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Một ứng dụng quan trọng của Dịch vốn được lưu hành rộng 
rãi trong dân gian xưa, đó là môn tính số Hà Lạc, để đoán vận 
con người. Đây là một phương pháp xác xuất cổ được nghiên 
cứu rất công phu dựa trên lý thuyết "Tượng Số" của Dịch học. 
Cổ nhân tin rằng, con người cũng như vạn vật đều phải tuân 
theo những quy luật biến địch chung của Vũ Trụ, giống như các 
con số. Vì vậy có thể tìm hiểu vận mệnh đời người thông qua 
“Tượng Nhị Phân" của các con số. Còn các con số tuy sinh ra vô 
vàn nhưng về cơ bản chỉ có 10 số đếm mà thôi (gồm 5 số sinh và 
5 số thành) mà chúng ta đã khảo sát trong bảng Hà Đồ. Khi các 
con số biến chuyển để tạo ra cái "Dụng" của chúng, thì chúng 
tuân theo quy luật của "Lạc Thư". Các con số, dù có sinh rà bao 
nhiêu, cũng không thoát khỏi bốn phương tám hướng của không 
gian, cũng như không thể ra ngoài vòng Không Thời Gian của 
các chu trình Giáp Tý- Quý Hợi. 


Chúng ta đã biết, Thiên văn học ngày nay cũng như thời 
xưa- từ hàng ngàn năm trước- con người đã biết một năm thời 
tiết có độ dài là 365,25 ngày. Một đại chu kỳ 60 năm thời tiết có 
21.914, ngày. Theo âm-dương lịch, mỗi ngày chia ra làm 12 giờ 
(1 giờ âm lịch bằng 2 giờ dương lịch). Trong 60 năm của một vòng 
Giáp Tý có tất cả là (21.914,5 x12) = 262.974 giờ. Mỗi giờ là một 
vị trí trong "Không-Thời Gian" của 60 năm. Như vậy là một 
người sinh vào giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm'nào là đã có 
một vị trí nhất định trong không gian và trong chuỗi thời gian 


21.914,5 ngày hay 262.974 giờ của vòng 60 năm đó. Con người 
thông qua nghiên cứu các con số, có thể định vị được "Hệ Tọa Độ" 
Không-Thời Gian của bản thân mình bằng phương pháp tính 
"số" Hà Lạc theo Hệ Can Chi, đại diện cho ngày sinh tháng đẻ 
của mình. Người khai sinh ra phương pháp này là nhà toán học 
kiêm triết gia Trần Đoàn. Ông sinh vào cuối đời Đường (618-906) 
nổi tiếng về tỉnh thông Dịch lý. Ông dùng 4 mốc lớn về thời gian 
của mỗi người khi được sinh ra, đã được Can Chi hóa thành 4 
cặp gồm 8 chữ để tính toán, định vị con người cùng tính cách và 
số phận của họ trong Không-Thời Gian: 


1- Năm sinh; 2- Tháng sinh; 3- Ngày sinh; 4- Giờ sinh. 


Can Chi đã có vị trí nhất định trong bảng Hà Đồ và Lạc 
Thư , vì vậy mà có thể định vị chúng trong Hệ Tọa Độ "Không 
Thời Gian". Cho nên người ta gọi phương pháp định vị 8 chữ 
Can Chỉ của mỗi người là phương pháp "Bát Tự Hà Lạc" (có 
nghĩa là: tám chữ có vị trí trong Hà Đồ và Lạc Thư). Ví dụ một 
người được sinh ra vào đúng nửa đêm ngày mồng 10 tháng ba 
năm 2000. Ta phải đổi ngày giờ đó ra lịch theo Can Chỉ. Tra 
trong Lịch Vạn niên, ta dễ dàng biết năm 2000 là năm Canh 
Thìn, tháng ba dương là tháng Hai năm Canh Thìn tức tháng 
Kỷ Mão; ngày mổng 10 dương là ngày mêng 5 âm, tức ngày 
Định Mão; nửa đêm ngày Định Mão thuộc giờ Canh Tý. Kết quả 
ta có tám chữ Can Chỉ là: 


+ Giờ Canh Tý 

+ Ngày Đinh Mão 
+ Tháng Kỷ Mão 
+ Năm Canh Thìn. 


Muốn sử dụng được tám chữ đó để dự đoán số Hà Lạc, ta 
phải thuộc những quy ước về "hoạt hóa" Hệ Can Chi theo Dịch 
cũng như sự định vị chúng qua bảng Hà Đề và Lạc Thư. 


Phương pháp lấy số Tử Vi sau này cũng dựa theo sự "định 


vị" về không gian và thời gian như trên để tính ra các lá số khác 
nhau. Trong Tử Vi thì số giờ trong 60 năm được nhân đôi để 
phù hợp với sự phân cực "âm dương" của các lá số. Kết quả ta có 
262.874 x 2 = 525.948 giờ (tương ứng với từng ấy lá số). Các lá 
số đó là để biểu hiện những tính chất khác nhau của các Hệ Toạ 
Độ Không-Thời Gian tính theo giờ. Người xưa cho rằng, con 
người sinh ra ở hệ Tọa Độ nào thì phải chịu sự chỉ phối bởi 
những tính chất đặc trưng của Hệ Tọa Độ đó. Chính những tính 
chất của Hệ Tọa Độ quyết định cả "thể chất" lẫn "khí chất" căn 
bản của mỗi người. Khoa Hà Lạc thì tìm những tính chất đặc 
trưng cho từng Hệ Tọa Độ qua các quẻ Dịch, rồi giải đoán quẻ 
bằng "Tượng Số" và "Lý Số", còn Khoa Tử Vi thì quy những tính 
chất của các Hệ Tọa Độ vào 108 yếu tố cơ bản, gọi là "Tỉnh" 
(ngôn ngữ thông thường dịch chữ Tỉnh là "sao", thành 108 sao 
Tủ Vi ), cùng mối tương tác "tương sinh, tương phản" của 
chúng, tạo thành những "Thế" khác nhác nhau của vận mệnh 
con người. Cho nên có thể nói rằng, tám chữ Hà Lạc hay số Tử 
Vi là những phương pháp phân loại con người theo vị trí Không- 
Thời Gian của người xưa. Đúng hay sai thì đây cũng là một 
công trình nghiên cứu đồ sộ của các học giả xưa để lại trong kho 
tàng văn hoá cổ, rất kỳ lạ và đầy trí tuệ, có sức hấp dẫn rất lớn. 
Nếu coi đó là một môn phân loại nhân học cổ thì rất đáng cho 
chúng ta bỏ thỉ giờ tìm biểu lại, vì chưa có một công trình nào 
trên thế giới lại đi sâu vào tính cách„và số phận con người như 
môn "số Hà Lạc" và "số Tử Vi" - những môn ứng dụng của Dịch 
cổ. Nó khác với các công trình khoa học hiện đại là không chia 
cắt mỗi vấn đề ra thành nhiều mẫu riêng biệt để đi sâu nghiên 
cứu từng chi tiết cụ thể và dựa trên thực nghiệm để chứng 
mình. Ở đây, là một công trình có tính tổng hợp về con người 
bao gồm nhân tướng học, cơ thể học, tâm lý học, xã hội học về 
con người. Chúng đi rất sâu vào tính chất, khí chất lẫn những 
điểu kiện không- thời gian mà cá nhân đó sống để biết những 
quy luật vận động về cuộc đời và vận mệnh của mỗi cá thể. Nó 
dựa trên "Tượng Số" nhị phân để xuất ý, đề cao phương pháp 


nhận thức "lý trí" thông qua trực giác và kinh nghiệm. Như vậy 
phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và khoa nhân học cổ 
trái ngược nhau. Không thể đơn thuần coi phương pháp nào là 
đúng hẳn và phương pháp nào là sai hoàn toàn. Chúng là hai 
phương pháp đối xứng nhau, làm âm dương cho nhau, bổ sung 
cho nhau. Chúng "tương phản" nhưng "bất khả tương vô" như 
tư tưởng của Dịch cổ, rất thực tế và cũng rất trừu tượng. 

Có người đặt câu hỏi: "Có hàng tỷ người trên trái đất, vận 
mệnh của mỗi người một khác, mà lại chỉ bao gồm trong 64 
quẻ Dịch hay nhiều lắm là trong nửa triệu lá số Tử Vi, như 
vậy thì sẽ có hàng triệu người cùng chung một lá số và số phận 
họ sẽ giống hệt nhau? Điều đó khó có thể chấp nhận? Để trả 
lời câu hỏi đó, ta cần nêu ra một câu hỏi khác mà ai cũng nhận 
thấy là đúng: "Tại sao cũng có hàng tỷ người mà người ta lại 
chỉ phân ra làm hai loại là đàn ông và đàn bà nhưng lại tuyệt 
đối đúng? Lẽ nào số phận của một nửa số đàn ông hay một nửa 
số đàn bà trên toàn cầu lại giống hệt nhau! Hai loại đó đúng 
về mặt giới tính, nhưng không phải ai cùng giới là giống y hệt 
nhau. Rõ ràng đã quan niệm là một môn "phân loại học" thì nó 
có tiêu chí của việc phân loại. Tiêu chí ở đây là dựa theo hệ 
"Toạ độ Không-Thời Gian" của từng "giờ, ngày, tháng, năm 
sinh" và những tính chất đặc trưng của Vũ Trụ (Trời Đất) đối 
với từng vị trí đi, mà người xưa gọi là "sao" tạo thành. Vậy 
những "sao" này là do chủ quan của con người bày đặt ra hay 
có thực? Như trên ta đã đề cập đến, "sao" chỉ là danh từ chỉ 
những tính chất của vị trí đó, mà những tính chất này là hệ 
quả của sự hoạt hóa Hệ Can Chi theo Dịch lý tạo thành, cụ thể 
là theo "Âm Dương- Ngũ Hành". Việc chia ra tới trên nửa triệu 
trường hợp là đã quá lớn, nhưng nó rất hợp lý vì cùng dựa trên 
sự định vị theo giờ sinh, nghĩa là những người sinh cùng một 
ngày, giờ, tháng, năm đều có chung một vị trí "Không - Thời 
Gian". Tuy có nhiều người cùng nhóm nhưng tuyệt đối họ 
không giống và không thể giống nhau hoàn toàn, vì tương tác 
của các mối quan hệ cụ thể và chỉ tiết giữa từng cá thể là vô 
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cùng. Cũng như khi phân loại con người ở mức chi tiết hơn đôi 
chút, cổ nhân đã chia ra bốn loại là "Nam, Phụ, Lão, Ấu" (tức: 
Trai, Gái, Già, Trẻ), cũng gần như tuyệt đối đúng, vì không 
thể nhầm người già và trẻ con, đàn ông và đàn bà. Hàng tỷ 
người trên trái đất hiện nay cũng không thể đứng ngoài bốn 
loại người trên. Tuy nhiên không thể nói mọi người già đều 
giống nhau; cũng như mọi trẻ con hay mọi phụ nữ đều giống 
nhau. Đó chỉ là sự phân loại theo giới tính và tuổi tác. Chỉ tiết 
thêm một bước, nếu chỉ dựa theo tuổi tác đơn thuần, người ta 
lại có thể phân con người ra làm nhiều loại: tuổi sơ sinh, tuổi 
nhỉ đồng, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên, tuổi trung niên, 
tuổi già và tuổi đại lão (7 loại), và cũng rất đúng. Còn Tử Vi và 
Hà Lạc cũng chỉ là hai môn "phân loại nhân học" cổ, nhưng rất 
chi tiết vì phân ra tới hàng chục vạn loại người. Vì vậy xác 
xuất giống nhau ở những người cùng loại là rất lớn, nhưng 
cũng không thể giống nhau hoàn toàn từng chỉ tiết trong đời 
sống cá thể, vì dù chi tiết đến mấy thì đây cũng chỉ là những 
phương pháp "phân loại" nhân học cổ nhằm dự báo những khả 
năng có thể xây ra đối với cuộc sống của từng loại người trong 
cùng một nhóm. 


Chính vì xậy, việc xem xét để dự đoán được tính cách và 
khí chất con người một cách chính xác là rất khó khăn. Ngay 
Khổng Minh thời xưa, một người nổi tiếng về cách dùng người 
và tỉnh thông Dịch lý, đã đoán trước tướng Ngụy Diên sẽ làm 
phản sau này và đã có kế hoạch đối phó vạch sẵn từ hàng chục 
năm trước, cũng đã phải viết: "nh người rất khó hiểu, dung 
mạo thì bất nhất, hành động thì trăm ngàn lõi khác nhau, khó 
lường... Kẻ trông hiện lành nhu thuận mà uô đạo; kẻ bê ngoài 
trông cung kính mà trong lòng trí trá uô lễ, bẻ trông hùng 
dũng nhưng lại nhát gan; bẻ có uẻ tận tụy nhưng lại bất 
trung...". Ông đã tìm ra bảy cách phối họp để tìm hiểu người 
như sau: 


1) Đem điều phải, lẽ trái hỏi họ để tìm hiểu chí hướng của họ. 
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2) Đem lý luận dồn họ vào thế bí để biết phản ứng đúng sai. 
3) Lấy mưu trí thử họ để dò biết kiến thức. 

4) Cho họ biết những khó khăn để dò xét đức dũng. 

B) Đưa họ vào lợi lộc để biết mức độ liêm chính. 

6) Hẹn công việc với họ để đo lường chữ tín. 

7) Cho họ uống rượu say để dò tâm tính . 


Như thế là Khổng Minh đã coi trọng cái "Tâm Tướng" hơn 
là cái "Ngoại Tướng". Trông hình tướng bên ngoài thì khó chính 
xác, nếu không nói là nhiều khi trái ngược và sai lầm. Thiết 
tưởng thời nay, khó có thể đưa ra một phương pháp tổng hợp 
nào hơn phương pháp của Khổng Minh xưa. Mô tả vận mệnh 
con người một cách cụ thể như giải một bài toán có đáp số rành 
mạch là không thể được. 


Số Hà Lạc chỉ cho một cái hướng và có những nét lớn trong 
cuộc đời mỗi người, như: Thiên thời và Địa cuộc có thuận lợi hay 
khó khăn đối với người đó, tính cách và khả năng ứng xử liên 
quan đến Tiền Vận, Hậu vận ra sao. Những Đại Vận và Tiểu 
Vận có những khả năng gì có thể xảy ra cùng lời khuyên về cách 
ứng xử. Còn những sự việc cụ thể của mỗi người thì phải do 
chính người đó, căn cứ vào những hướng mà quẻ đã cho, để tự 
tìm hiểu lấy. Để diễn tả nhưng tình huống của vận mệnh con 
người nhiều khi lời nói thông thường không diễn tả nổi, hoặc 
phải viết quá dài mà chưa chắc người đọc đã có thể tiếp thu đúng 
đắn. Nhận thức được giới hạn về khả năng truyền cảm của ngôn 
ngữ- nhất là ngôn ngữ cổ: nên trong môn Hà Lạc và Tủ Vi người 
xưa rất hay dùng những cụm từ mang tính "biểu tượng" để miêu 
tả những tình huống khác nhau, với thâm ý của cổ nhân là để 
người đọc có thể thông qua biểu tượng của cụm từ mà lĩnh hội 
được cái "thần" của ngôn ngữ muốn mô tả. Chúng vừa tốn ít lời 
giải thích lại vừa có thể nói được những cái không thể nói hết 
bằng lời. Chúng là những cụm từ "ý đai ngôn ngoại" của cổ nhân. 
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Ví dụ các cụm từ sau đây: "hàn thuyền tại liễu" để miêu tả số 
phận một người khốn khổ tuyệt vọng, giống như "con ue sầu bị 
rét lợi đậu trên cành liễu", để miêu tả thân phận một con người 
đói rét không có nơi nào vững chắc để nương tựa. Hay cụm từ: 
“Vân đâu uọng nguyệt (chờ trăng ra khỏi đám mây), để chỉ con 
người hay mơ tưởng hão huyền, tuy có chút ít hy vọng, nhưng 
chẳng biết bao giờ vận may mới đến; hoặc cụm từ "Y cẩn ky 
ngưu" (áo gốm cưỡi trâu), để chỉ thái độ giả đối của con người, 
muốn che mắt vụng về người xung quanh, vì rằng người đã có áo 
gấm để mặc thì phải cưỡi ngựa, không ai cưỡi trâu; hay cụm từ 
“Ngọc thụ lâm phong" (cây ngọc gặp gió), để chỉ tình cảnh một 
người đàn bà quyền quý gặp nạn v.v... Trong ngôn ngữ Việt Nam 
cũng có rất nhiều cụm từ ngắn gọn để chỉ những tình huống tâm 
lý phức tạp hay những hậu quả lâu dài về sau mà muốn mọi 
người hiểu thì phải giải thích đài dòng, ví dụ các câu: "đo gốm đi 
đêm" để chỉ sự nghéo khổ giả dối; "œi biết mơ ăn uụng" để chỉ 
những việc làm mờ ám trong bóng tối; hay những câu: "(hằng 
còng làm cho thằng ngay ăn", "lắm sãi không œi đóng của chùa", 
"đời cha ăn mặn, đời con khát nước" v.v... Nhiều câu kiểu ấy đã 
trở thành tục ngữ, phương ngôn. Trong môn Tử Vi và Hà Lạc 
những cụm từ.ngắn gọn và "biểu cảm" được dùng để miêu tả vận 
mệnh con người, bản thân người xem quẻ phải tự hiểu và phán 
đoán lấy. Cách xem xét của Tử Vi Hà Lạc cho thấy Vận Mệnh 
con người do tính cách và khí chất của họ tương tác với ngoại 
cảnh (Thiên thời và Địa cuộc) tạo thành. 
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Ä- PHUƠNG PHÁP LÂY LÁ SỐ HÀ LẠC 

Cần theo đúng trình tự sau đây: 

1 - Chuyển năm, tháng, ngày, giờ sinh, thường được ghi 
theo Dương lịch ra 8 chữ Can Chi của "Âm lịch". 

2- Ghi số của Can Chi đã được hoạt hóa: 

* Thiên Can theo số cung Lạc Thư của chúng. 

* Địa Chi theo số "sinh-thành" thuộc Hành của chúng đã 
được quy ước trong Hà Đồ. 

3- Xem quẻ Nguyệt lệnh của tháng sinh để biết quê Tiên 
Thiên (quẻ Gốc) của đương sự tìm được có hợp với quê Nguyệt 
lệnh hay không (tức có hợp số hay không hợp số), tức hợp thời 
hay nghịch thời. Trùng với quẻ Nguyệt lệnh là "đắc quái", 
không trùng là "không đắc quái". Nếu không trùng thì xem "số" 
có hợp với sự thăng giáng "âm dương" trong tượng số Nguyệt 
lệnh không. 

4- Tìm tổng số Âm và tổng số Dương trong năm, tháng, 
ngày, giờ sinh của đương sự để so sánh với quê Nguyệt lệnh của 
tháng sinh xem có phù hợp hay không. 

ö- Thông qua Tổng số Âm Dương để tìm quẻ Gốc (quẻ Tiên 
Thiên hay quẻ Bản Mệnh của đương sự). Đồng thời tìm quẻ Hỗ 
của quẻ Tiên Thiên. 

6- Đánh giá đại cương Quẻ và Hào. 

7- Xác định Hào Nguyên Đường của quẻ Tiên Thiên theo 
giờ sinh. 
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8- Tìm quẻ Biến hay quẻ Hậu Thiên của đương sự bằng 
cách hoán vị hai quẻ Thượng và Hạ của quẻ Tiên Thiên và biến 
Hào Nguyên Đường thành quẻ mới. 


9- Xác định quẻ Thể và quẻ Dụng trong các quê Tiên Thiên, 
quẻ Hỗ và quẻ Hậu Thiên. Đánh giá quẻ Thể trong các quẻ đó 
qua suy vượng theo "Hành" của quẻ Thể và sự "sinh-khắc" với 
quẻ Dụng. 


10- Tìm "Niên Mệnh" năm sinh (thông qua bảng 60 năm 
vòng Giáp Tý-Quý Hợi ) để biết Niên Mệnh so với "Hành" quẻ 
Tiên Thiên tương sinh hay tương khắc? Đồng thời cũng xem 
quẻ Lạc Thư cung Thiên can năm sinh đóng, so với quẻ Tiên 
Thiên tương sinh hay tương khắc? Tương sinh là tốt, tương 
khắc là xấu, với mức độ khác nhau. 


11- Tìm Hóa Công cùng Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên 
Khí của hai quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên (Hóa Công theo Tiết 
Khí chủ bốn mùa. Thiên Nguyên Khí theo số Lạc Thư của 
Thiên Can năm sinh; còn Địa Nguyên khí thì theo Số Lạc Thư 
của Địa Chi năm sinh). 

12- Xác định các Đại Vận của đương sự bắt dầu từ Hào 
Nguyên Đường cứ mỗi đại vận là 6 năm cho Hào Âm và 9 năm 
cho Hào Dương, tính từ dưới lên. Hết 6 Hào quẻ Tiên Thiên thì 
chuyển sang Hào Nguyên Đường biến của quẻ Hậu Thiên, cũng 
tính từ dưới lên cho đến hết 6 Hào. 

18- Xác định các Tiểu Vận hay Niên Vận của đương sự 
trong mỗi Đại Vận thông qua xác định các quẻ cho từng năm 
trong Đại Vận đó. 


14- Lời giải quẻ và kết luận chung. 


I- CHUYỂN NĂM, THÁNG, NGÀY, 
GIỜ SINH TỪ DƯƠNG LỊCH SANG LỊCH CAN CHI 
Muốn chuyển đổi chính xác cần tra cứu Lịch Vạn niên theo 
Dịch để đối chiếu với Dương lịch đang dùng phổ biến ngày nay. 
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Để bớt phiển phức, chúng tôi tóm tắt một số điểm chính trong 
việc đo thời gian bằng Hệ Can Chi của cổ nhân như sau: 


1.Năm Can Chỉ 


1.1- Năm Thời tiết uà năm Can Chỉ: Từ thời cổ đại, các 
học giả Á Đông đã tính được "năm thời tiết" là một vòng Mặt _ 
Trời quay quanh Quả Đất (vì người xưa cho là Quả Đất đứng 
yên) mất 365 ngày 25 khắc (ngày 100 khắc). Ngày nay khoa 
Thiên văn hiện đại đã tính chính xác là 365 ngày 5 giờ 48 phút 
45,97 giây (gần bằng 6 giờ). Lậch Á Đông xưa cũng như lậch 
hiện đại đều tính tròn một năm thời tiết là 365 và 1/4 ngày (tức 
6 giờ). Như vậy mỗi năm đã đôi lên 11 phút và gần 15 giây). Đó 
là độ "tuế sai" của Dương lịch hay Lịch Mặt Trời. Phải 60 năm 
mới tăng lên gần nửa ngày (chính xác là 11 giờ và gần 13 phút). 
Phải thêm 60 năm nữa, dương lịch mới tìm cách rút bớt đi một 
ngày vào các năm không nhuận để điều chỉnh độ Tuế sai. Âm 
lịch xưa, vì tính thời gian theo vòng Giáp Tý 60 năm, nên người 
xưa đã dùng ba vòng Giáp Tý là 180 năm mới điều chỉnh hết độ 
"tuế sai" đó. Vì thế mới sinh ra cách tính thời gian theo Tam 
Nguyên - Cửu Vận còn truyền lại cho đến ngày nay. Ở đây ta 
không ởi sâu vào vấn đề làm lịch chỉ cần biết bảng Tam Nguyên 
- Cửu Vận để đối chiếu với đương lịch là đủ. 


1.9- Năm khởi đầu của Lịch Can Chỉ: Người xưa đã 
dùng ngày mở đầu kỷ nguyên Lịch Can Chỉ là ngày Giáp Tý, 
tháng Giáp Tý, năm Giáp Tý, giờ Giáp Tý vào một thời điểm xa 
xưa, dựa vào quan sát Thiên Văn thời điểm đó là lúc Mặt Trời, 
Mặt Trăng, Quả Đất cùng 5 Hành Tỉnh trong Hệ Thái Dương là 
sao im, sao Mộc, sao Hỏa, sao Thủy và sao Thổ cùng ở trên 
một đường thẳng, lấy đó làm điểm xuất phát để tính vòng Giáp 
Tý đầu tiên. 

Căn cứ theo nguyên lý đó, thời nhà Hán, người Trung Quốc 
đã tính sự tuần hoàn của vòng Giáp Tý từ thời thượng cổ trở lại. 
Sau này, qua chiều dài hịch sử, việc tính thời gian đã được sửa 
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đổi nhiều lần cho phù hợp với sự biến động của thời tiết bốn 
mùa và sự tiến bộ của phương pháp làm lịch. 


1.38- Tam Nguyên - Cửu Vận: Mãi đến đồi nhà Tống sau 
này mới ra đời cách chia thời gian theo Tam Nguyên- Cửu Vận 
để điều chỉnh độ "Tuế sai" của Mặt Trời. Mỗi Tam Nguyên 180 
năm là một Đại Chu kỳ thời tiết, gồm ba Nguyên. Mỗi Nguyên 
là một vòng Giáp Tý- Quý Hợi 60 năm, lại được chia thành ba 
Vận; Tam Nguyên thành 9 Vận. 


* Thượng Nguyên: Tức vòng Giáp Tý đầu tiên, gồm ba Vận 
1, 2 và 3. 


* Trung Nguyên: Tức vòng giáp Tý thứ hai, gồm ba Vận 4, 
5 và 6. 


* Hạ Nguyên: Tức vòng Giáp Tý cuối cùng, gồm ba Vận 7, 8 
và 9. 


Như vậy theo lịch xưa thì hiện nay vào năm 2008 (năm 
Mậu Tý), chúng ta đang sống trong năm thứ 5 của Vận 8 Hạ 
Nguyên từ 1984 đến 2043. Để theo đõi tra cứu khi cần, ta có thể 
tham khảo thêm bảng chia thời gian theo Tam Nguyên- Cửu 
vận từ đời Tống, được các nhà nghiên cứu Trung Quốc đối chiếu 
so sánh với Công Lịch, trước và sau Công Nguyên. 


1.4: Tính năm theo Tiết Lập Xuân: Khác các phép tính 
khác lấy năm từ mêng một tháng giêng, phép lấy số Hà Lạc 
tính năm bắt đầu từ Tiết Lập Xuân. Tiết này nhiều năm lại rơi 
vào tháng chạp năm cũ, vì vậy mặc đầu đang tháng chạp nhưng 
cứ tính từ Tiết Lập Xuân trở đi là năm mới. Trái lại, có năm 
Tiết Lập Xuân lại muộn, rơi vào một ngày trong thượng tuân 
hay trung tuần tháng giêng; như vậy những ngày trước Tiết 
Lập Xuân, dù đã sang năm mới vẫn phải tính năm cũ, còn năm 
mới thì phải tính từ ngày Lập Xuân trở đi. 

Cần ghi nhớ điều này để tránh nhầm lẫn khi chuyển năm 
sinh từ dương lịch sang âm lịch đối với những người sinh vào 
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cuối tháng 12 hoặc đầu tháng giêng hàng năm. Trường hợp sinh 
vào tháng 12 năm cũ nhưng lại thuộc năm mới vì đã có tiết Lập 
Xuân, được gọi "lệch năm sinh tiến bộ" hay "lệch tiến". Ngược 
lại, trường hợp sinh vào tháng giêng năm mới nhưng chưa đến 


^” 


Tiết Lập Xuân thì vẫn tính theo năm cũ, được gọi là 'iệch năm. 
sinh thoái bộ" hay "lệch thoát". 


CÁC VÒNG GIÁP TÝ CỦA TAM NGUYÊN - CỬU VẬN 


* Từ năm 1864 đến năm 2043 * 
(Ghỉ theo trật tự mỗi uòng 6 Giáp) 


I- Giúp Tý 
2- Ất Sửu 

3- Bính Dân 
4-_ Định mão 


1864 
865 
1866 


TrungNguyèn 
Vòng 
GiúpTy II 


Ar Sửu 


Vận 1 !18ó4I893 | Vận 4- 1974-1943 Vên 7- !984-7003 
I- GiúpTý |1924 


Họ Nguyên 
Vòng 
GiúpTỷ III 


Giúp Tỷ 
Ất Sửu 


3- _ Bính Dân 


Bính Dần 


Đính mão 


Đình mão 


5. Mậu Thìn 


Mậu Thìn 


6- KýTy 


7- Canh Ngọ ~ 


1870 
1871 


Mậu Thìn 
Kỷ Ty 


Canh Ngọ 


Tân Mùi 


1872 


9-_ NhâmThân 
10- Quý Dâu 


II- GiúpTuết 


1873 


Ii- Giép Tuất 


12- Ất Hợi 


1874 
1875 


I3. Bính Tý |18?6 


14- Định Sửu 


1877 


12- ÃtHỢợi 


1934 
1935 


Nhâm Thân 


15- Mậu Dần 
l6- Kỷ Mão 


1878 
1879 


17- Canh Thìn 
I§- Tân Ty 


1880 


I9- Nhâm Ngọ 


20- Quý Mùi 
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19- Nhâm Ngọ 


2002 
2003 


20-_ Quý Mùi 


2¡- GidpThôn 

22- ÃIDậu 22- Ất Dậu 

23. Bính Tuất 23- Bính Tuất 
Đinh Hợi 24-_ Đinh Hợi 


27- Canh Dần 
28-_ Tân Mão 
29-_ NhamThìn 


30. QuýTy —_ - QuýTy ý Ty 

lá 1954 
32- ẤtIMùi 
33- Bính Thân 33- Bính Thân 33- Bính Thân 
34- Định Dậu 34-_ Định Dậu 34- Đinh Dậu 
35- Mậu Tuất 35-_ Mậu Tuất 35- Mậu Tuất 
36-_ Kỹ Hợi 1899. |36- Kỷ Hợi 
37. Canh T/ liooo |3? Canh Tỷ 


39-_ Nhâm Dần 1902 
40- Quý Mão 


4I- Giúp Thìn | ¡9o4 1964 

42- Ã¡Ty 1905 |42- ẤtTy 

43- Bính Ngọ ả- Bính Ngọ 
44. ĐinhMùi |1907 Í44_ Đinh Mùi 44-_ Định Mùi 


45- MạuThân |1908 Mậu Thân Mậu Thân 
46- Kỷ Dậu 1909 Kỷ Dậu Kỷ Dạu 
47- Canh Tuất Canh Tuất - Canh Tuất 
48- TanHợi  |I91I 


49. Nhâm Tỷ 4 


9 ý 
50- Quý Sửu 30. QuýSửu |1973 |50- QuýSửu 
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53. BmhTmn |i2l6 s3 BmhThm |l9i6 [s3 BíhTmm |2036 _ 
54 ĐihTy _ |1917 
55 MạANgg  LI918 
Ì57  CanhThan |1920 |57- CanhThan l1980  |57- Canh Thân |2040 
38- 38- 


58- TânDậu (58. TanDau |lo3i [58 TanDạ |2041 | 
- Nhâm Tuất 39. Nhâm Tuất 59. Nhâm Tuất |2032 
Quý Hợi 60. QuýHợi |1983  |60- Quý Hợi 


Để tiện lợi trong việc tính toán thực hành của bạn đọc 
chúng tôi ghi một bản tóm tắt Tiết Lập Xuân trong vòng 100 
năm, từ năm Giáp Tý bắt đầu Trung Nguyên 1924 đến năm 
Quý Hợi 1988 là hết vòng Giáp Tý Trung Nguyên và 40 năm 
tiếp của vòng Giáp Tý Hạ Nguyên ta đang sống, kể từ năm 
1984 đến năm Quý Mão 2023. 


TIẾT LẬP XUÂN 100 NĂM 
(Từ 1924 đến 2023) 


| NHÍ Hư NH | m [Nn: CPMH 
Đương êm lịh | Dikh | Dương| Âm lịch | D.lh | 


: 2 Từ 24/Chạp 
2- Ai Sửu 1925 | 12/Giêng | 4/2/1924 |52- Ai Mão 1975 4/2/1975 
năm cũ 
22/Chạp 
3- Bính Dân [1926 4/2/1925 |53- Bính Thìn | 1976 6/Giêng | 5/2/1976 
năm cũ 
- Từ 17/Chạp 
4+ Định Mão |1927 4/Giêng | 5/2/1926 |54- Định Ty 197? 4/2/1977 
năm cũ 
Từ 27/Chạp 
# MạuThìn |1928 | 14/Giêng | 5/2/1927? |55- MạuNgọ | 1978 4/2/1978 
năn: cũ 
\ 25/Chạp năm 
6€ KỷýTy ũ 4/2/1928 | 56- Kỷ Mùi 1979 8/Giêng | 4/2/1979 
c 
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7- Canh Ngọ 6/Giêng | 4/2/1929 | 57- Canh Thân | 1980 _ | 5/2/1980 
Từ 30/Chạp 
&_ Tân Mùi 3/2/1930 | 58- Tân Dậu (981 4/2/1981 
năm cũ 
29/Chạp 
9-_ Nhâm Thân| 1932 3/2/1931 [59- NhâmTuất | 1982 | 1I/Giêng | 4/2/1982 
năm cũ 
Từ 22/Chạp 
I0 Quý Dậu |1933 | (0/Giêng | 4/2/1932 [60- Quý Hợi 1983 4/2/1983 
năm cũ 
21/Chạ 
II- GiúpTuết "mm 4/2/1933 |ó1- Giúp Tý | 1984 | 3/Giêng | 4/2/1984 
năm cũ 
" ở Từ I5/Chạp 
12- At Hợi 1935 | 2/Giêng | 5/2/1934 |62- Ất Sửu 1985 4/2/1985 
nãm cũ 
Từ 26/Chạp 
I3- Bính Tý 1936 | 13/Giêng | 5/2/1935 |63- Bính Dân | 1986 4/2/1986 
ñnäm cũ 
23/Chạp. „ 
l4+ Đinh Sửu | 1937 4/2/1936 }64- Định Mão 7/Giêng | 4/2/1987 
năm cũ 
Từ J7/Chạp 
I5 Mậu Dân |1938 3/Giêng | 4/2/1937 | 65- Mậu Thìn 4/2/1988 
năm cũ 
17/Chạp Từ 28/Chạp 
l6 Kỷ Mão 5/2/1938 | 66- Kỷ Ty 989 4/2/1989 
niãm cũ năm cũ 


17- Canh Thìn ỡ 5/2/1939 | 67- Canh Ngọ li 9/Gieng | 4/2/1990 


Từ 20/Chạp 
I8- Tân Ty 9/Giêng | 4/2/1940 | 68- Tân Mùi Xa 4/2/1991 
năm c 


19/Chại 
19- Nhâm Ngọ | 1942 ¡ h 4/2/194L {69- Nhâm Thân| 1992 I/Giêng | 4/2/1992 
năm c 


20 Quý Mùi |194 1993 | 13/Gieng | 4/2/1993 


Từ 24/Chại 

2I- GiúpThôn| (944 | 12/Gieng | 5/2/1943 |71- GiúpTuốt| 1994 “ 4/2/1994 
näm cũ 

x 22/Chạp = 
22- Ất Dậu 1945 4/2/1944 |72- Ất Hợi 1995 | 5/Giêng | 4/2/1995 
năm cũ 
Từ !6/Chạp 

23 Bính Tuất 3/Gièng | 4/2/1945 |73- Bính Tý 1996 tà 4/2/1996 

nằm cụ 


21 


24 Định Hợi 


2% Mậu Tý 


14/Giêng. 


4/2/1946 


5/2/1947 


74- Đình Sửu 


1997 


Từ 27/Chạp 


nảm cũ 


4/2/1997 


75- Mậu Dân 


1998 


8/Giếng. 


4/2/1998 


27- CanhDản 


L8/Chạp năm 
cũ 
28/Chạp năm 


cũ 


4/2/1948 


4/2/1949 


4/2/1950 


76- Kỷ Mão 


Từ I9/Chạp [ 


năm cũ 


4/2/1999 


77- Canh Thìn 


78- Tân Ty 


Từ 29/Chạp 


nảm cũ 


12/Giêng 


4/2/2000 


4/2/2001 


29- NhâmThìn 


3I- Giúp Ngợ 


32- Ất Mùi 


33- Bính Thân 


I0/Giêng 


5/2/1951 


79- NhâmNgọ 


"Từ 23/Chạp 


năm cũ 


4/2/2002 


21/Chạp năm 


cũ 


12/Giêng 


24/Chạp năm 


cũ 


4/2/1952 


4/2/1953 


80- QuýMùi 


$1 GiứpThôn 


4/Gièng 


14/Giêng 


4/2/2003 


4/2/2004 


4/2/1954 


82- ẤI Dậu 


"Từ 26/Chạp 


năm cũ 


4/2/2005 


3/2/1955 


§3- Bính Tuất 


7/Giêng 


4/2/2006 


3 ĐinhDau 


35 MáuTfất 


3/Giêng 


16/Chạp năm 


cũ 


4/2/1956 


4/2/1957 


84- ĐinhHơi 


85- Mậu Tý 


Từ 17/Chạp 
năm cũ 
Từ 28/Chạp 


năm cũ 


4/2/2007 


4/2/2008 


36 Kỷ Hợi 


27/Chạp năm 


củ 


4/2/1958 


86- Kỷ Sửu 


10/Giêng 


4/2/2009 


37- Canh Tý 


38- Tân Sửu 


9/Giêng 


| 9/Chạp năm 


củ 


3/2/1959 


4/2/1960 


87- Canh Dần 


88- TânMão 


Từ 2L1/Chạp 


năm cũ 


2/Giêng 


4/2/2010 


4/2/2011 


39 NhâmDân 


Từ 24/Cnạp 
40+ Quý Mão |1963 | 11/Giêng | 4/2/1962 |90- Quý Ty 2013 À HC 
Trảm củ 
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30/Chụp năm 


cũ 


4/2/1961 


89- NhâmThìn 


13/Giêng 


4/2/2012 


_ ú 22/Chạp năm 
4I- GidpThìn | L964 ' 5/2/I963 | 9I- GiápNgọ 5/Giêng | 4/2/2014 
củ 


+" x Từ I6/Chạp 
42- AI Ty 3/Giêng | 4/2/1964 |92- Ấi Mùi 4/2/2015 
năm cũ 


"Từ 26/Chạp 
43- BínhNgọ 15/Giêng | 4/2/1965 J93- BínhThân 4/2/2016 
năm cũ 


25/Chạp năm ` 
41-ĐinhMùi 1967 7 4/2/1966 |94- ĐịnhDậu 7/Giêng 3/2/2017 
cũ : 


Từ 19/Chụp 
45- MậuThân | I968 ?/Giêng | 5/2/1967 |95- MậuTuất 4/2/2018 
täm cũ 


Ỉ lá 
8/Chạp năm | . Từ 30/Chạp 
46- Ky Dậu 969 _ 4/2/1968 | 96- Kỹ Hợi lờ 4/2/2019 
cũ năm cũ 


28/Chạp năm 
47- CunhTuất - 4/2/1969 {97- Canh Tý 1l/Gièng | 4/2/2020 
cũ 


Từ 22/Chạp 
48- Tân Hợi 197? 9/Giêng /1970 J98- Tân Sửu 3/2/202L 
năm cũ 


21/Chạp năm - 
49- Nhâm Tý : 5/2/1971 |99- NhâmDân 4/Giêng | 4/2/2022 
cũ 


50- Quý Sửu 2/Giêng /1972 ]I00-QuýMão I4/Giêng | 4/2/2023 


2- Tháng Can Chỉ 


Thời xưa, tháng đầu năm âm lịch bắt đâu từ tháng Tý. 
Cung Tý lại ứng với Tiết Đông Chí, thuộc quẻ Khẩm ở chính 
Đắc, vì vậy lịch xưa, gọi năm bắt đầu từ tháng Tý là năm "Kiến 
Tý". Từ đời nhà Hán về sau, các nhà làm lịch mới đổi, lấy tháng 
có Tiết "Lập Xuân"- thường vào tháng 3 lịch Kiến Tý- tức tháng 
Dần làm tháng đầu năm, nên lịch kiến Tý thành lịch "Kiến 
Dân"(tháng Tý trở thành tháng 11 hàng năm). 

Ngày nay Âm Dương Lịch ta đang dùng vẫn là lịch "Kiến 
Dần". Như vậy tên Địa Chỉ các tháng là cố định, cứ tháng giêng 
là tháng Dân, tháng hai là Mão, tháng ba là Thìn, tháng tư là 
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Ty, tháng năm là Ngọ, tháng sáu là Mùi, tháng Bảy là Thân, 
tháng tám là Dậu, tháng chín là Tuất, tháng mười là Hợi tháng 
mời một là Tý, tháng mười hai là Sửu... rồi cứ thế tiếp sang 
năm mới. Duy chỉ tên Thiên Can các tháng là thay đổi, theo chu 
kỳ của vòng Giáp Tý, cứ 60 năm lại trở lại như cũ. 

Căn cứ vào năm Kiến Tý cổ xưa (tháng giêng đầu tiên cũng 
là tháng Giáp Tý đầu tiên của kỷ nguyên Can Chi (đã nói ở 
trên), sang tháng hai là tháng Ất Sửu tháng ba là tháng Bính 
Dần... Cứ thế tiếp diễn, người xưa đã tính ra quy luật về Thiên 
Can của ð tháng "Dần" đầu năm, gợi là luật "Ngũ Dần" ((tức 5 
con Hồ- ngũ Hồ), dựa theo ð sắc của Ngũ Hành) như sau: 


- Năm Giáp, năm Kỷ: tháng Giêng là tháng Bính Dần 
(Bính thuộc Hỏa- mầu đỏ, nên dân gian gọi là "Hổ đỏ" ; 


- Năm Ất, năm Canh: tháng Giêng là tháng Mậu Dân (Mậu 
thuộc Thổ`Đất.- mẫu uàng, nên gọi là "Hổ uàng"; 


- Năm Bính, năm Tân: tháng Giêng là tháng Canh Dần, 
(Canh thuộc Kim- mẫu trắng, nên gọi là "Hồ trắng"; 


- Năm Đinh, năm Nhâm: tháng Giêng là tháng Nhâm Dần 
(Nhâm thuộc Thủy- mẫu đen, nên gọi là "Hổ đen"; 

- Năm Mậu, năm Quý: tháng Giêng là tháng Giáp Dần 
(Giáp thuộc Mộc- mâu xanh, nên gọi là "Hổ xanh". 

Các tháng tiếp theo trong năm cứ theo trật tự chung của 10 
Thiên can mà ghép với Địa chi của tháng. (Xem bảng tên Can 
Chỉ của Tháng ở trang dưới). 


8- Can Chi của ngày 


Thường phải tra lịch hàng năm. Từ ngày Giáp Tý đầu tiên 
của kỳ nguyên Can Chi, các chu trình của vòng Giáp Tý 680 
ngày cứ nối tiếp nhau cho đến nay. Vì tháng theo âm-dương lịch 
thường chỉ có 29 hay 30 ngày, lại không cố định, năm âm-dương 
lịch lại là năm nhuận tháng, số ngày mỗi năm nhiều ít khác 
nhau, từ 354 ngày đến 384 ngày, nên cách tính Can Chi ngày 
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rất phức tạp và hay nhầm lẫn, nên người ta thường dựa vào 
năm thời tiết (tức năm đương lịch) để tính ra ngày Can Chi cho 
thuận lợi. Năm Dương lịch có số ngày cố định là 36ð ngày. Các 
tháng đều có 30 hoặc 31 ngày riêng tháng hai có 28 ngày, chỉ 
năm nhuận mới có 29 ngày. (Năm nhuận được quy định là 
những năm chẵn có hai số cuối chia hết cho 4 là năm nhuận). 
Ta đã biết cứ 6 vòng Giáp Tý là 360 ngày; ta chỉ cần cộng thêm 
vào ð ngày nữa (năm nhuận thì cộng thêm 6 ngày) cho đủ 365 
ngày là ta có thể dễ dàng tính ra ngày Can Chỉ của các tháng, 
nếu ta biết trước một ngày trong một tháng nào đó trong năm 
có tên Can Chỉ là gì. Thông thường để cho thuận lợi trong tính 
toán, người ta không lấy tháng hai là tháng chỉ có 28 hay 29 
ngày, mà lấy ngày mồng 1 tháng ba làm mốc. Ví dụ ngày mồng 
1 tháng ba năm 1996 (Binh Tý) là ngày Định Dậu (tức ngày 12 
tháng Giêng âm lịch), ta sẽ dễ dàng tính ra toàn bộ ngày Can 
Chỉ của năm 1996 và năm âm lịch tương ứng là năm Bính Tý. 


Tên Con Chỉ của cóc thóng trong năm (Luật Ngũ Đẩn) 


THIÊN CAN CỦA NĂM 
: Địa Chỉ 
THÁNG Giáp &œ đính Định S85 CÁ 
THÁNG “iệu Quý 
Lu/) canh Tân Nhôm 
BÍNH Dán |MộU Dán |€&NH nản _ |NHẬM Dán |GiÁP Dán -| 
[KỲ Ma |tâNwao  |QuY mạo |ất vao —| 


MẩU 70¡› |CÑñNH 7a NHÂM 7nịn |GIẾP 75ina | BÍNH Thức 
TÂN 7y |QUÝ 7y ẤT 7y ĐINH 7y 
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Vì ta đã biết trước, cứ cách 60 ngày sau lại đến ngày Đinh 
Dậu, vậy đó là các ngày 30 tháng tư, ngày 29 tháng sáu, ngày 
28 tháng tám, ngày 27 tháng mười, ngày 26 tháng mười hai, và 
ngày 24 tháng Giêng năm sau, Nếu lại muốn biết đến ngày 
mồng 1 tháng ba năm sau là ngày gì thì lại phải cộng thêm 5 
ngày nữa để tính (năm nhuận nhớ cộng thêm 6). Ta sẽ dễ dàng 
tính ra ngày một 1 tháng ba năm 1997 là ngày Nhâm Dần (tức 
ngày 28 tháng giêng năm Đỉnh Sửu). Để tiện lợi cho việc 
chuyển đổi ngày Dương lịch ra ngày âm lịch, chúng tôi đã ghi 
tóm lược Can Chi đầu mỗi tháng các năm cùng Tiết Khí từng 
tháng trong 120 năm, từ năm 1900 đến năm 20901. 


Cũng như mốc tính năm, trong phép xem số Hà Lạc, tháng 
cũng được tính theo mốc Tiết Khí. Mười hai tháng bắt đầu bằng 


12 Tiết đưới đây”: 
Tháng Giêng (Dần) Bắt đầu từ Tiết Lập Xuân 
Tháng Hai (Mão) 


Tháng Ba (Thìn) -nt- Thanh Minh 
Tháng (Ty) 


Tư 


4- Can Chỉ của giờ 


Ngày âm lịch được chia ra làm 12 giờ, như vậy mỗi giờ âm 


1, 2, Xin xem thêm Lịch Tiết Khí 120 năm trong bảng Phụ lục cuối sách 
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lịch bằng hai giờ dương lịch. Giờ đầu tiên của một ngày theo âm 
lịch là giờ Tý, là thời gian nửa đêm, qua giờ Sửu, giờ Dần đến 

- giờ Mão là tảng sáng, rồi sang giờ Thìn, đến giờ Ty: đó là 6 giờ 
thuộc Dương. Từ giờ Ngọ là thời gian giữa trưa, qua giờ Mùi, 
giờ Thân đến giờ Dậu là chập tối, rồi sang giờ Tuất, giờ Hợi: đó 
là 6 giờ thuộc âm. 

Địa Chi của giờ như thế là cố định, chỉ có Thiên Can của giờ 
là thay đổi. Ta đã biết giờ Giáp Tý đầu tiên thuộc về năm Giáp 
Tý đầu tiên, tháng Giáp Tý đầu tiên, ngày Giáp Tý đầu tiên của 
kỷ nguyên Can Chi mà ta đã nói ở trên. Từ đó các nhà làm lịch 
xưa đã tính ra được quy luật về Thiên Can của giờ là phụ thuộc 
vào Thiên Can của ngày. Chỉ cần biết Thiên Can giờ Tý của mỗi 
ngày là ta có thể tính ra được Thiên Can của 19 giờ tiếp theo 
trong ngày. 


Đối chiếu giờ Dương lịch và giờ Âm lịch 
sGlờ tHuộc| Giờ Tý | Giờ Sửu | Giờ Dần | Giờ Mão | Giờ Thìn | Giờ Ty 
DƯƠNG 28-1 giờ | 1-3 giờ 3-5 giờ 5-7 giờ 7-9 gìờ 9-11 giờ 
6 GIỎ THUỘC | Giờ Ngo | Giờ Mùi | Giờ Thân | Giờ Dêu | Giờ Tuất | Giờ Hợi 
ÂM 11-13 giờ| 13-15 giờ | 15-17 giờ | 17-19 giờ | 19-21 giờ | 21-23 giờ 


Thiền Can của Giờ theo Thiên Coa củo ngòU 
(Luật Ngũ Tý) 


Thiên Can củo Ngòu Thiên Can của Giờ Tú 


Ngày Giáp, ngày Kỷ Giáp Tý (Chuột xanh) 
Ngày Ất, ngày Canh Bính Tý (Chuột đỏ) 


Ngày Bính, ngày Tân Mậu Tý (Chuột uàng) 
Ngày Đinh, ngày Nhâm Canh Tý (Chuột trắng) 
Ngày Mậu, ngày Quý Nhâm Tý (Chuột đen) 


Có thể tra cứu nhanh Thiên Can của từng giờ trong ngày 
theo bảng dưới đây: 
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Bỏng Thiên Con giờ củo mỗi ngàu 


THIÊN GIỜ TRONG NGàY 


CAN | Tý |siu | Dứn Mão |Thìn, Ty | Ngọ | Mai | Toán | Đạo | muấc| Họi| 
Mậu 


Kỷ | Canh Bính | Định 


ộ ý | Canh | Tân |Nham| Quý | Giáp | Ất | Bính | Định | Mậu | Kỷ 
Canh | Tân von| gg) Giáp Định | Mậu | Kỷ Tên 
bán] ay leớiLá | am xá | ý |ans| se lưan ai 


II- SỐ CỦA CAN CHI THEO HÀ ĐỒ VÀ LẠC THU 


Như chúng ta đã biết, người xưa đã hoạt hóa Hệ Can Chi 
theo nguyên lý "Âm Dương - Ngũ Hành" của Dịch, cụ thể là 
đã "định vị” vì trí của chúng trong bảng số Hà Đồ và Lạc Thư 
của Dịch. 


*Thiên Can thì biến hóa theo"ThiênVận", theo số của cung 
Lạc Thư. 


*Địa Chi thì thay đổi theo "Địa khí", theo số "sinh-thành" 
thuộc năm Hành của Hà Đồ. 

Cần lưu ý: Cẻ Thiên Can uò Địa Chỉ đêu phải giữ đúng 
phương hướng "sinh thành" của chúng: Giáp Ất- Dân Mão thuộc 
Mộc (Đông); Bính Đinh- Tị Ngọ thuộc Hỏa (Nam); Mậu Kỷ- 
Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc Thổ (quy chiếu ra 2 góc hoặc 4 góc); 
Canh Tân- Thôn Dậu thuộc Kim (Tây); Nhâm Quý- Tý Hợi 
thuộc Thủy (Bắc). Tuy nhiên ở một số sách của Trung Quốc (uà 
nhiều sách dịch sang tiếng Việt, hoặc uiết theo sau này, lại ghi 
“số” cung Lạc Thư của 10 Thiên Can như bảng dưới đây mà 
không có sự giải thích hợp lý nào. Theo chúng tôi như thế là sai 
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uới các uị trí theo. "Tiên Để" của Dịch cổ. Xin ghi ra đây để bạn 
đọc tham khảo, tránh nhầm lẫn. 


(4) (9) 2) 

Tân Kỷ Bê : 
Le | — 
Canh Đỉnh 

@) 


Giáp - 
Nhâm 


Chúng tôi sửa đổi theo đúng quy ước của Hệ Tiên Đề cổ 
như sau: 


Số theo Lọc Thư củo Thiên Con 


* Giáp-Ất (Mộc): cung số (3) và (4) ; 

* Bính-Đinh (Hỏa): cung số (9) ; 

* Mậu-Kỷ (Thổ): cung số (2) và (8) ; 

* Canh-Tân (Kim): cung số (6) và (7) ; 
* Nhâm- Quý (Thủy: cung số (1). 
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Số theo Hà Đồ của Địa Chỉ 


* Chính Bắc:  Týy- Hợi: Thuộc Thủy (số 1-6) ; 
* Chính Nam:  Tj- Ngọ: Thuộc Hỏa (số 2-7) ; 
* Chính Đông: Mão- Dần: Thuộc Mộc (số 3-8) ; 

* Chính Tây: Thán-Dởu: Thuộc Kim (số 4-9) ; 

*4 Góc: Thin-Tuất-Sửu-Mùi: Thuộc Thổ (số 5-10). 


HI- TÌM QUẾ NGUYỆT LỆNH CỦA THÁNG SIXH 
(Để biết Âm Dương tiêu trưởng của Tiết Khí tương ứng) 
Sế Hè Lọc 


(TổngSế 
ÑmDương) 


Nguuệt Lệnh | Cóc Quẻ khóc cùng 
Tên Quẻ 


Đồng Nhân, Đại Tổng số Âm - 

Hữu, Cổ, Ly, LẬP XUÂN | Dương trung 

Tương.Sinh |Hàm, Hằng, Tiêm,| VŨTHỦV | binh 2ð tốt, là 
Ký Tế thuận thời 


Tụng, Vô Vọng, 
Đại Quá, Tấn, | KINH TRẬP 
Tương. Khắc | Khuê, Cách, Tiểu | XUÂN PHÂN 


Số Dương lớn 
hơn số Âm một ít 
là thuận thời 


Số Dương lớn hơn 
Quẻ Lý, Quẻ Tỉnh ,ÏTHBNH MINH| số Âm !ờ thuận 
Qué Hóan thời. Nếu quá 


là nghịch số. 
Số Dương cực 
trung, số Âm ít 
là thuận 
Quẻ Dự, Quê Số Âm mới sinh, 
Khôn, Quẻ Lữ ít; số Dương 


LẬP H§ 


ẻ Cấn, Quẻ Tốt 
Quẻ Cấn, Quẻ Tốn TIỂU MñN 


nhiều là thuận 
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Số Âm đang 
uẻ Truân, Quẻ F) + lrưởng, số Dươn, 
bào Quẻ 'E n Là tui k\Vế? si | 

Nhân BS THỆ, thịnh (tương 
đương) 
Âm Dương 


Độn 
Tương.Sinh 


Các Quê Sư, Tỷ, 
Tuy Tửu th, | LÔP TRỤ hau là 
ùy, ph, ,ề | xửTHỬ ngững n Si ề 
Quy Muội, Vị Tê thuận số, tôt 
Các Quể Mông, 
Ác Quê Mông, Í nam tô. |Âm gruông, Dư 
DI, Nhu, Kiến, h 


Tương.Khắ THU PHẪN |ziêu. Số Âm lớn là 
h8. B59 Thăng, Minh Dị, sai : 


Trung Phu 


Bỉ 
Tương.Sinh 


Quan 


thuận số“ 


Số Âm nhiều là 
Bác Các Quê Khiêm, HÀ 

š thuận, ít là 
ĐồngKhí | Phong, Phệ Hạp : R 
nghịch số 


ï : Âm cực trưởng: 
Th.Khôn | Các Quẻ Khám, | LẬP ĐÔNG |  ” ° 265 


F 3 Ệ , nhiêu là thuận; 
ĐồngThể Chấn, Đoài | TIỂU TUYếT : 


ít là nghịch số 


Âm cực sinh 
Phục  |Các quẻ Tiểu Súc,| ĐẠITUYẾT | Dương: Số 
Tương.Khắc Bị, Tiết ĐÔNG (CHÍ | Đương bắt đâu 
sinh nhưng còn 
ít là thuận số 
Dương đang lên. 
Số Âm, Dương 
tương đương là 


lâm Các Quẻ Đại Súc, | TIểU HỒN 
Tương.Sinh | — Giải, Đỉnh ĐẠI HỒN 


thuận số 


IV- TÌM TỔNG SỐ âM DƯƠNG 
của Giờ, Ngòu, Thóag, Năm sinh 


1- Các ví dụ: 
* Ví dụ 1.1: Tìm số Âm Dương Hà Lạc của ông Lê Văn A, 
sinh lúc 20 giờ 10 phút ngày 2 tháng 4 năm 1971. 
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** Đầu tiên, phải đổi ngày, giờ, tháng, năm sinh theo Dương 
lịch ra ngày, giờ, tháng. năm sinh theo lịch Can Chi. Ta có: 

- Năm, 1971 (đã sang tháng 4) là thuộc năm Tân Hợi. Năm 
Tân Hợi là năm âm; vậy ông Lê Văn A, thuộc tuổi "Âm Nam". 

- Tháng 4-1971, mồng 2 là thuộc mồng 7 tháng ba âm lịch. 
Tháng ba Hà Lạc bắt đầu từ Tiết Thanh Minh, mà tiết này mãi 
đến mồng 10 mới bắt đầu, ở đây mới mồng 7, như vậy vẫn thuộc 
tháng cũ là tháng 2 âm, tức tháng Tân Mão. năm Tận Hợi. 

: - Ngày 2 tháng 4 Dương tức ngày mồng 7 tháng ba âm, là 
ngày Định Ty. 

- Giờ: lúc 20 giờ 10 phút, là giờ Tuất. Theo luật "Ngũ Tý" đã 
nói ở trên, ngày Đinh bắt đầu bằng giờ Canh Tý. Tính đến giờ 
Tuất vẫn là giờ Canh Tuất, 

Kết quả ta có Tám chữ Hệ Can Chỉ ngày sinh tháng đẻ của 
ông Lê Văn A như sau: “Giờ Canh Tuất, Ngày Định Tv, Tháng 
Tân Mao, Năm Tên Hơi". 

** Tiếp theo, tìm số Hà Lạc theo "Tám chữ Can Chỉ" của 
ông A: 


Theo bảng đã ghi ở trang trước: Thiên Can theo số cung Lạc 
Thư tương ứng; Địa chi là số "sinh-thành" của Chi theo Hà Đồ. 
Ta thu được các số sau đây: 


Canh Tuất: - Canh: cung số 7; - Tuất (thuộc Thổ): số 5 và 10. 
Định Tị: - Đinh: cung số 9; - Tị (thuộc Hỏa): số 2 và 7. 

Tân Mão: - Tân: cung số 6; - Mão (thuộc Mộc): số 3 và 8. 

Tân Hợi: - Tân: cung số 6; - Hợi (thuộc Thủy): số 1 và 6. 


** Tìm Tổng số Âm Dương của 8 chữ Can Chỉ trên: Ta 
cộng riêng các số lẻ (Dương) và các số chẵn (âm) của chúng: 


Tổng số dương (lẻ): 7+ ð+ 9+ 7+ 3+ 1= 3£ 
Tổng số âm (chẵn): 10+ 2+ 6+ 8+ 6+ 6 = 38. 
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Như thế là chúng ta đã tìm được Tổng số Âm Dương Hà Lạc 
của ông Â. 


* Ví dụ 1.2: Tìm Tổng số âm Dương Hà Lạc của bà Trần 
Thị B. sinh lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 2 năm 1964. 


** Đầu tiên, ta chuyển ngày giờ trên sang ngày giờ Can Chi : 


- Ngày 10 tháng 2 năm 1964 tức là ngày 27 tháng chạp 
năm Quý Mão (1968). Tuy nhiên, từ 22 tháng chạp năm Quý 
Mão đã là Tiết Lập Xuân năm Giáp Thìn (1964), cho nên sinh 
ngày 27 tháng chạp năm cũ nhưng tất nhiên đã thuộc năm mới, 
năm Giáp Thìn (1964). 


- Năm Giáp Thìn thuộc năm Dương, nên bà Trần Thị B, 
thuộc tuổi "Dương Nữ". 


- Tiết Lập Xuân cũng là tiết thuộc tháng giêng, nên tháng 
sinh được coi là thuộc tháng giêng năm mới, tức tháng Bính Dần. 


- Ngày 37 tháng chạp năm Quý Mão là ngày Kỷ Sửu. 

- Giờ: 6 giờ 30 phút sáng thuộc giờ Mão. Ngày "Kỷ" bắt đầu 
bằng giờ "Giáp Tý", từ đó tính đến giờ Mão là giờ Đinh Mão. 

** Tìm số Hà bạc 8 chữ Can Chỉ của bà B: 
Định Mão: - Đinh: cung số 9; - Mão (thuộc Mộc): số 3 và 8. 
Kỷ Sửu: - Kỷ: cung số 2 ; - Sửu (thuộc Thổ): số ð và 10. 
Bính Dần: - Bính: cung số 9; - Dần (thuộc Mộc): số 3 và 8. 
Giáp Thìn: - Giáp: cung số 3 ; - Thìn (thuộc Thổ): số ð và 10. 

** Tìm Tổng số Âm Dương Hè Lạc của bà B: 

Tổng số Dương: 9+ 3+ ð+ 9+ 3+ ä+ ð = 37. 

Tổng số Âm: 8+ 2+ 10+ 8+ 10 = 38. 


* Vi dụ 1.3: Tìm Tổng số Âm Dương Hà Lạc của ông Nguyễn 
Văn C. sinh lúc 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 1963. 
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** Chuyển ngày giờ trên sang Can Chỉ: 


Ngày 29 tháng giêng năm 1963 tức ngày mồng 5 tháng 
giêng năm Quý Mão (1963). Tuy đã là mồng 5 tháng giêng năm 
mới, nhưng năm Quý Mão mãi ngày 11 tháng Giêng mới là Tiết 
Lập Xuân năm Tiết Khí bắt đầu từ ngày đó), vì vậy tháng, năm 
sinh của ông C, vẫn đang ở Tiết Đại Hàn thuộc tháng chạp năm 
cũ, tức là: 

* Tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần (1969). Năm Nhâm Dần 


thuộc năm Dương, vậy ông Nguyễn Văn € thuộc tuổi "Dương 
Nam". - : 


* Ngày: Mông õ tháng giêng năm Quý Mão (1963) là ngày 
Nhâm Thân. 


* Giờ: Theo luật "Ngũ Tý", ngày Nhâm bắt đầy bằng giờ 
Canh Tý, vậy 22 giờ 80 phút là giờ Tân Hợi. 


** Tìm số Hà Lạc 8 chữ Can Chỉ của ông C: 
Tân Hợi: - Tân: cung số 6; - Hợi (thuộc Thủy): số 1 và 6. 
Nhâm Thân: - Nhâm: cung số 1; - Thân (thuộc Kim): số 4 và 9, 
Quý Sửu: - Quý: cung số 1; - Sửu (thuộc Thổ): số 5 và 10. 
Nhâm Dần: - Nhấm: cung số 1 ; - Dần (thuộc Mộc): số 3 và 8. 
** Tìm Tổng sổ Âm Dương Hà Lạc của ông C: 
Tổng số Dương: Ì+ 1+9+1+5+1+3=21 
Tổng số Âm: 6 + 6 + 4 + 10 +8= 34 
2- Mốc cơ bản về "Số" 


Trong bảng Hà Đồ, các con số sinh thành dù lớn đến bao 
nhiêu cũng chỉ từ 10 số đầu tiện, đã được cổ nhân tìm rạ Vị trí 
và phương hướng của chúng trong không gian. Tổng của 10 số 
đếm chỉ là: 


1+2+3+4+5+6+ 7+8+09+10=55 
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Trong đó: * Tổng số Dương là: 1 + 3 + ð + 7 + 9= #5 
* Tổng số Âm là: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 3Ø 


Người xưa quan niệm rằng, đó là tổng số âm dương của Tạo 
Hóa, cũng là tổng số năng lượng cơ bản của Vũ Trụ. Mọi biến 
hóa của Âm Dương đều xoay quanh hai số cơ bản đó, tùy theo 
nóng lạnh của khí hậu bốn mùa mà Tổng số Âm Dương khi 
nhiều khi ít khác nhau. Vì vậy các tổng số trên cũng được dùng 
để đo đạc vận mệnh đời người. 


83- Số và Mùa 


Các Tổng số Âm Dương của mỗi đối tượng phải được so 
sánh với "Tượng" Quẻ Nguyệt Lệnh tháng sinh của mỗi người, 
xem có phù hợp với sự thăng giáng âm đương của các Hào trong 
quẻ không, để đánh giá. Nếu phù hợp là "Hợp Số", người sinh 
"hợp số" nói chung là tốt. Tuy nhiên đó mới chỉ được một điểm 
trong tập hợp hàng chục điểm xét đoán khác. 


Nếu không phù hợp là "Nghịch Số", người sinh "nghịch số" 
nói chung là xấu, tuy nhiên cũng như trên, chỉ mới là một 
điểm trong hàng chục điểm xét đoán khá. Vì vậy "Hợp Số" là 
tốt, nhưng xét chung chưa chắc đã tốt hắn; "Nghịch Số" là xấu, 
nhưng xét chung chưa chắc đã xấu hẳn. Số là sự thăng giáng 
của Âm Dương theo từng mùa, có thể tóm tắt các giá trị số đại 
lược như sau: 


* Mùa Xuân: Ba tháng đầu năm, Giêng, Hai, Ba (tức ba 
tháng Dần, Mão, Thìn): có thời gian ngày và đêm ngang nhau, 
không chênh nhau mấy. Vào khoảng giữa tháng Hai có ngày 
Xuân Phân (EBquinoxe du Printemps) (thường rơi vào ngày 21- 
29 tháng ba Dương) là thời điểm ngày và đêm bằng nhau, ở cả 
Nam và Bắc bán cầu, được coi là thuận mùa khi: 

- Tổng số Dương từ 2ð đến 5õ. 

- Tổng số Âm từ 30-34. Trái các số đó là nghịch mùa. 


* Mùu Hạ: Ba tháng Tư, Năm, Sáu (tức ba tháng Ty, Ngọ, 
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Mùi): là thời gian ngày dài, đêm ngắn, thời tiết nóng nực. 
Khoảng giữa tháng năm có ngày Hạ Chí (Solstice d'êtê) (thường 
rơi vào ngày 21-22 tháng 6 Dương), là thời điểm có ngày dài 
nhất và đêm ngắn nhất (ở Bắc bán cầu, còn Nam bán cầu thì 
ngược lại), được coi là thuận mùa, khi: 


- Tổng số Dương lên cao từ 25 đến 55. 
- Tổng số ý Âm xuống thấp từ 27 đến 30. Trái lại là „ghịch mùa. 


* Mùa Thu: Ba tháng Báy, Tám, Chín (tức ba tháng Thân, 
Dậu, Tuất): là thời gian khí hậu mát mẻ, ngày đêm cũng không 
chênh nhau mấy. Khoảng giữa tháng tám có ngày Thu Phân 
(Equinoxe đautomne) (thường rơi vào ngày 23, 24 tháng chín 
Dương), là thời điểm ngày đêm bằng nhau ở cả Nam và Bắc bán 
cầu, được coi là thuận mùa, khi: 


- Tổng số Dương từ 2ã đến 29. 

- Tổng số Âm từ 30 đến 40. Trái lại là nghịch mùa. 

* Mùa Đông: Ba tháng Mười, Một, Chạp (tức ba tháng Hợi, 
Tý, Sửu): là thời gian khí âm thịnh, khí dương suy; thời tiết khô 
lạnh, ngày ngắn, đêm dài. Vào khoảng giữa tháng mười một có 
ngày Đông Chí (Solstice đhiver) (thường rơi vào ngày 22, 28 
tháng 12 Dương), là thời điểm có ngày ngắn nhất, đêm dài nhất 
ở Bắc bán cầu (Nam bán cầu thì ngược lại), được coi như thuận 
mùa, khi: 

- Tổng số Dương xuống thấp từ 22 đến 25. 

- Tổng số Âm lên cao từ 30 đến 60. Trái lại là nghịch 
mùa sinh. 

4- Vài nhận xét cơ bản về Số 

Dưới đây là những điểm cơ bản về số: 

4.1. Số Trung Hòa, hay số "uừa phải; số trung bình 

Tức là Tổng số Âm và Dương không chênh lệch nhau quá, 
cũng không chênh nhiều số với số cơ bản, thì dù có chưa thật 
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phù hợp với quẻ Nguyệt Lệnh, cũng là trung bình nhưng 
nghiêng về tốt, không phải chịu cảnh gian nan cơ cực. Đó là loại 
người có tính tình hòa nhã, không hiếu thắng, không a dua; 
được mọi người yêu mến. Họ là loại người cân bằng về tỉnh thần 
và thể chất, dễ mến, có khi vô thưởng vô phạt, không làm hại ai 
nhưng cũng không hết lòng giúp ai bao giờ, nên đôi khi là 
những người tầm thường. Nếu lại hợp quẻ Nguyệt Lệnh và quẻ 
Tiên Thiên cùng Hào Nguyên Đường đều tốt thì là số rất tốt, 
trăm việc đều tốt, không có gì bất lợi, cuộc đời sau này cứ tự 
nhiên mà được vinh hiển, "bách vô bất lợi". Thời xưa quan niệm 
số trung hoà là tốt nhất, nhưng ngày nay theo nhiều công trình 
nghiên cứu về Tâm lý học của nhiều nhà Tâm lý có tiếng trên 
thế giới thì nhiều vĩ nhân trong văn học, nghệ thuật, trong cả 
khoa học tự nhiên lẫn chính trị xã hội, là những người không 
bình thường về mặt tâm lý, như nhà văn Mỹ Hê-minh-uê, họa 
sĩ Van Gốt, nhà soạn nhạc Bét-tô-ven, nhà toán học Lô-ba-sép- 
xki cho đến Sta-lin, Mao Trạch Đông... và rất nhiều nhân vật 
lỗi lạc khác. Những người này không thể coi là có số trung hòa 
mà có khi họ lại là nghịch số. Vì vậy số nghịch chưa chắc đã là 
xấu mà còn phải kết hợp nhiều yếu tố khác. 


4.3- Số Dương bằng số cơ bản (2õ ): Lợi cho nam, không 
lợi cho nữ. Nếu sinh vào tháng lẻ (Dương) thì có cơ hội giầu 
sang; sinh vào tháng chẵn (Âm) thì cuộc đời vất vả, khó khăn; 
khắc mẹ. 


4.3- Số Âm bằng số cơ bản (30): Lợi cho nữ, không lợi cho 
nam. Nừu sinh vào tháng chẵn (âm) thì còn có cơ hội làm nên; 
sinh vào tháng lẻ (Dương) thì thường chịu cảnh cô đơn, gian 
khổ. 


4.4- Số Dương bất túc (không đủ 2ð) từ 9 đến 21: Nói 
chung bất túc là không tốt. "Số" khác "Tượng" ở chỗ phải hợp lý. 
Số không thể biến mất hoàn toàn như trong tượng quẻ Khôn 
hay quê Càn (chỉ còn toàn hào âm hay toàn hào dương). Trong 
Tượng quê Khôn dù toàn hào âm, nhưng có mầm dương phục 
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bên trong trái lại trong Tượng quẻ Càn dù toàn hào dương, 
nhưng có mầm âm ẩn bên trong. Trong số thì trái lại, phải có 
đủ số âm, số Dương, ít quá là bất túc. 


Dương bất túÈ, sinh vào tháng Tý tháng Sửu thuận thời còn 
khá, tuy Dần, Mão, Thìn, Ty là nghịch thời thì xấu, thường 
khắc cha, kém phúc, kém thọ. Muốn đỡ vất vả phải có quẻ Tiên 
Thiên và hào Nguyên Đường tốt mới có thể bù lại. 


Nếu số Dương lợi quá yếu, chỉ từ ð đến 7 thì rất xấu: Nam 
mệnh là số gian nan, nghèo khổ. Nếu sinh tháng lẻ còn đỡ, sinh 
tháng chẵn càng xấu hơn. 


4.õ- Số Âm bất túc (không đủ 30) từ 18 đến 28: Cũng 
như trên, nói chung không tốt. Tuy nhiên nếu sinh đúng mùa, 
các tháng sau Hạ Chí đến Lập Thu là thuận thời thì còn khá, có 
nhiều cơ hội thành đạt tuy khó khăn. Nếu lại sinh trái mùa, từ 
Thu Phân đến Tiểu Tuyết là nghịch thời thì xấu mệnh yếu, cô 
độc, kém phúc (yểu chiết, thiểu phúc nhãn giả). 


Nếu là nữ mệnh, lại sinh vào ngày, giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu, 
thì khắc mẹ hoặc cha già mẹ ghẻ, hoặc sinh ra đã phải đi làm 
con nuôi người khác. 


Nếu số Âm lại quá yếu, chỉ từ 8 đến 12 cũng rốt xấu: Nữ 
mệnh thường nghèo nàn, mề côi phải xa lìa cha mẹ tử nhỏ, khắc 
khổ, cô đơn. Nếu sinh vào tháng chẫn còn đỡ, vào tháng lẻ càng 
xấu hơn. 


4.6- Số Dương thái quá (tăng nhiều), từ 40 đến 60: Nếu 
sinh vào tháng ba, tháng Tư, là những tháng có các quẻ Nguyệt 
lệnh từ 5 đến 6 Hào dương (quẻ Quải, quẻ Càn), thời kỳ Dương 
cực trưởng, thì thuận thời: tốt. Sinh vào các tháng khác là 
nghịch thời xấu. Người có số Dương quá cao, giống như quê 
Càn, dương cực trưởng, có "Kháng Long hữu hối" (tức Hào 6), 
thường là người có tính tình quá cương, cứng nhắc, thường hay 
có lời nói và hành vi quá đáng. 


38 


4.7- Số Âm thái quá, tăng lên ð0- 60 hay hơn: Nếu sinh 
vào thời gian sau Lập Đông đến trước Đông Chí, là các tháng có 
quẻ Nguyệt lệnh ð, 6 Hào âm (quẻ Bác, quẻ Khôn), thời kỳ âm 
cực trưởng, là thuận thời: tốt. Sinh vào các tháng khác là 
nghịch thời: xấu, là số những người thương tật, khốn khó. 


Tóm tắt: Nói chung "Số" thăng giáng đúng Mùa, thuận 
Tiết, hợp với quẻ Nguyệt lệnh là tốt; còn sai Mùa, trái Tiết, 
không hợp với quẻ Nguyệt lệnh là xấu, đễ trở thành vô dụng. 


Hay hơn cả là số Trung Hòa, giữ mức trung bình, vừa phải, 
Âm Dương không quá chênh lệch, lại gần với số cơ bản, không 
quá mâu thuẫn đối với các quẻ Nguyệt Lệnh, hợp với "Trung 
Đạo" của Dịch, hay đạo "Trung Dung" của Khổng Tử là tốt 
nhất. Đạo lý đó hợp với quan niệm về giá trị của người xưa, cái 
giá trị lấy "Tâm", "Đức" và "Tài" làm nòng cốt, kẻ tiểu nhân và 
người quân tử được xã hội phân biệt rành rẽ; kẻ bất tài, thiểu 
đức hay kẻ tiểu nhân mà được trọng dụng là hãn hữu không thể 
là phổ biến. 


V- TÌM QUẺ GỐC 
(tức Quẻ Tiên Thiền haụ Quẻ Bỏn Mệnh) 
~. (Thông que Tổng số Âm Dương) 


Chuyển Số Âm Dương Hà Lạc đã tìm thấy sang quẻ Tiên 
Thiên gọi là quẻ Bản Mệnh (tức Quẻ Gốc) của đương sự là khâu 
chính trong việc xem số Hà Lạc, vì từ "Số" chuyển sang "Tượng" 
rồi mới căn cứ vào Tượng đó để dự đoán cuộc đời của mỗi người 
theo những khả năng có thể xảy ra. Đây không phải là một bài 
toán chính xác có thể đưa ra một kết quả khẳng định 100%, mà 
chỉ là một phương pháp xác xuất nêu ra được những khả năng 
có thể. Còn việc có xảy ra hay không, theo hướng này hay theo 
hướng kia, thì còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của từng người 
mạnh hay yếu và vào thời cơ mà người đó có thể khắc phục hay 
tranh thủ được, đó chính là cái mà người xưa gọi là “Đức năng 
thắng Số”. Vì vậy số Hà Lạc chỉ là một môn xác xuất cổ, dùng 


39 


để dự báo những khả năng có thể xảy ra mà thôi. Nó không thể 
trả lời những sự việc cụ thể của từng người trong tương lai. 
Điều đó phải do chính đương sự căn cứ vào những khả năng đã 
được dự báo để tự trả lời. 


Trở lại vấn đề tìm quẻ Tiên Thiên từ số Âm Dương Hà Lạc, 
ta phải tìm được số của quẻ đó. Ta biết mỗi quẻ Trùng Quái đều 
gồm có 2 quẻ đơn: quẻ Thượng (hay quẻ Ngoại) và quẻ Hạ (hay 
quẻ Nội). Mỗi đơn quái trong Hậu Thiên Đô đã có một vị trí 

' nhất định trong không gian, đóng ở một cung số nhất định 
trong 8 cung ngoại vị của Bảng Lạc Thư, mà ta đã khảo sát ở 
các chương trên. Tám cung Lạc Thư ngoại vi đó mang số từ 1 
đến 9 (trừ số 5 ở chính giữa) - (xem hình vẽ dưới). Từn số của 
các đơn quái là từn số cung Lạc Thư của đơn quái đó. Nhắc lại 
số Lạc Thư và vị trí 8 đơn quái dưới đây: 


Tốn Ly Khôn 
ra 


(3) Œ) 
Chấn Đoài 
Càn 


1- Nguyên tắc tìm Số các Đơn Quái 


1.1- Chỉ có một nguyên tắc duy nhất: Đó là: Lấy Tổng số 
Dương uùà Tổng số Âm trừ đi số cơ bản (tức 9 số 95 uà 30), số còn 
dự dùng để tìm số của các quê Thương uà Hạ. Tuy nhiên việc 
trừ các số Âm Dương cơ bản chỉ áp dụng cho những trường hợp 
có Tổng số Dương lớn hơn 25 và Tổng số Âm lớn hơn 30 mà thôi. 
Trường hợp Tổng số Âm hoặc Dương bằng hoặc dưới mức các số 
đó thì không phải trừ mà dùng ngay chính số đó để tìm số các 
quẻ, coi như đã trừ rồi. Vì rằng "Số" của mỗi người là do "luật", 
của Tạo Hóa ban cho ngay từ khi chào đời. Số đó bao gồm cả số 
Âm Dương cơ bản của Tạo Hóa; vì vậy nó như món nợ của con 
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người đối với Tạo Hóa. Muốn tìm số đích thực của mình, phải 
trả lại cho Tạo Hóa món nợ đó, số còn lại đem tìm số quẻ của 
mình mới chính xác. Còn những trường hợp Tổng số Âm Dương 
bằng hay không đủ so với các Tổng số Âm Dương cơ bản thì coi 
như "bất túc", Tạo Hóa đã ban cho anh không đủ số thì không 
phải trả lại khi tìm quẻ. Cần chú ý là lấy Tổng số Dương trừ 25, 
Tổng số Âm trừ 30 uà chỉ được trừ 1 lần, số còn lại là số Gốc. 
Dùng số Gốc này để tìm số dư là số của các đơn quái Thượng uà 
Hạ. Số dư của Tổng số Dương là số của Quả Thương (Ngoal). Số 
dư của Tổng số Âm là số của Quẻ Ha (Nôu,. 

1.9: Các trường hợp của số dư: Tổng các số Âm Dương 
sau khi đã trừ đi các số cơ bản (25 và 30) như trên, số còn lại gọi 
là Số Gốc. Vì số cung Lạc Thư chỉ có đến 9 nên phải đem số Gốc 
trừ đi 9. Nếu Số Gốc quá lớn thì phải trừ đi bội số của 9, để số 
dư không thể vượt quá 9. Số dư từ 1 đến 9 chính là số cung Lạc 
Thư của các Đơn Quái định tìm. 


* Ví dụ một người có Tổng số Dương là 37. Ta sẽ có: 37- 25= 
19. Ta phải đem số 12 trừ thêm 9, sẽ còn 3. Số dư 3 là số cung 
Lạc Thư của quẻ định tìm. Hoặc một người có Tổng Âm là ðð. 
Ta có: 55-30= 25. Ta phải đem 25 trừ thêm 2 lần số 9 là 18, còn 
7. Số dư 7 là số cung quẻ định tìm. 


* Nếu số:dư nhiều hơn 9 từng hàng chục chăn như 10, 20, 
30... thì bô số 0, lấy số đơn vị ở đầu là 1, 2, 3... vì nếu ta đem 10 
bót đi 9 thì cũng còn 1; đem 20 bớt đi (2 x 9 = 18) thì cũng còn 2; 
đem 30 bớt đi (3 x 9 = 27) thì cũng còn 3 v.v... 


* Nếu số dư là những số hàng chục có lẻ như 13, 27, 32... 
hay một số bất kỳ khác thì ta phải trừ đi 9 hay bội số của 9, cho 
đến khi số dư là một số đơn vị từ 1 đến 9. Trong 3 số trên, số 13 
chỉ cần trừ một lần 9 còn 4. Số dư 4 chính là số cung Lạc Thư 
định tìm. Số thứ hai là 27, đem trừ dần 3 lần số 9 thì = 0 (vì 3 x 
9=27), ta coi số 0 trên là số 9. (Cũng như đem 27 trừ đi 2 lần 
số 9 còn 9 vậy (3 x 9= 27). Ta còn số 32- 27= 5. Số 5 là số cung 
Lạc Thư của quẻ định tìm. Trường hợp này rất quan trọng, vì 
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nhiều sách viết về số Hà Lạc đã nhầm lẫn, không dựa trên một 
nguyên tắc nào thống nhất để trừ các số dự lớn như 13, 27, 32... 
Họ chỉ viết rằng: "bỏ hàng chục đi uà lấy số đơn uị là các số 3, 
số 7, số 2 của các số trên, tức là số của các qué”. Viết như thế là 
sai ! Ở đây chúng ta không theo cách đó vì nó không dựa trên 
nguyên lý thống nhất đã nêu ra ở trên và cũng không có gì 
chứng minh là hợp lý. 


1.38: Trường hợp Tổng số Âm Dương bằng hoặc dưới 
mức Số cơ bản: 


Ví dụ: Tổng số Dương của ông X. bằng 15 hay Tổng số Âm 
của bà Y. bằng 30. Lúc đó ta không cần trừ với số cơ bản, mà 
phải theo quy luật trên, như sau: 


* Nếu là các số hàng chục chẵn như 10, 20, 30... thì ta bỏ số 
0 mà lấy số đầu hàng chục (như trường hợp bà Y. có Tổng số 
Âm = 30, ta lấy số 3 đầu) để tìm quẻ. 


* Nếu là trường hợp Tổng số Âm hay Dương đưới các số cơ 
bản 2ð hay 30, nhưng lại là những số hàng chục có số lẻ như 13, 
17, 24 v.v.. thì ta cũng phải trừ dần đi 9 hay bội số của 9 đến 
khi còn số lẻ từ 1 đến 9 là ta đã được số cung quẻ định tìm (như 
trường hợp ông X. ở trên, có Tổng số Dương là 15, ta phải trừ đi 
9 còn 6. Số dư 6 này là số cung quẻ định tìm. 


1.4: Trường hợp số dư là số 5: Chúng ta đã biết, trong 
tám cung ngoại vi của Lạc Thư không có số 5ð. Số 5 ở trung 
tâm, là số "sinh" của Hành Thổ. Hành này trong Hậu Thiên 
Đồ đã chia thành hai Hành: Cấn-Thổ thuộc Dương, đóng ở 
cung số 8 của Lạc Thư; Khôn-Thổ thuộc Âm đóng ở cung số 2 
của Lạc Thư. Số của hai quẻ Cân và Khôn cộng lại bằng số 
"thành" của Hành Thổ (8 + 9 = 10). Vị trí Hậu Thiên của quẻ 
Cấn hiện nay lại vốn là vị trí Tiên Thiên của quê Đoài; còn vi 
trí của quềẻ Ly hiện nay vốn là vị trí Tiên Thiên của quẻ Khôn. 
Do những tính toán phức tạp của người xưa, số 5 ở trung tâm 
liên quan đến 4 quẻ cơ bản đó. Vì vậy nếu số dư là 5 thì phải 
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tính theo "Nguyên" của năm sinh để xác định quẻ riêng cho 
Nam, Nữ như sau: 


* Sinh Thượng Nguyền: Nam Cấn; Nữ Khôn. 

* Sinh Trung Nguyên: * Dương Nam, Âm Nữ: quê Cốn; 

* Âm Nam, Dương Nữ: quả Khôn. 

* Sứnh Hạ Nguyên: Nam Ly; Nữ Đoài. 

1.õ: Từn Quẻ cho ba uí dụ đã nêu trên 

Xác định Quẻ Tiên Thiên của đương sự, theo nguyên tắc: 


* Dương Nam, Âm Nữ thì Quẻ Thượng là quẻ của số 
Dương, còn Quẻ Hạ là quẻ của số Âm. (Đương Âm = Dương 
Nơm, Âm Nữ). 

* Âm Nam, Dương Nữ thì đảo ngược: Quẻ Thượng là quẻ 
của số Âm; Quẻ Hạ là quẻ của số Dương. (Âm/Dương = Âm 
Nam, Dương nữ). 

Ta chỉ cần nhớ nguyên tắc "Dương Thượng: Âm hạ" tức số 
dư của tổng số Dương là quẻ Thượng (Ngoại) và số dư của Tổng 
số Âm là quẻ Hạ . 

Áp dụng vào ba trường hợp ví dụ trên, ta có quê Tiên Thiên 
của các đương sự như sau: 

* Trong uí dụ 1; Tổng số Dương của ông Lê Văn A. là 32, 
tổng số Âm là 38. Ta có kết quả: 

Dương: 32- 2B= T; số 7 là số cung Lạc Thư của Quẻ Đoài. (là 
quẻ Thượng hay quẻ Ngoại). 

Âm: 38- 30= 8; số 8 là số cung Lạc Thư của Quẻ Cấn (là quê 
Hạ hay quẻ Nội). 

Ông A. thuộc loại "Âm Nam" nên hai Đơn Quái bị đảo 
ngược: quẻ thuộc số Âm lên trên (Thượng), quẻ thuộc số Dương 
ở dưới (Hạ). 
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Vậy quê Bản Mệnh ( gốc) của ông Lê Văn A. là quê : 

"Sơn/ Trạch= Tổn”". 

* Trong uí dụ 9: Ta đã biết: Tổng số Dương của bà Trần 
Thị B. là 37 và Tổng số Âm của bà B là 38. Ta có kết quả: 

Dương: 37- 25 = 12; Phải đem 12 trừ 9, ta được: 12- 9 = 3. 
Số 3 là số cung Lạc Thư của Quê Chấn (Thượng). 

Âm: 38- 30 = 8. Số 8 1ò số cung Lạc Thư của Quẻ Cấn (Họ). 

Bà B. thuộc loại "Dương Nữ" nên hai Đơn Quái cũng bị đảo 
ngược: quê thuộc số Âm lên trên (Thượng), quẻ thuộc số Dương 
ở dưới (Hạ). 

Vậy quẻ Bản Mệnh ( gốc) của bà Trần Thị B. là quẻ : 
"Sơn/ Lôi = DI" 

* Trong uí dụ 3: Ta biết Tổng số Dương của của ông 
Nguyễn Văn C. là 21 và Tổng số Âm của ông C. là 34. Số Dương 
như thế là "bất túc" không phải trừ đi 25 mà chỉ trừ 9 (hoặc bội 
số của 9). Ta có kết quả: 


Dương: 921- (9 x 9) = 3; Số 3 là số cung Lạc Thư của Quê 
Chấn (Thượng). 

Âm: 34- 30= 4. Số4 là số cung Lạc Thư của Quả Tốn (Hạ). 

Ông C. thuộc loại "Dương Nam" nên hai Đơn Quái để bình 
thường: quẻ thuộc số Dương ở trên (Thượng), quê thuộc số Âm ở 
dưới (Hạ). 

Vậy quê Bản Mệnh ( gốc) của ông Nguyễn Văn €. là quẻ : 

"Lôi/ Phong = Hằng" 

Quê Tiên Thiên Bản Mệnh của đương sự còn gọi là Quê 
Gốc, hay Quẻ Thể, vì quẻ đó thuộc về bản thể của con người. 
Quẻ Tiên Thiên chi phối nửa đời người, nên cũng cé khi gọi là 
quê Tiên Vận. 
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VI- ĐÁNH GIÁ QUE TIÊN THIÊN 
Phải căn cứ vào lời Quẻ và lời Hào. Nếu Quái từ và Hào từ 
đều tốt thì là quẻ tốt. Trái lại là xấu. Tuy nhiên phép xem số 
Hà Lạc không quá câu nệ vào quẻ tốt hay xấu, mà đó chỉ là một 
điểm cần tham khảo để đánh giá chung. Vì vậy gặp quẻ xấu 
chưa chắc đã xấu hẳn. Trái lại được quẻ tốt chưa chắc đã tốt 
hẳn, còn phải cân nhắc với nhiều yếu tố liên quan. 


1- Quẻ Dịch: Mỗi Quẻ Dịch chỉ một thời kỳ hay chỉ một quá 
trình của một sự kiện. Có thể thông qua đó mà dự báo được thời 
vận tốt hay xấu, thuận lợi hay không thuận lợi, hoặc tìm hiểu 
khái quát được một lịch trình nào đó. Tử đó ta có thể rút ra được 
kết luận, nên hay không nên làm, đã hợp với thời cuộc hay chưa, 
hay cần thiết phải đề phòng những gì là bất trắc. Ví dụ: 


1.1- Các Quẻ chỉ Thời Vận khúc nhau: 

- Quê Càn chỉ thời khai thông, mở cửa. 

- Quê Khôn chỉ thời bình lặng, bảo thủ. 

- Quê Thái chỉ thời hưng thịnh, nhiều cơ may. 

- Quê Bỉ chỉ thời khó khăn, bế tắc. 

- Quẻ Truân chỉ thời gian nan vất vả. 

- Quê Mông chỉ thời thơ ấu, trẻ dại. 

1.9- Các Quẻ chỉ một quá trình, một sự việc : 
- Quẻ Sư chỉ lịch trình việc xuất quân. 

- Quẻ Tụng chỉ quá trình việc kiện tụng. 

- Quê Đểng Nhân chỉ lịch trình tiếp súc với người. 
- Quê Quy Muội chỉ lịch trình việc cưới hỏi v.v... 


9- Các Hào: Nếu mỗi quẻ là một thời kỳ hay một lịch trình 
của một sự việc, thì toàn bộ 6 hào của mỗi quẻ là thể hiện các 
giai đoạn của thời kỳ hay của lịch trình đó. Trong đó Hào 1 là 
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hào khởi đầu, hào 6 là hào kết thúc của quá trình. Còn 4 hào 
giữa là 4 giai đoạn cốt yếu của sự việc. 


* Hào 1 uà Hào 6: Đó là Hào sơ và hào thượng của mỗi 
quẻ. Các nhà dự báo Hà Lạc xưa cho rằng "Sơ nan trì, thượng dị 
trì" có nghĩa là “đoán Hào Sơ rất khó, còn đoán Hèo Thượng thì 
dễ". Vì rằng, đối với mọi thờ kỳ hay mọi quá trình, lúc mới đầu 
khởi đầu là rất khó biết, vì chưa có nhiều đấu hiệu để cho ta 
quan sát, cũng như một con người mới bắt đầu triển khai công 
việc, chưa biết rõ ra sao, còn phải chờ một thời gian quan sát 
nữa mới đoán được. Còn lúc đã sắp kết thúc thì dễ đoán vì đã có 
cả một quá trình diễn biến trong một thời gian dài từ hào 9 đến 
hào ð để cho ta nhận định. Ví như một con người đã về hưu, về 
già, những thăng trầm trong cuộc đời người đó cùng những công 
đanh sự nghiệp đã rõ cả, nên rất dễ đoán. Trừ một vài trường 
hợp ngoại lệ, còn nói chung, mọi người đã đến tuổi già về hưu là 
sự nghiệp đã rõ. 


* Hào 2 uà Hào 4: Cả hai hào này đều là hào âm (thuộc số 
Ngẫu-chẵn), cùng tính, cùng đức nhu thuận, nhưng vì vị trí 
khác nhau, nên số phận hai hào khác nhau. Hào 2, đối với đơn 
quái Hạ, là Hào ở giữa, hào vừa "trung" ( giữa) vừa "chính" (âm 
hào), lại có hào đối ứng là Hào 5, cũng vừa trung vừa chính 
(nếu là Hào đương), lại là ngôi Cửu Ngũ (ngôi cao), nên Hào 2 
về nguyên tắc là được nhiều vinh dự. Còn hào 4, so với đơn quái 
Thượng, là hào dưới cùng, như kể mới được nâng lên trong 
Trùng Quái, chưa có gì là vững chắc trong khi đó thì hào đối 
ứng lại là Hào 1, như kẻ thứ dân không có quyền hành, cho nên 
Hào 4 có nhiều mối lo sợ do trên dồn xuống, dưới ép lên. Sách 
Hà Lạc xưa nói: "Đồng công, dị vị, nhị giả dự, tứ giả cụ" (có 
cùng công dụng nhưng địa uị khác nhau, hào 2 được uinh dự 
còn hào 4 thì lo sợ) là bao hàm nội dụng đó. 


* Hào 3 oà Hào ð: Người xưa quan niệm, hai hào này là 
"Đồng công dị vị, tam đa hung, ngũ đa công" (cùng công dụng 
mà khác 0, hào 3 gặp nhiều điêu hung, còn hào 5 lại được 
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hưởng nhiều công). Cả hai hào đều thuộc số cơ dương, cùng tính 
cương cường, ngay thẳng, ưa hoạt động, nhưng vị trí khác nhau 
nên số phận cũng khác nhau: Hào 3 là hào tột đỉnh của quẻ Hạ, 
như quan phụ mẫu một vùng, trăm việc trên dồn xuống, mọi 
oán trách dưới đổ lên, như người ngôi trên lửa. Tuy có Hào 6 ở 
trên ủng hộ, nhưng Hào 6 như kẻ "hữu đanh vô thực", không có 
quyền hành gì, nên sự ủng hộ đó cũng như không. Nếu lại do 
Hào âm đóng thì lại là kể dễ làm liều, càng dễ chuốc thêm tai 
vạ, vì thế mà hào này nhiều hung! 

Còn hào 5 được ví với ngôi chí tôn, như ông vua ngày xưa 
hay người đứng đầu quốc gia ngày nay, mọi công lao đều được 
quy vào một mối, hưởng mọi vinh dự; lại được Hào 2 là cấp dưới 
vừa trung vừa chính ủng hộ; nên Hào 5 nhiều công là vì thế. 

Có thể tóm tắt như sau: 

+ Tốt nhất là Hào 5 (tối ưu) 

+ Tốt nhì là hào 2 (ưu). 

+ Trung bình là Hào 3, Hào 4 (bình). 

+ Kém là Hào 1 và Hào 6 (thứ). 


... VI XắC ĐỊNH NGUYÊN ĐƯỜNG 
của Quẻ Tiên Thiên theo giờ sinh 


Nguyên Đường là Hào chỉ giờ sinh của đương sự. Nó rất 
quan trọng, là điểm chủ chốt của quê. Nguyên Đường trong Quẻ 
Tiên Thiên giống như cung Mệnh trong khoa Tử Vi, nó chi phối 
Tiền Vận, tức nửa trước đời người. Nguyên Đường trong Quẻ 
Hậu Thiên (quẻ Biến) giống như cung Thân trong khoa Tử Vị, 
chí phối Hậu Vận, tức nửa đời sau. Vì vậy xem Nguyên Đường 
tốt xấu là rất quan trọng trong khoa Số Hà Lạc. Tìm Hào 
Nguyên Đường liên quan đến giờ sinh là giờ Dương hay giờ Âm. 

Nhắc lại : 


* Sáu giờ Dương: Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Ty; 
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* Sáu giờ Âm: Ngọ - Mùi - Thân - Dậu - Tuất - Hợi. 


1- Đắc Vị hay không Đắc Vị: Sinh giờ Dương, Nguyên Ð- 
ường đóng ở Hào Dương; sinh giờ Âm, Nguyên Đường đóng ở 
Hào Âm là "đắc vị". Trái lại là không đắc vị. Đắc Vị là rất tốt, 
không Đắc Vị là xấu. 


9- Nguyên tắc xác định Nguyên Đường: Tương đối phức 
tạp. Dưới đây là những nguyên tắc chính : 


2.1: Quẻ Tiên Thiên chỉ có một hào dương hoặc một hào âm: 
Sinh giờ dương thì hai giờ dương đầu đóng ở hào dương độc 
nhất đó. Sinh giờ âm thì hai giờ âm đầu đóng ở hào âm độc nhất 
đó. Các giờ tiếp theo, mỗi giờ đóng ở một hào còn lại tính từ d- 
ưới lên. Ví dụ: Quẻ Tiên Thiên của ông X. là Địa/ Sơn= Khiêm. 
(quẻ có một hào dương), nếu ông X. sinh vào 2 giờ dương đầu 
tiên là giờ Tý và giờ Sửu thì 2 giờ này đều đóng ở hào dương đó. 

Hoặc quẻ Tiên Thiên của ông Y. là Hỏa/ Thiên= Đại Hữu 
(quẻ có một hào âm), nếu ông Y. sinh vào 2 giờ âm đầu tiên là 
giờ Ngọ và giờ Mùi thì 2 giờ âm này cũng đều đóng ở hào âm đó 
(xem 2 quẻ dưới). 


Ty . 
Thìn 


Quẻ Khiêm 7y 
Mão Q.Đại Hữu Dậu 
Dần Thân 


2.2: Quả Tiên Thiên có hai hào dương hay hai hào âm: Sinh 
giờ dương thì bốn giờ đương đầu, sinh giờ âm thì bốn giờ âm 
đầu đóng trên hai hào dương hay hai hào âm đó, lần lượt từ hào 
dưới lên hào trên. Những giờ còn lại đóng trên các hào khác dấu 
còn lại, cũng từ dưới lên trên. 


48 


li» "Mã. 
Quẻ Tuy Tý Dần 


Ịm cv 
Thìn 


Ví dụ: Quê Tiên Thiên là Trạch/ Địa= Tụy ( quê có hai hào 
dương), sinh vào giờ dương; hoặc Quẻ Tiên Thiên là Hỏa/ 
Trạch= Khuê (quẻ hai hào âm), sinh vào giờ âm, ta sẽ có các 
hào đóng như hình 2 quẻ trên. 


2.3: Quẻ Tiên Thiên có ba hào dương hay ba hào âm: Sinh 
giờ dương hay sinh giờ âm thì cả 6 giờ dương hay 6 giờ âm đều. 
đóng trên ba hào dương hay ba hào âm đó, từ hào dưới lên hào 
trên, mỗi giờ một hào rồi lại lộn lại lần thứ hai cho hết. 6 giờ. 
Ví dụ: 

Quẻ Tiên Thiên là Trạch/ Sơn= Hàm, hoặc Quẻ Tiên 
Thiên là Phong/ Lôi= Ích, đều là những quẻ có ba hào dương 
và 3 hào âm). 

* Sinh uào 6 giờ dương thì đóng trên 3 hào dương theo trật 
tự như ở quẻ Hèm. Sinh uờo 6 giờ âm thì đóng trên 3 hào âm 
theo quê Ích : 


Quẻ Hàm 


Các giờ khác đóng trên các Hào còn lại từ dưới lên. 
2.4: Quả Tiên Thiên có bốn hào dương hay bốn hào âm: Sinh 
giờ dương thì bốn giờ dương đầu đóng ở bốn hào dương từ dưới 
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lên, còn hai giờ dương cuối thì đóng ở hai hào âm còn lại, cũng từ 
dưới lên. Sinh giờ âm thì bốn giờ âm đầu đóng ở bốn hào âm từ d- 
ưới lên, còn hai giờ âm cuối thì đóng ở hai hào dương còn lại cũng 
từ dưới lên. Ví dụ: Trường hợp hai quẻ Tiên Thiên: Thuần Tốn 
(bốn hào dương) và Thuần Chấn (bốn hào âm): 


Thuần Tến ? " bị Thuần Chấn 


2.5: Quẻ Tiên Thiên có năm hào dương hay năm hào âm: 
Sinh giờ dương thì 5 giờ dương đầu đóng ở năm hào dương từ 
dưới lên, giờ dương thứ sáu đóng ở hào âm độc nhất. Sinh giờ 
âm thì ð giờ âm đầu đóng ở 5 hào âm từ dưới lên, giờ âm thứ 
sáu đóng ở hào dương độc nhất: 

Ví dụ hai quẻ: Thiên/ Phong= Cấu (quẻ có 5 hào dương) và 
Thủy/ Địa=Tý (quẻ có 5ð hào âm): 


2.6: Quẻ Tiên Thiên có sáu hòo dương hoặc sáu hào âm (là 
bai quê Thuần Càn hay Thuần Khôn): 
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Cách tính khác nhau tùy theo nam hay nữ, như sau: 


* QUẺ THUẦN CửN: ** Đối oới Neờ: Không tính Tiết Khí - 
Có hai trường hợp: 

3. 6.1- Sinh 6 giờ Dương: Chỉ dùng ba hào quẻ Hạ để an 6 
giờ dương, từ đưới lên, lần lượt mỗi hào an 1 giờ, hết hào thứ ba 
lại lộn lại. Như vậy là ba hào quẻ Hạ đủ để an 6 giờ đương. 

2. 6.3 - Sinh 6 giờ Âm: Chỉ dùng ba hào quẻ Thượng để an 6 
giờ âm, cũng an từ dưới lên, mỗi hào an một giờ, hết ba hào lai 
lộn lại. Như vậy ba hào quẻ Thượng cũng đủ an 6 giờ âm. 


Sửu 
Tý Mão 


Nam sinh 6 giờ Dương Nam sinh 6 giờ Âm 


** Đối uới Nữ: Phải tính theo Tiết khí (ấy Đông Chí và Hạ 
Chí làm mốc) - Có bốn trường hợp : 

Nữ Sinh sau Đông Chí trước Hạ Chí (phải tra lịch): 
An ngược chiều từ bờo trên xuống hào đưới (ngược với 2 
trường hợp trên): 

8.6.3- Sinh giờ Dương: Chỉ dùng ba hào quê Thượng để an 6 
giờ dương, lần lượt từ hào trên đến hào dưới, hết lượt lại lộn lại. 
Như vậy ba hào quẻ Thượng cũng đủ để an 6 giờ đương, mỗi 
hào 2 giờ. 

2.6.4. Sinh giờ Âm: Chỉ dùng ba hào Quẻ Hạ để an 6 giờ 
âm, từ trên xuống dưới, hết lượt lộn lại. Ba hào Quẻ Hạ an đủ 6 
giờ Am. 
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Ngọ 
Mùi 
Thân Hợi 


Nữ: Sinh 6 giờ Dương Nữ: Sinh 6 giờ Âm 
(Sinh Sau Đông Chí Trước Hạ Chủ 


Nữ Sinh sau Hạ Chí trước Đông Chí: Lại an thuận 
chiều, từ hào dưới lên hào trên: 

2.6.5- Sinh 6 giờ Dương: Chỉ dùng ba hào Quê Hạ để an 6 
giờ dương, từ dưới lên, giống như trường hợp đầu đối với Nam. 


3.6.6- Sinh 6 giờ Âm: Chỉ dùng ba hào Quê Thượng để an 6 
giờ âm, cũng từ dưới lên. 


| Tý Mão 


Nữ: Sinh 6 giờ Dương Nữ: Sinh 6 giờ Âm 
(Sinh Sau Hạ Chí Trước Đông ChÚ 
+ QUẺ THUẬN KHÔN: Các nguyên tắc trái ngược uới quả 
Kiển. 


* Đối uới Nữ; Không tính Tiết Khí - Có hai trường hợp: 


2.6.7- Sinh 6 giờ Dương: Giống như trong trường hợp 1 quẻ 
Riển, chỉ dùng ba hào quẻ Hạ an 6 giờ Dương, an từ dưới lên, 
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mỗi hào 1 giờ, hết lượt lộn lại; như vậy ba hào quẻ Hạ đủ để an 
6 giờ Dương. 


9.6.8: Sinh 6 giờ Âm: Giống như trường hợp 2 quẻ Kiển, chỉ 
dùng ba hào quẻ Thượng để an 6 hào âm, từ đưới.lên, mỗi hào 1 
giò, hết lượt lộn lại; như vậy ba hào quẻ Thượng cũng đủ để an 
6 hào âm. 


— —r':: — 
— =——5%o 


Nữ: Sinh 6 giờ Dương Nữ: Sinh 6 giờ Âm 


* Đối uới Nam: Phải theo Tiết Khí - Có 4 trường hợp: 


** Sinh sau Hạ Chí trước Đông Chí: An ngược chiều, từ 
hào trên xuống hào dưới. 

2.6.9- Sinh 6 giờ Dương: Cũng giống như ở quẻ Kiền, chỉ 
đùng ba hào quẻ Thượng để an 6 hào dương, mỗi hào 1 giờ, từ 
trên xuống, hết lượt lộn lại. 


2.6.10- Sinh 6 giờ Âm: Chỉ dùng ba hào quê Hạ để an 6 giờ 
âm, mỗi hào 1 giờ, từ trên xuống, hết lượt lộn lại. 


Ngọ 
Mùi 
Thân == —— Hợi 


Nam sinh 6 giờ Dương 
(Sinh sau Hạ Chí 


Nam sinh 6 giờ Âm 
trước Đông ChÐ 
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** Sinh sau Đông Chí trước Hạ Chí: Lại an từ hào dưới 
lên hào trên. 


2.6.11- Sinh 6 giờ Dương: Giống như trường họp "2.6.5" quẻ 
Càn, chỉ dùng ba hào quẻ Hạ để an 6 giỏ dương, mỗi hào 1 giờ, 
từ dưới lên,hết lượt lộn lại. 


2.6.12- Sinh 6 giờ Âm: Giống như trường hợp "2.6.6" quẻ 
Kiền, chỉ dùng ba hào quẻ Thượng để an 6 giờ âm, hết lượt lộn lại. 


—'": 
Sửu —7hir 
Tý “^—- =—>ão 

Nam sinh 6 giờ Dương 

(Sinh sau Đông Chí 


Nam sinh 6 giờ Âm 
trước Hạ Chí) 


Tóm lại : 


* Hai trường hợp của Kiền (Nam) giống Hai trường hợp của 
Khôn (Nữ). „ 


* Bốn trường hợp của Kiền (Nữ) giống Bốn trường hợp 
khôn (Nam). 


3- Xác định Nguyên Đường của ba trường hợp trên: 
3.1- Trường hợp 1: Ông Lê Văn A.: sinh uào giờ Canh Tuấi. 
Ông có quẻ Tiên Thiên là Sơn/ Trạch = Tổn. 
Giờ Tuất thuộc một trong 6 giờ âm. 
Quẻ Tổn là quẻ có 3 hào âm, rơi vào trường| Thân 
hợp (2 .3) ở trên: cả 6 giờ âm sẽ đóng trên ba 


hào âm đó, lần lượt từ dưới lên rồi lộn lại. Giờ 
Tuất rơi vào Hào "Lục Tứ" quê Tổn. 


ð4 


Như uậy hào Nguyên Đường chính của ông A. là Hào "Lục 
Tứ” trên. 


3.2- Trường hợp 9: Bò Trên Thị B.: sinh uào giờ Định Mão. 
Bà có quẻ Tiên Thiên là Sơn/ Lôi = Di. 


Giờ Mão là một trong 6 giờ đương. Quê Di là 
quẻ có hai hào dương, rơi vào trường hợp 
(2.2): bốn giờ dương đầu sẽ đóng trên hai hào 
đương đó từ dưới lên, mỗi lần 1 giờ, hết hào 
dương lại lộn lại. Còn hai giờ dương, cuối cùng 
phải đóng trên hai hào âm cũng từ dưới lên. 
Giờ Mão sẽ rơi vào Hào "Thượng Cửu" quẻ Di. 


Như vậy hào “Thượng Cửu" chính là Hào Nguyên Đường 
của Bà B. 

3.3- Trường hợp 3: Ông Nguyễn Văn C: sinh giờ Tôn Hợi. 

Ông có quẻ Tiên Thiên là Lôi/ Phong = Hằng. 


Giờ Hợi là giờ cuối cùng của 6 giờ âm. Quẻ 
Hằng là quẻ có ba hào âm, cũng rơi vào 
trường hợp (2.3) ở trên. Cả sáu giờ âm đều 
đóng trên ba hào âm đó, từ dưới lên, rổi lộn 
lại. 


Giờ Hợi sẽ rơi vào hào Âm trên cùng. Đó là 
hào "Thượng Lục" quẻ Hằng. 
Hào "Thượng Lục" quê Hằng chính là Hào Nguyên Đường 
của ông C. 
4- Đánh giá Hào Nguyên Đường 


Nguyên Đường rất quan trọng đối với mỗi quẻ. Người xưa 
quan niệm rằng: Phú, Quý, Thọ đều do Nguyên Đường nắm giữ. 
Nguyên Đường của Quẻ Tiên Thiên biến thành Nguyên Đường 
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của Quẻ Hậu Thiên. Tính tuổi mỗi người từ lúc sinh ra bắt đầu 
từ Hào Nguyên Đường Quẻ Tiên Thiên. Từ hào đó theo trật tự 
từ dưới lên cho đến hết các hào quẻ Tiên Thiên là hết tuổi "tiền 
vận". Tuổi "hậu vận" cũng bắt đầu từ Hào Nguyên Đường quẻ 
Hậu Thiên (Hào biến), theo trật tự dưới lên cho đến hết các hào 
quẻ Hậu Thiên. Đánh giá Nguyên Đường liên quan đến nhiều 
yếu tố, như: Hào Nguyên Đường đóng là hào tốt hay xấu . Căn 
cứ vào lời "Hào từ"; vị trí hào Nguyên Đường trung chính hay 
không trung chính; hào Nguyên Đường có viện (hữu viện) hay 
không có viện (vô viện); Nguyên Đường và Hóa Công cùng 
Thiên Nguyên khí, Địa Nguyên Khí v.v... 


Tóm lại, có mấy điều cần chú ý khi đánh giá Nguyên Đường: 

* Binh giờ đương, Nguyễn Đường đóng ở hào Dương; sinh 
giờ âm, Nguyên Đường đóng ở hào Âm là tốt; trái lại là xấu. 

* Lời Hào Nguyên Đường tốt hay xấu (xem lời Hào của quê). 

* Nguyên Đường có kèm Hóa Công hay không? 


* Nguyên Đường có kèm Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên 
Khí không? 


* Nguyên Đường có viện hay không có viện. Điều này rất 
quan trọng. Muốn biết phải căn cứ vào "Hào Ứng" với Hào 
Nguyên Đường. Nếu "Hào Ứng" khác dấu với Hào Nguyên Ð- 
ường là "có viện". Nếu hào ứng cùng dấu với Nguyên Đường 
(âm-âm hay dương-dương) là "không có viện". Khi đã có viện, 
nói chung là tốt, nhưng cũng không nhất thiết tốt, vì phải xem 
cái "viện" đó "chính" hay "bất chính", đúng vị hay không đúng 
vị. Nếu vừa bất chính vừa không đúng vị thì có viện cũng như 
không. Vì vậy để đánh giá được hào N guyên Đường, ta phải tìm 
hiểu thêm cách đánh giá các hào trong một quẻ. 


5- Hào Thế và Hào Ứng 
Mỗi quẻ Trùng Quái là do hai Đơn Quái chồng lên nhau; 6 
hào của Trùng Quái lại được đánh số từ dưới lên trên, quẻ Hạ 
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gồm ba hào 1,2,3; quẻ Thượng gồm ba hào 4, 5, 6. Như vậy mỗi 
hào tương ứng với nhau như sau: 


- Hào 1 tương ứng với Hào 4; 

- Hào 2 tương ứng với Hào 5; 

- Hào 3 tương ứng với Hào 6. 

Người ta đặt tên cho những cặp Hào "tương ứng" của Trùng 
Quái là Hào Thế và Hào Ứng của nhau. Ví dụ, nếu Hào 1 là Thế 
thì Hào 4 là Ứng hoặc ngược lại. Hào 2 và Hào 5; Hào 3 và Hào 
6 đều là "Thế" và "Ứng" của nhau. 

* Quê chưa biến thì tính từ trên xuống: Trên là Thế, dưới 
là Ứng. 

Ví dụ: Quẻ Thuần Càn, chưa biến thì: 

- Hào 6 là Thế, Hào 3 là Ứng, 

- Hào 5 là Thế, Hào 2 là Ứng, 

- Hào 4 là Thế, Hào 1 là Ứng . 

* Quẻ đã biến thì tính từ Hào Biến (cũng là Hào Thế: Hào 
Đối (tức hào tương ứng) là Hào Ứng. Ví dụ: Quẻ Thiện/ Phong= 
Cấu, có Hàõ 1 biến. Vậy: 

- Hào 1 là Hào Thế, Hào 4 là Hào Ứng, 

- Hào 2 là Hào Thế, Hào ð là Hào Ứng, 

- Hào 3 là Hào Thế, Hào 6 là Hào Ứng . 

* Tính chất tốt xấu của Hào Thế uà Hào Ứng (Đối: Hai Hào 
Ứng (Đối) nhau phải là hai Hào phân cực "Âm-dương" mới tốt. 
Đồng âm hay đồng dương không thể là đối ứng tốt, vì đồng cực 
thì đẩy nhau. Đối ứng còn phải "chính vị" mới tốt, có nghĩa là ở 
các ngôi âm (tức ngôi các số chẫn như 2, 4, 6) thì phải Hào Âm 
đóng, Hào Dương đóng là không chính vị. Các ngôi dương (tức 
ngôi thuộc các số lẻ 1, 3, 5) thì phải Hào Dương đóng, trái lại là 
không chính vị. 
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VIII- TÌM QUẺ HẬU THIÊN HAY QUẺ BIẾN 


Khoa nhân học cổ chia cuộc đời con người ra làm hai giai 
đoạn lớn: 


* Giai đoạn đầu, kể từ lúc được sinh ra đến khi trưởng 
thành vào đời- khi tuổi đã chín (lấy mốc là đến 30 tuổi). Giai 
đoạn này được Khoa Vận Số Hà Lạc lấy quẻ Tiên Thiên, gọi là 
quẻ "Thể" là tượng trưng. Quê Thể đại diện cho thể chất và khí 
chất ban đầu của con người, kể cả tình trạng sức khoẻ lẫn sự 
giáo dục của gia đình và nhà trường mà người đó đã được chuẩn 
bị để bước vào đời. 

* Giai đoạn sau, kể từ khi bước vào đời để phát huy khả 
năng, tài trí để đóng góp cho gia đình và xã hội, đến công thành 
danh toại cho đến già đến chết. Giai đoạn này được khoa Hà 
Lạc lấy quẻ Hậu Thiên- gọi là quẻ "Dụng" làm tượng trưng. 


Hai quẻ Thể và Dụng có khi "tị hòa", có khi "tương sinh" tạo 
nên sức mạnh và khả năng cống hiến của con người. Lại cũng có 
trường hợp "tương khắc", tạo nên con người trưởng thành khác 
hẳn con người lúc còn trẻ, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Bởi thế 
trong thực tế mới có người có cái "Dụng" làm tăng giá trị cái "Thể" 
hay lại làm hại cái "Thể". Như trong cuộc sống, có người lúc trẻ 
hiển lành, khỉ khôn lớn lại trở thành kẻ tráo trở, lừa lọc. Cũng có 
kẻ lúc tuổi trẻ được học hành chu đáo, thể chất khoẻ mạnh, khi tr- 
ưởng thành lại trở thành kẻ vô dụng. Trái lại có người lúc trẻ thể 
chất yếu đuối, học hành kém, nhưng đến khi lớn tuối lại trở thành 
người tháo vát, khôn ngoan khác hẳn lúc trẻ, thành một người có 
cái "Dụng" rất lớn, đạt tới địa vị cao sang. 


1- Nguuên tốc tìm quẻ Hộu Thiên 
tức quả 8iên hoy quá Dụng 


Chỉ cần hoán u‡ hai Đơn quái của Quê Tiên Thiên, đưa quê 
Hạ lên quê Thượng và quẻ Thượng xuống quê Hạ; sau đó biến 
Hào Nguyên Đường (Âm thành Dương, Đương thành âm), là 
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thành Quẻ Hậu Thiên hay quẻ Biến. Dưới đây là những ví dụ 
cụ thể : 

1.1- Xét quê Hậu Thiên của ba trường hợp uí dụ trên: Theo 
nguyên tắc đã nêu, ta có ba quẻ Hậu Thiên của ba ví dụ trên 
như dưới đây : 


* Ông Lê Văn A. : Quẻ Tiên Thiên Quả Hậu Thiên 
Hào Nguyên Đường : | (Sơn/ Trạch = Tổn) | (Trạch/ Hỏa=Cách) 
Hào "Lục Tứ" —= 
( Quẻ Thượng) = 
* Bà Trần Thị B. : Quẻ Tiên Thiên Quả Hậu Thiên 
Hào Nguyên Đường : (Sơn/ Lôi = D) \ _ đô Địa= Dự) 
Hào "Thượng Cửu" 
(Quẻ Thượng) 


*Ông Nguyên Văn C. |_ Quẻ Tiên Thiên Quẻ Hậu Thiên 
: (Lô Phong=Hằng) (Phong/ Hỏa- 


Hào Nguyên Đường: == 


Hào "Thượng Lục” 
(Quẻ Thượng) 


1.#- So sónh Quẻ Tiên Thiên và Quẻ Hêu Thiên 
(Tiên Thiên lò quẻ Thể - Hậu Thiên là qué Dụng) 


Điều quan trọng trước tiên là so sánh hai quẻ Tiên Thiên 
và Hậu Thiên xem "tương sinh" hay "tương khắc". Muốn thế 
cần phải biết các quẻ trên thuộc nhóm nào trong 8 nhóm Trùng 
Quái. Nếu "tương sinh" có nghĩa là "cái Thể và cái Dụng hỗ trợ 
nhau, bổ sung cho nhau", nói chung là tốt. Còn "tương khắc" nói 
chung là không thuận lợi, nhưng cụ thể từng trường hợp còn 
phải xét. Ví dụ một người có quẻ Thể xấu, có thể do thể chất và 
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phẩm chất lúc trẻ kém, nhưng đến tuổi trưởng thành, do sự tu 
dưỡng và nỗ lực bản thân, người đó lại trở thành một con người 
khác hẳn, thể hiện ở quê Dụng "tương khắc" với quẻ Thể. Như 
vậy cái "Tương khác" đó lại trở thành cái tốt về tương lai cho 
đương sự. 


Việc đầu tiên là phải thuộc từng Quẻ trong 64 Trùng Quái 
thuộc nhóm nào trong 8 nhóm quẻ cơ bản để có thể biết "Hành" 
của từng quẻ. Xem lại bảng dưới đây: 


Hành của 64 quẻ Trùne Quéi trật tự Tiên Thiên 
( hoụ ó4 số đầu đọc ngược từ số 63 đến số 0 ) 


Đ.Tráng-60Ì T.Súc- Nhu-58 


-| Khuêẽ-53 Tiết-50 Tổn-49 


G.Nhân-43 


.Quá-30 | Đỉnh-29 ốn- Tỉnh-26 Cổ-25 
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Khám-18 | Mông-17 


Đối chiếu các Quẻ của ba ví dụ trên, ta thấy : 


* Trường hợp ông Lê văn A. quẻ Tổn - Tiên Thiên- thuộc 
Dương Thổ , quẻ Cách- Hậu Thiên- thuộc loại quẻ Âm Kim. 
Như vậy là quẻ Thể sinh quẻ Dụng (Thổ sinh Kim), Tiên Thiên 
sinh Hậu Thiên. Phẩm chất bẩm sinh của người này tạo ra cái 
Dụng tương lai của đương sự. Người này rất có ý chí, mặc dầu 
phải tổn hao sức lực (sinh xuất), nhưng cố gắng cũng sẽ thành 
sự nghiệp. Tuy kết quả lớn nhỏ ra sao thì còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác sẽ được xem xét tiếp. 


* Trường hợp bà Trần thị B. quẻ Di - Tiên Thiên thuộc loại 
Cấn (dương Thổ); quẻ Dự-Hậu Thiên- thuộc loại Chấn-D. Mộc. 
Như vậy là quẻ Hậu Thiên Khắc quẻ Tiên Thiên, tức Dụng khắc 
Thể. Những ưu khuyết điểm trong bản chất Tiên Thiên của bà B. 
sẽ bị quẻ Hậu Thiên khắc chế. Bà B. khi tuổi trưởng thành sẽ 
khác hẳn lúc trẻ. Tốt xấu tùy thuộc ở nhiều yếu tố sẽ phải xét 
đến, nhưng nói chung là không thuận lợi cho bản mệnh. 

* Trường hợp ông Nguyễn văn C. quẻ Hằng - Tiên Thiên- 
thuộc loại Chấn (D. Mộc); quẻ Gia Nhân- Hậu Thiên thuộc loại 
Tốn (Â.Mộc), hai quẻ "đồng Hành", bổ túc cho nhau, Tiền vận 
và Hậu vận hố trợ lẫn nhau, rất tốt. Bản chất con người ông €. 


61 


lúc trẻ sẽ làm tăng những khả năng của ông ở Hậu Vận (cả tốt 
lẫn xấu). 


1.3- Xác định Thể uà Dụng trong các Quẻ Tiên Thiên 
cà Hậu Thiên 

Ta đã biết, mỗi quê Trùng quái đều gồm 2 Đơn quái: Th- 
ượng và Hạ, vì vậy trong bản thân các Trùng Quái đều tàng 
chứa 2 trạng thái: Thể và Dụng. Khi Trùng Quái biến thì Thể 
và Dụng sẽ phát huy tác dụng. Đối với Trùng Quái Tiên Thiên 
của mỗi người thì Đơn quái nào có Hào biến là "quê Dụng", Đơn 
quái không có Hào Biến là "quẻ Thể". Đối với quẻ Hậu Thiên 
cũng theo nguyên tắc này- quẻ không mang Hào biến là "quê 
Thể", quẻ mang Hào biến là "quẻ Dụng". Ta đã biết 8 Đơn Quái 
đều đã có "Hành" riêng và vị trí riêng trong bảng Lạc Thư. Vì 
vậy ta dễ dàng đánh giá tính "tương sinh", "tương khắc" hay 
"đồng Hành" giữa Thể và Dụng trong mỗi quê Tiên Thiên và 
Hậu Thiên của người xem số Hà Lạc. Khi đánh giá phải lấy quẻ 
Thể làm chính. Đại cương thì quẻ Dụng "tương sinh" hay "đồng 
Hành" với quê Thể là tốt, trái lại là xấu. Tuy nhiên cũng có khi 
ngược lại. Ví dụ đối với một con người quẻ Thể (bản chất) xấu 
gặp quê Dụng tương xung với Thể (tức tương xung với cái xấu 
bản chất) thì người đó tương lai có thể trở thành người tốt, có 
cái "Dụng" khá. : 


1.4- Tìm quẻ Hỗ trong quẻ Tiên Thiên 


1- Tìm quẻ Hỗ: Cũng giống như trong Bói Dịch, khi ta đã có 
quẻ Tiên Thiên thì tìm quẻ Hỗ bằng cách chỉ lấy 4 hào giữa của 
quẻ Tiên Thiên đó (bỏ hào Thượng và hào S9), tức lấy 4 hào: "2- 
3- 4- õ", 


* Đem ba hào 3, 4, 5 làm Quẻ Thượng của quẻ mới, 


* Ba hào 2, 3, 4 làm Quẻ Hạ của quẻ mới. Đó chính là "Quẻ 
Hã" định tìm. 


Đối uới ba uí dụ trên: 
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* Ví dụ 1: Ông Lê Văn A. quê Tiên Thiên là 
Sơn/Trạch=Tổn. Vậy Quẻ Hỗ của Quẻ Tổn là quê 
Địa} Lội= Phục. 


* 
* Ví dụ 3: Bà Trên Thị B. quê Tiên Thiên là Sơn/ Lôi= 
Di. Quẻ Hỗ của Quẻ Di là quê Bát Thuần Khôn. 

* 
* Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn C. quê Tiên Thiên là Lôi/ 


Phong= Hàng. Quê Hỗ của Quê Hằng là quẻ Trợch/ 
Thiên= Quải. 


8- PHƯƠNG PHÁP LÚ Giải MỘT Lá SỐ HÀ Lạc 


I- LÝ GIẢI CÁC QUẺ TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN 
1- Các vi dụ 


* Ở Ví đụ 1: Ông Lê Văn A.- Tiên Thiên là "Son/Trạch = 
Tổn", có hào 4 biến. Hào 4 là thuộc quẻ Thượng, vậy quả 
Thượng (Cến- Dương Thổ) là quẻ Dụng. Quê Hạ (Đoài- Âm 
Kim) không có hào biến, /è quẻ Thể. Như vậy quề Tiên Thiên 
"Sơn/ Trạch=Tổn" là quẻ "tương sinh" Thổ sinh Kim. "Thể" là 
bản mệnh "Âm Kim" được "Dụng" là "Dương Thổ" sinh nhập, 
rất tốt. 

* Xét quẻ Hậu Thiên (quẻ Biến) là "Trạch/Hỏa= Cách" là 
quẻ "tương khắc". Quẻ này gồm 2 Đơn Quái: "Đoài-Kim trên 
(Thể), Ly-Hỏa đưới (Dụng)". Như vậy là Dụng khắc Thể, "Bản 
Mệnh của người này về Hậu Vận bị khắc chế, chứng tổ đương 
sự có tuổi thọ kém. 
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* Nhìn vào quê Hỗ (của quẻ Tiên Thên) là quẻ Phục (Khôn 
trên, Chấn đưới), có tượng "Thổ-Mộc tương khắc", đất khô cần 
thì cây cỏ cũng không thể tươi tốt được. (Nếu có thêm một lần 
Khảẩm (Thủy) ở quẻ Hỗ thì dù tương sinh hay tương khắc cũng 
sẽ trở thành rất tốt. Dù sao thì đó cũng chỉ mới là nhận định sơ 
bộ về các quẻ, "Số Hà Lạc" còn đưa ra nhiều vấn đề phải lý giải. 


Q. Sơn/ Trạch =Tổn Q. Phục Q. Trạch/ Hỏa=Cách 

* Ví dụ 2: Bà Trần Thị B.- Quê Tiên Thiên là Sơn/Lôi=DI, 
có hào Thượng Cửu biến. Quê Di gồm hai đơn quái: Thượng là 
Cấn (D.Thổ), Hạ là Chấn (D.Mộệc), vậy Di là quê "tương khắc 
Mộc-Thổ". Quẻ Cấn (Thượng) có Hào biến, là quẻ Dụng. Quẻ 
Chấn (Hạ) không có hào biến là Quẻ Thể. Như vậy quẻ Tiên 
Thiên của bà B. là thuộc quẻ "tương khắc, Mệnh Chấn-Mộc 
khắc Cấn-Thổ. Mệnh chế ngự được hoàn cảnh. 


* Quê Hậu Thiên là "Lôi Địa= Dự" cũng là quẻ "tương khắc 
Mộc- Thổ". (Quê Cấn-Thượng- có hào biến thành quẻ Khôn-Hạ, 
là quê Dụng; quẻ Chấn-Thượng- là quẻ Thể). Như vậy là Thể 
khắc Dụng: tưổi thành thân người này cũng gặp nhiều khó 
khăn như lúc còn trẻ, nhưng chế ngự được hoàn cảnh. Hậu Vận 
người này phải lao tâm khổ tứ mới có được sự nghiệp. 


Q.Sơn/Lô=DIiI Q. Lô/ Địa= Dự Q. Thuần Khôn 

* Nhìn vào quẻ Hỗ của quê Tiên Thiên là quẻ Thuần Khôn, 
cũng bị Chấn (Mộc) khắc chế. Như vậy sơ bộ nhận định về 
"tượng quẻ" cũng đã cho phép dự báo người có quê này tuy từ 
nhồỏ đến lớn gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng cố gắng thì Hậu 
Vận cũng tốt, như cây cỏ bao giờ cũng phải nhờ Đất mới phát 
triển được. 
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* Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn C. Quê Tiên Thiên là "Lôi/Phong= 
Hằng", hào "Thượng Lục" biến. Quẻ Hằng gồm 2 đơn quái: Th- 
ượng:Chấn(D.Mộc); Hạ:Tốn(Â.Mộc) là quê "đồng Hành Mộc". 
ˆ Quẻ Thượng Chấn có hào biến- là Quẻ Dụng; quẻ Hạ Tốn không 
co hào biến là Quẻ Thể. Như vậy Quẻ Tiên Thiên Hằng là quê 
"đồng Hành", Thể và Dụng bổ túc cho nhau, làm tăng sức mạnh 
của nhau. 


* Quẻ Hậu Thiên là Phong/ Hỏa= Gia Nhân, tức quẻ "tương 
sinh Mộc- Hỏa": Thể là Tốn-Mộc sinh ra Dụng- Hỏa. Hỏa được 
tương sinh nhưng hao Mộc. Quẻ Hậu Thiên này "sinh xuất" nên 
hao mệnh, tuổi lập nghiệp của đương sự phải vất vả mới thành 
công. Hậu Vận người này rất tốt, nhưng phải cố gắng nhiều và 
phải hao tổn sức lực. 


Nhìn vào Quẻ Hỗ của quẻ Tiên Thiên là quẻ Trạch/Thiên= 
Quải, quẻ có tượng "đồng Hành Kim" không lợi cho mệnh Mộc, 
nên quẻ Hỗ không giúp ích gì cho bản mệnh cả. Tóm lại vận số 
đương sự rất tốt, nhưng phải tự thân vận động và phải lao tâm 
khổ tứ nhiều mới thành đạt. 


iÌlh 
NHỊ 
llt 


Q. Lô/Phong= Hằng Q.Phong/Hỏa=GiaNhân Q.Trạch/Thiên=Quải 

2- Tìm Niên Mệnh năm sinh 

Đây là một phương pháp tìm hiểu bổ sung thêm những điều 
kiện về "Thiên Thời" chi phối Tiển Vận của đương sự, nếu đều 
gặp nhưng quẻ "Sinh nhập" hay "Khắc xuất" thì càng thêm tốt. 
Trái lại nếu gặp những quẻ "Sinh xuất" hay "Khắc nhập" thì 
những điều tốt đẹp sẽ bị giảm đi. 

Quẻ Tiên Thiên đã xấu càng thêm xấu. 

2.1- Tìm Niên Mệnh: Ngoài việc "hoạ: ì óa"-hệ Can Chỉ 
theo cơ chế "âm đương, ngũ hành" các nhà ' lịch Toán theo Dịch 
học xưa còn "hoạt hóa" vòng Giáp Tý 60 năm bằng cách nạp 
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"Ngũ Âm" cho từng cặp Can Chi. Có năm "Âm" cơ bản tương 
ứng với Ngũ Hành là: 


Đem phối hợp Can Chi từng năm với 5 âm trên, rồi lấy 
"hành" mà âm đó sinh ra làm "Hành Niên Mệnh". Mỗi Âm lại bị 
chỉ phối bởi 12 luật, mỗi luật chứa 6 âm. Vì vậy 5 Âm thuộc 5 
Hành cơ bản biến thành (6 x 5)= 30 Hành chỉ tiết. Ba chục 
Hành chỉ tiết đó chi phối 60 năm trong một Hoa Giáp, mỗi 
Hành Chi phối 2 năm. Ví dụ hai năm đầu: Giáp Tý và Ất Sửu 
mang âm "Cung" thuộc Thổ; Thổ sinh Kim, như vậy 2 năm trên 
thuộc cùng Hành Kim. Hành Kim có ð loại, hai năm trên thuộc 
loại "Hỏi trung Kim". Năm Bính Dần và Định Mão thuộc cùng 
hành Hỏa, nhưng là "Lô trung Hỏa" v.v... Việc chia mỗi Hành cơ 
bản ra 6 Hành chỉ tiết của người xưa là nhằm để giải thích hợp 
lý những quá trình "Sinh- Khắc" phức tạp mà để một Hành duy 
nhất không giải thích nổi. 

Ví dụ nói chung thì "Thủy khắc Hỏa", nhưng loại Thủy yếu 
không thể khấẻ được Hỏa mạnh. Hay "Kim khắc Mộc" nhưng 
loại "Kim trang sức" không thể khắc được Mộc lớn trong rừng 
v.v... Tuy nhiên cơ chế "nạp Âm" (tức nạp âm thanh) cho các 
Hành không được rõ ràng và hợp lý, lại rối rắm và phức tạp, 
nên sự chỉnh phục lý trí con người là yếu, vì vậy chúng tôi ghỉ 
ra đây để bạn đọc tiện tham khảo, còn không nên quá mê tín 
vào cách phân chia này. Muốn tìm "Niên Mệnh" ta nên theo 
phép "Cửu Tỉnh" thì hợp lý và ưu việt hơn. 
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Dưới đây là tên "30 Hành Chỉ tiết" của 5 "Hành Cơ bản": 


Mònh chỉ tiết 


1- Đại Trạch Thổ (Đất ruộng vườn) 
2- Sa Trung Thổ (Đất trong cát) 

3- Lộ Bàng Thể (Đất. ven đường) 

4- Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành) 
5- Ốc Thượng Thổ (Đất đắp nóc nhà) 
6- Bích Thượng Thể ( Đất trát tường), 
1- Hải Trung Kim (Kim trong biển) 
2- 8a Trung Kim (im trong cát) 
3- Thoa Xuyến Kim (Ñim trang sức) 
4- Kim Bạc Eim (Kim mạ Kim) 

õ- Kiếm phong Kim (Kim mũi Kiếm) 
6- Bạch lạp Kim (Kim chân cây nến). 
1- Giang Hà Thủy (Nước sông) 
2- Tuyền Trung Thủy (Nước suối) 

ä- Trường Lưu Thủy (Nước chảy dài) 
4- Thiên Thượng Thủy (Nước trên trời) 
5- Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) 
6- Đại Hải Thủy (Nước biển lớn). 
1- Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) 
2- Dương Liễu Mộc (Cây đương liễu) 
3- Tùng Bách Mộc (Cây tùng, bách) 
4- Bình Địa Mộc (Cây đồng bằng) 
õ- Tang Đố Mộc (Cây dâu) 

- Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu). 
- Lô Trung Hỏa (Lửa trong lò) 
2- Sơn Đầu Hỏa (Lửa đầu núi) 
3- Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) 
4- Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới núi) 
ð- Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) 

6- Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời). 
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Bảng Tổng Hợp Niên Mệnh 3 vòng Gióp Tú 180 năm 
của một Tam Nguuên (Tờ !8ó4 đến 2045) 


DƯƠNG LỊICH 


Niên Mệnh 


SE Kì 
Thượng Trung #@ đã 
Nguyên 
1864 1924 1984 Hải Trung Kim 
1865 1925 1985 (Khác Bình Địa Mộc) 
1866 1926 1986 Lư Trung Hỏa 
1867 1927 1987 (Khác Kiếm Phong Kim) 
1868 1928 1988 Đại Lâm Mộc 
1869 1929 1989 (Khác Đại Trạch Thổ) 
1870 1930 1990 Lộ Bàng Thổ 
1871 1931 1991 (Khác Tuyển Trung Thủy) 
NhâmThân 1872 1932 1992 Kiếm Phong Kim 
Quý Dạu 1873 1933 1993 (Khác Phúc Đăng Hỏa) 
Giáp Tuất 1874 1934 1994 Sơn Đầu Hỏa 
Ất Hợi 1875 1935 1995 (Khắc Sa Trung Kim) 
Bính Tý 1876 1936 1996 Giang Hà Thủy 
Đinh Sửu 1877 1937 1997 (Khác Thiên Thượng Hỏa) 
Mậu Dần 1878 1938 1998 Thành Đầu Thổ 
Kỷ Mão 1879 1939 1999 (Khác Giang Hà Thủy) 
Canh Thìn 1880 1940 2000 Bạch Lạp Kim 
Tân Ty 1881 1941 2001 (Khác Phúc Đăng Hôa) 
Nhâm Ngọ 1882. 1942 2002 Dương Liễu Mộc 
Quý Mùi 1883 1943 | 2003 (Khắc Lộ Bàng Thổ) 
GiápThân 1884 1944 2004 Tuyền Trung Thủy 
Ất Dạu 1885 1945 2005 (Khác Thiên Thượng Hỏa) 
Bính Tuất 1886 1946 2006 Ốc Thượng Thổ 
Đinh Hợi 1887 1947 2007 (Khác Thiên Thượng Thủy) 
Mậu Tý 1888 1948 2008 Tích Lịch Hỏa 
Kỷ Sửu 1889 1949 2009 (Khác Giang Hà Thủy) 
Canh Dân 1890 1950 2010 Tùng Bách Mộc 
Tân Mão 1891 | 1951 | 201 (Khắc Lộ Bàng Thổ) 
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2012 
2013 
2014 
2015 3 


(Theo ngp m) 
(Khác Thiên Thượng Hỏa) 
(Khác Thạch Lựu Mộc) 
(Khác Đại Khê Thủy) 
(Khác Sa Trung Kim) 


Bích Thượng Thổ 
(Khác Thiên Thượng Thủy) 


1972 
1973 


1976 
1977 


2032 
2033 


Kim Bạc Kim 

(Khắc Lư Trung Hỏa) 
Phúc Đăng Hòa 

(Khác Thoa Xuyến Kim) 
Thiên Hà Thủy 

(Khắc Thiên Thượng Hỏa) 


(Khác Giang HàThủy) 
(Khác Đại Lam Mộc) 
(Khác Ốc Thượng Thỏ) 


Đại Khê Thủy 
(Khắc Sơn Hạ Hỏa) 


Sa Trung Thổ 

(Khác Dương Liễu Mộc) 
Thiên Thượng Hỏa 
(Khác Sa Trung Kim) 


2042 
2043 


Thạch Lưu Mộc 

(Khác Bích ThượngThổ) 
Đại Hải Thủy 

(Khác Thiên Thượng Hỏa) 
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Cước chú: Do việc "nạp âm" cho vòng Giáp Tý phải tính toán rất 
phức tạp, nên ngày nay các nhà Trạch Cát đều sử đụng bảng tính 
"Niên Mệnh" có sẵn từ xưa để lại. Bạn đọc muốn tham khảo thêm 
phương pháp tính toán "Niên Mệnh xin tham khảo thêm sách Vân 
Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn, chương nói về Lý Khí cùng các bài viết 
của Nhà Nghiên cứu Lịch Toán Lê Thành Lân. 

Cước chú: Phương pháp "Nạp Âm" này không có tòi liệu nào uiết 
rõ ràng, còn thiếu lý luận chặt chẽ uà hợp lý, uì uậy chỉ ghi để bạn đọc 
tham khảo, không nên quá tin uào phép "nạp Âm" này. 


2.2- Đối chiếu niên Mệnh uới Hành quê Tiên Thiên 
Trở lại trường hợp 3 ví dụ trên, ta thấy: 


* Ông Lê Văn A. sinh năm Tân Hợi, Niên Mệnh thuộc Kim 
(Thoa Xuyến), có quẻ Tiên Thiên là Sơn/Trạch= Tổn, thuộc 
nhóm Cấn- Thổ. Như vậy là quẻ Tiên Thiên tương sinh Niên 
Mệnh, thêm một điều tốt cho bản mệnh ông A. Quẻ Tiên Thiên 
cùng Niên Mệnh tương sinh là rất tốt, ít gặp khó khăn giai 
đoạn tiển vận. Lúc trẻ nhiều thuận lợi, bản mệnh tốt. 


* Bà Trần Thị B. sinh năm Giáp Thìn, Niên Mệnh thuộc Hỏa 
(Phúc Đăng), có quẻ Tiên Thiên là Sơn/ Lôi= Di cũng thuộc nhóm 
Cấn-Thổ. Như vậy là Niên Mệnh "sinh" quẻ Tiên Thiên (Hỏa 
sinh Thổ), bà B. thêm một điều thuận lợi. Tiền vận của bà được 


ân»! 


_ "sinh nhập", rất tốt, ít gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. 


* Ông Nguyễn Văn C. sinh năm Nhâm Dân, Niên Mệnh 
thuộc Kim (Kim Bạc Kim), có quẻ Tiên Thiên là Lôi Phong= 
Hằng thuộc nhóm Chấn-Mộc. Như vậy là Niên Mệnh khắc quê 
Tiên Thiên (Kim khắc Mộc), Niên Mệnh xung khắc với Tiền 
Vận, sẽ không được thuận lợi lúc tuổi trẻ. 

Đó là những nhận định sơ bộ về quan hệ giữa Quê Tiên 
Thiên và Niên Mệnh. Nói chung "tương sinh" là thuận lợi, tốt ; 
"Tương Khắc" giữa Niên Mệnh và quẻ Tiên Thiên là xấu, là 
bất lợi. 
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2.3- Đối chiếu quẻ Tiên Thiên uới quê cung Thiên Can 


Trong 8 cung ngoại biên của Lạc Thư vốn đã đóng sẵn 8 
quẻ theo trật tự Hậu Thiên (Càn ở cung số 6; Khẩm ở cung số 1; 
Cấn ở cung số 8, Chấn ở cung số 3, Tốn ở cung số 4, Ly ở cung 
số 9, Khôn ở cung số 2, Đoài ở cung số 7 ). Những quẻ đó được 
coi như các quẻ cố định thuộc Thiên thời, con người không thể 
làm thay đổi. Thiên Can của tuổi người xem quẻ đóng ở cung 
nào thì thuộc quẻ "Thiên thời" của cung đó. Vì vậy phải so sánh 
"quẻ Tiên Thiên"- tức quẻ Tiền Vận với quẻ thuộc Thiên Can 
của đương sự để biết quê Tiên Thiên "tương sinh hay tương 
khắc" với thời cuộc. Tương sinh sẽ gặp nhiều thuận lợi, tương 
khắc sẽ gặp nhiều bất lợi cho bản mệnh tiển vận do thời cuộc 
gây ra. Nếu quẻ Tiên Thiên của đương sự với quẻ cung Thiên 
Can năm sinh là "tương sinh" hay "đồng Hành" thì rất tốt, vì 
hợp Thiên thời. Nếu trái lại là thêm một điều bất lợi về Thời 
cuộc tác động đến Tiền Vận. 


3.4- Đắc Thể hay không Đắc Thể 
Phép xem số Hà Lạc còn đòi hỏi đối chiếu Niên Mệnh theo 


phép "Nạp Âm" (đã nói ở trên) với Quẻ cung Thiên Can năm 
Sinh để biết Đắc Thể hay không Đắc Thể , 


Để tìm quê cung Thiên Can năm sinh nhanh chóng, ta 
nhắc lại bảng định vị Can Chi trong Lạc Thư dưới đây. Còn 
"Hành" của 10 Thiên Can và 12 Địa Chỉ thì như sau: 

* Thuộc Kim: Canh - Tân * Thân - Dậu. 

* Thuộc Mộc: Giáp - Ất * Dân - Mão. 

* Thuộc Thủy: Nhâm - Quý * Hợi - Tý. 

* Thuộc Hỏa: Bính - Đình * Tị - Ngọ. 

* Thuộc Thổ: Mậu - Kỷ * Thìn- Tuất- Sửu- Mùi. 

* Trường hợp ông Lê Văn A. sinh năm Tân (Hợi), Niên 
Mệnh là Thoa Xuyến Kim. Cung Thiên Can Tân của ông là 
cung của quẻ Đoài- Kim. Như vậy là quẻ "đồng Hành" với 
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Niên Mệnh (Thoa Xuyến Kim), rất tốt. Trường hợp của ông A. 
là đốc thể. 


* Bà Trần Thị B. sinh năm Giáp (Thìn), Niên Mệnh là Phúc 
Đăng Hỏa. Cung Thiên Can Giáp của bà là cung của quẻ Chấn- 
Mộc. Như vậy là "Mộc sinh Hỏa" quẻ "tương sinh" với Niên 
Mệnh, lại là "sinh nhập" rất tốt. Trường hợp của bà B. cũng ¿è 
đắc thể. 


* Ông Nguyễn Văn C. sinh năm Nhâm (Dần), Niên Mệnh là 
Kim bạc Kim, Cung Thiên Can Nhâm của ông là quẻ Khảm- 
Thủy. Như vậy là "Kim sinh Thủy", quẻ "tương sinh" với Niên 
Mệnh, nhưng là "sinh xuất", Trường hợp của ông C. là không 
đắc thể, không được tốt vì mệnh bị hao tổn. 


4 9 


Đông Nam NAM-HỎA 
QUẺ TỐN BínhĐinh | QUẺ KHÔN 
QUẺ LY 


›ị ĐÔNG-MỘC TÂY-KIM 
3 (Œ) 7 
Gióp- ất Mộu- Kủ Conh- Tân 
QUẺ CHẤN QUẺ ĐOÀI 


8 , : 6 
Đông Bắc len có Tâu Bắc 
2 Ấ kÃ h Lạ Ẻ 
QUE CÂN BUẾ Ihư—N QUẺÉ CÀN 


Định Vị 10 Thiên Can trong Lạc Thư 


Chú ý: Sự định uị Hệ Can Chỉ trong Lạc Thư ở trên là dựa 
theo Hệ Tọa Độ Không (Thờ Gian cổ uò theo Hệ Tiên Đề của 
Hà Đồ - Lạc Thư, không theo các phương pháp khác. 


Dưới đầu là bỏaa để đổi chiếu giữa Niên Mệnh 
và Quẻ cung Thiên Con tuổi để đánh gió Đắc Thể hoụ không Đắc Thể 


* Mệnh Kim: Tuổi thuộc Canh, Tân - Thân, Dậu. Nếu gặp: 
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› ˆ 


+ Càn là quẻ "đồng Hành" thì phú quý. 
+ Khẩm là quê "sinh xuất" thì số trôi nổi, bổng bểnh. 
+ Cấn thì số ẩn dật. 


+ Chấn là quẻ tương khắc, nhưng phát huy được tác dụng, 
nên cố điều sở đắc, tốt. 


+ Tốn cũng là quẻ tương khắc, phát huy được sở đắc, như 
được gió mát, nhưng cũng bị lạnh mùa đông. 


+ Ly là quẻ khắc nhập, gặp khó khăn, nguy hiểm. 

+ Khôn là quẻ tương sinh, như được phúc lành. 

+ Đoài là quẻ "đồng Hành" như gặp đắc địa, tốt. 

* Mệnh Mộc: Tuổi thuộc Giáp, Ất-Dân, Mão. Nếu gặp: 

+ Càn thì "đa hư, thiểu thực", tính khí hão huyền, ít thực tế. 
+ Khám thì hay gặp khó khăn, khó hoàn thành sự nghiệp. 
+ Cấn thì tốt về Xuân Hè, không tốt về Thu Đông. 

+ Chấn thì nhiều thuận lợi, số vinh hoa. 

+ Tốn thì gặp nhiều lo âu lúc nhỏ. 

+ Ly thì hao mệnh, bị tổn hại. 

+ Khôn thì số phát muộn, phải chờ thời. 

+ Đoài thì có thể khỏi đắc từ mùa Thu. 

_* Mệnh Thủy: Tuổi Nhâm, Quý-Hợi, Tý. Nếu gặp: 


+ Càn thì như nước có nguồn chảy vô cùng, gặp thời cơ dễ 
phát đạt. 


+ Khẩm thì lúc cát, lục hung, bất định. 

+ Cấn thì tương khắc, dễ bị cần trỏ. 

+ Chấn là sinh xuất thì không gặp khó khăn nhưng hao sức. 
+ Tốn thì sóng gió bất kỳ, bất lợi về Thu, Đông. 


73 


+ Ly thì khi thành (nếu Ly yếu), khi bại (nếu Ly quá mạnh) 

+ Khôn thì thám nhuần, mềm địu. 

+ Đoài thì được đổi đào, sung mãn. 

* Mệnh Hỏa: Tuổi Bính, Đình - Tị Ngọ. Nếu gặp : 

+ Cần thì sáng lạn. Nếu kèm Nguyên Đường tốt thì ảnh 
tiếng lớn. 

+ Khám thì phản trắc, phá hoại. Gặp thời thì có khi thành công. 

+ Cấn thì dừng lại nhng bị hao tán. 

+ Chấn thì đễ phát to nhưng chóng tàn. 

+ Tốn thì như lửa được gió, có cơ máy lớn để gây dựng sự nghiệp. 


+ Lựy thì được tăng lực, có thể thành đạt to, nhưng tính tình 
nông nổi bất thường (như quê Ly bên trong rỗng). 


+ Khôn thì gặp thuận lợi, tương đắc nhưng tổn hao. 

+ Đoài thì tính tình nghi hoặc, không ổn định. 

* Mệnh Thổ: Tuổi Mậu, Kỷ - Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nếu gặp: 

+ Càn thì hao mệnh, khi cát, khi hung. 

+ Khẩm thì vất vả, bị hãm trong khó khăn: 

+ Cấn thì tết lành vào những tháng tử quý: tháng Thìn, 
Sửu, Mùi. 

+ Chấn thì bị khắc chế, vất vả, hao mòn, chỉ lợi cho người. 

+ Tốn thì cũng vất vả hao mòn. 

+ Ly thì được bồi bổ thêm, được phúc lợi lớn. 


+ Khôn thì như được tăng sức lực, vây cánh, có thể thành 
đạt-cao. 


+ Đoài thì không gặp khó khăn, nhưng hao mệnh. Cũng 
như gặp Càn, khỉ tốt, khi xấu. 
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Cần chú ý là bảng Ngũ Mệnh Đắc Quái trên chỉ nêu lên để 
chúng ta tham khảo ý kiến của những nhà thuật số xưa đã để 
lại. Đúng sai còn phải do chúng ta khảo sát thực tế dự báo sau 
này. Còn về mặt nhận thức thì bảng tóm tắt trên đôi chỗ còn 
mang nặng những yếu tố chủ quan, gán ghép, chưa thể coi tất 
cả là những nhận thức có tính lô gích khoa học được, nhưng dù 
sao cũng có nhiều kết luận đáng tham khảo. 


3- Tìm Hóa Công, Thiên Nguyên Khí và Địo Nguuên khí 


Đây cũng là khâu quan trọng trong phép dự báo quẻ Hà 
Lạc, không thể bỏ qua. Nếu quẻ nào (cả Tiên Thiên lẫn Hậu 
Thiên) mà có đủ cả Hóa Công, Thiên Nguyên Khí lẫn Địa 
Nguyên Khí là quẻ "đại phúc" dễ gặp vận may, dễ thành đạt cao 
trong cuộc đời. Chúng như ba vị "Thần hộ mệnh" cho đương sự. 
Thực ra ý nghĩa sâu xa của chúng chỉ là sự thể hiện bản chất 
đương sự là người có tư cách, có khả năng thích ứng cao, lời nói 
và việc làm luôn luôn phù hợp với vận số, với thời cuộc và nhân 
tình, nên dễ thành đạt cao, như người có Trời Đất hỗ trợ vậy. 
Tuy nhiên vẫn phải xét chúng kết hợp với nhiều yếu tố khác 
của quẻ. Nếu quẻ Tiên Thiên hay Hậu Thiên không có đủ cả ba 
yếu tố trên, mà chỉ có Hóa Công cũng đã là quẻ tốt. Nếu thiếu 
Hóa Công mà chỉ có Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khí 
cũng thuộc quẻ tốt. Nếu chỉ có một Thiên Nguyên Khí hoặc Địa 
Nguyên Khí là quẻ bình thường. Còn nếu thiếu cả ba yếu tố 
trên là quẻ xấu, vì người có quẻ thiếu các yếu tố trên là người 
khó hòa hợp với thời cuộc nên khó thành công, nhất là trong 
những công việc lớn trong đời nên dễ thất bại. Đó chỉ là điều 
nhận định về chiều hướng tốt xấu của mỗi quẻ, còn đánh giá cụ 
thể từng trường hợp vẫn phái tùy thuộc vào nhiều yếu tố. 


3.1- Tìm Hóa Công 


Hóa Công tính theo thời tiết bốn mùa. Một năm có 4 mùa 
gồm 4 giai đoạn Tiết Khí, đặc trưng bằng 4 quẻ: Chấn (Xuân), 
Ly (Hạ), Đoài (Thu), Khảm (Đông). Mỗi mùa gồm ba tháng. 
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Mùa nào có thời tiết của mùa đó. Như vậy Hóa Công chỉ liên 
quan đến tháng, đến mùa, không liên quan đến giờ và năm 
sinh. Tính Hóa Công theo Tiết Khí bốn mùa như sau: 

* Sinh từ Tiết Xuân Phân đến trước Tiết Hạ Chí - Hóa 
Công thuộc quẻ Chấn (là thời kỳ Mộc vượng - Thổ suy). 

* Binh từ Tiết Hạ Chí đến trước Tiết Thu Phân - Hóa Công 
thuộc quẻ Ly (là thời kỳ Hỗa vượng - Kim suy). 

* Sinh từ Tiết Thu Phân đến trước Tiết Đông Chí - Hóa 
Công thuộc quê Đoài (là thời kỳ Kim uượng - Mộc suy). 

* Sinh từ Tiết Đông Chí đến trước Tiết Xuân Phân - Hóa 
Công thuộc quê Khẩm (là thời kỳ Thủy uượng - Hỏa suy). 

Như vậy muốn biết Tiết Khí tháng sinh ta lại phải tra lịch. 
Có thể biết một cách khái quát như sau: 


+ Tiết Xuân Phân thường vào ngày 21, 22, hoặc 23 tháng. 
ba Dương lịch. 


+ Tiết Hạ Chí thường vào ngày 21 hay 29 tháng sáu 
Dương lịch. l 


+ Tiết Thu Phân thường vào ngày 23 hay 24 tháng Chín 
Dương lịch. 


+ Tiết Đông Chí thường vào ngày 22 hoặc 23 tháng 12 
Dương lịch. (xem phần lịch Phụ Lục - cuối sách). 

** Tóc dụng của Hóa Công: Người có Hóa Công như người , 
có Tạo Hóa hỗ trợ, hành động và xử thế thường hợp thời, dễ 
thành công. Vì vậy, người xưa quan niệm Hóa Công chủ về ân 
đức của Trời, thường là người mẫu mực, dễ thành danh, đỗ đạt 
cao. Nữ mệnh chủ về tính hiển lương thuộc các bậc mệnh phụ, 
quý nhân, mẫu nghi thiên hạ. Trở lại ba ví dụ trên, ta thấy: 

* Ông Lê Văn A. sinh tháng 4-1971, tức đang trong Tiết từ 
Xuân Phân đến trước Hạ Chí: Hóa Công thuộc quê Chấn E58. 


Quẻ Tiên Thiên của ông là quẻ Sơn/ Trạch= Tổn, có "tượng" 
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Hóa Công (quẻ Chấn) là các hào 2, 3, 4. Trong quẻ Hậu Thiên 
của ông là Trạch/ Hỏa= Cách, không thấy xuất hiện Hóa Công. 
Như vậy ông A, chỉ có Hóa Công ở Tiên Vận (thuộc quẻ Tiên 
Thiên), Hậu Vận không có Hóa Công, tuổi thành thân phải tự 
cố gắng nhiều. 


(Có tượng H.C, = S (Q.Chấn) = (Không có Hóa Công) 
Q. Tểổn Q. Cách 
* Bè Trần Thị B. sinh tháng 2-1964, đang trong Tiết Đông 
Chí (từ 22-12 năm trước đến 25-3 năm sau): Hóa Công thuộc 


quê Khẩm 


Trong quẻ Tiên Thiên "Sơn/ Lôi- Di" của bà không có tượng 
quẻ Khẩm. Trong quê Hậu Thiên "Lôi Địa= Dự" có "tượng" quẻ 
Khẩm là các hào 3, 4, 5. Như vậy bà B. không có Hóa Công ở 
Tiền Vận, nhưng có Hóa Công ở Hậu Vận. Tuổi lập thân của bà 
sẽ gặp nhiều may mắn. 


Di Q. Dự 
(có tượng quả Hóa Công) 


* Ông Nguyễn Văn C. sinh tháng 1-1963, cũng đang Tiết 
Đông Chí: Hóa Công là quê Khảm (như trường hợp trên), Trong 
quề Tiên Thiên là Lôi/ Phong= Hằng của ông, không có "tượng" 
quề Khẩm. Trong quẻ Hậu Thiên là Phong/ Hỏa= Gia Nhân, có 
tượng "quẻ Khảm" (E5). Như vậy ông C. không có Hóa Công ở 
Tiền Vận, nhưng có Hóa Công ở Hậu Vận, có lợi cho sự nghiệp 
tuổi trưởng thành. 


Q. Hằng Q. Gia Nhân 
(có tượng quẻ Hóa Công) 


tị 


3.2- Tìm Thiên Nguyên Khi - Địa Nguyên Khí 


* Thiên Nguyên Khí: Người xưa quan niệm rằng, mỗi 
người được sinh ra không phải chỉ đo khí huyết của cha mẹ mà 
còn do Tạo Hóa (khoa Hà Lạc gọi là Hóa Công) phú cho một tính 
cách nhất định. Chính tính cách đó quyết định vận mệnh mỗi 
con người. Ngoài Hóa Công còn phải có Nguyên khí của Trời Đất; 
có những Nguyên khí này con người mới dễ thích ứng với ngoại 
cảnh, dễ thành công trong sự nghiệp. Suy cho cùng thì những 
điều đó phù hợp với quan niệm hiện đại là sự "?hích ứng giữa cá 
thể sinh uật uà môi trường sống", chỉ khác là khoa "Nhân Học" cổ 
phát biểu theo những ngôn ngữ "hình tượng" cổ. Theo quan niệm 
của người xưa thì sự thích ứng đó không những chỉ riêng đối với 
môi trường xung quanh (người xưa gọi là Địa Nguyên Kh0 mà 
còn phải thích ứng với cả thời cuộc mình đang sống (người xưa 
gọi là Thiên Nguyên KhÓ. Vì vậy người có Thiên Nguyên Khí 
thường hoạt động hợp với thời cuộc, dễ nắm bắt được cơ hội, nên 
dễ thành công. Khoa Hà Lạc cho Thiên Nguyên Khí chủ uê đường 
công danh, địa uị xõ hội uà liên quan đến Thiên Can năm sinh 
của đương sự. Quê ở cung Lạc Thư có "Thiên Can" nào đóng thì 
quẻ đó là Thiên Nguyên Khí của Thiên Can đó. Ví dụ cung số 3 
thuộc quẻ "Chấn-Mộc" có Thiên Can "Giáp" đóng, vậy quẻ Chấn 
là Thiên Nguyên Khí của Thiên Can "Giáp". Cung số 1 thuộc quẻ 
"Khảm-Thủy" có các Thiên Can "Nhâm- Quý" đóng, vậy quẻ 
Khám là Thiên Nguyên Khí của các Thiên Can "Nhâm- Qúy"... 


* Địa Nguyên Khí: Địa Nguyên Khí chủ về đường "tài lộc", 
liên quan đến Địa Chi năm sinh của mỗi người. Quẻ cung Lạc 
Thư có "Địa Chỉ" nào đóng thì quẻ đó là Địa Nguyên Khí của 
Địa Chỉ đó. Ta có: Cung số 1 thuộc quẻ Khảm có Địa Chỉ "Tý. 
Hợi" đóng, vậy quẻ Khảm là Địa Nguyên Khí của 2 Chỉ "Tý. 
Hợi". Cung số 2 thuộc quẻ Khôn có Chi "Mùi" đóng, vậy quẻ 
Khôn là Địa Nguyên Khí của Chi "Mùi", Cung số 3 thuộc quẻ 
Chấn-Mộc có 2 chỉ "Dần- Mão" đóng, quê Chấn là Địa Nguyên 
Khí của "Dân- Mão". Cung số 4 thuộc quê Tốn-Mộc có chỉ "Thìn" 
đóng, quẻ Tốn là Địa Nguyên Khí của chi "Thìn". Cung số 6 
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thuộc quẻ Càn-Kim có chi Tuất đóng, quẻ Càn là Địa Nguyên 
Khí của chi "Tuất". Cung số 7 thuộc quê Đoài có 2 chi "Thân- 
Dậu" đóng, quẻ Đoài là Địa Nguyên Khí của 2 Chi "Thân- Dậu". 
Cung số 8 thuộc quẻ Cấn-Thổ có Chỉ Sửu đóng, quê Cấn là Địa 
Nguyên Khí của chỉ "Sửu". Cung số 9 thuộc quẻ Ly-Hỏa có 9 chỉ 
"Tị- Ngọ" đóng, quẻ Ly kà Địa Nguyên Khí của 2 Chi "Tị- Ngọ". 
Tóm lại Thiên Nguyên Khí uà Địa Nguyên Khí là "Tượng" 
của địa u‡ xã hội uò sự giòu sang (tức Phúc Lộc) của đương sự. 
Thiên Nguyên Khí thuộc "Can"; Địa Nguyên Khí thuộc "Chi" 
năm sinh của mỗi người. 
Tóm tắt Hóa Công, Thiên- Địa Nguyên Khí của ba oí dụ trên 
** Ông Lê Văn A. sinh năm Tân Hợi (Tiết Thanh Minh- 
thuộc Lập Xuân- quẻ Chấn) ; 


+ Hóa Công của ông A. thuộc quê Chấn = #8 
+ Quẻ Tiên Thiên: Sơn/Trạch=Tổn: _ „ == 
+ Quẻ Hậu Thiên: Trạch/Hỏa=Cách : —y 
Để dễ tìm Thiên - Địa Nguyên Khí, dưới đây là bảng tóm 
tắt vị trí của Thiên Can và Địa Chi trong Lạc Thư và quẻ 
tương ứng: 


Lạc Thư- Cung Quẻ- Vị trí của Thiên Cỏn vò Địo Chỉ 


{?) Thân 
E== Dậu 


CñNH- TÊN 


NHÂM. QUý 
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- Thiên Can Tân đóng ở cung số 7 quê Đoời : 
* Thiên Nguyên Khí = Q. Đoài - =E 
- Địa Chị Hợi đóng ở cung số 1 quả Khẩm : 


* Địa Nguyên Khí Q.Khảim= “= 


Trong Quẻ Tiên Thiên: Q.Tổn, có tượng Q. Chấn và 
Q.Đoài, như vậy là Tiền Vận của ông A. có cả Hóa Công và 
Thiên Nguyên Khí; không có tượng quê Khảm là không có 
Địa Nguyên Khí. 


Trong Quẻ Hậu Thiên: Q. Cách, cũng có tượng Quẻ Đoài , 
không có tượng Q. Chấn và Q. Khám; như vậy quẻ Hậu Thiên 
cũng chỉ có Thiên Nguyên Khí, không có Địa Nguyên Khí và 
Hóa Công. Ông A. có Tiền Vận rất tốt, nhiều thuận lợi lúc trẻ. 
Nhưng khi thành thân tuy đối với thời cuộc thuận lợi, nhưng 
thiếu cả Háo Công lẫn Địa Nguyên khí nên sẽ gặp nhiều khó 
khăn, phải cố gắng nhiều mới thành đạt, nhưng cũng không thể 
thành đạt lớn. 


** Bà Trân Thị B. sinh năm Giáp Thìn (thuộc Tiết Lập Xuân): 


+ Hóa Công của bà B. cũng thuộc quẻ Chấn = —= 
+ Quề Tiên Thiên: Sơn/ Lôi= Di : =--= sa 
+ Quẻ Hậu Thiên: Lôi Địa= Dự : —————> = = 


- Thiên Can Giáp đóng ở cung số 3 quẻ Chấn : 
* Thiên Nguyên Khí=Q.Chấn= —E 
- Địa Chị Hợi đóng ở cung số 4 quẻ Tốn : 

* Địa Nguyên Khí, Q.Tốn= == 

* Trong quẻ Tiên Thiên lẫn quẻ Hậu Thiên của bà B. ( Q.Di 
và quẻ Dự) đều có tượng Q.Chấn , không có tượng quẻ Tốn. Như 
vậy là Tiền Vận và Hậu Vận của bà B. đều có cả Hóa Công và 
Thiên Nguyên Khí; không có Địa Nguyên Khí. Như vậy là Tiền 
Vận và Hậu Vạn của bà B. đều tốt như nhau, đều thuận theo 
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thời cuộc, sinh ra gặp thời. Đáng tiếc là thiêud Địa Nguyên khí, 
nên bà B. vẫn phải cố gắng để khắc phục những khó khăn về 
hoàn cảnh riêng thì mới đạt những thành công lớn. 


** Ông Nguyễn Văn C. sinh Tháng Giêng năm 19063 (năm 
Quý Mão) nhưng vẫn thuộc tiết Đại Hàn năm cũ Nhâm Dần- 
tiết quẻ Khảm: 


* Vậy Hóa Công của ông C. thuộc quẻ Khẩm = 
+ Quẻ Tiên Thiên: Lôi/ Phong= Hằng : ———> 


+ Quẻ Hậu Thiên: Phong/ Hỏa= Gia Nhân __— "7$ Z= 
- Thiên Can Nhâm đóng ở cung số 1 quê Khẩm : 
* Thiên Nguyên Khí=Q.Khảm= =—= 


- Địa Chỉ Dần đóng ở cung số 3 quê Chấn 
* Địa Nguyên Khí, Q. Chấn = == 
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* Trong quẻ Tiên Thiên của ông C. ( Q.Hằng) có tượng 
Q.Chấn , không có tượng quẻ Khám. Như vậy là Tiền Vận của 
ông C. chỉ có Địa Nguyên Khí, không có Hóa Công và Thiên 
Nguyên Khí. Tuổi trẻ của ông tuy được mọi người yêu thương, 
nhưng thời cuộc không thuận lợi, đễ ốm đau, bệnh tật. Quê 
Hậu Thiên có tượng quẻ Khẩm, như vậy là có cả Hóa Công 
lần Thiên Nguyên Khí, nhưng không có Địa Nguyên Khí. 
Như vậy là Hậu Vạn của ông C. rất tốt, được thời cuộc ủng hộ 
nên có nhiều vận hội, cơ may thành đạt. Có thể nói là tuổi 
vào đời gặp thời, nhưng vẫn phải cố gắng để khắc phục những 
khó khăn do hoàn cảnh cá nhân (vì thiếu Địa Nguyên Kh 
thì mới thành sự nghiệp. 


II- XắC ĐỊNH Các Đại VậN 
trong cóc quẻ Tiên Thiên và Hộu Thiên 


1- Nguyên tắc 
1) Tính bắt đầu từ Hào Nguyên Đường, từ đưới tính lên. 
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2) Hào âm thì tính Đại Vận là 6 năm; hào dương thì tính 9 năm. 

3) Hết 6 hào quẻ Tiên Thiên thì chuyển sang quẻ Hậu 
Thiên (quẻ Biến) cũng bắt đầu từ Hào Nguyên Đường, cũng 
tính từ dưới lên cho đến hết 6 hào. 

2- Ví dụ cụ thể | 

Trở lại các ví dụ trên, ta xác định Đại Vận của các đương sự: 

2.1- Ông Lê Văn A. với hai quẻ: Tiên Thiên là Sơn/Trạch= 
Tổn, Nguyên Đường ở Hào Lục Tứ ; Hậu Thiên là quẻ Trạch/ 
Hỏa= Cách, Nguyên Đường chuyển sang hào 1(Sơ Cửu); các Đại 
Vận của ông Â như sau: 


Quẻ Tiên Thiên: Quẻ Hậu Thiên : 
Quẻ Tổn = =  Ng.Đường: =— Q.¿Các 
— (Hào Lục Tứ) —— ANg Đường: 


(Chuyển sang Hào Sơ Cửu) 

Nếu ông A. sống lâu hết cả 12 hào của hai quẻ thì các Đại 
Vận của ông sẽ nối tiếp như sau: 

* Quẻ Tiền Vận: Sơn/Trạch= Tổn. Bắt đầu các Đại Vận 
phải tính từ Hão Nguyên Đường đi lên. (Hòo đóng các Đại Vận 
còn gọi là Hàò "Lưu Niên Đại Hạn". Đánh giá "tốt-xếu" của 
toàn Đại Vận là dựa uào lời của Hào Lưu Niên Đại Hạn này ). 

+ Hào 4 âm (Nguyên Đường) - (Hào Lục Tứ): Là Đại Vận từ 
lúc sơ sinh đến năm 6 tuổi. Từ đó tính lên : 

+ Hào 5 âm (Lục Ngũ): là Đại Vận từ năm lên 7 đến 12 tuổi. 

+ Hào 6 dương (Thượng Cửu) hào dương (9 năm): là Đại 
Vận từ năm 13 đến 21 tuổi. 

Đến đây là hết các hào phía trên Nguyên Đường, nên phải 
tính hết các hào còn lại phía dưới Nguyên Đường, cũng từ dưới 
lên. Vì vậy phả! diếp từ hào 1 lên : 

+ Hào 1 dương (Sơ Cửu) 9 năm: là Đại Vận từ 22 đến 30 tuổi. 
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+ Hào 9 đương (Cửu Nhị) 9 năm: là Đai Vận từ 31 đến 39 tuổi. 

+ Hào 3 âm (Lục Tam) 6 năm: là Đại Vận từ 40 đến 45 tuổi. 

Đến 4ð tuổi là hết quê Tiền Vận của ông A. 

* Quẻ Hậu Vận: Trạch/ Hỏa= Cách. Các Đại Vận thời kỳ 
này cũng phải tính từ hào Nguyên Đường đã biến, tức hào 1 
dương (hào Sơ Cửu = 9 năm), từ đó tính lên. Ta có các Đại Vận 
của Hậu Thiên ông À. như sau: 

+ Hào 1 dương (Nguyên Đường)- (hào Sơ Cửu): là Đại Vận 
từ năm 46 đến õ4 tuổi. 

+ Hào 2 âm (Lục Nhị): Đại Vận từ 55 đến 60 tuổi. 

+ Hào 3 dương (Cửu Tam): Đại Vận từ 61 đến 69 tuổi. 

+ Hào 4 đương (Cửu Tứ): Đại Vận từ 70 đến 78 tuổi. 

+ Hào ð dương (Cửu Ngũ): Đại Vận từ 79 đến 87 tuổi. 

+ Hào 6 âm (Thượng Lục): Đại Vận từ 88 đến 93 tuổi. 


Bảng tóm tắt các Đại Vận của ông A 
Tiên Thiên (Tiền Vận) Hậu Thiên (Hậu Vận) 


Hào- 6(—— ):18 đến 21 tuổi - 6(. = ): 88 đến 93 tuổi 
ào- 5 (““ “): 7 đến 12 tuổi -5( “): 79 đến 87 tuổi 
ào. 4 ("8 %3). 1 đến 6 tuổi. N.Đ. ào- 4 ( ””): 70 đến 78 tuổi 
ào- 3” “ ): 40 đến 46 tuổi ào- 3 (PT ): 61 đến 69 tuổi 


lào- 2 (””): 31 đến 39 tuổi ào- 2( ” ”); ø5 đến 60 tuổi 
ào 1C): 22 đến 30 tuổi Hòo- 1 (:46 đến 54 tuổi (N.Đ) 
Quẻ Sơn/ Trạch=Tổn Q. Trạch/ Hỏa=Cách 
(Tiên uận) (Hậu uận.) 


Đến đây là hết các Đại Vận của ông A. Mỗi hào của hai quê 


trên chi phối một Đại Vận của ông. Tùy theo lời hào đó tốt hay xấu 
mà đánh giá Đại Vận đó tốt hay xấu (œ trong lời Hào các quê). 
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2.2- Bà Trần Thị B. với hai quê: Tiên Thiên là Sơn/Lôi=Di, 
Nguyên Đường ở Hào 6 (Thượng Cửu); Hậu Thiên là quẻ 
Lô1/Địa=Dự, Nguyên Đường chuyển sang Hào 3 (Lục Tam). 


== Nguyên Đường: ~= = Nguyên Đường: 
== Hòo Thượng Cửu == Hào Lục Tam 
Quẻ Sơn/Lôi=Di Quẻ Lô/Địa=Dự 
(Tiền Vận) (Hậu Vận) 


Các Đại Vận của bà B. cũng tính như trường hợp trên. Ta 
có các Đại Vận ghi trong hai quẻ của bà như sau: 

* Quẻ Tiền Vận: Sơn/ Lôi= Di. 

(Hào 6 dương ) quẻ Di (là hào đương = 9 năm). 

+ Hào 6 dương (Nguyên Đường): Là Đại Vận từ lúc sơ sinh 
đến năm 9 tuổi. Đây là hào trên cùng, nên các Đại Vận tiếp 
theo phải tính từ hào dưới cùng trở lên : 

+ Hào 1 dương ( Sơ Cửu): là Đại Vận từ năm lên 10 đến 18 tuổi. 

+ Hào 2 âm (Lục Nhị): hào âm 6 năm: Đại Vận từ 19 đến 
24 tuổi. 

+ Hào 3 âm (Lục Tam) 6 năm: là Đại Vận từ 25 đến 30 tuổi. 

+ Hào 4 âm (Lục Tứ) 6 năm: là Đai Vận từ 31 đến 36 tuổi. 

+ Hào 5 âm (Lục Ngũ) 6 năm: là Đại Vận từ 37 đến 42 tuổi. 

Đến 42 tuổi là hết quẻ Tiển Vận của ông A. 

* Quẻ Hậu Vận: Lôi/ Địa= Dự. Các Đại Vận thời kỳ này 
cũng phải tính từ hào Nguyên Đường đã biến, tức hào 3 âm 
(hào Lục Tam quẻ Dự- 6 năm), từ đó tính lên. Ta có các Đại Vận 
của Hậu Thiên bà B. như sau: 

+ Hào 3 âm (Nguyên Đường)- (hào Lục Tam): là Đại Vận từ 
năm 43 đến 48 tuổi. 

+ Hào 4 dương (Cửu Tứ): Đại Vận từ 49 đến 57 tuổi. 

+ Hào 5ð âm (Lạc Ngũ): Đại Vận từ 58 đến 63 tuổi. 
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+ Hào 6 âm (Thượng Lục): Đại Vận từ 64 đến 69 tuổi. 


Đến đây thì hết các Hào phía trên, các Đại Vận tiếp lại theo 
trật tự "từ dưới lên" của các Hào còn lại (tức Hào 1 và Hào 2) : 


+ Hào 1 âm (Sơ Lục): Đại Vận từ 70 đến 75 tuổi. 
+ Hào 2 âm ((Lạc Nhị): Đại Vận từ 76 đến 81 tuổi. 


Đến đây là hết các Đại Vận của ông A. Mỗi hào của hai quẻ 
trên chỉ phối một Đại Vận của ông. Cũng như trường hợp trên, 
tùy theo lời hào tốt hay xấu mà đánh giá từng Đại Vận một 
cách đại cương. 


Dưới đây là tóm rắt các Đại Vận của Bà B, 


Bảng tóm tắt cóc Đọi Vện củo Bà 8. 


Hào 6 ( tmm).1 đến 9 tuổï(N.Đ) 
Hào 5 (“ “): 37 đến 42 tuổi 
Hào 4 (x~ —): 31 đến 36 tuổi 
Hào 8 ( _ _.): 25 đế 30 tuổi 
Hào 2 (= =): 19 đến 24 tuổi 
Hào 1 ( —— ): 10 đến 18 tuổi 
Q. Sơn/Lôi=Di 
(Tiển uận) 


Hào 6 (= =): 64 đến 69 tuổi 
Hào ð (= —=): 58 đến 63 tuổi | 
Hào 4 (“— ): 49 đến ð7 tuổi 
Hòo 3 (/= m):43 đến 48 tuổi(N.Đ) 
Hào 2 @Œ “” ): 76 đến 81 tuổi ‡ 
Hào 1 (“ ” ): 70 đến 7ð tuổi 
Q. Lô/Địa=Dự 
(Hộu uận) 


8.3- Ông Nguyễn Văn C. với hai quê: Tiên Thiên là 
LôUPhong = Hằng, Nguyên Đường ở Hào 6 (Thượng Lục); Hậu 
Thiên là quê Phong/Hỏa=Gia Nhân, Nguyên Đường chuyển 
sang Hào 3 (Cửu Tam). 


=.= NÐ: Hào Thượng Lục. =EN.Đ: Hào Cửu Tam. 


Quẻ Lôi/Phong=Hằng Q.Phong/Hỏa=GiaNhân 
(Tiền Vận) (Hậu Vận) 


Ta cũng có các Đại Vận ghi trong hai quẻ của ông C. như sau: 
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* Quẻ Tiển Vận: Lôi Phong= Hằng. (Nguyên Đường Hào 
Thượng Lục). 


+ Hào 6 âm (Nguyên Đường): Là Đại Vận từ lúc sơ sinh đến 
năm 6 tuổi. Cũng như trường hợp bà B. đây là hào trên cùng, 
nên các Đại Vận tiếp theo phải tính từ hào đưới cùng trở lên : 


+ Hào 1 âm ( Sơ Lục): là Đại Vận từ năm lên 7 đến 19 tuổi. - 


+ Hào 2 dương (Cứu Nhị)- 9 năm: là Đại Vận từ năm 13 đến 
21 tuổi. 


+ Hào 3 dương (Cửu Tam)- 9 năm: là Đại Vận từ 22 đến 30 tuổi. 
+ Hào 4 dương (Cửu Tứ)- 9 năm: là Đai Vận từ 31 đến 39 tuổi. 
+ Hào 5 âm (Lục Ngũ)- 6 năm: là Đại Vận từ 40 đến 45 tuổi. 
Đến 45 tuổi là hết quẻ Tiền Vận của ông C. 


* Quẻ Hậu Vận: Phong / Hỏa= Gia Nhân. Hào Nguyên 
Đường (đã biến), là hào 3 dương (hào Cửu Tam quẻ Gia Nhân). 
Từ đó tính lên. Ta có các Đại Vận của Hậu Thiên ông C. như sau: 


+ Hào 3 dương (Nguyên Đường)- (hào Cửu Tam): là Đại 
Vận từ năm 45 đến 53 tuổi. 


+ Hào 4 âm (Lục Tứ): Đại Vận từ õ4 đến 59 tuổi. 

+ Hào ð dương (Cửu Ngũ): Đại Vận từ 60 đến 68 tuổi. 

+ Hào 6 dương (Thượng Cửu): Đại Vận từ 68 đến 76 tuổi. 

Đến đây thì hết các Hào phía trên, các Đại Vận tiếp lại theo 
trật tự "từ dưới lên" của các Hào còn lại (tức Hào 1 và Hào 2) : 

+ Hào 1 dương (Sơ Cửu): Đại Vận từ 76 đến 84 tuổi. 

+ Hào 2 âm ((Lục Nhị): Đại Vận từ 85 đến 90 tuổi. 


Đến đây là hết các Đại Vận của ông C. Cũng như hai 
trường hợp trên, tùy theo lời hào tốt hay xấu mà đánh giá từng 
Đại Vận một cách đại cương. Dưới đây là bảng tóm tắt các Đại 
Vận của ông C.. 
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Tóm tắt các Đọi Vộn củo ông C. 


Hào- 6 (am m): Từ 1 đến 6 tuổi 
Hào- ð & =): 40 đế 45 tuổi 
Hào- 4 — ): 31 đến 39 tuổi 
Hào- 3 (=——): 22 đến 30 tuổi 
Hào- 9 (—— ): 13 đến 21 tuổi 
Hào- 1 (= —=): 7 đến 12 tuổi 
Q. Lô1/Phong=Hằng 
(Tiên uận) 


Hào- 6 (==): 70 đến 78 tuổi 
Hào- 5 (đ——): 61 đến 69 tuổi 
Hào- 4 (“ —): 55 đến 60 tuổi 
Hào- 3 (mm): 46 đến ð4 tuổi Ị 


Hào- 9 (= —): 88 đến 93 tuổi 

Hào- 1 (—): 79 đến 87 tuổi. 
Q. Phong/Hỏa=Gia Nhân 

(Hậu uận) 


Đến đây chúng ta đã nghiên cứu xong cách an các Đại Vận 
của hai quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên theo Hà Lạc của mỗi người. 


3- Tiển Vộn và Hậu Vận 


Ta đã biết Tiền vận là nửa cuộc đời trước, còn Hậu Vận là 
nửa cuộc đời sau của mỗi người. Trong khoa Tử Vi, người xưa 
lấy mốc "ba mươi tuổi" - là tuổi "lập thân" cũng là tuổi trưởng 
thành, để chia giai đoạn. Từ lúc sơ sinh đến 29 tuổi là giai đoạn 
Tiền Vận (Tử Vi gọi là "cung Mệnh"). Giai đoạn này phụ thuộc 
nhiều vào thể chất và bản tính ban đầu của con người, vào sự 
nuôi dưỡng của cha mẹ và quá trình giáo dục của gia đình và xã 
hội, vào phúế đức của tổ tiên (di truyền). Từ ba mươi tuổi cho 
đến lúc già, lúc chết là giai đoạn Hậu Vận (Tử Vi gọi là "cung 
Thân"). Giai đoạn này là giai đoạn thành Thân, là giai đoạn 
mỗi người thể hiện bản lĩnh của chính mình, cái bản lĩnh đã 
được chuẩn bị và tích lũy kinh nghiệm từ giai đoạn trước. Sự 
cống hiến lớn nhỏ của mỗi con người thể hiện trong giai đoạn 
này. Số Hà Lạc thì tính Tiền vận và Hậu vận theo 2 loại quê 
Tiên Thiên và Hậu Thiên đã nói ở trên. 

Trong ba trường hợp ví dụ trên thì: 


* Tiên Vận ông Lê Văn A. là quẻ Tổn. (Tiên Thiên), chi phối 
từ khi lọt lòng cho đến khi ông 4ð tuổi. Hậu Vận của ông thuộc 
quẻ Cách, chì phối nửa đời sau, từ 46 tuổi trở đi. Mỗi Đại Vận 
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của ông A. là một hào, bắt đầu từ hào Nguyên Đường, tức hào 
"Lục Tứ" quẻ Tổn trên. Mỗi đại vận chi phối một quãng thời 
gian tử 6 đến 9 năm, tùy theo là hào âm hay dào dương. Muốn 
biết Đại Vận nào tốt hay xấu ta phải tham khảo lại lời Hào mà 
Đại Vận đó đóng. Lời của Hào cho lời giải đại cương suốt thời 
gian Đại Vận. Còn muốn biết chi tiết từng năm thì phải xem 
Tiểu Vận hay Niên Vận (sẽ nói ở dưới). 


* Tiên uận của bà B. là quẻ Di (Tiên Thiên), chỉ phối từ tuổi 
sơ sinh đến khi bà 42 tuổi. Hậu Vận của bà là quẻ Dư chỉ phối 
nửa đời sau từ năm 43 tuổi trở đi, Đại Vận đầu tiên của bà là ở 
hào “Thượng Cửu" quẻ Di, là hào Nguyên Đường, chi phối từ lúc 
1 tuổi đến khi bà 9 tuổi (vì là hào dương). Từ đó tính các Đại 
Vận khác theo chiều từ đưới lên, cho đến hết các hào trong quẻ. 


* Tiên Vận của ông C. là quê Hồng (Tiên Thiên), chi phối 
nửa đời trước từ lúc 1 tuổi đến khi ô ông C. 45 tuổi. Hậu Vận ià 
quẻ Gia Nhân chì phối nữa đời sau, từ lúc ông C 46 tuổi trở đi. 
Đại Vận đầu tiên của ông cũng đóng ở hào "Thượng Lục" quẻ 
Hằng, là Hào Nguyên Đường, chi phối thời gian 6 năm (vì là 
Hào âm), từ lúc 1 tuổi đến khi ô ông 6 tuổi. 


Lời Hào cho phép đánh giá đại cương tốt xấu toàn thời gian 
do Hào đó chi phối. Nói chung còn cần tham khảo toàn quê. 


4- Quon niệm củo cổ nhên về Tiền Vận và Hậu Vận 


Nếu Tiền Vận được coi như cái "Thể" của con người thì Hậu 
Vận chính là cái "Dụng" của người đó. Trong thực tiễn cuộc đời, 
thông qua trải nghiệm, di cũng có thể nhận thấy rằng, có không 
ít người cái "Thể" ban đầu không có gì là xuất sắc, thậm chí cới 

"Thể" còn rất bém, nhưng khi trưởng thành họ có cái "Dụng" rất 
lớn, có khi không ai ngờ tới. Trồi lại có nhiêu người có cái "Thể" 
ban đầu rất tốt, nhưng khi đến tuổi oào đời họ lại chẳng làm 
nên chuyện gù, thậm chí trở thành người uô dụng cho đến hết 
đời. Những người đó có cái "Dụng" rất xấu. Lại cũng có người 
lúc trẻ tính cách và thể chất thế nào thì khi trưởng thành lập 
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nghiệp cho đến lúc tuổi già họ vẫn thế, ít thay đổi. Họ có "Thể" 
và "Dụng" giống nhau, như trong Tử Vi có trường hợp "Mệnh- 
Thân" đồng cung vậy. Cần chú ý một điều là, cái mốc tuổi 29- 
30 của khoa Tử Vị hay cái mốc 40-45 của khoa Hà Lạc, dùng để 
chia hai giai đoạn đời người chỉ là tương đối để dễ dự báo khi 
tính toán, còn trong thực tế không thiếu gì người thành đạt rất 
sớm, ngay ở tuổi ngoài hai mươi. Người xưa nghiên cứu sự mâu 
thuẫn giữa cái "Thể" và cái "Dụng" rất sâu. Cổ nhân đã có 
những tìm tồi công phu để cố gắng giải thích tại sao những trư- 
ờng hợp có "Thể" kém nhưng lại có "Dụng" lớn hay ngược lại. 
Chính khoa Hà Lạc và Tử Vi đã có những giải đáp, không thể 
coi thường về vấn đề này. Cổ nhân đã rút ra từ trong thực tiễn 
rằng, có nhiều người tài năng phát triển sớm, những cũng có 
bhông ít người tài năng lợi nẩy nở rất chậm. Khi tuổi đã khá 
cao, coi như đã thật chín mới thấy họ bộc lộ những khả năng 
siêu việt. Những người này thường kéo dài sự nhút nhát kém 
cỏi có khi gần hết cả nửa cuộc đời về trước nhưng khi đã luống 
tuổi họ bỗng nhiên thay đổi hẳn và bộc lộ rõ ràng tài năng thật 
sự của mình. Họ làm nên sự nghiệp lớn lúc tuổi đã cao, mặc dù 
lúc trẻ lóng ngóng vụng về "trói gà không nổi". Đó là nói về 
những người Thể và Dụng khác nhau, nhưng là những người có 
tài năng thực sự, lại được sinh vào thời đại thuận lợi, như thời 
quẻ Thái, quẻ Thăng... Những thời đại này, tài năng con người 
không bị những lề thói suy thoái của thời cuộc cản trỏ, vùi dập, 
con người có thể bộc lộ cái "Dụng" đúng đắn của mình. Còn 
những ai có tài năng mà lại sinh vào thời quẻ Bỉ, quẻ Truân, 
nhân tài bị chìm lấp trong đống cát sỏi, người ngay thẳng, 
nhiều sáng tạo gặp nhiều ràng buộc, cấm đoán khó lòng phát 
triển; còn những kẻ bất tài, kém đức, xảo quyệt, nhiều mánh 
khóe lại có cái "Dụng" rất cao. Người xưa đã tìm hiểu rất kỹ 
những trường hợp này để có thể giải thích một cách hợp lý nhất. 
Thì ra những tình huống đó đều nằm cả trong "Tượng" biến hóa 
các con số viết theo Hệ Nhị Phân. Những kẻ bất tài gặp thời suy 
thoái lại có cái "Dụng" lớn, hóa ra họ được đặt vào tình thế "đục 
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nước béo cò", dễ dàng dùng những phương pháp mà cổ nhân gọi 
là "quỷ biến" để tạo ra cái "Dụng" không có thực của chính 
mình! Vì vậy mới có nhiều trường hợp, cái "Thể" như quể 
"Khôn" của họ, vốn là một con số "0" to tướng, lại yếu mềm, nhu 
nhược, nhưng biết thuận chiều, mềm nhũn, chỉ đâu đánh đấy, 
quẻ Khôn đang từ số "0" bỗng biến thành quẻ Quải có giá trị tới 
"62" hay quẻ Nhu có giá trị tới "58". Như vậy là quẻ Khôn đã có 
cái dụng là quẻ Quải hay quẻ Nhu với giá trị lên đến gần tột 
đỉnh của nhóm 64 số. Cổ nhân gọi những cái "Dụng" này là 
"quỷ biến", đã tạo ra hai quẻ "Du Hồn" và "Quy Hồn" (xin xem 
lại chương nói uê 8 quả biến của Trùng Quái). Tuy nhiên, Tạo 
Hóa vốn công bằng, cái giá trị cuối cùng của sự biến hóa mà quẻ 
Khôn còn để lại chỉ là quê "Tỷ" với trị số là "2". Đó là cái mà con 
số"0" còn vớt vát được vài phần sau khi đã trải qua một quá 
trình biến hóa từ bình thường trung chính đến "quỷ biến" để 
đạt đến cái "Dụng" của mình, từ giá trị và "0", đạt đến giá trị 
62, rồi 58 và cuối cùng còn lại là giá trị 2, gần với giá trị ban 
đầu của nó. Trái lại những người có tài năng thực sự với bản 
chất như quẻ Ly hay quẻ Khẩm, thì dù có gặp thời Bỉ, thời 
Truân, có vị vùi đập, cái cuối cùng còn lại vẫn tương đương với 
giá trị vốn có của họ. Như quê Ly trải qua 7 lần biến là 7 lần cắt 
xén, cuối cùng vẫn còn lại ở lần thứ 7 là quê Đồng Nhân với giá 
trị được tăng thêm vài phần (từ 45 lên 57). Hay quẻ Khẩm trải 
qua 7 lần cắt xén, cuối cùng cái giá trị ban đầu chỉ hao đi chút 
ít, vẫn còn lại là quẻ Sư (từ 18 xuống 16). Trong lịch sử có biết 
bao nhân tài không được trọng dụng, kể cả những bậc Thánh 
nhân như Khổng Tử hay Lão, hoặc Trang, nhưng cái giá trị 
thực sự có trong họ thì không thể bị vùi dập, mà nó vẫn sáng 
chói mãi. Thời nhà Lê ở ta cũng có văn hào Nguyễn Trãi, bị chu 
di cả ba họ, đốt cả trước tác, nhưng giá trị thực của ông thì vẫn 
lưu danh muôn thuở, còn những kẻ gây ra vụ án đó thì đến nay 
không mấy người còn nhớ tên, vì giá trị thực của họ chỉ như quẻ 
Khôn, cuối cùng cái còn lại chỉ là vài phần không tương xứng 
với quyền cao chức trọng một thời họ đã được thụ hưởng. 
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Người xưa đã không cô lập cái "Thể" và cái "Dụng" của con 
người ra khỏi thời cuộc để nghiên cứu mà gắn chúng vào những 
hoàn cảnh cụ thể về "Thiên thời" (tức thời cuộc) và "Địa lợi" (tức 
hoàn cảnh xã hội) để xem xét. Từ đó đã có những phát hiện rất 
lớn về con người, như "Thể" và "Dụng", Tiên Thiên và Hậu Thiên 
cùng những quá trình biến hóa rất kỳ điệu của chúng với rất 
nhiều điều khám phá hấp dẫn và lý thú. Chưa thấy có một công 
trình nào nghiên cứu về vận mệnh con người sâu sắc như thế ở 
nền văn hóa phương Tây. Một mặt nào đó may ra chỉ có công 
trình về "Phân Tâm Học" của H.Ereud mới có thể so sánh nổi 
phần nào với độ sâu của khoa phân loại nhân học cổ Á Đông (ở 
đây chúng tôi xin phép tạm dùng từ "Nhân Học" để chỉ các khoa 
nghiên cứu uê Vận Mệnh con người như Tướng Số, Tử Vì, Hò 
Lạc, Phong Thủy, uà cả Ÿ Học của nên uăn hóa cổ phương Đông). 


Không ai có thể phủ nhận nền văn minh phương Tây từ thế 
kỷ 17 đến nay là rất vĩ đại và ngày càng đậm nét nhân văn hơn. 
Nền văn minh phương Tây đã đem đến sự tiến bộ vượt bậc cho 
nhân loại, nhưng chính nó đã đẻ ra lối " duy thiên uê cơ lý ” 
làm hạn chế tầm nhìn của nền "minh triết duy lý" ban đầu, vốn 
có nguồn gốc từ phương Đông mà phương Tây đã có công khai 
phá. Sự nhầm lẫn giữa phương pháp tư duy "duy lý" đây sáng 
tạo và phép tự duy thiên về "cơ lý" đã để của sự sùng bái kỹ 
thuật và võ khí hủy diệt hiện nay. Thuốc chữa cho bệnh "#⁄ duy 
cơ lý" chính là nền "minh triết cổ" mang đầy tính nhân văn của 
các nước Á Đông xưa. Nhưng mãi đến vài thập niên cuối thế kỷ 
20, trước sự bế tắc ngày một rõ của lối tư duy cơ lý mang tính 
chia cắt và duy lợi của phương Tây, với hậu quả gây nên sự mất 
cân bằng và suy thoái đạo đức trong văn hóa của các quốc gia 
đã công nghiệp hóa cao, con người mới quay sang tìm tòi trong 
kho tàng văn hóa cổ Á Đông và đã phát hiện ra những sự hài 
hòa đáng kinh ngạc của người xưa về mặt tư duy triết học. 
Chính Giáo sư Vật lý học Fritjof Capra, năm 1982 đã viết trong 
lời Tựa lần thứ hai khi tái bản cuốn sách nổi tiếng của ông "7%e 
Tạo oƒ Physics" (Đạo của Vật lý) rằng: "... Tôi thấy thuật ngữ 
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Trung Quốc Âm Dương hết sức hữu ích để mô tả sự mất thăng 
bằng uê uăn hóa này. Văn hóa của chúng ta từ trước tới sau 
thuộc Dương, kể cả hệ thống giá trị uà thái độ, uờ bỏ quên hẳn 
mặt bổ túc của nó là Âm. Chúng ta coi nặng tính cá thể hơn 
tính hội nhập, sự phân tích hơn sự tổng hợp, trí thúc suy luận 
hơn mình triết trực giác, khoa học hơn tôn giáo, cạnh tranh hơn 
hợp tác, bành trướng hơn giữ gìn u.u... Sự phát triển phiến điện 
này đã lên tới đỉnh cao phải báo động; đã đạt tới một bích thước 
của xã hội, sinh thái, đạo lý uà tâm linh...". Ông viết tiếp: 
"Trong thời đại chúng ta, một thời đại mà có đến gần một nữa 
các nhà khoa học uà kỹ thuật làm uiệc cho ngành quên sự, đối 
uới tôi thật là phí phạm một nguồn lực to lớn uê óc thông mình 
sáng tạo của con người để nghĩ ra những phương tiện tỉnh tế 
nhằm phá hủy toàn diện, uò nói mấy cũng không đủ uê con ở- 
ường của Đức Phật- con đường của trái tim”, 


Viết đến đây chúng tôi thấy không gì thiết thực và thú vị 
hơn là trích thêm một đoạn ý kiến của ông dưới đây để kết thúc 
tiểu mục này: "...Thế nên, ý thức uề một sự hòa diệu sâu xơ giữa 
thế giới quan của uột lý hiện đại. uà của Đạo học phương Đông 
xuất hiện ngày nay là một phần không thể tách rời của sự 
chuyển hóa uăn hóa rộng lớn, dẫn đến một hình ảnh mới uê 
thực tại. Sự chuyển hóa này đòi hỏi nhiêu thay đổi cơ bản trong 
tư duy, nhận thức uà thang giá trị của chúng ta", 


IH- XÁC BỊNH CÁC TIỂU VẬN HAY NIÊN VẬN 


Tiểu Vận hay Niên Vận là vận của một năm, còn gọi là Tiểu 
Hạn hay Lưu niên Tiểu Hạn. Mỗi Tiểu Hạn là một quẻ, nội 
dung quẻ tốt xấu là thuộc về năm đó. 


1- Nguyên tắc tìm quẻ Tiểu Vận (hay Niên Vận) 
* Nếu Tiểu Vận nằm trong Đại Vận là Hèo Âm thì không 


* Xem: Đạo của Vật 1ý - Một khám phá uê sự tương giữa Vột lý hiện đại 
bà Đạo học phương Đông. NXB Trẻ, Tp HCM, 8/1999 . 
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kể tuổi âm dương: Tiểu Vận đầu bắt đầu từ Hào Đại Vận đó. 
(Vì Hào Âm, chỉ có 6 năm, nên 6 Hào của Quẻ đủ cho 6 Niên 
Vận của Đại Vận) 

* Trái lại, nếu Tiểu Vận nằm trong Đại Vận là Hào Dương 
thì phải tính theo tuổi âm dương. (Vì 6 Hào của Quẻ không đủ 
cho 9 Niên Vận, nên 3 Hào đầu phải có cách biến riêng, kèm 6 
Hào của Quẻ là đủ 9 Niên Vận). 

1.1. Tiểu Vận nằm trong Đại Vận là Hòo Âm 

Đại Vận chỉ có 6 quả của 6 Niên Vận (Tiểu Vận, 

Niên Vận đầu là Quẻ do Hào của Đại Vận đó biến. 

Sau đó lần lượt đến các hào khác biến , tính từ dưới lên cho 
đến hết 6 hào, ta sẽ được 8 Quẻ Biến cho 6 năm Hạn như sau: 

* Vị dụ trường hợp ông A. Quẻ Tiên Thiên là Sơn/Trạch= 
Tổn. Ta hãy tìm Tiểu Vận từ Đại Vận 7 đến 12 tuổi của ông. Ta 
biết Đại Vận này đóng ở hào Lục Ngũ QXem hình dưới). 

"Lục Ngũ" là hào âm. Theo nguyên tắc trên, hèo Âm thì 
không cân tính tuổi âm hay dương, ta bắt đầu bằng cách biến 
hào Đại Vận "Lục Ngũ" ra hào "Cửu Ngũ", quê Sơn/Trạch= Tổn 
thành quẻ Phong Trạch= Trung Phu. 

Quẻ này là Niên vận năm 7 tuổi của ông A. Tiếp theo sau 
đó cứ mỗi năm lại biến một hào từ đưới lên cho đến hết 6 hào 
của Đại Vận. Ta có các quẻ Tiểu Vận từ 7 đến 12 tuổi của ông 
A. theo các quẻ "gốc" biến ra như sau: 

Hào- 6 (—— ): 13 đến 21 tuổi l 

(*) Hào- ö (= =): 7 đến 12 tuổi (*) 

Hào- 4 (= = ): 1 đến 6 tuổi- N.Đ. 

Hào- 3 (= = ): 40 đến 45 tuổi 

Hào- 2 (——): 31 đến 39 tuổi 

Hào- 1 (——): 22 đến 30 tuổi 
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Quẻ Sơn/ Trạch=Tổn (Tiên uận) 


Tập Khảm 


JEBEBIN7E TrTTTTRE TPHETDY TYTTP-NoTSDi 


Tóm tắt: Các Quẻ Tiểu Vận từ 7 đến 12 tuổi của ông A: 
*' tuổi: quê Trung Phu; * 8 tuổi: quẻ Tiết ; 


* 9 tuổi: quê Khẩm; * 10 tuổi: quê Tỷ ; 
* 11 tuổi quê Kiến;  * 12 tuổi quê Hàm. 


Chú ý là chỉ có quẻ Tiểu Vận năm đầu là do quẻ Tiên Thiên 
biến thành, còn các quẻ Tiểu Vận năm sau đều do quẻ Tiểu Vận 
năm trước biến hào mà thành. 


1.9. Nếu Tiểu Vận nằm trong Đại Vận là Hào Dương Đại 
Vận có tới 9-quê (Tiểu Vận), uì uậy phải có cách biến đặc biệt 
cho đủ 9 quẻ của 9 năm Tiểu Vận 

Nếu cứ biến theo cách cũ thì chỉ được 6 quẻ; ở đây hào 
dương cân 9 quẻ cho 9 năm, nên phải biến theo cách khác. 


* Theo nguyên tắc “Hào Đại Vận Dương đó bất biến, uà lấy 
luôn quê đó làm năm Tiểu Vận thứ nhất". Sang năm thứ hai, 
coi hào Dương (Đại Vận) là hào Thế, lấy hào Ứng của hào này 
(cách Thế 2 hào, ở trên hoặc ở dưới) để biến, sẽ được quê Tiểu 
Vận thứ hai. Sang năm thứ ba, lại coi hào Ứng vừa biến đó là 
hào Thế để tìm hào Ứng của nó (chính là hào của Đại Vận) để 
biến, sẽ được quẻ Tiểu Vận thứ ba. Còn 6 quể tiếp theo thì lại 
theo như trật tự ở mục (1) biến tiếp các hào từ dưới lên của 
quẻ mới sinh cho hết lượt 6 hào của quẻ. 
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* Ví dụ trường hợp bà B: Quê Tiên Thiên là Sơn Lôi= Di 
(Hào Nguyến Đường là Hào Thượng Cửu- tức Hào 6 đương). 
Hãy tìm các quê Tiểu Vận trong Đại Vận từ 10 đến 18 của bà . 
Đại Vận này đóng ở Hào Sơ Cứu tức Hào 1 dương quẻ Di. 


Q. Sơn/ Lôi = Di (Tiển uận) của bà B. 

Hào 6 (—_—): 1 đến 9 tuổïi(N.Đ) 

Hào 5 (—= “=): 37 đến 42 tuổi 

Hào 4 ( ~): 31 đến 36 tuổi 

Hào 3 (— ~ ): 25 đế 30 tuổi 

Hào 2 (— —): 19 đến 24 tuổi 

Hào 1 ("“®): 10 đến, 18 tuổi (Hào Đại Vận định từn Niên Vận). 

Theo nguyên tắc trên ta có ba quẻ đầu như sau : 

* Năm 10 tuổi: vẫn là quẻ Di (vì Hào Sơ Cửu là Hào Đại 
Vận không biến); 

* Năm 11 tuổi- hào Ứng của Hào 1 là Hào "Lục Tứ" biến 
thành "Cửu Tứ", quê Di thành quẻ Hỏa/ Lôi= Phệ Hạp; 

* Năm 12 tuổi- hào Ứng của Hào 4 (Cửu Tứ) quẻ Phệ Hạp 
chính là Hào "Sơ Cửu" quẻ Di gốc biến; quê Phệ Hạp thành quẻ 
Hỏa/ Địa= Tấn . 

Đến đây thì 6 quẻ còn lại sẽ do quẻ Tấn biến từ Hào 1 lên 
Hào 6 mà thành. 

* Năm 13 tuổi: Hào 1 (Sơ Lục) quê Tấn biến thành quê Hỏa/ 
Lôi= Phệ Hạp (ần 2). Đây là quê Niên Vận năm 13 tuổi của bà 
B. (giống như năm 11 tuổi). 

* Năm 14 tuổi: Hào 2 quẻ Phệ Hạp biến thành quẻ 
Hỏa/Trạch= Tiết, quẻ Niên Vận năm 14 tuổi. ý 

* Năm lỗ tuổi: Hào 3 quê Khuê biến thành quẻ 
Hỏa/Thiên= Đại Hữu, quẻ Niên Vận năm 15 tuổi . 
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* Năm 16 tuổi Hào 4 quê Đại Hữu biến thành quê 
Sơn/Thiên= Đại Súc, quẻ Niên Vận năm 16. 

* Năm 17 tuổi: Hào 5 quẻ Đại Súc biến thành quẻ 
Phong/Thiên= Tiểu Súc, quẻ Niên Vận năm 17 tuổi . 

* Năm 18 tuổi Hào 6 quẻ Tiểu Súc biến thành quẻ 
Thủy/Thiên= Nhu, quẻ Niên Vận năm 18 tuổi của bà B. 

Đến đây là hết Đại Vận từ 10 đến 18 tuổi của bà B. 

Tóm tắt: Các Quẻ TiểuVận từ 10 đến 18 tuổi của bà B. 
(trong Đại Vận): 

Các quẻ Niên Vận (từ 10 đến 18 tuổi củo bò B. 


Quẻ Tổn 1- NiênVận 9-NiênVận 3- NiẽnVộn 
10 tuổi 11 tuổi 18 tuổi 
#. ứng (3) — 1. ứng (ó) —- 
biến 
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Tóm tắt: Các Quẻ Tiểu Vận từ 10 đến 18 tuổi của bà B: 
* 10 tuổi: quẻ Di ; * 11 tuổi: quẻ Phệ Hạp ; 
* 12 tuổi: quẻ Tấn ; 

* 18 tuổi: quê Phệ Hạp (lần 2) ; * 14 tuổi: quẻ Khuê ; 

* 15 tuổi: quê Đại Hữu ; * 16 tuổi: quê Đại Súc ; 

* 17 tuổi: quẻ Tiểu Súc ; * 18 tuổi: quẻ Nhu . 


IV- CÁCH GIẢI ĐOÁN QUẺ HÀ LẠC 
1- Những nguyên tắc cần nắm vững 


Sau khi đã thực hiện đẩy đủ 11bước trên để tìm quẻ Hà 
Lạc, bước cuối cùng là giải đoán quẻ. Đây là bước quan trọng 
nhất. Giải đoán cần tuân theo những nguyên lý chặt chẽ của 
Triết học Dịch. Nhắc lại những nguyên lý chính sau đây: 


1-1- Tĩnh Lưỡng Cực của uợn uật: Dịch là sự phân cực 
âm-dương", khi giải đoán không thể xa rời nguyên lý đó. Vì vậy 
mỗi Quẻ, mỗi Hào đều có hai mặt của nó: mặt hợp với quẻ với 
hào và mặt không hợp với quẻ với hào. Mặt hợp thì tốt; mặt 
không hợp thì xấu. Ngôn ngữ Hà Lạc cổ gọi là “Mệnh hợp cách” 
hay “Mệnh không hợp cách" cũng là vì nguyên lý phân cực đó. 


„”'r 


1.9- Không có "Cô Âm hay Độc Dương: Vạn vật tuy có sự 
phân cực (như thanh Nam Châm), có âm, có dương, nhưng cũng 
như thanh Nam Châm, không thể chia cắt rời nhau. Chúng t- 
ương phản nhau nhưng không thể không có nhau (Âm Dương 
tương phản nhì bất khỏ tương 0ô). Trong phần Dương có "ẩn" 
sẵn phần Âm; trong phần Âm cũng có "phục" sẵn phần Dương. 
Vì vậy người gặp quẻ tốt, hợp mệnh cũng không phải cái gì cũng 
tốt, hay lúc nào cũng tốt, mà trong cái tốt có ẩn cái xấu, cần để 
phòng. Cũng như người không hợp mệnh chưa chắc đã xấu hết 
mà cũng có điều tốt vì trong cái xấu có phục sẵn cái tốt. 
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1.3- Tính tương đối chuyển hóa lẫn nhau: Giữa hai cực 
đối xứng tốt và xấu (hãy giữa Mệnh hợp và Mệnh không hợp) có 
nhiều dạng trung gian mà danh giới trong "Số Mệnh học" cũng 
không phải là đường chia cắt rành rẽ. Chỉ bằng kinh nghiệm 
sống chúng ta mới có thể chiêm nghiệm được. Giữa ranh giới đó, 
sự việc nọ có thể chuyển thành sự việc kia, tốt có thể thành xấu, 
hoặc trái lại xấu có thể thành tốt. 


Một số dạng trung gian đó là: 

* Nửa tốt nửa xấu (bán cát bán hung), đang đứng giữa. 

* 'Tốt nhiều xấu ít (cát đa hung thiểu), dạng thiên về tốt. 
* Xấu nhiều tốt ít (hung đa cát thiểu), đang thiên về xấu. 


1.4- Đức năng thắng Số: Số Hà Lạc không buộc chặt con 
người vào số mệnh, mặc dù Hà Lạc theo thuyết "Pượng Số", tin 
rằng mỗi người tùy theo năm, tháng, ngày giờ sinh của mình, 
đã có sẵn một vị trí trong Vũ Trụ bao la (tức trong không-thời 
gian) và phải chịu sự chi phối của những điều kiện "không thời 
gian" của vị trí đó. Tìm "Tượng Số" theo Hà Lạc là một phương 
pháp định vị con người trong không thời gian và tìm hiểu quỹ 
đạo biến hóa của nó, nhưng Tượng Số không phải là "định 
mệnh". Quẻ Hà Lạc chỉ đưa ra những khả năng có thể xảy ra 
của mỗi con hgười trong sự biến hóa của quỹ đạo đó. Mỗi quỹ 
đạo đều liên quan chặt chẽ đến ba yếu tố cơ bản là "Thiên, Địa, 
Nhân", trong đó yếu tốt "Nhân" rất quan trọng. Tương tác của 
ba yếu tốt đó là một tương tác "lỏng lẻo", không "cột chặt" con 
người một cách thụ động vào một "tiền định", không thể cưỡng 
lại. Bởi vì con người là một yếu tố rất năng động, nó có thể làm 
thay đối cả Thiên thời hay Địa cuộc. Cho nên quỹ đạo của nó sẽ 
sảy ra theo hướng nào, tốt hay xấu, còn tùy thuộc rất nhiều vào 
bản thân từng người, vào sự rèn luyện và ý chí của họ. Chúng 
ta cũng không thể nói mọi nỗ lực rèn luyện của con người đều 
thành công, nhưng không thể coi thường yếu tố "Nhân" trong 
ba lực lượng chính là "Thiên, Địa, Nhân" được. "Số" dù là yếu tố 
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có thực của Tạo Hóa, không ai cưỡng nổi, nhưng "số" không 
phải là "định mệnh". Số là biểu thị quỹ đạo, mà quỹ đạo lại có 
tính đối xứng "âm dương", mỗi con người trong quỹ đạo của 
mình có thể biến chuyển theo hướng "âm" hay hướng "dương" 
lại chính do sự rèn luyện của họ quyết định. Sự rèn luyện và tu 
dưỡng có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng chế ngự "Thiên thời" 
và "Địa cuộc" của con người. Quẻ Hà Lạc của mỗi người chỉ cho 
biết quỹ đạo của người đó và những khả năng có thể xảy ra, rồi 
tùy theo thời cuộc của từng hào mà đưa ra lời khuyên: nên tiến 
hay nên lui; nên tạm bất động chờ thời hay nên vội vã manh 
động; nên mạnh bạo vượt sông lớn hay nên cố thủ giữ yên chỗ 
đứng chờ thời cơ v.v... 


1ð- Dịch là biến động. Dịch không câu nệ, cũng 
không thể là điển yếu (Dịch-biến động, bất câu, bát vi điển 
yếu dã giả). 

Vì vậy mà cùng một quẻ Dịch nhưng ở mỗi người lại có lời 
giải khác nhau cho phù hợp). 


* Tùy người: Ngôn ngũ trong Dịch cổ dùng từ "Quân tử" là 
để chỉ những người có đạo đức, tư cách tốt, người có học vấn, có 
địa vị xã hội được mọi người kính trọng; dùng từ "Tiểu nhân" là 
để chỉ những kẻ tầm thường, ngu dốt, phẩm chất kém. Hai từ đó 
cũng là để chi đại cương sự phân cực "âm dương" trong nhân 
cách con người . Nay nếu ta giải quê Hà lạc cho một người rõ 
ràng có phẩm chất đạo đức rất kém, vào loại đầu trộm đuôi cướp 
mà ta đã biết rõ, nhưng y đã dùng mánh khoé để đạt đến sự giàu 
sang, thì muốn đoán chính xác, ta phải coi sự biến hóa của hạng 
người này là vào loại tiểu nhân, không thể đem tiêu chuẩn của 
người Quân tử ra để giải đoán được. Trái lại, có người, do hoàn 
cảnh trớ trêu mà bị oan trái, rơi váo cảnh lầm than, khốn khó 
cùng cực, thậm chí bị người đời hiểu lầm khinh rẻ, nhưng người 
đó thực chất là một bậc quân tử, có đạo đức và tư cách hơn người, 
vì vậy việc đoán quẻ Hà Lạc cho ông ta không thể cơi đó là kẻ 
tiểu nhân như miệng lưỡi thiên hạ đương thời được. 
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* Tùy uiệc: Sự việc thì vô cùng, còn số quẻ số hào thì có 
hạn, vì vậy cần luôn luôn nhớ rằng, Hào và Quẻ là để tượng 
trưng cho sự "phân loại" mọi sự vật trên đời (chủ yếu là phân 
loại thời cuộc và bản chất con người). Hà Lạc cũng là một môn 
phân loại nhân học cổ, người đời đã dùng nó để dự đoán đại 
cương vận số từng loại người. Nếu quan niệm nó như môn "bói 
toán" theo kiểu mê tín đị đoan là hoàn toàn sai, vì nó không thể 
đưa ra chỉ tiết cụ thể của từng con người. Cũng như Tử Vi, Hà 
Lạc là môn phân loại nhân học rất sâu sắc và là một "giáo 

trình" về "Tâm lý nhân cách" và "Tâm lý xã hội" cũng như 
"Phương pháp xử thế" rất chi tiết mà chúng ta không thể tìm 
thấy trước tác nào tương ứng trong nền văn hóa phương Tây. 


Bạn đọc sẽ thấy ở đây nhiều người cùng quê cùng hào nh- 
ưng công việc của người này khác người kia. Ví dụ, cùng gặp 
hào 2 quẻ Càn, đối với nhà kinh doanh khác đối với một chính 
khách, hay đối với một sinh viên mới tốt nghiệp khác với một 
ông lão nông. Còn phải chú ý đến tính chất của từng việc lương 
thiện hay việc bất lương, chính nghĩa hay phi nghĩa, thì việc dự 
báo mới linh nghiệm. 


* Tùy thời: Đoán quẻ cũng phải tùy thời mà dự báo. Thời 
bình khác với. loạn; thời thịnh trị khác thời suy thoái; thời bao 
cấp khác thời mở cửa... Mỗi thời có một số quan niệm về giá trị 
khác nhau. Việc kinh doanh buôn bán có một thời bị khinh rẻ, 
thậm chí bị coi là phạm pháp, nay lại được khuyến khích, biểu 
dương. Vì vậy phải tùy thời mà dự báo, tuy nhiên chân lý thì 
chỉ có một, không thể dựa vào quẻ hào mà bẻ vẹo chân lý. Việc 
chân chính thì không thể theo thời mà bẻ vẹo thành việc gian 
tà; trái lại những việc nghịch đạo lý mà cho là phải, là được. 
Tùy thời là phải biết đánh giá đúng thời cuộc để có thể phân 
biệt phải trái từng việc, từng người để dự báo. 

2- Mười Thể cách tốt của Quý Mệnh 

* 1- Tên Quẻ tốt (Quái danh cát) 
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* 2- Hào vị tốt (Hào vị cát) 

* 8- Lời Hào tốt (Hào từ cát) 

* 4. Đác thời (sinh đúng thời): quẻ Tiên Thiên phủ hợp với 
quề Nguyệt lệnh. 

* 5- Thuận Số: các số Âm Dương ít hay nhiều thuận với 
mùa sinh. 


* 6- Đắc Thể: người mang Niên Mệnh nào thì gặp quê cũng 
mang "Mệnh" đó, hoặc tương sinh với mệnh đó. Ví dụ người 
mệnh im gặp quẻ Càn- Kim hay Đoài- Kim; hoặc gặp quẻ 
"tương sinh" như quẻ Cấn - Thổ sinh Kim. Muốn biết Đắc Thể 
hay không Đắc Thể cân đối chiếu với bảng "Ngũ Mệnh đắc 
quái" ở mục trước. 


* 7. Thuận Lý, hay hợp lý (đắc lý): là quẻ Tiên Thiên hợp 
với Thiên Can năm sinh lại hợp với mùa sinh. Ví dụ tuổi Canh 
được quẻ Đoài, sinh vào mùa Thu. Hoặc tuổi Mậu được quẻ 
Cấn-Thổ, sinh vào mùa Đông. 


* 8- Nguyên Đường "Đắc Vị": sinh tháng Dương, Nguyên Đ- 
ường đóng ở hào dương; sinh tháng âm, Nguyên Đường đóng ở 
hào âm. Nguyên Đường đóng ở hào ð là tốt nhất, tốt nhì là hào 
2; khá là hào ä, hào 4; còn xấu là hào 1, hào 6. 

* 9- Nguyên Đường "có viện" (hữu viện): là hào Ứng của 
Nguyên Đường là hào đối xứng âm dương. Ví dụ Nguyên Đường 
(Thế) đóng ở hào âm mà hào Ứng cách đó 2 hào (trên hoặc đưới ) 
là hào dương; hoặc Nguyên Đường là hào dương mà hào Ứng là 
hào âm. 

* 10- Có tượng "Chúng tôn": như được mọi người tôn vinh. 
Ví dụ quẻ ð hào âm, một hào dương, mà Nguyên Đường đóng ở 
hào dương đó; như trường hợp quẻ Thủy/ Địa= Tỷ, Nguyên Đư- 
ờng đóng ở hào Cửu Ngũ. Hoặc quẻ 5ð hào dương, 1 hào âm, mà 
Nguyên Đường đóng ở hào âm đó; như trường hợp quẻ Phong/ 
Thiên= Tiểu Súc, Nguyên Đường đóng ở hào Lục tứ. Các quẻ 
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Phục, Sư, Khiêm, Dự, Đỉnh, Bác cũng là những quẻ có tượng 
"chúng tôn", nhưng tốt nhất là những quê có hào âm hay dương 
độc nhất đó phải là những hào "trung, chính", hoặc nếu không 
"trung ' thì "chính". 


Đánh giá: Trong 10 cách trên, nếu được: 


- * 1-9 cách là bình thường. Nếu lại có Hóa Công, Thiên 
Địa Nguyên Khí thì trở thành loại khá, có nhiều cơ may 
thành đạt khá. 


* 3-4 cách là "bhứ", có thể làm nên (với chức vị và phúc lộc 
trung bình trong một địa phương). 


* 8-6 cách là "tốt", có thể thành sự nghiệp xứng với khả năng. 


* 7.8 cách là "rất tốt", có thể thành đạt và chiếm lĩnh được 
những chức vụ cao trong xã hội. 


Những thể cách trên nếu kèm thêm cả Hóa Công và Thiên, 
Địa Nguyên khí thì càng có nhiều cơ may thành đạt. 


* 9-10 cách là "ưu uiệt", là người có tài năng, có học vấn, có 
thể thành sự nghiệp cao, lưu danh trên đời. 


Nếu được cả 10 Thể cách trên mà lại kèm cả Hóa Công, 
Thiên Nguyên khí và Địa Nguyên khí thì công danh sự nghiệp 
có thể lên đến tột đỉnh, phúc lộc lâu bền. 


8- Mười Thể cách xấu của Mệnh kém 


Trái với 10 Thể Cách tốt trên lại có 10 Thể Cách xấu của 
những Số Mệnh kém: 


* 1- Tên quẻ xấu (Quái danh hung). 
*2- Hào vị xấu (Quái vị hung). 
* 3- Lời Hào xấu (Hào từ hung). 


* 4- Trái thời (không đắc thời): Quẻ Tiên Thiên không hợp 
với quẻ Nguyệt Lệnh. 
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* 6- Nghịch số (không thuận số): số Âm Dương ít, nhiều trái 
với mùa sinh, 

* 6- Không Đắc Thể: quẻ Tiên Thiên xung khắc với Niên 
Mệnh. 

* 7. Trái lý (không thuận lý), hay không đắc lý: quẻ cung ˆ 
Thiên Can tuổi sinh xung khắc với quẻ Tiên Thiên. 


* 8- Nguyên Đường không đắc vị: sinh giờ âm, Nguyên Đư- 
ờng đóng ở hào Dương. Hoặc sinh giờ Dương, Nguyên Đường lại 
đóng ở hào âm. Hào Nguyên Đường xấu. 


*9- Nguyên Đường không có viện (vô viện): tức hào ứng với 
hào Nguyên Đường lại đồng "cực" với Nguyên Đường (ví dụ 
cùng âm hay cùng dương). 


* 10- Tượng "chúng tật": quẻ có tượng mọi người đều ghét, 
ví như quẻ Cấu, chỉ có một hào âm dưới cùng, như kẻ hèn kém, 
nhu nhược còn ai phục tòng, lại tượng như mũi kim, nếu 
Nguyên Đường đóng ở đó là xấu. Hay quê Đồng Nhân, có một 
hào âm như hào 2, là hào của kẻ chỉ thân với bè phái mình, 
Nguyên Đường đóng ở đó cũng là xấu. Quẻ Quải có một hào âm 
sắp biến, không còn tác dụng gì, cũng là tượng "chúng tật". 


Đánh giá: Trong 10 Thể Cách trên, nếu phạm uào: 


* 1-2 thể cách: là bình thường yếu, phải lao động kiếm sống 
như mọi người thường. Nếu lại có Hóa Công và Thiên Địa 
Nguyên khí thì còn có nhiều cơ may làm ăn phát đạt. 


* 3-4 thể cách: là số những người tu hành, những người làm 
công kỹ nghệ hay mọi việc vặt để sống. Nếu có Hóa Công và Thiên 
Địa Nguyên Khí thì có nhiều ceø may phát đạt trong nghề nghiệp. 

Nên chú ý rằng: đây là cách phân loại đánh giá của thời 
phong kiến, xã hội kinh tế thuần nông, thời khoa học và công 
nghệ chưa phát triển, tầng lớp cai trị coi khinh những nghề lao 
động chân tay, nghề buôn bán, coi thường những người không 
có địa vị xã hội, nên mới xếp các nhà tụ hành, các nhà công kỹ 
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nghệ, thương gia vào cùng loại này. Thời nay, quan niệm giá trị 
đã thay đổi ta không thể máy móc theo như quan niệm thời 
phong kiến được. 

* ð-6 thể cách: là số những người cô độc. 

* 7-8 thể cách: là số những kẻ lang thang, hành khất, 
những kẻ bị hình khắc, can phạm tôi ác (theo đúng nghĩa). 

* 9-10 thể cách: là số chết yếu. Không thì cũng nghèo hèn, 
cùng khể. 

Nếu cả ba trường hợp trên có Hóa Công và Thiên Địa 
Nguyên khí thì có cơ may thoát được sự cô độc, khốn quẫn, đớ 
vất vả, hưởng được phúc lộc về sau. 

4. Một số cách Quý Hiển 

Sau đây là một số quẻ mà người xưa cho là Quý Hiển; người 
gặp các trường hợp này sẽ có một tương lai phát đạt, vinh hiển, 
dĩ nhiên là không phải được quẻ thì chỉ việc ngồi chờ sự vinh 
hiển tự đến, mà chỉ là một khả năng tốt, rất thuận lợi cho sự cố 
gắng của người đó. (Chú ý: Đây chỉ là những kinh nghiệm của 
người xưa đã uiết trong sạch cổ để lại, ngôn từ mang nhiêu tính 
"hình tượng" đây chất uăn học. Trong thực tế "đúng sai" đến 
đâu, cần phải xem xét thêm,, không thể nhất thiết tin theo một 
cách cảm tính). 

4.1- Qué Càn: Người tuổi Ngọ được quẻ càn (Riển), gọi là 
Cách “Mã tê phong" (Ngựa hí gió), rất tốt. Nếu được quẻ Cấu, 
quẻ Đỉnh hay quẻ Độn cũng thuộc cách này. 

4.2. Quẻ Khôn: Người tuổi Sửu mà được quẻ Khôn, gọi là 
Cách "Ngưu bội phong" (Trâu hứng gió). Nếu được quê Quan 
hay quề Thăng cũng thuộc cách này. 

4.3- Quẻ Ly: Người tuổi Ngọ mà được quẻ Ly là Cách 

"Chu Tước hồi quân "(Chim Chu Tước trỏ về với chủ), rất tốt. 

4.4- Quẻ Khảm: * Người tuổi Hợi mà được quẻ Khẩm là 
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Cách "Huyền Vũ đương quyên "(Huyền Vũ đang cầm quyền). 

* Người tuổi Mão mà được quẻ Giải là Cách "Ngọc Thỏ 
ngoan thiêm" (Ngọc Thỏ ngắm trăng). 

* Người tuổi Thân mà được quẻ Tỷ; hoặc tuổi Thân, Thìn 
mà được quẻ Truân là Cách “Thỏ ngoạn ngân thiêm"(Thỏ ngắm 
vắng trăng bạc). 

* Người tuổi Tuất, Hợi mà được quê Nhu là Cách “Thói Âm 
thống thiên " (Vầng Trăng lên trời). 

* Người tuổi Ngọ, Mùi mà được quẻ Đại Hữu là Cách “Thới 
Dương đương thiên "(Mặt Trời trên trời), đều là những cách rất 
quý hiển. 

4.5- Quê Chấn: Người tuổi Thìn, Tị mà được quẻ Chấn là 
Cách "Vân tòng Long" (Mây theo Rồng); 

Được quê Ích là Cách “Ngư hóa Long môn " (Cá hóa Rồng), 
rất tốt. 

4.6- Quẻ Tốn: Người tuổi TỊ, Dậu mà được quẻ Tốn là Cách 
"Phụ Phượng thừa Phong" (Bám cách con Phượng nhân có gió 
mà bay cao). 

4.7- Quẻ Cấn: Người tuổi Dân, Tuất mà được quẻ Cấn là 
Cách "Cẩu Hổ tiếu Phong" (Cầu Hồ cười gió). 

Được quẻ Cổ là Cách “Hổ lộng phong" (Hồ đùa với gió); được 
quẻ Mông là Cách "Hổ ẩm Thanh Tuyên" (Hồ uống nước suối 
trong) đều là những cách tốt, quý hiển. 

4.8- Quẻ Đoài: Người tuổi Dậu mà được quẻ Đoài là cách 
"Trạch thừa ân" (Được hưởng ơn trên). Tuổi Dậu, Hợi mà được 
quẻ Quải cũng là Cách trên. Cũng người tuổi Dậu, Hợi, sinh 
sau tiết Thụ Phân, lại được quẻ Trung Phu là Cách "Hợc minh 
Cửu Cao" (Hạc kêu trên chín tầng cao), đều là cách quý hiển. 

5- Đánh giá các Hào tốt xấu 

Đại cương cần chú ý một số Hào trong các quẻ sau đây: 
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ð.1- Các Hào không đúng uị 
+ Quẻ Bĩ: hào 3; + Quẻ Tấn: hào 1; 
+ Quẻ Khuê: hào 3; + Quẻ Trung Phu: hào 3; + Quê Phong: hào 4; 
+ Quê Chấn: hào 3; + Quẻ Di: hào 3; + Quẻ Thăng: hào 6; 
+ Quẻ Vị Tế: hào 3; + Quẻ Quải: hào 1; + Quẻ Nhu: hào 4; 
+ Quê Đoài: hào 3; + Quẻ Tụy: hào 4; + Quê Tiểu Quá: hào 4; 

ð.2: Các Hào tốt coi là "chính đáng" (dựa theo Dịch) 
+ Quẻ Cấu: hào ð Trung, Chính. + Quể Bí: hào 5 Vị Chính. 
+ Quê Tấn: hào 2 Trung, Chính. + Quẻ Tiết: hào 5 Vị Trung. 
+ Quẻ Ký Tế: hào 2 Trung đạo. + Quẻ Lý: hào 5 Chính đáng. 
+ Quẻ Tỉnh: hào ð Trung, Chính . + Quẻ Tùy: hào ð Trung, Chinh. 
+ Quẻ Tốn: hào ð Trung, Chính . + Quẻ Gia Nhân: hào 4 Tại Vị. 
+ Quê Cổ: hào 2 Trung đạo. + Quẻ Hoán: hào ð Chính vị. 
+ Q.ĐềngNhân: hào õ Trungđạo. + Quẻ Phục: hào 1 Trung hành. 
+ Quẻ Khôn: hào 5 Vận tại Trung. + Quẻ Kiền: hào 5 Trung Tiết. 
+ Quẻ Lâm:-hào 4 Vị đáng; hào 5 Hành trung. 
+ Quẻ Quải: hào 2 Trung đạo; hào ð Trung hành. 


+ Quê Khiêm: hào 2 Trung tâm đắc giả. 


TÓM TẮT MÔN DỤ BÁO HÀ LẠC 


Tóm lại, để tìm quẻ và giải đoán Hà Lạc cho một người, cần 
chú ý theo đúng trình tự theo 12 mục trên. Khi lý giải cần lưu 
ý, các điểm chính sau: 


1) Hợp số hay nghịch số. 
2) Thuận thời hay nghịch thời . 
3) Đắc quái hay không đắc quái; 
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4) Mệnh hợp cách hay không hợp cách. 

5) Niên Mệnh có xung khắc với quẻ Tiên Thiên và Hậu 
Thiên không? Nếu như người tuổi Kim lại gặp quẻ Ly-Hỏa, hay 
tuổi Thủy lại gặp quê Cấn-Thổ hay người tuổi Mộc lại gặp quẻ 
Càn- Kim là "tương khắc" là xấu. Tuy nhiên nếu quẻ có Thiên 
Địa Nguyên Rhí thì cũng đỡ hơn, có khả năng chống chọi được 
với cái "tương khắc" đó; nếu quẻ không có Thiên Địa Nguyên 
khí thì rất xấu, vì bản mệnh bị xung khắc mà nội lực không đủ 
sức chống đỡ thì hậu quả khôn lường. 


6) Quẻ tốt hay quẻ xấu. Nếu quẻ Tiên Thiên hay Hậu Thiên 
mà gặp quẻ thuần Ly thì hay đau mắt. Gặp quẻ Cổ, quê Đại 
Quá hay quẻ Minh Di thì cũng hay ốm đau, bệnh tật. Gặp quẻ 
Phệ Hạp, Vô Vọng, Tụng thì hay gặp kiện tụng, tranh chấp. 
Nếu gặp quẻ Đại Tráng, quẻ Khuê, quẻ Bác, quẻ Truân thì vất 
vả gian nan, đù có làm nên sự nghiệp hay không. 


7) Nguyên đường đóng đúng vị hay không đúng vị. Hào 
Nguyên Đường tốt hay xấu (Lời Hào); có viện hay không có 
viện. Chú ý là hào vị tốt cũng không bằng Hào Lưu niên Đại 
Hạn tốt. Nếu quẻ đã xấu mà Hào Lưu niên Đại Hạn lại xấu thì 
càng xấu. 


8) Quẻ có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí không. Nếu 
có đầy đủ thì quẻ xấu cũng thành quẻ tốt. Nếu chỉ có Thiên Địa 
Nguyên Khí mà thiếu Hóa Công thì chỉ tốt vừa, đương sự dù cố 
gắng lắm cũng chỉ tiến đến những chức vụ thừa hành hay tùy 
tòng, khó thành nghiệp lớn. 

Nếu quẻ đã xấu lại thiếu cả Hóa Công và Thiên Địa 
Nguyên Khí thì càng xấu. Số tổn thọ, gian nan, cuộc sống độ 
nhật vô vọng. Chú ý khi tìm Hóa Công và Thiên Địa Nguyên 
Khí phải xem ở cả quê Tiên Thiên lẫn quẻ Hậu Thiên. Nếu 
không có thì phải xem thêm cả ở quẻ Hỗ của Thiên Thiên và 
Hậu Thiên mới chắc chấn. Nếu đều không có thì rất xấu. 


9) Đối chiếu với 10 cách tốt và 10 cách xấu xem được mấy điều. 
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10) Hào Đại Vận và Niên Vận tốt hay xấu, có gì là nét đặc 
sắc. Nếu Đại Vận hay Niên Vận mà ở hào 1 hay hào 6 thì dù có 
gặp tai nạn thì cũng là loại nhẹ, chóng qua. Còn nếu ở các hào 
2, 3, 4, 5 lại vào năm "dương biến" mà số Âm Dương lại không 
đủ thì rất xấu, nếu có tai nạn sẽ càng nặng và khó qua. 


Nếu Đại Vận ở quẻ Hậu Thiên mà thấy 3 hay 4 hào xấu 
liền thì rất dễ chết trong Đại Vận đó. 


11) Cuối cùng là phải đối chiếu với người xem quẻ là hạng 
người nào để tìm lời giải cho sát, mới chính xác. Cùng một quẻ 
mà ở người quân tử, bậc cao minh thì số phải khác kẻ tiểu 
nhân, kém đức, tuy có những nguyên tắc giống nhau. Kẻ tiểu 
nhân kém tài, bạc đức mà lại được quẻ hào quá tốt, gọi là "bạo 
phát" ắt sẽ có tai họa, chứ không thể nhiều phúc lộc của người 
quân tử được. 


*xx** 


Đến đây chúng ta đã khảo sát xong phương pháp Hà Lạc 
cùng cách giải đoán quẻ và hào, Mức độ của việc giải đoán đúng 
hay sai còn tùy thuộc vào sự tỉnh thông Dịch lý của mỗi người 
cùng sự vận dụng nhuần nhuyễn các điều trong phép dự đoán 
đã nói ở trên, kết hợp với nguyên tắc "Tam Tùy" (tùy người, tùy 
việc, tùy thời) để sát với thực tế từng trường hợp thì dự báo mới 
có độ chính xác cao. 


Thuộc được những điều cơ yếu của phép Hà Lạc để dùng 
trong việc phân loại và dự báo "nhân văn" là đã trở thành người 
tỉnh thông phép xử thế và khoa "Tâm Lý thực hành" (bao gồm 
Tâm lý nhân cách và Tâm lý ứng xử) , rất có lợi trong cuộc sống - 
hàng ngày của mỗi người. , 
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64 QUẺ TRÙNG QUÁI 


THƯỢNG KINH (30 @UE) 


Số 63 


1- QUÊ THUẦN CÀN đhay Bát Thuần Càn) 
(Quẻ tốt) 


Hà Lạc dự báo: Quẻ Thuần Càn là quẻ tốt, dương cực 
thịnh, chỉ thời thịnh trị, lợi cho nhưng điều tích cực, thời của 
người quân tử thì thố tài năng. Nhưng cũng vì cực thịnh mà 
tầng cái suy, hào thượng cửu ẩn chứa trong lòng cái sắp biến 
đổi. Vì vậy phải biết cơ trời mà hành động cho đúng: khi còn ở 
hào sơ cửu thì phải kiên nhẫn chờ thời. Vào hào cửu nhị, cửu 
tam, cửu tứ là thời cơ thuận lợi cho mọi việc triển khai. Sang 
hào cửu ngũ, lên tột đỉnh của sự thành công thì phải cần mẫn 
chăm lo công việc chung, không chút lơ là và phải luôn luôn đề 
phòng điều thái quá. 


Như vậy quẻ cho biết, ¿hời uận tốt, nhưng đầu vận chưa thể 
vội vàng mà còn phải chờ thời, nôn nóng dễ thất bại, giữa vận 
sung mãn, phải biết dựa vào người có đạo đức tốt, có thế lực 
mạnh, lo tận lực về công việc để đạt kết quả như ý muốn, cuối 
vận phải dự phòng sự thay đổi bất thường, đem đến hậu quá 
xấu. Gặp quẻ này dù hiện tại đang khó khăn, nhưng tương lai 
sẽ rất sáng sủa. Xuất hành tốt, gặp may. Từn uiệc có người giúp 
đỡ thì dễ dàng, nôn nóng không tốt. Ñiện tựng nên hoà giải. Tời 
uận tốt về sau. Kinh doanh lúc đầu có khó khăn, sau nhiều tài 
lộc. Thi cử dễ thành đạt. Bệnh đột gặp quê này thì không lợi, có 
thể bị bệnh nặng. Hôn nhân uè gia đình lúc đầu có khó khăn 
nhưng sau thuận lợi. Đối với nữ giới thì trắc trở, 


Những tuổi nạp giáp: Giáp Tý, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Nhâm 
Thân, Nhâm Tuất. Hoặc: Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, 
Nhâm Tý, Nhâm Dần, Nhâm Thìn... 

Người thuộc quẻ này sinh tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 
12 là những tháng thuộc Thổ thì tốt (Thổ sinh Kim). Sinh tháng 
7, được tháng sinh. Người có quể này sinh vào các tháng trên 
thì hợp thời hợp quẻ, cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi 
nhiều phúc lộc, dù giờ sinh có ở vào hào vị kém cũng dễ thành 
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công. Trái lại sinh không hợp tháng thì dù vào hầo vị tốt cũng 
gặp vất vả giãn nan. Đó là hệ quả của việc tính toán "Lý Số" kết 
hợp với sự tương tác theo "âm dương - ngũ hành" đã được hoạt 
hoá trong hệ Can Chi cùng kinh nghiệm dự báo của người xưa 
để lại trong sách cổ, đúng sai ta còn cần dựa vào thực tế khảo 
sát lại. 

Dự báo theo các hào: 


Hào 1: Hào 1 là hào chỉ thời cơ chưa đến (Tiềm long vật 
dụng), nên kiên nhẫn chờ thời. Nếu nôn nóng hành động sớm 
thì hào 1 này sẽ biến thành hào âm, quẻ Càn biến thành quẻ 
Cấu, dễ phạm vào sai lầm, làm điều sằng bậy. 

Hào 9: Ý nói thời cơ đã đến, nên tìm người có tài năng, có 
địa vị mà ra mắt. Sinh đúng thời thì dễ làm nên danh nghiệp. 
Sinh không hợp thời thì cũng tạo được phúc lộc. 

Hào 3: Lời hào khuyên là đã ra thi thố tài năng thì phải 
luôn luôn cố gắng làm việc, giữ mình ngay thẳng, biết lo trước 
tính sau. Thời vận của hào này là lúc phải cần mẫn mới đạt 
được nguyện vọng. Hấp tấp nóng nảy dễ thất bại. Hào này 
không hợp với nữ mệnh. 


Hào 4: Hào này ý nói, dù chưa thành đạt mà còn gặp nhiều 
gian nan nguy hiểm như con rồng còn phải nhảy qua vực sâu 
thì người quân tử cũng không có lỗi gì. 

Mệnh hợp thì vẫn phải chờ thời, nên rèn luyện thêm gặp 
thời sẽ hiển đạt. 

Mệnh không hợp thì sự nghiệp khó thành, như con rồng phải 
vượt vực sâu. Hào này không hợp với mệnh nữ và người tu hành. 

Hào 5: Thời vận đã đến. 

Mệnh hợp cách là thời cơ lập công danh sự nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp cách thì dù chức quyển lớn cũng khó hoàn 
thành trách nhiệm, dễ thất thố. Số xấu thì dễ bị hình khắc, tai vạ. 
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Người thường cũng gặp quý nhân phù trợ. Nữ mạng dễ lộng quyền. 


Hào 6: Ý hào là, lên cao quá mà không biết sửa mình, chỉ 
biết tiến không biết lui, tất yếu hối hận sẽ không kịp. 


Hào "Thượng cứu" là hào không đúng vị, ngôi âm hào 
dương, nên bấp bênh. Mệnh hợp cách (sinh hợp tháng, hợp thời) 
thì đỡ hơn. Mệnh không hợp cách thì sự nghiệp khó bền; có cố 
giữ thì cuối cùng cũng nhanh chóng trở thành kẻ "vô danh tiểu 
tốt". Nữ mệnh thì là người loang toàng, không thạo nội trợ, 
không quản lý nổi gia đình. 

Gặp hào này mọi giới phải biết phòng thân, vì là hào sắp 
biến. Ngoài 50 tuổi gặp hào này dễ tổn thọ. 

Dụng cửu: Ý nói, không có hào nào làm chủ, không phải 
dùng đến quyền lực của cá nhân nào, chi có nguyên sáu hào 
dương, thể hiện bốn đức tính cơ bản của Tạo Hóa là: Nguyên, 
Hanh, Lợi, Trình. Đó là điều tốt nhất. 


11ỗ 
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2- QUẺ THUẦN KHÔN Sế0 


(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quê Khôn chỉ thời cuộc thiên về nhu 
thuận bình lặng, không hợp với những đổi thay sóng gió hay 
bạo lực. Thời uận của sự bao dung, của tôn giáo, chiêm bốc, 
kẻ tu hành ẩn dật. Mọi mưu đồ trái với lẽ trên đều thất bại. 
Vì vậy nên yên tâm nghề nghiệp cứ lắng nghe ý kiến người 
trên, làm theo mọi người không nên đặt mục đích quá cao mà 
thất bại. Tời uận chưa đến, kinh doanh mức cũ hoặc cùng hợp 
tác với nhiều người. Nên làm các công việc từ thiện. Xưối 
hònh ởi xa bất lợi. Kiện tụng khó xong. Thị cử khó đạt như ý. 
Tình yêu, lắm mối nhưng không thuận lợi. Jôn nhân nhiều 
do dự, khó tính. 


Những tuổi nạp giáp: Ấ¡-Quý: Mùi, Tì Mão, Sửu, Hợi, Dậu. 


Người có quê này nếu sinh vào tháng mười là gặp cách tốt, 
gặp thời của nhưng bậc phú quý danh gia. Sinh không đúng 
tháng, không đúng mùa nhưng là mệnh nữ thì vẫn tốt, nhu 
thuận, hiển hòa gia đình yên ấm. Số có nhiều ruộng đất, tài sản. 

Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào mọi vật đều có hậu 
quả, do đó phải nghĩ đến hậu quả ngay từ lúc mới bắt đầu). Tốt 
cho nữ mệnh: đảm đang, tháo vát, làm hưng thịnh gia đình, 
vinh dự cho chồng con. Không tốt cho nam giới quá mềm yếu, 
chịu thua thiệt giềm pha, chậm tiến. 

Mệnh hợp cách: người được nuôi dưỡng, học hành tốt, lớn 
lên sẽ lập được nghiệp, công danh thành đạt. 


Mệnh không hợp cách: cái xấu lớn dân như sương đóng 
thành băng, tính ích kỷ hại nhân, ưa nịnh, khó thành sự 
nghiệp, có làm nên cũng trở thành kể xấu có quyền thế, không 
thành phúc lộc. 
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Hào 9: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, như người 
vừa tài vừa đức, đắc thời). Nhiều cơ hội thành đạt. 


Mệnh hợp cách: người có danh vị, có phúc lộc, cuộc sống yên vui 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có đức hạnh tuy địa vị 
thấp nhưng được nhiều người nề trọng. 

Hào 3: Hào tốt, chỉ người có đức lại có tài văn chương, thi 
thố đúng thời. 

Mệnh hợp cách: người thành đạt lớn, đạt phúc lộc cao. 


Mệnh không hợp cách: cũng A người có đức hạnh, là thi sĩ, 
người lương thiện, 


Hào 4: Hào xấu, nhiều khó khăn chớ nên khoe tài, tổ ra 
mình khôn ngoan hơn người hay phô trương của cải. Phải như 
người biết thắt miệng túi lại (ý nói phải biết đấu tài), thì tránh 
được tai nạn, giữ được phúc lộc. 

Mệnh hợp cách: người phúc lộc nhiều nhưng cũng không 
thành việc lớn, tránh được tai nạn. 


Mệnh không hợp cách: người bình thường, tài năng thiếu, 
chỉ biết giữ mình, phúc lộc kém. 

Hào õ: Hào tốt (hào 5 âm tuy không chính, nhiều cơ may 
thành đạt, thành công, thành danh, thăng tiến. Người thường 
cũng nhiều vận tốt trong kinh doanh, trong gia đình, nhiều 
phúc lộc. 


Mệnh hợp cách: người thành đạt cao, sĩ tử đỗ đầu, tạo dựng 
được sự nghiệp vinh hiển, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người nhu thuận, khiêm 
nhường, nhiều phúc lộc. 


Nữ mệnh: là mệnh phụ phu nhân, hoặc phụ nữ đảm đang, 
có tài tể gia nội trợ làm vẻ vang cho gia đình chẳng con, nhiều 
phúc lộc. 
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Hòo 6: Hào xấu, hào chỉ cái gì tiến đến cùng cực đều 
xấu. (đây âm cực thì dương sinb. Rồng đánh nhau là ý chỉ 
chuyển hóa đến cùng cực của âm dương. Mầu huyền hoàng 
là mầu đen của trời cùng vàng của đất. Rồng đánh nhau đến 
chảy máu là để chỉ cái quá khích của sự vật đã tiến tới cực 
độ. Thời cuộc hào 6 âm đại điện là thời sắp biến, nên xấu, 
mọi việc khó thành. 

Mệnh hợp cách: người có địa vị cao sang nhưng hay cậy tài 
tiếm vị, vượt quyền, thi hành những điều quá khích, tuy có công 
nhưng cũng làm hao tài tốn sức của dân, không được mọi người 
đồng lòng thán phục. 


Mệnh không hợp cách: người đã có địa vị cao sang nhưng 
không thức thời vẫn hám danh vụ lợi, dễ bị hình khắc, rước vạ 
vào thân, khó giữ được phúc lộc lâu bền. Kẻ sĩ gặp gian nan, lận 
đận, sự nghiệp khó thành. Người thường cũng không gặp vận, 
buôn bán thua lỗ, dễ bị kiện tụng bị gây phiền nhiễu, có khi tai 
bay vạ gió, khó tránh. 


Dụng lục (cho toàn quê Khôn): Dụng lục là dùng cái đức của 
quẻ Khôn: nhường nhịn, bao dung, không kể công, nuôi dưỡng 
vạn vật và không tranh công về mình. Đó là cái đạo của Đất 
cũng là cái đạo của nữ giới. Đất nuôi được vạn vật nhưng quy 
công cho Trời. Đó là cái phép biến hóa của Vũ Trụ. Âm Dương 
biến hóa hài hòa thì vạn vật tươi tốt. Âm lấn át dương thì thiên 
hạ bế tắc, người hiển tài phải ẩn dật, cái tà lấn cái chính, tất sẽ 
sinh biến. Đó là quy luật tất yếu của Tạo Hóa. 

Như lời "Dụng lục" đã nói: "Lợi vĩnh trinh", có nghĩa là kiên 
trì điểu chỉnh lâu đài mới có lợi. Hào 1 cũng đã nói: "Dẫm lên 
sương phải biết trước băng sẽ đến". Tai họa cũng thế, nó là kết 
quả tất yếu của nhiều điều ác đem đến. Mọi cái không phải tự 
nhiên xảy ra, mà đều phải có nguồn gốc. Từ đó, khuyên làm 
điều thiện là tích phúc cho con cháu, làm điều ác sẽ gây họa sau 
này. Vì vậy phải luôn nhớ dùng cái đức khiêm nhường, bao 
dung, nhu thuận của quẻ Khôn để xử thế. 
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3- QUẺ THỦY/ LÔI = TRUÂN (ĐỒN) 
(Quẻ tốt ) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Truân chỉ ¿ời uận đang trong lúc khó 
khăn, nhiều gian nan trở ngại, tiến thoái lưỡng nan, nhẫn nại 
vượt qua là tốt hơn cả. Không có cơ hội tốt để thi thố tài năng, 
sự nghiệp khó thành, kiếm việc khó khăn, giữ việc làm cũ thì 
hơn. Tời oận không đến, kinh doanh thua lỗ, cố giữ lấy vốn cũ. 
Đi xa bất lợi. Thị cử khó đỗ. Bệnh tột kéo dài, dễ ốm nặng. Kiện 
tụng thua thiệt, hoà ngay từ đầu thì hơn. 7? yêu khó thành, 
bị nhiều gièềm pha. Hôn nhân khó thành. 


Số 34 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn, Mậu, Ngọ, 
Thân, Tuất. 


Người có quê này sinh vào tháng 6 là đắc cách, đường công 
danh sự nghiệp đỡ vất và hơn. Nếu sinh vào từ tháng 2 đến 
tháng 8 cũng tương đối thuận lợi, có nhiều cơ may trong cuộc đời. 


Dự báo theo các Hào: . 


Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu, giới chức, doanh nhân tốt, có 
cơ hội thành đạt, phát triển. Nữ mệnh thành đạt. Người thường 
bất lợi, nên giữ gìn cẩn thận lời nói và việc làm. 

Mệnh hợp cách: khá thành đạt. Người có tài đức biết đa mọi 
việc vào quy củ, tránh được nguy hiểm lúc rối ren. Không có tài 
đễ rơi và nguy khốn. 


Mệnh không hợp cách: là người hay ngh ngờ, đố ky. 


Hào 2: (ý hào miêu tả một cảnh hôn nhân thời cổ ở Trung 
Quốc, chờ tối trời đem xe ngựa đi cướp con gái về làm vợ, người 
con gái gặp khó khăn, nhưng không theo cũng không được). 
Hào bình gặp khó khăn, gian nan lúc đầu, sau cũng thành. Số 
xấu, khó tiến thủ, bị kiện cáo, gian truân. Hôn nhân khó khăn 
lúc đầu, sau đạt. 


Mệnh hợp cách: Trước xấu sau tốt. Kẻ sĩ chịu nghèo túng 
lúc đầu, sau thành đạt. Nữ mệnh khó khăn lúc lấy chẳng. 


119 


Mệnh không hợp cách: dễ bị nghỉ ngờ, ghét bỏ, gặp nhiều 
gian nan, 

Hào 3: Hào xấu, đừng nên mù quáng làm liều, chi thuốc lấy 
thất bại. Hào của kẻ vụ lợi tham nhũng, phạm “điều bất chính, 
người ngay cũng bị vạ lây. Nên giữ gìn, đề phòng là hơn. 

Mệnh hợp cách: người biết thời cơ không làm liều, nhịn 
nhục thuận chiếu chờ thời, tránh được nguy nan. 

Mệnh không hợp cách: người phiêu lưu mạo hiểm, không 
biết lượng sức mình, làm liều, thất bại. 

Hào 4: Hào tốt, được nhiều người giúp đỡ, nhiều cơ may 
thuận lợi, sự nghiệp dễ thành nếu biết tiến lên tranh thủ thời 
cơ. Người bình thường cũng gặp được vận tốt, mọi việc dễ 
thành, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có tài đức, gặp được lãnh đạo tốt, thành 
đạt cao, phúc lộc viên mãn. Nữ mệnh lấy chồng có địa vị cao 
sang, giầu có. 

Mệnh không hợp: người nhu nhược, kém hoạt động, bỏ lỡ 
thời cơ, không làm nên công trạng gì. 

Hòo 5: Hào xấu, thời vận khó khăn, nhiều gian truân, chỉ 
thành công trong việc nhỏ, việc lớn dễ sai sót và gây tai hoạ. 

Mệnh hợp: người có lòng bao dung, hay cứu giúp kẻ khác, 
nhưng cũng chỉ thành công nhỏ. 


Mệnh không hợp: người thích danh tiếng địa vị, nhưng 
hành động không kịp thời dễ gặp gian nan, tai hoạ. 


Hào 6: Hào xấu, thời vận nhiều gian nan, trắc trở, như cảnh 
người con gái về nhà chồng thời xưa, gặp nhiều gian truân. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng công danh không 
thành, sống cảnh lo âu, buôn bực. 

Mệnh không hợp cách: người không tìm được việc làm, khó 
tiến thân, bị giềm pha, khinh rẻ. Người thường gặp cảnh gia 
đình ly tán, hôn nhân khó khăn, nhiều trở ngại, hoặc có đại tang. 
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4- QUẺ SƠN/THỦY=MÔNG ##Z Số17 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quê Mông chỉ thời uận mông lung, mơ hồ 
chưa rõ rệt, mọi việc không biết đâu là phải trái, không phải là 
thời cơ đem lại hành động, mà là thời cơ để học tập, tìm người 
hướng dẫn. Công danh sự nghiệp không có trên quyền lực và trí 
tuệ chỉ bảo không thể hoàn thành, có cố gắng sức cũng vô ích. 
Tòi uận không có, khó bề kinh doanh. 7n uiệc khó khăn. Thị cử 
chưa đủ sức. Xuất hành chưa thuận vì chưa có mục đích rõ ràng. 
Kiện tụng dây dưa dễ thất bại. Tình yêu uờ hôn nhân còn mơ hồ, 
tìm hiểu chưa kỹ, ích chắc chắn, khó thành. 

Những tuổi nạp giáp: Mệu: Dân, Thìn, Ngọ. 

Bính: Tuất, Tý, Dân. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: hào vừa tốt vừa xấu (hào này nêu phương pháp dạy 
trẻ thở cũng như giáo huấn kẻ ngu muội). Thời vận ban đầu có 
gian nan nhưng giữ đúng đắn thì sau tốt. Người thường hay bị 
kiện tụng, giềm pha. Số xấu dễ bị hình án, riêng nghề dạy học, 
luật gia dễ thành đạt. 

Mệnh hợp: gặp được quý nhân, lập được đức nghiệp tốt, sau 
có công danh khá, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng thật thà, có 
cuộc sống an nhàn. 

Hào 2: Hào tốt, phát về nghề dạy học, luật gia. Thời vận 
bình yên, trong ngoài đoàn kết, hôn nhân và gia đình thuận lợi. 

Mệnh hợp: là người hiển lương, có lòng bao dung lớn, đoàn 
kết được mọi người, giữ êm ấm họ hàng, làng xóm, có phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người tháo vát, công bằng, lập 
được nghiệp, giữ được gia đình yên vui. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu, không thành đạt vì lười nhác, sống 
buông thả. Quan chức tham nhũng, gian trá. Sĩ tử kém tư cách, 
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tửu sắc, nhiều tai tiếng xấu. Người thường bê tha, kinh doanh 
thất thoát. 


Mệnh hợp: là người hám lợi cầu vinh, bỏ chính theo tà, dụ 
học nhiều biết rộng cũng bỏ, không tạo dựng được sự nghiệp. 
Nữ mệnh là ca kỹ, lo phận đi tu hoặc làm tỳ thiếp. 

Mệnh không hợp: loại bụi đời, bôn ba kiếm sống. Nham 
hiểm, tham lam, không đáng tin cậy. 


Hào 4: Hào xấu, hào này biểu thị sự khốn đốn của kê ngu 
muội. Cô độc, không người giúp đỡ, khó thăng tiến, khó thành 
đạt, không biết cách làm ăn, kinh doanh. 

Mệnh hợp: người cô độc, không có bạn bè thân thuộc, không 
người giúp đỡ, xa rời thực tế, dù có tài cũng trở thành vô dụng. 

Mệnh không hợp: cũng là người cô độc lẻ loi, không bạn bè, 
không người thân, khó thành gia thất, trở thành người dở hơi 
xa rời thực tế. Nên làm tăng lữ thì hơn. 

Hào 5: Hào tốt, thời nhiều người chất phác thật thà, yên 
vui, ít điều khó xử. 

Mệnh hợp: là người có đức hạnh, dụng dị chất phác, được 
nhiều người mến mộ, lập được sự nghiệp tốt, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp: cũng là người chân thật, hiển lành, không 
tranh dành, cãi vã với ai, có cuộc sống an lạc, hạnh phúc. 

Hào 6: Hào tốt cho những người làm công việc giữ an ninh 
trật tự, ngăn ngừa điều xấu. Người thường cũng có cơ may phát 
đạt. Cần đề phòng trộm cướp, mất của, kiện tụng hoặc bị cấp 
dưới làm hại. (Ý hào: Giáo dục trẻ con cũng như phép trị dân, 
nếu công kích quá vào sự ngu tối có khi làm cho trẻ phẫn uất 
chống lại mà thành giặc, không lợi. Phải biết ngăn chặn thói 
xấu như ngăn phòng giặc mới có lợi). 

Mệnh hợp: là người hiểu biết, biết cách trị dân, giữ được 
nghiệp có công, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người có khí tiết, là chức sắc địa 
phương, biết cách ngăn ngừa điều xấu, giữ yên xóm làng, duy 
trì được phúc lộc. 
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5- QUẺ THỦY/ THIÊN = NHU Số 58 


(Quê tết) 

Dự báo Hà Lạc: Thời oận sắp tới, còn phải chờ đợi một 
thời gian ngắn nữa, lúc đó triển khai công việc thì dễ thành 
công. Nôn nóng là sa vào nguy hiểm. 7ò¿ uận và công danh sắp 
tới, trước mắt còn phải kiên trì nhưng hậu vận rất tốt. Chọn 
nghề, nhận chức chưa nên vội, hãy chờ một thời gian nữa. Th¡ 
cử dễ đỗ đạt. Kiện tụng nếu nhẫn nại thì về sau sẽ thắng. Hôn 
nhân, luyến ái trước mắt chưa nên vội vàng sẽ hỏng việc, nên 
chậm lại một thời gian nữa vì có đuyên nhưng chưa hợp thời. 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn 
Mộệu: Thân, Tuất, Tý. 
Người có quẻ này sinh vào tháng 8, lại được số âm dương 


thuận, Hào Nguyên Đường đắc lý là số rất tốt công danh dễ 
thành đạt cao. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Là hào xấu, không hợp thời vận, khó thăng tiến phát 
đạt. ý hào: Đợi nơi đất rộng, có ý nhắc không nên đi vào nơi 
nguy hiểm. Dùng đạo Hằng có ý khuyên nên kiên trì, vững tâm, 
không giao động. Nôn nóng dễ dẫn đến tai vạ. 

Mệnh hợp cách thường là người kiên nhẫn, thanh liêm, còn 
có cơ may thắng lợi. 


Người mệnh không hợp cách thường là những người ẩn dật, 
tu hành không dính líu đến công danh. 


Hào 9: Hào bình, thời cơ chưa đến, nhưng kiên trì thì sau sẽ 
tốt. Hào xấu ở giai đoạn đầu, như ý hào muốn nói, sự việc lúc 
đầu bao giờ cting bị chê bai, nhưng sau tốt. 


Mệnh hợp thì làm nên sự nghiệp; 
Không hợp thì hay bị chê bai, bôn tẩu, gian nan. Dễ bị 


tranh chấp, kiện tụng. 
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Hào 3: Hào xấu, gặp hạn, đễ bị kiện cáo, kỷ luật, hình phạt. 
Người thường cần đề phòng tai nạn sông nước, trộm cướp. 


Mệnh hợp cũng gặp gian nan, luôn luôn lo buồn, tuy có 
danh vọng lớn. 


Mệnh không hợp thì tính khí ngang tàng, dễ làm liều, lao 
vào nơi nguy hiểm. 


Hào 4: Hào xấu, có tai họa nên để phòng, có tang phục, ốm 
đau, phụ nữ đẻ khó. 


Hợp mệnh là người có tài đức, mưu lược, có thể thoát hiểm 
ngay giữa nơi nguy hiểm. Người thường nếu cẩn thận phòng 
tránh thì có oan được giải, mất của tìm được, ốm nặng thoát 
chết, nhưng cũng không đạt được mong muốn. 

Mệnh không hợp là kẻ cơ nhỡ, côi cút, làm gia nô cho người. 

Hào ð: Là hào tốt cho mọi việc. Dễ thăng tiến trong sự 
nghiệp, ăn nên làm ra, nhiều phúc lộc, cuộc sống nhiều tiệc tùng. 

Mệnh hợp cách là quý nhân, công danh thành toại. 

Không hợp mệnh cũng là người phú quý giàu sang, dư ăn, 
thừa mặc. 

Hào 6: Hào xấu, dễ bị ốm đau, trộm cắp. Quan chức dễ bị 
dèm pha, khiển trách, khó thăng tiến. Đối với những người biết 
cúi mình cầu người, được nhiều người che chở, gặp nạn cũng 
qua. Xấu đối với những kẻ kiêu căng, tự mãn, mất lòng người, 
dễ rơi vào tai nạn. ý hào khuyên: người không mời mà đến cũng 
nên kính trọng đối xử với họ thì khi gặp hiểm nguy cũng có 
người cứu giúp lại. 

-: Mệnh hợp là những bậc có đức, có tài, biết chiêu hiển đãi sĩ, 
có thể vượt qua hiểm nguy. 


Không hợp mệnh dễ rơi vào vòng cô độc hiểm nguy. 
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6- QUẺ THIÊN/ THỦY = TỤNG 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quê Tụng chỉ £zời kỳ khó khăn, nhiều 
mâu thuẫn, lòng người dễ bất hòa, khó hợp tác. Thời cuộc hay 
phát sinh tranh chấp, nhiều bất trắc, cần đề phòng trong mọi 
việc. Sự nghiệp khó thành đạt, trừ khi có chỗ dựa là những 
người có quyền thế và có tín nhiệm. Thời vận không đến, kinh 
doanh thất thoát, dã bị lừa đảo, đễ bị cướp đoạt, tốt nhất là nên 
giữ mình. Xuất hành bất lợi, dễ gặp rủi ro. Kiện tụng kéo dài, 
khó thắng, nên hòa giải ngay từ đầu thì hơn. Bệnh tật dễ kéo 
đài, chẩn đoán sai, đễ bi bệnh do ăn uống cẩu thả. 7Ö¿ cử khó 
đạt. Tình yêu uà hôn nhân không thuận, khó thành. Nếu thành 
thì tính nết trái nhau, hay cãi nhau, dễ tan vỡ. 


Số 23 


Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dân, Thìn, Ngọ 
Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. 


Người có quê này, sinh vào tháng hai là đắc cách, sự nghiệp 
đễ thành, phúc lộc nhiều. : 


Dự báo theo các Hào: 


Hào -1I: Hào bình, bị gièm pha, kiện cáo nhỏ, nhưng cuối 
cùng qua được. Hoặc bệnh nhẹ kéo dài, sau khỏi. 


Mệnh hợp: là người sáng suốt độ lượng, lập ngôn đúng thời, 
được tín nhiệm. 


Mệnh không hợp: người tầm thường, như biết tùy thời lập 
nghiệp. 


Hào 9: Hào xấu, khó tiến thủ, chớ lao vào tranh luận, ganh 
đua chức vụ, dễ bị tai tiếng xấu. Không hợp số dễ bị theo dõi, 
kiện cáo, truất giáng, kỹ luật. 


Mệnh hợp: là người có chức vị ở địa phương, không hay 
tranh giành với ai, giữ được giầu sang, phúc lộc. 


Mệnh không hợp: người hay gây sự, tranh giành, không 
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được người ưa, khó tiến thủ, an phận thì tránh được tổn thất. 


Hào 3: Hào tốt, theo nếp cũ thì được bình an, công đanh 
đạt, kinh doanh phát triển, giữ được yên vui trong gia tộc. 


Mệnh hợp: người giữ được gia phong cơ nghiệp của tổ tông, 
có cuộc sống an toàn. 


Mệnh không hợp: lúc đầu gặp khó khăn, nhưng sau thành 
công, có phúc lộc. 


Hào 4: Hào tốt, dễ thăng tiến trong công tác, cuộc sống bình 
yên vô sự, có oan được giải. Xấu số hay bị vạ miệng. 


Mệnh hợp: người sống ngay thắng, theo thiên đạo, tu đức, 
sửa lỗi, làm yên nước, lợi nhà, phúc lộc cao dầy. Nữ mệnh: có 
chồng sang, có địa vị xã hội cao. 


Mệnh không hợp: người kiêu căng, tự mãn, khinh người, 
hay phạm thượng, cuộc sống hay gặp rủi ro, khó yên lành, kém 
phúc lộc. 

Hào 5: Hào tốt (hào vừa trung, vừa chính), mọi việc gặp 
may mắn. Quan chức dễ thăng tiến. Kẻ sĩ gặp thời, đỗ đạt, 
thành công, thành danh. Người thường kinh doanh đắc lợi, tài 
lộc nhiều. .. 


Mệnh hợp: là người có tài đức lớn, học rộng đỗ cao, có sự 
nghiệp vinh hiển, phúc lộc đầy. 


Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị, có phúc lộc ở địa 
phương. 


Hào 6: Hào xấu, thành bại khó lường, dễ bị kiện tụng, dễ bị 
thiệt hại. 


Mệnh hợp: người phẩm hạnh kém, ham danh lợi bất chấp 
đạo lý, 


Mệnh không hợp: kẻ a dua, xu nịnh, làm trái đạo lý, tự tạo 
ra tai họa, địa vị khó giữ, hao tài tốn của. 
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7- QUẺ ĐỊA/THỦY=SƯ Ð #E# Số16 
(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Quê Sư chỉ uận thế đang trong lúc khó 
khăn, nguy hiểm, còn phải nhẫn nại cố gắng chờ thời, nôn nóng 
sê thất bại. Sự nghiệp trước mắt chưa thể thành. Tài oận chưa 
đến, kinh doanh khó đạt. Xuất hờnh chưa thuận lợi. Từn iệc 
khó khăn. Kiện tụng nan giải, nên tìm cơ hội giải hòa. 7Ò¡ cử dễ 
chủ quan làm hỏng bài. Bệnh ¿ật dai dẳng, dễ tái phát. Từnh 
yêu trắc trở, dễ có tình địch hoặc kẻ gièm pha. Hôn nhân khó 
thành hoặc dễ nảy sinh mâu thuẫn. 

Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ 

Quy hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 

Người gặp quẻ này lại sinh vào tháng bảy là tốt, công danh 
sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, mọi việc hanh thông. Quan chức 
thăng tiến, sĩ tử công thành danh đạt. 

Mệnh xấu gặp gian nan, đau ốm, giảm thọ. 

Mệnh hợp: là người có khuôn phép, làm gì cũng có trật tự kỷ 
cương, mọi người tôn trọng noi theo, xây dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hay thay đổi tùy hứng, tính tình 
bất thường, an nhàn về trước, gian khổ về sau. 

Hào 2: Hào tốt, được tín nhiệm trong công việc. Sĩ tử thành 
đạt được người giúp đỡ. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người có quyền mà không lạm dụng, được tín 
nhiệm, xa gần cảm mến, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người chức sắc ở địa phương, được 
mọi người kính trọng. 


Hào 3: Hào xấu (như ý hào: thất bại lớn, không có công lao 
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gì). Có điều lo buồn lớn hoặc có tang phục. Giới chức ít lương 
bổng, kẻ sĩ khó khăn, chưa thành đạt. Người thường kinh 
doanh ì ạch, ít tài lộc. 


Mệnh hợp: người tài sơ, đức mỏng, khó thành đạt. 


Mệnh không hợp: người thể chất yếu ốm, suy nhược, kém 
thọ, phúc mỏng. 


Hào 4: Hào xấu, nên rút lui tránh họa. Quan chức gặp lúc 
phải rút lui, về hưu. Sĩ tử an phận chờ thời thì lành. Kinh. 
doanh nên rút vốn làm ăn nơi khác mới khá. 


Mệnh hợp: là người linh hoạt cơ mưu, biết ứng biến nên 
tránh được thất bại, không lấy việc rút lui làm nhục. 


Mệnh không hợp: người tham quyển, chỉ biết tiến không 
biết lui, bị sa cơ lỡ vận. 


Hào ð: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: không nên giao việc 
lớn cho những người kém tài đức). Làm việc lớn hợp thời, vừa 
sức thì thắng lợi. Ôm việc quá khả năng, làm không đúng lúc 
thì dễ chuốc tai nạn. Trẻ nhỏ dễ ốm đau, bệnh tật 


Mệnh hợp: người có công dẹp loạn yên đần, số của người 
làm tướng giỏi lập nên sự nghiệp lớn. 


Mệnh không hợp: cũng là người có quyền lực ở địa phương. 
Hoặc kẻ có quyền mà ương gàn, làm bậy, tự chuốc lấy tai vạ. 
Con út hay bị đau yếu khó nuôi 

Hào 6: Hào tốt, gặp thời vận tốt, quan chức dễ thăng tiến, 
có nhiều cơ hội lập công. Sĩ tử đậu cao, dễ thành danh, thành 
công trong khoa học kỹ thuật. Người thường cũng gặp thời phát 
đạt, kinh doanh nhiều tài lộc. Phòng có kế lộng quyền lợi dụng 
chức vụ quấy nhiễu. 

Mệnh bợp: người ở ngôi cao, có đức hạnh, có công to, phúc 
lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: kẻ có tài nhưng kém đức, cậy thế lộng 
quyển phúc mỏng, mệnh bạc. 
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8- QUẺ THỦY/ ĐỊA = TỶ 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà lạc: Quẻ Tỷ chỉ ¿hời uận tốt, mọi người đoàn kết, 
tương trợ lẫn nhau, là thời cơ thuận lợi cho mọi công việc. Nên 
tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì sự nghiệp dễ thành 
công. Mọi hoạt động có tính chất cá nhân cô độc đều dễ thất bại. 
Trong gia đình nên bàn bạc thống nhất giữa vợ chồng. Tời uận tốt, 
hanh thông, kinh doanh dễ phát đạt, nếu cộng tác được với nhiều 
người thì càng thành công. Xuố? hành cùng bạn bè rất tốt. Tờn 
việc dễ đàng, nếu có người trên nâng đỡ thì càng có vị trí khá. 
Bệnh tật chóng lành. Kiện tụng dễ hòa giải. Thi cử đỗ đạt cao. 
Tình yêu uà hôn nhân thuận lợi, dễ thành lương duyên. 


Số 2 


Những tuổi nạp giáp: Ấ! hoặc Quý: Mùi, Tị, Mão 
Mậu: Thân, Tuất, Tý. 

Người có quẻ này sinh vào tháng bảy là gặp cách tốt: công 
danh sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt (như người lấy lòng tin đối đãi với người 
ngay từ đầu thì sẽ có nhiều điều tốt khác đi theo). Gặp được 
người lãnh đạo tốt công việc dễ thành. Quan chức thăng tiến. Sĩ 
tử đỗ đạt được sử dụng tốt. Kinh doanh phát đạt. 


Mệnh hợp cách: người chân thành gặp được người tốt giúp, 
công việc thành đạt. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người chân thành, làm ăn 
phát đạt, có cuộc sống an lạc. 

Hào 2: Hào tốt (như người tin yêu thật lòng không lừa đối). 
Có người giúp đỗ, tạo dựng được sự nghiệp, hưởng được phúc 
lộc. Nữ lấy được chồng tốt, toại nguyện. 

Mệnh hợp cách: người trung thực, thật thà không lừa dối ai, 
có phúc lộc lớn. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người hiển lành đức độ có vợ 
hiển, con khôn, có quý nhân phò trợ. 


Hào 3: Hào xấu (như kẻ không biết chọn. bạn, bị tổn hại). 
Gặp cảnh bất hòa, bị kỷ luật hoặc bị bạn làm hại. Có tang phục. 


Mệnh hợp cách: người gặp cảnh khó khăn, bạn bè xa lánh, 
không người giúp đỡ, hao tổn tài sản. Hoặc là mệnh của người 
ốm đau kém thọ hoặc gặp đường con cái khó khăn. 


Mệnh không hợp cách: người tầm thường, giao du với bọn 
du đãng, công danh không thành, dễ bị tai vạ. 

Hào 4: Hào tốt»biết mở rộng giao du với người ngoài có đức 

hạnh để học tập. Được người tốt giúp đ, làm nên sự nghiệp, tạo 

dựng được phúc lộc cao. 


Mệnh hợp cách: là người có đức hạnh tận tụy, biết giao tiếp 
học hỏi làm nên sự nghiệp, có phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người có danh tiếng ở địa 
phương, không a dua, xu nịnh. 

Hào ã: Hào tốt (như người trên biết bỏ cái nhỏ để mưu cái 
lớn cho đân). Giới chức, sĩ tử dễ thăng tiến, thành đạt. Người 
thường làm ăn phát đạt. 


Mệnh hợp cách: người có quyền cao chức trọng, nhưng công 
mình chính trực, làm mọi việc hợp đạo lý, hợp lòng dân, được 
kính trọng, có phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị, có tài trí, 
trước khó khăn vất và, sau thành đạt, gia được phúc lộc. 

Hào 6: Hào xấu (như nhiều người sánh vai làm việc mà không 
ai cầm đầu là hung). Không được giúp đỡ, trống đánh xuôi kèn 
thổi ngược, khó thành sự nghiệp. Số xấu dễ bị tai nạn, ốm đau. 

Mệnh hợp cách: người có tài, có vị trí nhưng không đoàn kết 
được mọi người, trở thành vô dụng, chí nguyện không thành, 
khó giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: người cô đơn, không thân với ai, 
không al giúp đỡ sự nghiệp khó thành, phúc lộc khó giữ. 
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9- QUẺ PHONG/ THIÊN = 'TIỂU SÚC 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ £»ời cơ chưa chín, bề ngoài tưởng 
đã thuận, thực ra còn cần chuẩn bị chu đáo hơn. Vì vậy công 
0iệc tiến hành chưa thuận lợi. Sự nghiệp chưa phải lúc thành. 
Tài uận chưa thể đạt, công danh chưa thể như ý, còn phải chờ 
thời. Thị cử chưa phải lúc thuận lợi, cần phải cố gắng nhiều 
hơn. Ö¿ xơ chưa lợi, kiện tụng thì bị dây dưa, tuy cuối cùng giải 
quyết ổn thoả. Tình yêu uà hôn nhân chưa thuận lợi, chưa thể 
như ý. Không may ốm đau thì dai dẳng kéo dài tuy bệnh 
không nặng. 


số 59 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn. 
Tân: Tị, Mão, Mùi. 
Những người thuộc quẻ này, nếu sinh vào tháng 11 là đắc 
cách công danh phú quý. 
Dự báo theo các Hào: 
Hào 1: Hào tốt, thời cơ cho những người lương thiện chấn 


hưng gia nghiệp, phục hồi kinh doanh. Lợi cho việc trở về với 
đạo lý cũ mình theo đuổi. 

Mệnh hợp là người ngay thẳng, trung thành, được nhiều 
người tín nhiệm, làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cũng là người hiểu biết, không a dua. 

Hào 2: Hào tốt cho mọi người bình thường, nhiều cơ hội 
hoàn thành sự nghiệp. Kinh doanh gặp được phường hội, phát 
đạt tốt. Không hợp mệnh cũng là người giữ được danh tiếng, tuy 
không làm được gì to tát 

Dự báo Hào 3: Hào xấu, gặp nhiều khó khăn, cẩn trở, hay 
nảy sinh nghỉ ky lẫn nhau, mất đoàn kết. Người hợp mệnh cũng 
chỉ làm nên việc nhỏ, tránh được tổn. hại. 
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Không hợp mệnh, hay ương ngạnh, dễ bị tổn hại. Nữ mệnh 
hay đố ky, khó lấy chồng, ít bạn bè thân thiết. 

Hào 4: Hào vừa tốt vừa xấu. 

Hợp mệnh, có lòng tin và được lòng mọi người thì khó khăn 
sẽ qua, xấu thành tốt, có thể làm nên nghiệp. 

Không hợp thì hay nghỉ ky, khó tính, không tin vào al, dễ 
gặp tai nạn, ốm đau nhẹ hóa nặng. 

Hào 5: Là hào tốt, nhiều cơ hội thành công, kinh doanh 
phát đạt, có tính đoàn kết cao, được mọi người mến mộ, đạt phú 
quý giàu sang. 

Không hợp mệnh thì tuy không đạt danh vọng cao nhưng 
cũng được nhiều phúc lộc. 

Hào 6: Hào tốt cho những ai thức thời, hiểu biết thời cuộc có 
nhiều khó khăn phải tiết chế lòng ham danh lợi. Cái gì đây ắt 
phải vơi, trăng tròn ắt phải khuyết, lời nói biết cân nhắc, hành 
động phải thận trọng, giữ gìn. Xấu đối với những ai quá ham 
danh lợi, dễ bị tốn thất, thương vong. Nữ mệnh là người khó 
tính, yếu đau, bệnh tật. 
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10- QUẺ THIÊN/ TRẠCH = LÝ 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Lý chỉ ¿hời oận khó khăn, hành động 
phải hết sức chu đáo, thận trọng, biết kính trên nhường dưới và 
nên dựa vào cấp trên có thế lực để tránh hiểm hoạ. Công danh 
sự nghiệp vất vả nhưng khó thành. Tà¿ uận không đến, nên 
không đạt được phúc lợi như ý. Thị cử khó khăn. Kiện tụng khó 
thành, nên tránh thì hơn. Øi xơ dễ gặp bất trắc. Tình, yêu trắc 
trở. Hôn nhân tưởng dễ, sau trở thành khó. Tốt nhất là nên học 
theo cách xử thế của người xưa, khiêm tốn nhún nhường, cuối 
cùng sẽ tốt. 


Số 55 


Những tuổi nạp giáp: Đình: TỊ, Mão, Sửu. 
Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. 


Những người thuộc quẻ này, lại sinh vào tháng ba là đắc 
cách công danh, phú, quý. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt cho những người hành động theo đạo lý, 
đúng đắn, như bước đi đẹp. Nhiều cơ may đạt sự nghiệp, thăng 
tiến, kinh doanh phát đạt. Phòng tang phục. 

Mệnh chỉ hợp người có đức hạnh, không làm gì hại dân, 
thất đức, có phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cũng là người lương thiện, tuy không giàu 
sang, hoặc những nhà tu hành.. 

Hào 2: Hào tốt vừa, thời vận yên lành, mọi việc yên ổn, 
nhưng không làm được việc lớn, vì hào này cô độc không có hào 
nào đối ứng. Thích hợp cho người ở ẩn, người tu hành. 

Mệnh hợp là những người thích cuộc sống sung túc nhưng 
bình lặng, không màng công danh, ganh đua với đời. 


Không hợp mệnh cũng là những người ưa tĩnh lặng bình dị. 
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Hào 3: Hào xấu, nhiều rủi ro, phải truất giáng, kỹ luật. 
Tướng bị thua trận, bị bức hàng. Người kinh doanh bị phá sản, 
bị kiện cáo. Hào của những người tài nhỏ chí to, không làm 
đúng khả năng, ngồi không đúng vị trí. 


Mệnh hợp thì cũng là người tự cao, tự đại, không biết người 
biết mình, lộng ngôn, làm càn, mang hoạ vào thân. 


Mệnh không hợp là những người phận hèn kém, bị tàn tật. 


Hào 4: Hào xấu, nhiều khó khăn, nếu biết sợ để để phòng 
thì tốt. Chủ quan làm bừa thì dễ bị hình khắc. 


Hợp mệnh thì khó khăn lúc đầu nhưng sau cùng khá. Sĩ tử 
thi đỗ, được thăng tiến. 


Mệnh không hợp dễ mắc sai lầm phá sản, tai nạn. Nữ 
mệnh xấu, thường là người loang toàng, ngoại tình, theo trai, 
tư cách kém. 


Hào ð: Hào này ở ngôi cao, tốt cho những người mệnh hợp, 
có đức lớn được lòng người, hành động biết lo trước tính sau, 
khó khăn dễ vượt, công danh dễ thành. Quan chức dễ thăng 
tiến, thành công trong công việc. 

Người không hợp mệnh thì gặp nhiều khó khăn, công danh 
trắc trở. Rẻ sĩ có tài dễ bị dèm pha, khó khăn trong thăng tiến. 

Hào 6: Hào tốt cho nhưng người mệnh hợp: có sức bao dung, 
giữ được đạo trung, biết xử sự, có thủy có chung, sẽ thành đạt 
cao, phúc lộc nhiều. 

Xấu cho những người mệnh không hợp: không có chính kiến 
dễ a đua làm liều, hám danh lợi nhưng không liệu được sức 
mình, gặp nhiều gian nan, thất lộc, thất bại. 
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11- QUẺ ĐỊA/ THIÊN = THÁI 
(Quê tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Thái là quẻ của ¿hời cơ thuận lợi, vận thế 
tốt cần phải tranh thủ nắm lấy. Tuy nhiên cái hanh thông lớn 
bao giờ cũng có mầm mống cái bế tắc, vì vậy mà chung cuộc, 
hào thượng lục là hào xấu cần phải để phòng lúc kết thúc sẽ bị 
thất bại. 


Số 56 


Công danh sự nghiệp chóng thành đạt nhưng phải đề 
phòng chủ quan, ham hố để cuối cùng phải bất mãn suy vi. Tồi 
Uuận rất tốt, có thể thu nhập bằng nhiều nguồn, nhưng cuối đời 
đề phòng bất trắc. Kiện tụng dễ hoà giải. Thi cử dễ đậu đạt, ốm 
đau chóng khỏi. Ø¿ xơ nhanh trở về. Mọi việc hanh thông. Hôn 
nhân uà gia đình thuận lợi, dễ thành, nhưng đề phòng cuối đời 
bất hoà, lục cục. 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn. 
Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 

Người có quẻ này lại sinh vào tháng giêng là số công danh, 
phú quý lớn. Không đúng thời thì phúc nhỏ. Quẻ Thái gồm hai 
quề đầu mối của vạn vật, lại nằm đúng vị trí (là hai quẻ Càn- 
Khôn), vì vậy người có số Hà Lạc được quẻ này, lại sinh đúng 


thời, được coi là người có số cực tốt, số “xuất tướng, nhập 
tướng”, số hiển vinh và thành đạt cao. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt cho mọi việc, làm một, kết quả gấp nhiều 
lần, như người nhổ cỏ mao, nhổ một lần được cả cỏ lẫn chùm rễ. 
Quan chức đễ thăng tiến. Sĩ tử cố gắng là thi đỗ. Người thường 
làm ăn nhiều cơ hội kiếm ra tiền. 

Mệnh hợp thì thành công cao, phúc lộc nhiều. 


Mệnh không hợp cũng gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong việc 
làm ăn. 
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Hào 3: Hào tốt, nhất cho những người tính tình rộng rãi, 
đức bao dung lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. 


Làm nên sự nghiệp lớn đối với những người hợp mệnh. 
Không hợp mệnh thì cũng làm nên những việc nhỏ ở địa phương. 


Hào 3: Hào bình, trước mắt nhiều khó khăn, nhưng ai kiên 
trì giữ vững lòng kiên trung với lý tưởng người đó sẽ thắng, 
phúc lộc sẽ đến. Bởi không có gì cứ đi mà không trở lại; không 
có gì cứ bằng phẳng mà không nghiêng. 

Mệnh hợp thì trước lo buồn, sau hạnh phúc. 


Không hợp mệnh thì gặp nhiều gian nan vất vã, nhưng cuối 
cùng cũng có phúc lộc. 

Hào 4: Hoà xấu, nhiều bất lợi, viên chức phải đối đi xa, sĩ tử 
long đong vất vả, kinh doanh thua lỗ. 

Muốn đỡ khó khăn phải biết cách ăn ở thuận hoà với láng 
giềng thân cận. 


Mệnh hợp thì cũng ít phúc lộc, nhưng được mọi người thông 
cảm yêu mến. 


Không hợp mệnh thì phải nhờ vả láng giềng cứu giúp. 


Hào ð: Hào tốt cho mọi người, nhất là nữ mệnh thường là 
người có đức hạnh, đảm đang, giỏi quản lý gia đình. 


Mệnh hợp là người biết trọng đãi người hiển, được trọng 
vọng dễ hoàn thành tâm nguyện. 


FKhông hợp mệnh cũng là người có tín nhiệm, vợ đảm con ngoan. 

Hào 6: Hào xấu vì thời cơ thay đổi, khó giữ được vẹn toàn. 
Chức sắc dễ bị khiển trách, điều đi xa, bị kỷ luật. Sĩ tử thi cử 
khó thành, dễ bị bế mặt. Kinh doanh sa sút, thua lỗ, sạt nghiệp. 
Người thường bị ốm đau, hao tán tài sản. 

Hợp mệnh chung phải an phận thủ thường, khó bề thi thố. 

Không hợp mệnh, hay làm bừa dễ gặp nguy nan, có khi ảnh 
hưởng đến tính mạng. 
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12- QUẺ THIÊN/ĐỊA = BĨ Số 7 


(Quẻ xấu) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Bi chỉ ¿bời uận nhiều nghịch cảnh, 
mọi ví khó thực hiện, kẻ tiểu nhân thắng thế, người quân tử 
phải chịu đựng khổ cực để vượt qua thời cuộc. Mọi hy vọng đều 
khó thành lại dễ phạm sai lầm về phương pháp. Tòi uận không 
có, kinh doanh trắc trở dễ bị lừa đảo, hao tài tốn sức. Xuất hành, 
nhiều bất trắc. Kiện tụng dễ bị thua thiệt. Thi cử khó tính. 
Bệnh tật dễ nặng lên. Từnh yêu gặp nhiều trắc trỏ. Hôn nhân 
khó thành 


Những tuổi nạp giáp: Quý: Mùi, Tị, Ngọ. 
Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. 


Người gặp quẻ này lại sinh tháng bảy là đặc cách: nhiều cơ 
may thành đạt về đường công danh sự nghiệp. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào bình, như ý hào: ai giữ được điều chính thì tốt. 
Nhưng ít cơ may, khó thành đạt việc lớn. Nên đề phòng thị phi, 
gièm pha, kèn cựa. 

Mệnh hợp: người giữ được trung chính, hết lòng vì công 
việc, không tư tình, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: gặp thời gian nan, không có vận may, khó 
hoàn thành sự nghiệp, khó tiến thủ, biết giữ thân mình thì 
không nguy. 

Hào 2: Hào xấu, thời cuộc đang có lợi cho kể tiểu nhân. 
Người quân tử phải chịu nhịn nhục để cầu lành tránh đữ. Sĩ tử 
phải đợi thời chịu bĩ. Quan chức khó thăng tiến, không nên 
tranh giành, có cơ hội tốt hay hành động. Đề phòng tai tiếng 
xấu, bị giềm pha, kiện cáo. 

Mệnh hợp cách: người biết giữ lòng trung chính, cố sự bao 
dung, chờ thời biến bĩ tỉnh thái, có phúc lộc lớn. 
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Mệnh không hợp cách: kẻ tài nhỏ chí to, muốn phát đạt lớn 
nên thất bại, có thể gặp tai họa, phúc lộc mồng. 

Hào 3: Hào xấu, thời vận trắng đen không rõ, nhiều tiêu 
cực phát sinh. Quan chức phải về hưu sớm, phải rút ìui, sa thải. 
Sĩ tử khó bề tiến thân, dễ bị mang tiếng xấu, bị thua kiện. 
Người thường kinh doanh dễ bị lừa đảo, thất thoát. 

Mệnh hợp: là ẩn sĩ hay người tu hành, im hơi lặng tiếng cầu 
an. Hoặc là người có tiếng không có miếng, phúc lộc ít. 

Mệnh không hợp: kẻ đục nước béo cò, lợi dụng thời vận để 
làm bậy, để lại tiếng xấu. 

Hào 4: Hào tốt, thời vận tốt cho sự lập nghiệp, lập danh, 
kinh doanh. Giải tỏa được những oan ức, bất hòa. Lợi cho hôn 
nhân và gia đình. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, gặp thời, được trọng dụng, 
được dễ bạt, thăng tiến nhanh. Sĩ tử thì đỗ cao, lập được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiều phúc lộc, 
kinh doanh phát đạt, gia đình hạnh phúc. 

Hào ð: Hào tốt, có thể làm nên sự nghiệp lớn, nhưng vào thời 
sắp biến nên phải có gốc rễ bám vào dân mới bền chặt, như rễ cây 
dâu bám trong đất. người thường kinh doanh phát đạt, nhiều 
tài lộc. Đề phòng thất thoát về sau. 

Mệnh hợp cách: người có đức lớn, có công với nước, với đân, 
phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: Người có tài nhưng không được lòng 
người, sự nghiệp chóng tàn, phúc lộc mỏng. 

Nào 6: Hào tốt, bĩ cực thái lai, oan ức được giải, chức vị mất 
được phục hồi, bế tắc được khai thông, cấm kị được thu hẹp 
hoặc bãi bỏ, mọi việc trước khó sau thuận lợi. 

Mệnh hợp cách: người có chí lớn, thành đạt khá, có địa vị cao, 
trước gặp gian nan, sau vui mừng, giữ được phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: Người có địa vị quyển quí nhưng 
công không thành, danh không toại, lại gặp cảnh ngộ gian nan. 
Mệnh của những người tu hành, bất đắc chí. 


138 


13- QUẺ THIÊN/ HỎA = ĐỒNG NHÂN 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ £hời uộn tốt, đang được tín nhiệm 
trong quần chúng, là người đang có tên tuổi, cơ hội đễ hoàn 
thành sự nghiệp. Thời cơ đang có nhiều người theo, dễ có nhưng 
đồng hành trung thực, cần phải tranh thủ không bỏ lỡ cơ hội. 
Tài vận đổi dào, kinh doanh phát đạt. Ø¿ xơ bình yên. T5¿ cử 
gặp thời dễ đỗ cao, tìm việc dễ toại nguyện. Bệnh: tột chóng 
lành. Tình yêu uà hôn nhân thuận lợi, tìm được người tâm đầu 
ý hợp. 


Số 47. 


Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hại. 

Giáp hoặc Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất 

Người gặp quẻ này, lại sinh đúng tháng giêng là đắc cách, 
công danh sự nghiệp dễ thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt, như người biết kết thân với người ngoài là 
tốt. Cơ hội dễ thăng tiến. Sĩ tử thi đậu tìm được việc làm. Người 
tu tạo được nhà cửa, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách là người có lòng độ lượng biết dùng người 
ngoài, công bằng vô tư. 


Mệnh không hợp cách là người tha phương, buôn bán xa 
phải kết thân với người ngoài đề làm ăn hoặc là những nhà tu 
hành. 


Hào 2: Hào bình, chỉ làm việc nhỏ, vì hay cầm tình, thiên vị 
với họ hàng, người quen; phúc lộc nhỏ. 

Mệnh hợp là những người có quyền chức nhưng tính tình 
thiên vị, cầu cạnh cả những thuộc hạ của cấp trên, người hay 
bè phái. 

Mệnh không hợp là những người phải nương nhờ họ mạc, 
người quen. Người sống tha phương. 
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Hào 3: Hào xấu, nhiều gian nan vì hành động không lượng 
sức mình, không nắm được thời cuộc nên lắm tình địch cạnh 
tranh, dèm pha, lừa lọc. Người hợp mệnh: chí hướng bất định, 
hành động bất thường, tự chuốc lấy lo âu, thất bại. Người 
không hợp mệnh: kẻ phóng đăng, ăn chơi lêu lổng, phạm pháp, 
tù đầy. 

Hào 4: Hào tốt, biết thời cơ, biết lựa sức, giữ được cơ nghiệp. 

Hợp mệnh là người biết tiến lui, biết lấy nhu thắng cương, 
làm nên sự nghiệp, số phú quý, giầu sang. 


Không hợp mệnh cũng là người có chừng mực, có cân nhắc, 
được tín nhiệm tin dùng. 


Hào 5: Hào tốt, trước khó sau dễ. Riêng kinh doanh khó 
lường, lúc được, lúc mất. 


Hợp mệnh là người có tài đức, phát về binh nghiệp, có vị trí 
cao phúc lọc cao dầy. 


Không hợp mệnh là người gặp nhiễu gian nan, vất vả, khó 
thành đạt. 


Hào 6: Hào bình, vô thưởng vô phạt, Không phải hối tiếc. 

Hợp mệnh là người có phúc lộc, đạt được ý nguyện, chức sắc 
tỉnh lẻ, nơi xa đô thành. 

Không hợp mệnh là người không toại chí, nhà tu hành nơi 
thôn xóm, sĩ tứ long đong không gặp may, nhà buôn nơi xa 
thành phố, phúc lộc tầm thường. 
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14- QUẺ HỎA/ THIÊN = ĐẠI HỮU 
(Quẻ tốt) 


Số 61 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ £hời uận thuận lợi, nhưng phải để 
phòng suy thoái. Là thời cơ dễ toại nguyện, sự nghiệp dễ thành, 
danh lợi dễ đạt, nhưng chớ tự kiêu, tự mãn, vì cái quá thuận lợi 
lại là nguyên nhân dễ dẫn đến thất bại. Tài uện đổi dào, kinh 
doanh phát đạt, là cơ hội để kiếm ra tiền, như có quý nhân phù 
trợ. Mộọi uiệc như thì cử dễ đậu cao, biện tụng tưởng thua sau lại 
thắng, nhưng tốn kém nhiều, ốm nặng sẽ qua. Xuất hành tốt, 
dễ gặp bạn hiền, người hợp tác tốt. ôn nhân thuận lợi gia đình 
hạnh phúc. 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn. 
Kỷ: Dậu, Mùi, TỊ. 


Những người thuộc quê này, sinh tháng giêng là đắc cách, 
dễ thành đạt sự nghiệp. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: ý lời Hào, làm nên từ sức mình thì không lỗi. 
Hào không tốt, không xấu, do bản tính từng người quyết định. 

Hợp mệnh thì dù tài chưa được dùng cũng kiên trì chịu 
đựng, chịu khó rèn luyện, trau dồi đức hạnh, chờ thời. 


Mệnh không hợp thì đễ mang tiếng xấu, dễ gặp gian nan, 
tai hoạ. Gặp kể lăng loàn không chịu xử nhũn, dễ bị vạ lây. 


Hào 9: Là hào tốt, chỉ thời cơ tốt, dễ thăng tiến, nhiều phúc 
lộc lợi cho người kinh doanh hay binh nghiệp; thời cơ ví như 
chiếc xe lớn có thể chở nhiều người đi xa. Đối với người có tài 
đức thì lập được công danh, người kém tài, không hợp mệnh thì 
cũng dễ giàu sang. 


Hào 3: Hào tốt cho nhưng việc tích cực, minh bạch, đúng 
danh vị. Mọi sự mập mờ, đổi trắng thay đen đều không thành. 
Người có tài đức, làm đúng cương vị đều dễ thành công, sĩ tử dễ 
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đỗ đạt, kinh doanh phát đạt. Mệnh không hợp, dễ tham nhũng, 
kiêu ngạo đi đến bị kỷ luật, hình phạt. 


Hào 4: Hào tốt cho những người khiêm tốn, biết kiên nhẫn, 
ít tranh giành, giữ đúng chức vị đang làm, nhà kinh doanh 
thận trọng. Xấu đối với những người mệnh không hợp, tính kiêu 
căng, hợm hĩnh, làm liều, thích tranh quyền, đoạt vị, tham làm 
không biết kiểm chế sẽ làm mỗi cho tai hoạ. 


Hào ð: Hào tốt cho những người mệnh hợp: vừa có uy, vừa 
có tín, được mọi người kính phục, công danh sự nghiệp thăng 
tiến. Mệnh không hợp thì là người có uy nhưng không có tín, 
hoặc có tín không uy, công việc khó thành, mọi người khinh 
nhờn, dễ thất bại. 


Hào 6: Là hào cực tốt cho mọi công việc, như trời đất phù 
hộ. Người hợp mệnh thì sự nghiệp hiển vinh. 

Không hợp mệnh thì cũng là người có tín nhiệm, dễ giàu 
sang, được nhiều người tín nhiệm tại địa phương, kinh doanh 
phát đạt. 
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15- QUẺ ĐỊA/SƠN= KHÊM #EễE sSốs 
(Quẻ tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khiêm chỉ £hời uận tiến tới chỗ bình 
ốn vô sự, điều chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng 
hơn. Là thời cơ tốt cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành 
công ngay nhưng dần sẽ tiến tới. Tời uận tương lai sẽ đến, nôn 
nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp về sau thành đạt, muốn nhanh 
cũng không được. Xuất? bờnh thuận lợi. Kiện tụng kéo dài, nên 
hòa giải thì hơn. Bệnh ¿át dây dưa nhưng về sau khỏi. Thị cử 
không có gì trở ngại. Từnh yêu nên lấy khiêm nhường, tôn trọng 
lẫn nhau thì có nhiều thuận lợi. Hồn nhân không thể nôn nóng 
nhưng có thể trở thành lương duyên. 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. 
Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt cho sự khiêm tốn. Giới chức sát đân. Kẻ sĩ 
gần quần chúng. Thương gia phát đạt. Số xấu dễ bị kỷ luật, 
truất giáng; Sĩ tử bị chê trách. Người thường, buôn gian bán lận 
bị thiệt hại. 

Mệnh hợp: người khiêm nhường, được nhiều người mến, xây 
dựng được sự nghiệp, nhiều phúc lộc. 


Mệnh không hợp: người thô vụng, không đảm đương nổi 
trách nhiệm, kém phúc lộc. Giới chức được khen thưởng, đề bạt. 
Sĩ tử thi đậu, được trọng dụng. 


Hào 2: Hào tốt, biết kiên trì nhường nhịn, mọi sự gặp may. 
Giới. chức được khen thưởng, đề bạt. Sĩ tử thi đậu, được trọng dụng. 


Người thường được tiếng tốt, kinh doanh phát đạt. 


Mệnh hợp: người kiên trì, khiêm tốn, hợp với việc giảng 
dạy, tuyên huấn, có tín nhiệm, được mọi người kính trọng. 
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Mệnh không hợp: cũng gặp được vận may, dễ tìm công ăn 
việc làm, có phúc lộc. 

Hào 3: Hào tốt cho mọi việc. Biết khiêm tốn, nhún mình 
cầu người thì kết quả tốt, nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: Người có tài đức hơn người, lập công lớn, phúc 
lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm nhường, không khoe 
khoang về mình, được mọi người kính nể. 

Hào 4: Hào tốt cho mọi việc, mọi người. Không tốt cho 
nhưng a1 kiêu căng, hợm hĩnh. 

Mệnh hợp: Người có đức khiêm nhường, được lòng mọi 
người, có nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm tốn có tiếng trong vùng. 

Hào ð: Hào vừa tốt vừa xấu: Tốt cho nghề binh, có thời cơ 
lập công kẻ sĩ đễ lập nghiệp, lập danh. Quan chức thì dễ bị tai 
tiếng, nghi ky. Xấu: dễ bị kiện cáo, bị kỷ luật, tai nạn. 

Mệnh hợp: người khiêm tốn được lòng mọi người, biết phát 
huy thế lực lúc cần thiết, như ý hào: "đã được lòng hàng xóm thì 
khi cần xâm phạt cũng không hại". 

Mệnh khồng hợp: người bình thường thiếu khiêm tốn, khi 
hữu sự lại muốn phát huy uy quyền, kết quả thành ít bại nhiều. 

Hào 6: Hào bình, như người lợi dụng đức khiêm tốn để hành 
động ra oai thì cũng chỉ thành công trong việc nhỏ. Quan chức 
được thăng thưởng trong phạm vi nhỏ, nội bộ. Sĩ tử đỗ bằng 
thấp. Kinh doanh lợi nhỏ. Số xấu bị kiện cáo, hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người hoàn thành trách nhiệm, lập được công 
nhỏ, phúc lộc trung bình. 

Mệnh không hợp: người thành công nhỏ trong phạm vì gia 
đình, họ tộc. 
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16- QUẺ LÔI/ ĐỊA = DỰ 
(Quê tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Dự chi thời uận đang lúc thịnh trị, 
nhiều điều vui mừng, là thời cơ tốt cho mọi việc. Có nhiều cơ 
may để hoàn thành sự nghiệp, nhưng cũng dễ sa vào những 
cuộc vui chơi hoan lạc làm mất phương hướng hành động, đưa 
đến thất bại. 7ời oận đang đến, kinh doanh phát đạt, là cơ hội 
kiếm ra tiển, nhưng cần để phòng vung tay quá trán mà 
khuynh gia bại sản. Xuất hành gặp nhiều cuộc vui. Th¿ cử dễ 
chủ quan, không đạt được như ý. Bệnh tật nhẹ nhưng không 
chịu kiêng cữ nên có thể nặng lên. Ñiện tựng thắng thế nhưng 
nên hòa giải thì hơn. Tình yêu uà hôn nhân dễ chủ quan, tuy 
được toại nguyện nhưng về sau hay bất hòa, dễ tan võ. 


Những tuổi nạp giáp: Ất: Mùi, TỊ, Mão. 
Quy: Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, TỊ, Mão. 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 


Số 4 


Người có quẻ này, sinh vào tháng năm là đắc cách, sinh vào 
tháng ba, tháng tám là những tháng có sấm cũng tương đối tốt, 
có nhiều cơ thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào bình, có nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thị phi, 
vạ miệng. Khẩu thiệt, kiện tụng. 


Mệnh hợp: có chỗ dựa, có cơ may, nhưng khoe khoang quá 
trớn nên không thể làm việc lớn, chỉ được việc nhỏ. 


Mệnh không hợp: người háo hư danh, thích tiếng tăm lộ 
liễu, gặp thất bại trong công việc. 


Hào 2: Hào tốt, hào của sự thức thời, hành động hợp thời 
vận, phúc lộc tốt. 


Mệnh hợp: người có đức nghiệp tạo dựng được sự nghiệp, 
được phúc lộc tốt. 
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Mệnh không hợp: người không xu nịnh, có quan điểm vững 
vàng được mọi người kính trọng. 

Hào 3: Hào xấu, hào của sự bỏ lỡ cơ hội tốt, sự nghiệp khó 
thành, chỉ còn hối tiếc. 

Mệnh hợp: người không quyết đoán, gặp khó khăn có người 
giúp cũng không thành. 

Mệnh không hợp: người không thực tế bị chỉ phối bởi những 
lời thị phi, luôn luôn do dự, không thể cáng đáng công việc. 

Hào 4: Hào tốt (như ý hào: đem nguồn vui đến cho người 
khác bao giờ cũng là chuyện lành). Cơ hội tốt, dễ thăng tiến, dễ 
thành đạt, kinh doanh nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: người có đức, luôn nghĩ đến người khác, làm nên 
việc lớn, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người nhiều phúc lộc, được tín 
nhiệm gia đình hòa thuận yên vui. 

Hào ð: Hào bình, hào của bệnh hoạn ốm đau. Quan liêm 
chính nhưng phải dựa vào người có quyển thế mới vượt qua 
được tai nạn. Sĩ tử không gặp thời, khó thành đạt. Người 
thường kinh doanh khó khăn, ốm đau dai dẳng. 

Mệnh hợp: là người trung chính ở ngôi cao nhưng không 
nắm được thực quyền. 

Mệnh không hợp: người có địa vị nhưng nhu nhược, bệnh 
hoạn kinh niên, 

Hào 6: Hào bình, biết hối cải nên vượt qua được gian nan, 
tham lam không chừng mực dễ bị tội, bị truất giáng. Kẻ có tài 
sản mà ham chơi lêu lổng dễ bị sạt nghiệp. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao sang phạm lỗi biết hối cải, 
giữ được nghiệp, phúc lợi. 

Mệnh không hợp: người có địa vị xã hội mà ham chơi bời, 
lao vào thói hư tật xấu không biết dừng, chuốc vạ vào thân, đức. 
bạc phúc mỏng. 
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17- QUẺ TRẠCH/ LÔI = TÙY 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tuỳ chỉ ¿hời uận tốt, nhưng phải theo 
thời mà hành động thì mới thắng lợi. Theo thời nhưng phải giữ 
được trung chính, lắng nghe tiếng nói mọi người thì hành động 
mới hanh thông, trên dưới mới đồng lòng. Không tiếp thu ý kiến 
mọi người thì thất bại. Vì vậy còn phải kiên nhẫn chờ đợi, 
không thể nóng nẩy, vội vàng. Tời uộn chưa tới, kinh doanh 
phải nghe ý kiến nhiều người thì mới thành công. Xuất hành 
nên đi với bè bạn. 75¿ cử bình thường. Tình yêu uà hôn nhân 
cần phải tham khảo ý kiến nhiều người thân sẽ tránh được khó 
khăn và sẽ đạt được nhiều nguyện vọng. 


Số 38 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn. 
Đinh: Hợi, Dậu, Mùi, 

Người gặp quẻ này lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công 
danh sự nghiệp có nhiều công danh thành đạt, sinh tháng 2 đến 
tháng 8 cũng tốt: có nhiều phúc lộc. Sinh từ tháng 9 đến tháng 
giêng thì kém. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào bình: Tốt đối với người biết giao thiệp, nhậy bén 
đối với tình hình. Không tốt đối với người cô độc, ít giao thiệp, 
không thức thời, dễ đi vào đường bảo thủ, trì trệ, sai lầm. 

Mệnh hợp cách: người có đầu óc cải cách, có tài đức, làm 
được việc lớn. 

Mệnh không hợp cách: người kém giao thiệp, bảo thủ, đóng 
cửa, làm hỏng việc lớn, phúc lộc mỏng. 

Hào 2: Hào xấu, thời cuộc khó tiến lui; không thể cứ bắt cá hai 
tay đằng nào cũng có lợi về mình. Công việc khó có kết, quả tốt. 

Mệnh hợp cách: người lưng chừng, trục lợi không có chính 
kiến, không thể làm nên việc lớn, chỉ mưu lợi nhỏ. 
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Mệnh không hợp cách: kẻ tùy tòng a dua, gặp nhiều vất vả. 
Sĩ tử gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Người thường kinh 
doanh thất thoát. 


Hào 3: Hào bình, bỏ lễ nhỏ giữ nghĩa lớn thì có lợi. 
Mệnh hợp cách: người biết rời bỏ kẻ tiểu nhân để giữ lễ lớn, 
phúc lộc được lâu bền. 


Mệnh không hợp cách: người có công danh nhưng kém 
đường con cái Nữ mệnh thường hiếm con. 


Hào 4: Hào xấu, phải trái đảo lộn, lợi cho tham quan. Kẻ sĩ 
nên danh, người quá cương thất thế. Giữ được đức tin thì cuối 
cùng không lỗi. 


Hợp mệnh là người kiên trì với chính nghĩa, tuy không gặp 
thời nhưng vẫn không ai làm gì được. 


Không hợp mệnh là người bị nghi ky, bị mang tiếng xấu. 
Người kinh doanh lận đận vất vả. 


Hào 5: Hào tốt cho mọi người: quan chức đễ thăng tiến, 
tầng lương, tăng chức. Kẻ sĩ nhiễu cơ may thành đạt, tìm được 
việc làm, được sử dụng. Nhà buôn kinh doanh phát đạt, nhiều 
phúc lộc. 


Mệnh hợp: người hiền lương lập công lớn, phúc lộc cao đầy. 


Mệnh không hợp: cũng là người được tín nhiệm tại địa 
phương, có cuộc sống an lạc. 

Hào 6: Hào xấu: gặp lo lắng, phiển muộn, hoặc ốm đau, 
bệnh tật, chết yếu. Quan chức dễ bị giềm pha, tai tiếng xấu. Sĩ 
tử bị thất thế, bị nhục. Nhà buôn thua lỗ, thất thoát tài sản, 
người thường dễ bị kiện cáo, tai nạn. 

Mệnh hợp: người có chí lớn, tài cao, được lòng dân, dựng 
được sự nghiệp, tránh được tai ương. 


Mệnh không hợp: người kém tài đức, càng hoạt động, càng thất 
bại, lâm vào gian nan vất vả. Kẻ sĩ phải trốn tránh nơi sơn lâm. 
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18- QUẺ SƠN/PHONG=CỔ Ð E#=Š Sðố25 
(Quề tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Cổ chỉ ¿hời uận hủ bại, đổ nát, đầy khó 
khăn, trắc trở, không có cơ hội thành đạt cần phải chờ thời thế đổi 
thay. Sự nghiệp công danh không thành. Tời uận khó khăn, kinh 
doanh thua lỗ, nên tạm dừng thì hơn. Xuấ? hành bất lợi, dễ hao 
tài tốn của. Th¿ cử khó đạt. Bệnh tật dây dưa. Tình yêu không Ổn 
định, đứng núi này trông núi nọ. Hôn nhân khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: Tên: Sửu, Hợi, Dậu. 

Bính: Tuất, Tý, Dân. 

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng giêng là gặp các công 
danh phú quý. Tuy nhiên đối với gia đình, cha mẹ thường kém 
hòa thuận. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt, biết chấn hưng việc làm của người trước. 
Quan chức chỉnh đốn dược công việc, được tín nhiệm. Kẻ sĩ làm 
rạng rỡ cha ông. Người thường phát triển được cơ nghiệp cũ, 
kinh doanh giỏi, nhiều phúc lợi. 

Mệnh hợp: người làm sáng cơ nghiệp cha ông. 

Mệnh không hợp: người có chí, gặp khó khăn không thoái 
chí. Tuy không nhờ được tổ nghiệp nhưng xây dựng được cơ đồ. 

Hào 2: Hào tốt, biết đổi mới theo thời thế, không cố chấp 
như ý hào: sửa đổi việc của người trên không thể cố chấp theo 
cái cũ. Tuế vận: gặp thời cải cách, quan chức có tài chỉnh đốn 
chính sự. Kẻ sĩ sáng tác được nhiều công trình mới. Người 
thường kế thừa và làm sáng được nghiệp tổ tông. 

Mệnh hợp: người có chí, sửa sang được cái cũ, đối mới được 
công việc, tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: cũng là người trung thực nhưng không 
tranh thủ được sự đồng tình của quần chúng, không làm nên việc. 
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Hào 3: Hào tốt, nhưng là thời đễ phát sinh nóng vội, cứng 
nhắc, cần khắc phục. 

Mệnh hợp: là người cương quyết, không vì nể, thiên vị, chấn 
chỉnh được cái sa1. 

Mệnh không hợp: gặp khó khăn lúc đầu, không thi thố được 
tài năng, nhưng sau được dùng. 

Hào 4: Hào xấu, thời của sự đổ nát kéo đài. Thường nhiều 
kẻ bất tài, hư danh, hư vị, nói suông chiếm địa vị trong bộ máy 
quan chức. Sĩ tử rượu chè bê tha. Người thường ăn chơi, cờ bạc. 

Mệnh hợp: người bất tài, thiếu quyết đoán, không cải cách 
được công việc, không chấn hưng được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: kẻ hoài nghỉ, không có mục đích, chủ 
định, không thể làm nên sự nghiệp. 

Hào ð: Hào tốt, mọi người có cơ may phát triển, quan chức 
không tiến. Sĩ tử đỗ đạt, được dùng. Người thường xây dựng đ- 
ược sự nghiệp. 

Mệnh hợp: người sáng lập được nghiệp, cha mẹ thơm lây. 


Mệnh không hợp: cũng là người giữ được cơ nghiệp cha ông, 
được mọi người tôn kính. 

Hào 6: Hào bình, vừa tốt, vừa xấu. (như hào khuyên: không 
sùng bái cá nhân dù là bậc vương hầu, chỉ súng bái lý tưởng). 
Đối với người ngay thẳng thì chưa gặp thời, còn phải chờ. Quan 
chức khó thăng tiến. Sĩ tử khó thành danh, người thường không 
gặp vận. Thời vận lợi cho bọn xu thời xiểm nịnh. 

Mệnh hợp: là người cao thượng giữ được danh tiết, địa vị, 
không xu nịnh theo thời. Mệnh không hợp: cũng là người không 
xu thời phàm tục, giữ cuộc sống đạm bạc, thanh cao. 


ˆ 
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= Sốá8, 


19- QUẺ ĐỊA/TRẠCH = LÂM 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quê chỉ thời cơ tốt đang đến cần phải 
tranh thủ, không bỏ lợi thời cơ. Tuy nhiên thời cơ vận may gắn 
với khả năng đi sát quần chúng, tranh thủ được mọi người. Công 
danh sự nghiệp nhiều cơ may thành đạt. Tài vận phát đạt, kinh 
doanh gặp thời, được như mong muốn. Kiện tụng dễ thắng 
nhưng nên giữ hoà khí thì hơn. 7# cử dễ đỗ, nhưng đến tháng 
tám có thể gặp điều không may, vì vậy công việc không nên dây 
dưa, không nên kéo dài, tránh chủ quan tự mãn. T?nh yêu thuận 
lợi, được như ý. Hôn nhân đẹp lòng, dễ thành lương duyên. 


Những tuổi nạp giáp: Định: TỊ, Mão, Sửu. 
Ất hoặc Quý: Sửu, Hợi, Dậu. 


Những người gặp quê này, lại sinh tháng 12 là đắc cách, sự 
nghiệp có nhiều cơ may thắng lợi. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt, mọi người dễ cảm thông nhau, công việc dễ 
thành, nhiều cơ hội thăng tiến, dễ thành đạt. Kinh doanh thuận lợi. 

Hợp mệnh là người có tài, có đức, sống sát dân. Nhiều phúc lộc. 

Không hợp mệnh cũng là người trung chính, được địa 
phương nể trọng, gia sản khá. 


Hào 2: Hào tốt, cơ hội thuận lợi, tiến thủ dễ dàng, kinh 
doanh phát đạt. Bất lợi cho người tính tình cô độc, làm càn. 


Mệnh hợp thì người biết thu phục nhân tâm, lấy đức hành 
đạo, đạt được chí hướng, sự nghiệp lớn. 


Mệnh không hợp là người biết sống sát mọi người, được địa 
phương tôn kính. 


Hào 3: Hào xấu, như kẻ hám lợi mà tới, mọi người phải để 
phòng, chỉ+‡ốt cho nghề thầy (dậy học). 
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Mệnh hợp: trông coi việc dạy người, nghề tuyên huấn. 


Mệnh không hợp: kẻ mị dân, hay đối người hại đời, đến đâu 
mọi người phải đề phòng. Nữ mệnh là người lắm điều, chua 
ngoa, bạc đức. 


Hào 4: Hào tốt, có nhiều bạn bè hợp lực, giúp đỡ, công việc 
dễ hoàn thành. Sĩ tử dễ đỗ đạt, có người tiến cử. Người kinh 
doanh có nhiều bạn hàng, dễ dàng phát đạt. 

Mệnh hợp là người tận tuy, được nhiều người tin cẩn, sự 
nghiệp hoàn thành. _ 

Mệnh không hợp cũng là người phát về kỹ thuật, say mê 
công việc. 

Hào ð: Hào tốt, hợp tác có chí hướng, có trí tuệ. Nhiều cơ 
may thành đạt cao, thăng tiến tốt. Sĩ tử gặp thời, thi thố được 
tài năng. Kinh doanh phát đạt, phúc lộc dồi dào. 

Mệnh hợp là người có chí cùng hợp tác vì nghiệp lớn, phúc 
lộc cao dây. 

Mệnh không hợp cũng là người có trí tuệ trong địa phương, 
có phúc lộc. 

Hào 6: Hào tốt, thời cơ nhiều thuận lợi, đáng tin, được đề 
bạt vào cương vị trọng yếu. Sĩ tử đỗ đạt cao, được trọng dụng. 
K¡nh doanh được lợi lớn. 

Mệnh hợp là những quý nhân có phúc lộc cao dầy; người 
làm việc từ thiện có tiếng. 

Mệnh không hợp là những bậc già cả có đức cao, những 
người xa quê lập nghiệp. 
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20- PHONG/ ĐỊA = QUAN 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Quan chỉ £hời uận đang biến động, 
không lợi cho hành động, mà phải nghiên cứu quan sát kỹ tình 
huống trước khi tiến hành công việc, tuy nhiên vẫn dễ thất bại. 
Là thời vận hợp với những nhà nghiên cứu, các học giả để quan 
sát, rút ra những điều bổ ích cho tư duy, cho cái mới sau này. 
Tài uận có thể thành công nhưng phải gian khổ theo dõi và 
quan sát thời cuộc để hành động cho đúng, không thể nóng vội. 
Xuất hành chưa lợi, biện tụng dễ dây dưa, nên hòa giải sớm. 
Bệnh tật biến chuyển bất thường. Th¿ cử khó dự đoán trước. 
Tình yêu kém thông suốt, đôi bên còn chưa hiểu nhau. Hôn 
nhân còn dúng dằng, phải kéo đài một thời gian mới thuận. 


Số 3 


Những tuổi nạp giáp: Tôn, Ất hoặc Quý: Mùi, TỊ, Mão. 

Người có quê này sinh vào tháng tám là đắc cách: sự nghiệp 
dễ thành, công danh dễ đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu: chỉ việc của kẻ tiểu nhân không phải của 
người quân tử. Giới chức, sĩ tử gặp gian nan, khó khăn, kinh 
doanh không gặp vận. Hào của những người ở địa vị thấp kém, 
ngớ ngần, và dễ bị người đời chê cười. 

Mệnh hợp cách: người thường nhưng biết trọng danh dự, 
không làm điều sai trái, được mọi người kính nể, có phúc lộc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách: người tầm thường, nhỏ nhen, hám 
lợi nên sai trái không từ việc gì là không làm. 

Hào 2: Hào xấu nhưng tốt cho nữ mệnh. Hào của những 
người không đủ tài đức, địa vị thấp kém. Sĩ tử kém tài đức. 
Người thường số vất vả, long đong vì cuộc sống, đức mỏng phải 
nhờ cậy người khác mới hòng làm nên. 


Mệnh không hợp cách: người hèn kém, khó làm nên công trạng. 


1ã3 


Nữ mệnh: giầu sang, đảm dang, giúp đỡ đắc lực chồng con 
và hay giúp đỡ người khác. 


Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt cho những người biết tiến 
lui đúng thời, trước sau trung thực. Xấu cho người tiến lui bất 
kỳ, được mất khôn lường, kinh doanh không kế hoạch. 


Mệnh hợp cách: người biết tiến lui hợp đạo, có thủy có 
chung, được lòng người, tạo được phúc lộc. 


Mệnh không hợp cách: không biết cách tiến lui, thầy chung 
bất nhất, cô độc gian nan. 


Hào 4: Hào tốt, chỉ người học rộng tài cao, có khả năng đại 
diện cho đất nước, biết xem xét tình thế đất nước, tuỳ thời mà 
đổi mới. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, là giường cột của quốc gia, 
biết đổi mới đúng thời, phúc lộc cao. Sĩ tử đỗ đạt cao có tiếng ở 
nước ngoài. Thương gia buôn bán phát đạt ở ngoài nước. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tài, có thể làm công 
việc ở nước ngoài. 

Hào õ: Hào tốt, biết ăn ở đúng mức. Quan chức được dưới 
tin trên quý, dễ thăng tiến lên cao. Sĩ tử có tài văn chương nổi 
tiếng. Thương gia phát đạt, nhiêu tài lộc. 

Mệnh hợp cách: người có quyển lực biết cầu hiển đãi sĩ, lập 
nên công trạng, có tiếng tăm lớn, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là bậc sĩ phu có đức hạnh cao, 
có địa vị lớn. 

Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào lấy đời mình làm 
gương cho người). Quan chức hoạc thanh liêm, hoặc bất đắc chí. 
Kẻ sĩ gian nan, khó tìm việc làm, không toại chí. Người thường 
kinh doanh khó khăn, kém lộc. 

Mệnh hợp cách: bậc hiển lương làm gương tốt cho dân, để 
tiếng thơm lâu đài. 

Mệnh không hợp cách: người bất đắc chí, công danh không 
thành, hoặc nhà tu hành ẩn sĩ. 
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21- QUẺ HỎA/ LÔI PHỆHẠP #Z S$Số37 
(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Quê Phệ Hạp chỉ ¿hời uận xấu, có nhiều 
trở ngại, khó thi thố tài năng, phải là người có quyền thế cao, có 
quyền tạo dựng luật pháp, mà lại sáng suốt có tài mới phá võ 
được bế tắc. Người bình thường khó có cơ hội tốt, hừuh doanh 
không gặp thời, nhiều khó khăn, có khi phải hao tài tốn của mà 
không được gì, công việc trở nên khó giải quyết, dây dưa, biện 
tụng bất lợi; Bệnh tật dễ nặng lên. Thị cử khó đạt kết quả. Tình 
yêu, hôn nhân. gặp nhiều rắc rối, khó thành. 

Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn. 

Kỷ: Dậu, Mùi, TỊ. 

Người có quẻ này, sinh vào tháng 2, tháng 8 là đắc cách, có 
nhiều cơ may thành đạt, phúc lộc khá. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu. Vì nghĩa lớn mà phải tổn thương việc nhỏ, 
như người phải cùm chân bị tổn thương ngón chân vậy. Gặp 
vận xấu: bị kỷ luật, truất giáng, thi hỏng, không tìm được việc 
làm, không được sử dụng, hoặc bị ốm đau, bệnh hoạn. 

Mệnh hợp là quý nhân, vượt qua được bỉ vận, xây dựng 
được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp là người nhu nhược, gặp nhiều long đong 
vất vả, hoặc người bị bệnh tật, công khó thành, danh khó toại. 

Hào 2: Hào xấu, không gặp may, bị quấy nhiễu. Pháp quan 
trị người bị mang tiếng. Người thường bị tai nạn. 

Mệnh hợp thường là người trông coi trại cải tạo, nhà giam 
giữ, quan chức toà án bị mang tiếng. 


Mệnh không hợp là người bị hình thương, khó bề tiến thủ. 


Hào 3: Hào xấu, quan chức nhỏ, ít tín nhiệm, S1 tử kém tài 
năng, làm việc dễ thất bại. Người có bệnh mãn tính. 
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Mệnh hợp: người chức vụ thấp kém, xử sự thiếu công minh, 
cứng nhắc, dân không phục. 


Mệnh không hợp: luôn luôn phải lo cơm áo, số vất vả, gian nan. 


Hào 4: Hào tốt, nhiều dịp may thăng tiến, đề bạt. Sĩ tử thi 
đậu thành danh. Thương gia kinh doanh phát đạt, nhiều tài lộc. 


Mệnh hợp: người chính trực, không sợ khó khăn, gian khổ, 
tạo dựng được sự hiển vinh, 


Mệnh không hợp: là bậc trọc phú địa phương. 


Hào ð: Hào tốt: thời của luật pháp công minh. Quan chức 
thanh liêm, công bằng được dân tin, kẻ sĩ nhiều thuận lợi, dễ 
thành danh, người thường kinh doanh đắc lợi, nhiều vận may. 


Mệnh hợp là người có tài trị nước an dân, chỉnh đốn pháp 
luật, được tín nhiệm đương thời. 


Mệnh không hợp cũng là người giầu sang, phú quý. 


Hào 6: Hào xấu, chỉ kẻ chủ quan không nghe ai, như người 
bị mang cùm che mất tai vậy. Quan chức dễ bị truất giáng, kỷ 
luật. Kẻ sĩ bị gièm pha, phỉ báng, quấy nhiễu, người tàn tật, tai 
mắt kém. Người thọ yếu. 


Mệnh hợp: số khá, làm nên nhưng luôn luôn phải lo nghĩ. 


Mệnh không hợp: kẻ cường bạo, làm liều luôn bị tù tội. 
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22- QUẺ SƠN/ HỎA = BÍ (BÔN) 
(Quê trung bình) 


Số 41 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Bí chỉ £bời uận xấu, bề ngoài tưởng 
mọi sự dễ đàng nhưng thực chất khó khăn, suy thoái. Công 
đanh sự nghiệp lúc đầu có vẻ thuận lợi nhưng càng về sau càng 
sa sút, thậm chí hữu danh vô thực. Thời vận của những người 
có bể ngoài hào nhoáng nhưng bên trong trống rỗng. Tòi uận 
kém, kinh doanh không có thực chất. Kiện tụng dễ thất bại. Thi 
cử chỉ đạt bình thường. Tỉnh yêu hào nhoáng nhưng khó thành. 
Gia định bằng mặt, không bằng lòng. 

Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi. 

Bánh: Tuất, Dân, Tý. 


Người có quê này, sinh tháng 11 là đắc cách, sẽ gặp nhiều 
cơ hội lập công danh. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào bình, kẻ hay chuộng hình thức, đứng núi nọ 
trông núi kia, bỏ cũ tìm mới, long đong chạy vạy, xứ lý không 
đúng ngôi, đúng vị. 


Mệnh lrợp là người có tài đức, biết sử xử đúng cương vị. 


Mệnh không hợp là người dựa thế cấp trên, bôn ba chạy 
vạy. Người thường có tiếng không miếng, thất tài lộc, chuộng 
hình thức. 


Hào 3: Hào tốt, quan chức dễ thăng tiến. Kẻ sĩ có văn tài 
như người có bộ râu được trang sức. Người kinh doanh gặp tài 
vận, nhiều phúc lợi. 


Mệnh hợp là người có tài văn chương, thành đanh. 
Mệnh không hợp cũng là người có học vấn cao, có phúc lộc. 


Hào 3: Hào tốt người biết tự trau đồi như biết tự trang sức 
vậy. Người có số an nhàn. Quan chức dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp 
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người tiến cử được sử dụng. Người thường được giúp đỡ, kinh 
doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có đức hạnh, cuộc sống vinh hiển. 

Mệnh không hợp cũng là người có tài đức, sống lâu. 

Hào 4: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau, như người trang sức 
không đúng, hành vi không hợp có thể gây hiểu lầm. Phòng có 
tang phục. 

Mệnh hợp là người có tài, có học nhưng bị nghi ngờ, sau 
thành đạt. 

Mệnh không hợp thì gian nan, khó nhọc lúc trẻ, về già khá 
hơn kinh doanh về sau mới có lợi. 

Hào ð: Hào tốt vừa, chỉ người hà tiện có thể gây hiểu lầm, 
nhưng sau tốt. 


Mệnh hợp là người tiết kiệm, làm nên việc nhỏ, thọ cao, 
trung thực. 


Mệnh không hợp là kẻ hà tiện, túng thiếu, kém tài lộc. 


Hàòo 6: Hào tốt, như người trở về cái chất phác ban đầu, 
không cần trang sức. Phòng có tang bên họ ngoại. Quan chức 
được cảm tình, dễ thăng tiến. Sĩ tử được người tin dễ thành 
danh. Người thường kinh doanh đắc lợi. 
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23- QUẺ SƠN/ ĐỊA=BÁC # 


(Quẻ xấu) 


Số 1 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Bác chỉ /hời uận khó khăn, gian khổ, 
nhiều rủi ro. Là thời kỳ của kẻ tiểu nhân, nhiều điều tiêu cực, 
không phải là cơ hội cho việc hoàn thành sự nghiệp. Tuy nhiên 
thời vận có lợi hơn cho nữ giới cho những kẻ xu thời. Không nên 
triển khai công việc mới, cố giữ như cũ là hơn vì mọi hi vọng 
đều không thành. 7òi uận không có, dễ sinh hao tài tốn của. 
Xuất hành bất lợi đễ gặp nguy hiểm. Bệnh tật hiểm nghèo có 
khi nguy đến tính mạng, nhất là đối với người già. Kiện tụng bị 
thua thiệt, hao tốn tài sản. Thị cử khó đạt. Từnh yêu nhiều kẻ 
đèm pha. Hiên nhân trắc trở, khó thành. 


Những tuổi nạp giáp: Ất hoặc Quý: Mùi, Tị, Mão. 
Bính: Tuất, Tý, Dân. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu, hào của bọn tiểu nhân làm hại. Người bị 
nô bộc làm hại. Người buôn bán gặp vận xấu, thất thoát. Người 
có anh em bất hòa, gia đình lục đục. 

Mệnh hợp cách: người thường, đức mọn, chi làm được việc 
nhỏ, tránh được tai tiếng. 

Mệnh không hợp cách: người có gia cảnh không yên, lâm 
vào túng quẫn, nghèo khổ. 

Hào 9: Hào tốt, như người rời bỏ được kẻ tiểu nhân hay 
điều phi nghĩa. Có nhiều cơ hội tốt. Giới chức được tin tưởng. Sĩ 
tử phải đi xa mới lập nên nghiệp. Người thường không được yên 
vui về đường vợ con gia cảnh. 

Mệnh hợp: người có tài đức, không a dua xu nịnh, khó 
thăng tiến, người không phạm sai lầm gì, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người a dua theo bọn tiểu nhân, phúc 
mỏng phận hèn. : 
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Hào 4: Hào xấu, chỉ tai nạn sát đến bên mình. Thời vận xấu 
dễ bị gièm pha, kiện tụng. Sĩ tử khó tiến thân, Nhà buôn thất 
thoát, thất bại. 


Mệnh hợp: người có đức tài, có địa vị, nhưng gặp tai nạn. 
Mệnh không hợp: kẻ đa mưu túc kế, tự mình hại mình. 


Hào ð: Hào tốt cho mọi người, mọi việc. Có nhiều cơ may, dễ 
thăng tiến, dễ thành công, thành danh. Người thường nhiều 
phúc lợi. (Như ý hào: đã có địa vị cao lại biết ăn ở với người 
đứng đầu thì không có gì là không lợi). 

Mệnh hợp: người giường cột của quốc gia, được cấp trên tín 
nhiệm, phúc lộc cao đầy. 


Mệnh không hợp: cũng là người đứng đầu một vùng, một 
ngành, có địa vị xã hội, có phúc lộc cao. 


Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (ở trên cao mà được lòng dân 
thì thuận (như người quân tử được xe; còn ngôi cao mà rơi vào 
tay kẻ tiểu nhân thì như nhà đổ). Quan chức, sĩ tử có tài đức có 
nhiều cơ may thành đạt. Kẻ vô tài mà nhiều tham vọng thì thất 
bại, thất thoát cơ nghiệp. Người bình thường phải biết an phận. 
Kinh doanh phải biết lựa sức mình. 


Mệnh hợp: người có địa vị xã hội cao, có tài dẹp loạn, yên 
dân, có phúc lộc cao dầy. 


Mệnh không hợp: người có vị trí cao nhưng kém tài đức làm 
sụp đổ cơ nghiệp, không giữ được phúc lộc. 
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24- QUẺ ĐỊA/LÔI = PHỤC Số 32 


(Quê bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Phục chỉ £hời uận bắt đầu bớt khó 
khăn, nhưng trước mắt còn nhiều trở ngại. Thời cuộc sẽ dần 
dần đổi mới, cái tiêu cực sẽ bớt dần, cái tích cực sẽ chiếm ưu 
thế, nhưng không thể nóng vội. Cơ hội làm nên sự nghiệp sẽ 
đến, vận may sẽ có nhiều, mọi việc cứ để từ từ sẽ đạt được. Tời 
uận hiện chưa có nhưng sẽ tới, cơ hội kinh doanh phát đạt đang 
ở phía trước. Thi; cứ được toại nguyện. Ñiện tụng sẽ thắng tuy 
trước mắt còn dây dưa. Mất của sẽ tìm thấy. Tình yêu trước khó 
sau thuận lợi, có thể thành lương duyên. Người cũ bỏ đi nay sẽ 
tìm về. Mọi việc trước khó, sau đễ giải quyết. Gia định sẽ hạnh 
phúc, yên vui. 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Dân, Thân, Ngọ. 
Quy hoặc Ấ?: Sửu, Hợi, Dậu. 


Người gặp quẻ này, nếu sinh tháng 11 là đắc cách, công 
danh sự nghiệp dễ thành, phúc lộc nhiều. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt: chỉ người biết thận trọng trong việc làm, 
tiến lui đúng:lúc. Nhiều cơ hội thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử gặp 
thời. Kinh doanh phát đạt. 


Mệnh hợp: người tài đức, hành động đúng thời, tiến thoái 
đúng vận, làm nên cơ nghiệp, phúc lộc nhiều. Mệnh không hợp: 
cũng là người biết tu thân, sống trong đạo lý, cuộc sống an nhàn. 


Hào 2: Hào tốt, gặp cơ may, vượt qua được tai nạn, có oan 
được giải, ốm đau chữa khỏi. 


Mệnh hợp: người có công, trước khó khăn, sau gặp cơ may 
thăng tiến, phúc lộc bền. 


Mệnh không hợp: người sống thanh bần, trường thọ. 


Hào 8: Hào bình, như người luôn phạm sai lầm nhưng lại 
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cũng biết sửa theo lẽ phải, nên không gặp gian nan nhưng cũng 
không làm nên việc lớn. 


Mệnh hợp: người chịu nhiều thị phi, không gặp rủi ro 
nhưng cũng không làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp: người 
nôn nóng, dễ thất bại trong công việc, khó thành danh. 

Hào 4: Hào tốt, là người trung chính làm nên nhưng phải 
xa nhà, số cô độc, ít bạn bè. 

Mệnh hợp: người kiên định, độc lập, giữ được đạo trung 
giữa lúc nhiều nhương, phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: người sống cảnh cô độc, công chức phải 
làm việc nơi xa xôi, lính biên phòng, hải đảo. Đi buôn lập 
nghiệp nơi xa xôi. 

Hào õ: Hào tốt, nhiều cơ may thành đạt, thăng tiến. Sĩ tử đỗ 
đạt, tìm được việc làm, lập được sự nghiệp, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người hiền lương, trung hậu, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là phú hộ địa phương: 

Hào 6: Hào xấu, (Nội dung hào muốn nói: thời thế đã thay 
đổi mà vẫn mê muội, không chịu cải tiến, lại đàn áp bằng quân 
sự, tự chuốc lấy thất bại) nhiều thay đổi gian nan nhưng vẫn 
muốn tham quyển cố vị, bị thiên hạ chê cười. Người thường vất 
vả, sự nghiệp khó thành. 

Mệnh hợp: người thức thới, tạo dựng được cơ nghiệp,. giữ 
được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: kẻ hôn ám bảo thủ, hại nước, hại dân. 
Người thường tàn tận, đau yếu, bệnh hoạn. 
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25- QUẺ THIÊN/ LÔI = VÔ VỌNG 
(Quẻ bình) 


Số 39 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Vô Vọng chỉ £hời uận xấu, mọi việc 
không có cơ may thành công. Chỉ lợi cho những người ẩn dật, tu 
hành, không lợi cho những ai muốn thi thố tài năng. Sự nghiệp 
trắc trổ, được mất do may rủi, khó tính trước. Tời uận kém, 
kinh doanh thất thường, chỉ cầu may không thể đoán trước. Thi 
cử khó đỗ. Đi xa bất lợi. Kiện tụng khó thắng. Bệnh tột khi 
tăng, khi giảm, vô chừng. 7?nh yêu uà hôn nhôn trắc trỏ, không 
đúng như sở nguyện. 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn. 
Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt, mọi sự thuật lợi. Quan chức dễ thăng tiến. 
Sĩ tử gặp thời, thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: Người có địa vị cao quý, hiển đạt, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người lương thiện, có cuộc sống 
sung túc an nhàn, 

Hào 2: Hào tốt, thời vận thuận lợi, nhiều cơ may, phúc lộc 
tự nhiên đến. Người chăm chỉ dễ dàng thăng tiến. Kẻ sĩ chăm 
chỉ sẽ thi đỗ dễ dàng, được trọng dụng. Người thường cần mẫn 
sẽ có nhiều phúc lộc, cuộc sống an nhàn, lời nhác thì phúc lộc ít. 

Mệnh hợp: người có cơ may, chẳng màng công danh mà 
công danh đến, chẳng tham giầu mà phúc lộc đổi dào. 

Mệnh không hợp: Người không làm chỉ cầu may, chây THỜ 
lộc nhỏ. Kẻ du đãng gặp gian nan. 

Hào 3: Hào xấu, thời vận xấu, người hiển cung bị vạ lây, 
Quan chức chỉ lo bóc lột dân. Kẻ sĩ khó tiến thủ. Người thường 
bị nhũng nhiễu, tai bay vạ gió bất thường. 
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Mệnh hợp: người có đức lớn, tránh được tai vạ bất ngờ. 


Mệnh không hợp: người hay chạy chọt, nịnh bợ kẻ có quyền, 
vẫn bị tai vạ. 

Hòo 4: Hào bình, nên giữ yên ổn trong chức vụ cũ, cơ 
nghiệp cũ. Hão huyền hay gặp không may, sa cơ lố bước, chuốc 
hại vào thân. 

Mệnh họp: là người có đức, kiên trì giữ đạo nghĩa, có phúc 
lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người có cuộc sống an nhàn, sung túc. 

Hào õ: Hào tốt, mọi việc tốt lành. Có cái xấu nhưng không 
phải do mình gây ra, không cần thanh minh chạy chọt, tự nhiên 
sẽ rõ. Như người bị bệnh nhẹ không dùng thuốc cũng khỏi. 

Mệnh hợp: người có tài đức, làm những việc ích quốc lợi 
dân, được người đời ca tụng. 

Mệnh không hợp: cũng là người có đức, trừ được hoạ, tạo 
điều mừng. 

Hào 6: Hào xấu, cứ theo lẽ tự nhiên mà làm cũng có khi bị 
tai vạ. Quan chức bị khiển trách, truất giáng. Sĩ tử không được 
tìn dùng. Người thường không gặp vận, kinh doanh khó khăn, 
dễ gặp tai nạn. 

Mệnh hợp: là người thông hiểu việc đời nhưng phải biết 
biến hoá theo thời mới tránh được tai hoạ. 

Mệnh không hợp: người không biết quyền biến, quan niệm 
đơn giản, cứ làm theo lẽ thường dễ thất bại, gặp tai vạ khó tránh. 
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26- QUẺ SƠN/ THIÊN = ĐẠI SÚC 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ cho biết ouận thế sắp đến thời kỳ 
thuận lợi, nhưng còn phải giữ gìn tránh nơi nguy hiểm. Công 
danh sự nghiệp chờ một thời gian ngắn nữa sẽ thành đạt. Tời 
lộc, thời gian tới sẽ có tài vận đến; hành động thận trọng thì sẽ 
thành công rực rõ. Chức uụ uà nghề nghiệp phải một thời gian 
nữa mới đạt nguyện vọng. Mọi việc phải bình tĩnh, nóng vội sẽ 
hỏng. Kiện tụng phải mất nhiều thời gian trình bày và phải tốn 
của, nhưng sẽ thắng. Nên lấy hòa giải làm đắc sách. Tình yêu, 
hôn nhân lúc đầu gặp khó khăn nhưng sau thuận lợi. Xuất 
hành trước mắt chưa nên. Bệnh tật, đau nặng sau qua khối. 


Số 57 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dân, Thìn. 
Bính: Tuất, Tý, Dần. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, không nên hành động, mọi 
thi thố đều bất lợi, nên đứng lại thì tốt hơn. 

Mệnh hợp là người biết tùy thời, giữ được phúc lộc. 

Người không hợp mệnh là người thủ cựu không làm được gì 
cũng không để mất gì. Kẻ không biết thời thế, làm càn dễ bị 
thất bại. 

Hào 2: Hào xấu, chỉ thời vận xấu, lắm thị phi, gièm pha, tai 
bay vạ gió, nên đình chỉ mọi việc. 

.Hợp mệnh thì là người biết thời thế bất lợi, chủ động từ 
quan về hưu. 

Mệnh không hợp là kẻ lười nhác, lêu lổng từ nhỏ trở thành 
vô dụng. Người hay ốm đau, bệnh tật mãn tính, còi cọc, thọ yếu. 

Hào 3: Hào tốt cho những người làm công việc hậu cần, 
kinh doanh xe, ngựa. 5ï tử dù gian nan nhưng vẫn bền chí. Hào 
xấu cho những người không biết lo xa, dễ lâm vào đường cùng. 
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Mệnh hợp dễ phát về đường binh nghiệp, có tài đức làm 
việc lớn. 

Mệnh không hợp là những kẻ bóc ngắn cắn dài, Không biết 
phòng xưa, hậu vận xấu. 


Hào 4: Hào tốt, như người biết ngăn điều ác từ đầu. Nhiều 
cơ may thành đạt, đỗ đạt cao, thăng tiến, kinh doanh phát đạt. 


Hợp mệnh thường là nhà giáo, nghề y, người đỗ đạt cao, 
được trọng vọng. ` 
Không hợp mệnh thì thường là người tầm thường, phải nhờ 
vả người khác mới có công ăn việc làm. 
Hòo õ: Hào tốt cho mọi việc, như người đã biết ngăn ngừa 
điểu ác tận gốc chẳng khác gì con lợn đã bị thiến dù có răng 
cũng không còn hung đữ. 


Mệnh hợp là những người có tài đức lớn, chế áp được điều 
ác, lập công to. 


Mệnh không hợp là những người có uy lực tại một địa phương. 


Hào 6: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến trong công tác, trong 
thi cử, trong kinh doanh. Dễ tìm kiếm việc làm, nhiều tin vui. 


Mệnh hợp là người có công trạng lớn, phúc lộc đổi đào. 


Không hợp mệnh cũng có chí lớn công to, nhưng cũng nhiều 
tai vạ. 
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27- QUẺ SƠN/LÔI= DỊ ZZ Số33 
(Quẻ bình) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Di chỉ oận thế bề ngoài tốt, nhưng 
thực chất khó khăn, như hình của quẻ: số đông bị kẹt giữa hai 
thế lực cứng rắn. Cơ hội không thuận lợi, sự nghiệp khó thành. 
Tòi uận không đến, kinh doanh khó khăn. Ai biết điều tiết 
hành động còn có cơ may thành công. Th¿ cử khó đạt, tìm việc 
khó khăn. Xuất hành bất lợi. Từnh yêu và hôn nhân long đong, 
gặp nhiều trở ngại. 

Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn. 

Bính: Tuất, Tý, Dần. 

Những người gặp quẻ này, sinh từ tháng 2 đến tháng 6 là 
được thời, có nhiều cd may đạt phúc lộc. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào có ngụ ý, bỏ phẩm giá mình để dòm ngó quá 
mức người khác là xấu. Là hào xấu: chỉ tính vị kỷ, vụ lợi, tham 
nhũng, đam mê tửu sắc, hay gây tranh cãi, kiện cáo. 

Mệnh hợp: là người hay nhờ vả người để mưu lợi riêng, 
nhưng tham lam nên được ít mất nhiều. 

Mệnh không hợp là kế bất nghĩa tham nhũng, làm hại 
người khác. 

Hào 3: Hào xấu, như người nuôi dưỡng không đúng sinh 
nguy hại. Thời vận xấu, viên chức dễ bị kỷ luật, truất giáng; kê 
sĩ đễ bị tai tiếng xấu; nhà buôn bị thua lễ; người thường bị ốm 
đau, bệnh nặng. 

Mệnh hợp: người kiên nhẫn, biết nuôi dưỡng tâm chí, hoàn 
thành sự nghiệp tuy có gặp khó khăn nhưng vượt qua được. 

Mệnh không hợp: kẻ kiêu căng, hợm hĩnh, tâm thần bất 
định, gặp nhiều gian nan. 
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Hào 3: Hào ngụ ý, nuôi dưỡng trái phép, trái đạo sẽ trở 
thành vô dụng. Là hào xấu, quan chức, sĩ tử không gặp thời, dễ 
bị tiếng xấu hay làm trái đạo thường, thất bại, gian nan. Người 
thường kém giáo đục, hoang toàng, phóng đãng, bất hạnh. 


Mệnh hợp: nếu biết sửa mình thì có thể thành đạt nhỏ. 


Mệnh không hợp: kẻ hay làm trái nghĩa, mất lòng tin, gặp 
gian nan, khuynh gia bại sản. 


Hào 4: Hào ngụ ý, nuôi dưỡng đức con người có khi phải 
làm trái phép thường, như dạy hổ. Là hào tốt, có cơ may thăng 
tiến, thành danh. Được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Kinh doanh 
phát đạt. Số xấu dễ bị tai tiếng, bị kỷ luật. 


Mệnh hợp: người có tài đức lớn, dẹp tà lập chính, đem lại 
hoà bình, phồn vinh cho dân, phúc lộc nhiều. 


Mệnh không hợp: là kẻ điên đảo, hay chơi bời, phá gia chỉ tử. 


Hào 5: Hào tốt, như có quý nhân phù trợ, được hưởng phúc 
lộc tự nhiên. Quan chức nhiều cơ may thăng tiến, không cần lao 
tâm khổ tứ. Kẻ sĩ gặp thời, thi đỗ, được trọng dụng. Người 
thường cũng gặp nhiều may mắn. Đề phòng tai nạn sông nước. 

Mệnh hợp: người nhờ phúc tổ nghiệp, hưởng phúc lộc sẵn 
có. Người gặp thời, gặp may, tự nhiên được chức vị cao sang, 
hưởng được phúc lộc do người trước làm sẵn. 

Mệnh không hợp: người gặp gian nan nhưng sau được người 
giúp đỡ làm nên sự nghiệp. 

Hào 6: Hào có ý nói, nuôi được người, lại biết lo liệu, có thể 
gánh vác việc lớn. Là hào tốt, gặp thời vận, có quyền cao chức 
trọng, sĩ tử đỗ đạt cao, giầu sang phúc quý. 

Mệnh hợp: người có tài đức, lo được cho dân no ấm, phúc lộc 
lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị trong xã hội, được 
dân trọng, phúc lộc nhiều. 
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28- QUẺ TRẠCH/ PHONG = ĐẠI QUÁ Số 30 


(Quẻ xấu) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Đại Quá chỉ ¿hời uận khó khăn, 
nhiều tầng lớp trung gian cản trở, mọi việc khó thành. Trong xã 
hội nhiều việc trọng đại rơi vào tay những kẻ bất tài, tài nhỏ chí 
to, kế hoạch không sát thực tế nên gây đổ võ, như chiếc cột 
chống nhà không vững. Tời uận kém, kinh doanh kém phát đạt. 
Thị cử gặp khó khăn. Xuất hành bất lợi bệnh tật tưởng nhẹ hoá 
nặng. Tinh duyên trắc trở, lắm, kẻ trung gian dèm pha. Hôn 
nhân không thuận, khó có kết quả. 


Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu. 

Định: Hợi, Dậu, Mùi. 
Người có quẻ này sinh vào tháng hai là đắc cách. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Ý hào, cung kính và cẩn thận thì ít sai lâm (Người 
TQ. xưa, lót cỏ mao trắng trên nền đất để đặt đồ cúng). Hào có 
lợi cho những người tính tình cẩn thận, khiêm nhường. 


Mệnh hợp: là những người thanh cao, ẩn dật, không màng 
danh lợi. ~ 


Mệnh không hợp: cũng là những người có nhân cách tốt, 
sống thanh bạch. 


Hào 3: Người gặp may lúc tuổi già, như già trẻ kết hợp. 
Người phúc lộc đến muộn, vận may phải chờ. 


Mệnh hợp: người về già còn lập công giúp nước yên dân. 


Mệnh không hợp: người hậu vận tết, số muộn, về già mới 
nhiều phúc lộc. 


Hào 3: Hào xấu, chỉ sự thiếu ngay thẳng công bằng, không 
đủ năng lực đảm đương công việc. 


Mệnh hợp: người làm việc lớn nhưng cứng nhắc, không công 
minh, dân tình không phục, phúc lộc móng, không bền. 
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Mệnh không hợp: kẻ hung bạo, cậy mạnh hay ức hiếp người 
khác, đễ gây nên tai vạ, hình án, gặp nhiều gian nan. 


Hào 4: Hào tốt, chỉ người có thế lực vững vàng, đạo đức tốt, 
như xà nóc to khoẻ, không thiên vị. Công chức nhiều cơ hội 
thành công. Kẻ sĩ đậu đạt, được sử dụng. Người thường kinh 
doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người chức trọng quyển cao, giường cột của 
đất nước, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là những người có công, có phúc lộc 
đổi đào. 

Hào ð: Hào xấu, chỉ sự gặp nghịch cảnh tưởng lợi trước mắt 
nhưng không có triển vọng, Công việc không có kết quả, kính 
doanh khó khăn, sĩ tử khó tiến. 

Mệnh hợp cách: người quá cương hoá gàn, quyết định 
không đúng, khó làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người gàn, hay làm việc trái khoáy, 
gặp vất vã, long đong. 

Hào 6: Hào xấu, phải xông vào nơi nguy hiểm, lâm nguy, dễ 
gặp tai nạn, hoặc tổn hao tài sản. Tuy nhiên sĩ tử có thể đỗ cao. 
Kinh doanh khó khăn, bị lừa, bị mất. 

Mệnh hợp cách: người vì nước quên mình, phải đương đầu 
với hiểm nguy, có thể gặp tử nạn. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có chí, xông pha nơi 
khó khăn, nguy hiểm, dễ gặp tai nạn, 
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29- QUẺ TẬP KHẢM = 


Số 18 


(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Tập Khảẩm chỉ ¿hời uận khó khăn, nhiều 
gian nan trắc trở, công việc khó thành: Cần để phòng tai nạn, 
bệnh tật, ốm đau nặng. Không phải thời để hoàn thành sự 
nghiệp lớn, chỉ nên kiên trì bổi dưỡng sức lực, lòng tin, chờ thời. 
Tời uận không có, kinh doanh thua lỗ, thất bại, dễ bị lừa. Xuấ? 
hành không lợi dễ xảy ra tai nạn. Thi cử khó khăn, khó đạt. 
Kiện tụng bị thua, nên hòa giải ngay từ đầu. 

Tình yêu uà hôn nhân trắc trở, lắm kể dèm pha, khó tính, 
nhưng gặp được người đồng chí hướng thì dễ CInng lương duyên 
gắn bó 


Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dân, Thìn, Ngọ. Thân, Tuất, Tý 


Người có quê này, sinh vào tháng 10 là gặp cách phú quý 
thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu, chỉ thời cuộc khó khăn. Quan chức dễ bị kỷ 
luật truất giáng. Sĩ tử khó thành đạt. Kinh doanh bế tắc. Người 
thường hay gặp khó khăn, không lối thoát. Hợp với người tu 
hành, ẩn sĩ. „ 


Mệnh hợp: người có cơ mưu, không sa vào chỗ hiểm. 


Mệnh không hợp: người tài hèn sức nhỏ, không biết thời 
thế, bị sa vào cạm bẫy, khó khăn. 


Hào 9: Hào xấu vừa, chỉ làm được việc nhỏ, việc lớn khó 
thành. Kinh doanh nhỏ còn được, lớn thất bại. Nữ mệnh: làm lễ, 
tỳ thiếp. 


Mệnh hợp: người có mưu lược thoát được nơi hiểm, qua khỏi 
tai nạn. 


Mệnh không hợp: chi làm nên việc nhỏ, việc lớn thất bại. 
Hào 3: Hào xấu, thời khó.khăn không nên tiến, chỉ nên lùi, 
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yên phận chờ thời. Quan chức khó tiến thủ. Si tử khó thành 
danh. Kinh doanh trắc trở. Số xấu: gặp gian nan, kiện cáo. 


“Mệnh hợp: người khôn khéo, biết lấy nhu thắng cương, nhẫn 
nhục khi cần, nên thoát được gian nguy, giữ được cơ nghiệp. 


Mệnh không hợp: người sa vào nơi gian nan, nguy hiểm, 
khó thoát, chịu cảnh sa cơ lơ vận, khuynh gia bại sản. 


Hào 4: hào trung bình, lợi cho người làm công việc lễ tân, 
trông coi tế tự. Quan chức khó tiến. Sĩ tử long đong. Hay có 
tang phục. 


Mệnh hợp: người có ơn cũ với cấp trên nên sau được giúp 
đỡ, thoát khỏi tai nạn, có phúc lộc về sau. (như ý hào: Lấy lòng 
thành đãi bậc quân vương lúc lâm nạn, nên sau không lỗi" 


Mệnh không hợp: người phúc lộc mỏng, không bền, gặp gian 
nan dễ hao tổn sự nghiệp. 


Hào ð: Hào tốt cho mọi người, thời cuộc bình an vô sự, 
nhưng vẫn là thời khó khăn nên chỉ thành đạt nhỏ (Hào cửu 
ngũ chỉ đường chí tôn, khi ngôi đã vững thì như nước đã đầy, 
đây rồi thì bằng phẳng, như người công bằng, không sợ thiên vị, 
không có lỗi). - 

Mệnh hợp: người ở địa vị cao có tài đức, biến nguy thành 
an, có công cứu nước, phúc lộc cao dầy. 


Mệnh không hợp: người cũng có địa vị xã hội, thoát được 
cơn hoạn nạn, giữ được phúc lộc. 


Hào 6: Hào xấu, như kẻ ở vị trí cao mà vô tài, lỗi bị hình 
phạt. Quan chức dễ bị hình án, truất giáng. 8ï tử gian nan khó 
thành đạt. Người thường dễ bị hình án. 


Mệnh hợp: người thất thế, ẩn cư hoặc tu hành. 


Mệnh không hợp: người tài nhỏ chí to làm tổn hại cơ 
nghiệp, bị tù tội gian nan. 
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30- QUẺ THUẦN LY  #Z=_ sSố45 
(Quẻ tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ uận thế khó khăn, mới quan sát 
tưởng sáng sủa, nhưng thực tiễn nhiều trở ngại, không thuận 
lợi cho đường công danh sự nghiệp, chưa phải thời triển khai 
công việc lớn. Dễ đề xuất những kế hoạch không thực tế, hành 
động dễ dẫn đến nôn nóng, hỏng việc. Tài uận khó khăn, kinh 
doanh trắc trở. Xuất hành bất lợi. Bệnh tật dễ nặng lên. Thị cử 
có thể đạt tốt. Hôn nhân không thuận, #nh yêu dang đở không 
như ý muốn. 

Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Mùi, Hợi, Dậu, Sửu, TỊ. 

Người có quẻ này sinh vào tháng tư là cách công danh phú quý. 

Dự báo theo các Hào: 


Hào I1: Hào bình, tốt cho nhưng việc nhỏ. Như người cấp 
dưới thấy cấp trên là sợ, bước đi rối loạn. Lợi nhỏ. Thành công 
việc nhỏ. 

Mệnh hợp: người cẩn thận, kính trọng người trên, làm nên 
sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hay lo sợ, dễ bị bối rối, nhưng biết 
cách ăn ở, nên yên vui. 

Hào 2: Hào tốt: hào 2 âm, hợp đạo trung chính. Quan chức 
có địa vị cao, công lớn. Sĩ tử có tải, đỗ đạt cao, được trọng dụng. 
Người thường có nhiều sáng kiến, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có tài khai sáng, mở mang văn minh, 
phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp cũng là người chấn hưng được cơ nghiệp, 
có nhiều phúc lộc. 


Hào 3: Hào xấu, như hết thịnh đến suy, như trời đã sang 
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chiều như người về già cao tuổi. Quan chức đến kỳ hưu trí. Kẻ 
sĩ hết thời, tham quyển dễ bị chỉ trích. Người thường hết vui 
đến buồn. Đề phòng ốm đau, bệnh hoạn, tang ma. 


Mệnh hợp là người hiểu được thiên mệnh, sống được yên 
vui, hưởng được phúc lộc. 


Mệnh không hợp là người hay than thân, trách phận, hao 
tổn tâm thần, thể xác. 


Hào 4: Hào xấu, sa vào gian lao cực khổ, dễ bị hình phạt. 


Mệnh hợp là người an phận giữ đạo bảo vệ được mình và cơ 
nghiệp khi gặp biến. 


Mệnh không hợp là kẻ thiếu trung chính, làm càn, phạm 
vào hình khắc. Quan chức lộng quyền, bị ghét bỏ. Người thường 
là kẻ ngổ ngược hung bạo, cậy mạnh làm càn, bị nạn binh đao, 
gian nan cực khổ. 


Hào ð: Hào xấu, ít phúc lộc, nhiều khó khăn, gian khổ. 


Mệnh hợp là người hết lòng vì công việc chung, biết lo xa, 
mềm dẻo khiêm tốn, bảo vệ được phúc lộc. 


Mệnh không hợp là người thiếu sáng suốt, gặp khó khăn bị 
hao tài tốn sức. Kinh doanh kém phát đạt. 


Hào 6: Hào tốt, cơ hội tốt để tạo sự nghiệp, sĩ tử đỗ đạt, 
thành danh. Nhà buôn kinh doanh thuận lợi. -. 


Mệnh hợp là người có tài thao lược, giúp nước lập công. 


Mệnh không hợp thì kiếm sống khó khăn, cuộc đời vất vả, 
long đong. 


Hết Thượng Hinh 
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HẠ KINH (34 QUE) 


1- QUẺ TRẠCH/ SƠN = HÀM 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Hàm chỉ ¿hời uận có lợi cho giới trẻ. 
Con người dễ thông cảm lẫn nhau, mọi việc tiến hành đều 
thuận lợi. Là thời cơ tốt cho việc hoàn thành sự nghiệp, có 
nhiều cơ may trong cuộc sống. Những mong muốn, ước nguyện 
nếu biết hợp tác với nhiều người đều có thể hoàn thành. Tời uận 
tốt, dễ kiếm ra tiển, kinh doanh phát đạt, nhưng phải đề phòng 
sa vào ăn chơi sa đọa. Dễ kiếm việc làm. 7Ö¿ cử dễ đạt. Xuất 
hành gặp may. Bệnh tột chóng lành. Kiện tụng dễ hòa giải. 
Tỉnh yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người vừa ý, dễ thành 
lương duyên. 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân 
Định: Hợi, Dậu Mùi 


Số14 


Người có quẻ này sinh vào tháng giêng là thành đạt. 
Dự báo theo các Hào: 
Hào 1: Hào bình (Như ý hào: mới cảm ứng bề ngoài, chưa 


vào tâm được). Thơi vận chưa đến, còn phải kiên trì, nóng vội 
khó thành. “ 

Mệnh hợp cách: người có chí nhưng chưa thành danh, còn 
phải chờ đợi. 

Mệnh không hợp cách: người chưa toại chí, phải tha phương 
cầu thực. 


Hào 2: Hào bình, chỉ thời tĩnh lợi hơn động, động lắm có 
hại, an cư thì tốt. Khó có dịp may. Khó thăng tiến, khó hoàn 
thành sự nghiệp kinh doanh không có lợi. 

Mệnh hợp cách: người biết xem thời hành động, biết lấy 
tĩnh thắng động, nên an cư lạc nghiệp, giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người nhiều tham vọng, phải bôn ba 
xoay dở nhưng khó thành, về già mới thành đạt. 
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Hào 3: Hào xấu (Như ý hào: cảm ứng không chính đáng, 
xấu hổ). Hành động thiếu chính đáng, chỉ làm được những việc 
bình thường, không có cơ hội thăng tiến. 


Mệnh hợp cách: người có chức vị khá, biết tiến thoái nhưng 
làm nhiều điều không đúng, phải hổ thẹn. 


Mệnh không hợp cách: kẻ ăn theo, mới leo, a dua, tự chuốc 
lấy thất bại. 


Hào 4: Hào bình, hành động và suy nghĩ không thực tế, cho 
người biết ăn năn, giữ được chính nghĩa. Chưa phải thời làm ăn 
lớn, kinh doanh to. Giữ trung bình thì tốt. 


Mệnh hợp cách: người trung chính, sống thực tế, phúc lộc 
nhiều. 

Mệnh không hợp cách: người tài nhỏ chí to, học đòi làm việc 
lớn chuốc vạ vào thân. 


Hào 5: Hào xấu (Như ý hào: không dính líu đến việc gì 
quan trọng nên không hối hận). Thời cuộc không thuận lợi, 
quan chức khó tiến, sĩ tử long đong, kinh doanh không thuận, 
phúc lộc ít. 


Mệnh -hợp cách: người có vị trí nhưng hẹp hòi, hay chấp 
nhặt gây sự và làm mất lòng người, bỏ gốc theo ngọn, phúc 
mỏng, lộc thưa. 


Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào: cảm thông đã đến 
mức sâu sắc). Có lợi cho nhiều người làm nghề luật sư, bình 
luận,thông tin. Công chức không gặp vận tốt, dễ bị gièm pha, 
kỹ luật. 


Mệnh hợp cách: người có tài thuyết phục người khác, làm 
nên sự nghiệp, có phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: kẻ hay gây thị phi, làm loạn dự 
luận xã hội, không tránh khỏi bị chê trách, bị ký luật, thậm 
chí bị tai vạ. 
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2- QUẺ LÔIỰ/ PHONG = HẰNG Số 28 


(Quê tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Hằng chỉ thời vận bền vững, ổn 
định, lâu đài. Là ¿hời cơ thuận lợi cho việc thi thố tài năng, mưu 
cầu sự nghiệp. Dễ dàng thành công nếu không quá nhiều kỳ 
vọng. Tời uận khá, kinh doanh phát đạt. Từn được việc vừa ý. 
Thị cử đạt kết quả đúng với thực lực. Xuất hành thuận lợi, 
Bệnh tật dễ khỏi. Kiện tụng lợi ở hoà giải. Tình yêu thuận lợi, 
hôn nhân được lâu bền. 

Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu. 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất.. 

Người gặp quẻ này lại sinh tháng giêng là cách công danh 
hiển vinh, tài lộc nhiều. Nếu sinh từ tháng 9 đến tháng 12 thì 
phúc lộc kém. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, chỉ sự viễn vông xa thực tế, thời vận khó 
giao tiếp, không được lòng người, khó thành sự nghiệp. Kẻ sĩ 
không gặp trì ky, không toại nguyện. 

Mệnh hợp: là người theo đuổi cái vĩnh cửu, khó thành đạt, 
biết đổi mới thì có thể thành công. 

Mệnh không hợp: người không hiểu thời thế, không biết lựa 
sức mình, thất bại, vất vả. 

Hào 9: Hào tốt, (hào 2 cương trung), được tiếng tốt, giữ được 
cơ nghiệp, địa vị, được kính trọng. 

Mệnh hợp: kế sĩ có tài đức, giữ được đạo trung chính, phúc 
lộc lâu bền. Mệnh không hợp: người ngay thẳng khoẻ mạnh, 
sống lâu. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu, công chức dễ bị kỷ luật, truất 
giáng. Sï tử dễ làm liều, bị tai tiếng xấu, bị nhục. Người thường 
dễ bị kiện tụng, quấy râầy. 
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Mệnh hợp: người hay thay đổi chính kiến, dễ mắc sai lầm, 
bị chê cười khó thăng tiến. 

Mệnh không họp: người xấu tính, dễ thay lòng đổi đạ, bị 
chê trách, không được tin dùng. 


Hào 4: Hào xấu, như người đi săn đến nơi không có chim 
muông. Công chức khó thăng tiến, ít phúc lộc. Sĩ tử khó thành 
đạt. Người kinh doanh không kết quả. 


Mệnh hợp: người ham địa vị, quyền lợi, muốn kéo dài hưởng 
thụ mà không làm nên công trạng gì. 

Mệnh không hợp: kẻ cơ nhỡ, kiếm sống khó khăn, việc 
không ra việc. 

Hào ð: Hào vừa tốt vừa xấu, như ý Hào: giữ đức trinh lâu 
bền là đức tốt đối với đàn bà, đàn ông mà như thế là hung, là 
người không biết theo thời hành động. 


Mệnh hợp: là người tài đức, được vợ hiển giúp sức, biết đổi 
mới cho thích ứng với thời đại, tạo được sự nghiệp vẻ vang. 

Mệnh không hợp: kẻ nhu nhược không có thực quyền, bị vợ 
lăng loàn khống chế, bỏ lỡ thời cơ, làm hỏng việc. Hoặc là kẻ a 
dua, xu thời,.bị người chê cười, khinh rẻ. 

Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu, giữ được đạo hằng bình thường 
là tốt; không giữ được bình thường, lại làm chấn động quá mức 
cát bền vững là xấu. 

Mệnh hợp: người biết đạo hằng, đã đến cùng thì biến, 
không gây nên kinh động, tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hiếu động, hay gây ổn ào bất ổn, dễ 
bị đổ vỡ, hay lộng hành tạo nên thất bại. Hoặc là người thích 
khuếch đại công lao to hơn sự thật, gây chấn động, bất an. 
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3- QUẺ THIÊN/ SƠN = ĐỘN 
(Quê tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Độn chỉ ¿hời cuộc biến đổi, cái tốt 
giảm dần, cái xấu thắng thế, không phải là thời thuận lợi cho 
việc triển khai những công việc mới mẻ, nên duy trì việc cũ thì 
hơn. Không thích hợp cho việc chuyển đổi công việc hay ngành 
nghề, không nên đi xa. Tời uận không có, kinh doanh khó phát 
triển, càng mở rộng càng thất bại. 7h¿ cử bất thành. Bệnh tật 
dễ nặng nhất là đối với người già. Kiện tụng dễ bị thua, Từnh 
yêu và hôn nhân trắc trở, khó thành. 


Số 1õ 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. 
Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất 


Người gặp quẻ này sinh vào tháng sáu là đắc cách, công 
danh, phú quý có nhiều cơ may thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, phải giữ phận chờ thời, hành động dễ thất 
bại. Quan chức khó thăng tiến. Sĩ tử chưa gặp thời còn phải 
kiên nhẫn chờ đợi. Kinh doanh không gặp địp, kém kết quả. 


Mệnh hợp cách: gian nan lúc đầu, sau trót lọt. Người có hậu 
vận, làm nên nghiệp lớn về sau. 


Mệnh không hợp cách: người không biết lo xa, không tính 
trước mọi việc nước đến chân mới nhảy, lâm vào cảnh gian nan 
nguy hiểm. 


Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu, (Như ý hào, mầu vàng là màu 
Hoàng cực, chỉ cái đạo lý trung tâm, lấy đạo lý đó mà ràng 
buộc mới vững chắc). Hào chỉ người biết duy trì đức hạnh thì 
làm nên, gặp được quý nhân có thể tạo dựng được sự nghiệp 
lớn. Số xấu thì lỡ vận, không nắm được thời cơ, khó thành đạt. 
Kinh doanh kém phúc lợi. Đề phòng kê dưới kiện cáo, anh em 
bất hòa. 
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Mệnh hợp cách: người giữ được chí hướng, chấn hưng được 
sự nghiệp, có công lớn, phúc lộc bển: 

Mệnh không họp cách: kể làm nghề chăn nuôi có nhiều 
phúc lợi. 


Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu. Số tất thì công thành danh 
đạt, có vợ hiển giúp đỡ. Số xấu thì sa cơ, lỡ vận, công việc không 
thành, ốm đau bệnh hoạn. 


Mệnh hợp: người có vợ hiền, hầu gái hết lòng giúp đỡ, vượt 
qua được hoạn nạn, tạo dựng được sự nghiệp. 


Mệnh không hợp cách: kẻ tham danh lợi, ham mê tửu sắc, 
sa vào tai họa hoặc ốm đau dai dẳng. 


Hòo 4: Hào xấu, quan chức khó thăng tiến, gặp lúc khó 
khăn nên về nghỉ thì hơn. Kẻ sĩ không gặp thời, khó thành sự 
nghiệp: Người thường dễ bị tai vạ bất ngờ, kiện cáo, nghi ky. 

Mệnh hợp cách: người ngay thẳng công bằng, không bị lợi 
lộc tầm thường quyến trí, tạo dựng được sự nghiệp lớn, được 
mọi người kính trọng. Mệnh không hợp cách: người biết rút lui 
đúng thời, có cuộc sống an lạc, sống lâu. 

Hào 6: Hào tốt, thời vận an nhàn. Quan chức dễ thăng tiến. 
Sĩ tử phải đợi thời. Kinh doanh phát đạt, cơ nghiệp hưng thịnh. 

Mệnh hợp cách: người có danh tiếng, có vị trí cao sang, 
quang minh chính đại, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có cuộc sống sung túc, 
an nhàn, 
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4. QUẺ LÔI/ THIÊN = ĐẠI TRÁNG Số 60 


(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Đại Tráng chỉ thời vận thịnh vượng 
nhưng không bền, không lợi cho việc triển khai công việc theo 
quy mô lớn. Quẻ chỉ hậu vận không tốt, #úc đầu,thuận lợi, sau 
dễ thất bại, ¿ời uận không đến, hữu danh vô thực. Đại diện cho 
sự trưởng thành đang thời nôn nóng nên sự nghiệp khó tính. 
Công uiệc không nên kéo dài, vì càng lâu càng bất lợi. Xưới 
hành dễ đi xa. Thị cử dễ thất bại. Xiện tụng dễ thua. Mất của 
khó tìm. Ốm đau dễ nặng. 


Những tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dân, Thìn 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 


Những người thuộc quẻ này, sinh vào tháng 2 là cách công 
danh phú quý. Vào Xuân, Hè thì phúc dày, vào Thu, Đông thì 
phúc mỏng. 

Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Là hào xấu, ý nói: mới mạnh ở ngón chân cái là chưa 
đủ, giống như người tài hèn chí mọn, muốn làm việc lớn là 
không được. ~ 


Mệnh hợp thì còn biết suy nghĩ đắn đo, tránh được tai vạ. 

Kẻ không hợp mệnh thì dễ làm liều chuốc lấy tai nạn. Gặp 
hào này người ốm yếu dễ bị bệnh nặng, kẻ bình thường dễ bị 
dèm pha, kiện tụng, gặp điều chẳng lành. 

Hào 2: Hào tốt cho mọi người, dễ gặp may, kinh doanh dễ 
phát đạt. 
Hợp mệnh thì là người có địa vị cao quý, ngay thẳng, liêm 
chính. 

Không hợp mệnh cũng là người có đức độ, trung thực, sống 
an lạc. 
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Hào 3: Là hào xấu, hào dễ bị hoạn nạn, gian truân, kiện cáo 
truất giáng. Nữ mệnh gian truân. Là hào của kẻ hay cậy mạnh 
làm bừa, như con dê đực cậy có sừng nhọn húc vào bờ đậu bị 
mắc sừng. 


Mệnh hợp người tuy là người có đanh tiếng nhưng không 
biết lượng sức mình để phạm sai lầm, mang tai vạ. 


Không hợp mệnh thì là kẻ ngông cuồng, thích gây sự, đấu 
tranh không đúng mức, chuốc nạn vào thân. 


Hòo 4: Là hào tốt, người biết chuyển nguy thành an. Mọi 
việc trước khó sau dễ. Kinh doanh phát đạt về sau. 


Hợp mệnh là người có tài xoay chuyển tình thế, chuyển bại 
thành thắng, làm nên công nghiệp. 


Không hợp mệnh thì cũng là người khéo léo, có cuộc sống 
an vui. 


Hào õ: Hào bình, xấu tốt tuỳ mệnh người. Hào này tuy 
không đúng vị nhưng được việc. 


Hợp mệnh người mềm dẻo, biết lấy nhu thắng cương, đổi 
khó thành dễ, giải quyết được công việc, đạt phúc lộc cao. 


Kẻ không hợp mệnh thì nhu nhược, yếu đuối, thọ yếu phúc 
mỏng, kinh doanh thất bại. Là sĩ tử khó thành danh. 


Hào 6: Là hào xấu cho mọi việc, vì đã hết thời Đại Trắng ai 
còn dùng sức mạnh để làm bừa thì dễ chuốc tai vạ. Là thời khó 
thi thố tài năng, sĩ tử khó thành danh, quan chức dễ bị giềm 
pha, truất giáng, nhà đoanh nghiệp gặp khó khăn. 


Mệnh hợp thì còn là người khôn khéo, biết chèo chống. 
Không hợp mệnh thì dễ lấy sức đè người, chuốc lấy tai nạn, 
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5- QUẺ HỎA/ĐỊA=TẤN E#Š sSố5 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tấn chỉ thời cuộc đang cực thịnh, mọi 
việc trôi chảy tiến lên, có nhiều thuận lợi cho việc hoàn thành 
sự nghiệp. Những người biết dựa vào những chủ trương đẹp 
lòng người của cấp trên, biết thuận theo cái mới, không chủ 
quan tự mãn thì rất dễ thành công. Tòời uận sung mãn, kinh 
doanh phát đạt, là thời cơ để kiếm tiền hợp lẽ. Xuất hành tốt, 
gặp may. Thị cử đạt kết quả như ý. Bệnh tật dễ nặng lên. Kiện 
tụng kéo dài dễ gây rắc rối, nên giải hòa sớm thì tốt. 7?nh yêu 
0ò hôn nhân thuận lợi, đôi bên thông cảm dễ dàng, dễ thành 
lương duyên, hôn nhân bền chặt. 

Những tuổi nạp giáp: Ấ! hoặc Quý: Mùi, TỊ, Mão. 

Kỷ: Dậu, Mùi, Tị 

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng hai là được cách tốt, 
công danh sự hghiệp dễ thành. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt đối với người biết thời cơ, 
biết tiến thoái đúng thời. Xấu đối với mợi người bình thường: 
hay bị trở ngại giềm pha, khó tiến thủ. 

Mệnh hợp cách: người biết thời cơ, bình tĩnh giữ đạo, dù bị 
cản trở cũng cứ ung dung tiến thủ, đạt ý nguyện, có nhiều 
phúc lộc. 


Mệnh không hợp cách: người có tài năng, có cơ hội nhưng 
không được tín nhiệm, bị cản trở, không toại chí, Người thường 
yếu đuối, đoản mệnh, 

Hào 2: Hào tốt, trước khó sau dễ. Nhờ được phúc tổ tiên, 
trong nhà có mẹ hiển vợ thảo, dễ tạo dựng sự nghiệp. 

Mệnh hợp cách: người nhờ phúc tổ tiên lập được nghiệp, có 
cuộc sống an vui. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có phúc, được vợ đảm 
đang, giữ được phúc lộc của tổ tiên. 


Hào 3: Hào tốt, tác động lớn của sự tín nhiệm đến tâm lý 
con người. Quan chức dễ thăng tiến, S§¡ tử dễ đỗ đạt. Người 
thường làm ăn phát đạt, có gia đình hòa thuận yên vui. 


Mệnh hợp cách: người được tín nhiệm trong quần chúng, 
tạo dựng được sự nghiệp, có cuộc sống yên vui. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người có tín nhiệm, nhiều 
bạn ít thù, dễ phát đạt có cuộc sống yên vui. 


Hào 4: Hào xấu, như kẻ bất tài lên địa vị cao không hợp 
thời, không hợp vị thì giữ chính cũng nguy. Hào chỉ sự khó tiến 
thủ, nhiều gian nan, trở ngại, không phục lẫn nhau, dễ bị gièm 
pha kiện cáo. 


Mệnh hợp cách: người ở ngôi cao, không xứng đức tài bị 
khinh rẻ, tai tiếng. Mệnh không hợp cách: kẻ ngang ngạnh làm 
bừa, đễ gây nên tai họa, làm hỏng cơ đồ. 

Hào 5: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến. Quan chức được 
đề bạt, có nhiều công lao. Sĩ tử thành công, thành danh. Nhà 
buôn gặp thời kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, có địa vị cao sang, tạo 
dựng được sự nghiệp lớn, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tài đức, hết lòng vì 
việc nước được mọi người kính trọng. 

Hào 6: Hào bình, địa vị cao mà thành đạt nhỏ, phúc mỏng. 
Sĩ tử long đong. Người thường ít lộc. Số xấu dễ bị kiện tụng, 
hình phạt. 

Mệnh hợp cách: người có quyền chức, nếu cậy thế làm bừa, 
không bị tội nhưng bị người đời chê cười. 

Mệnh không hợp cách: có tài, có địa vị nhưng thiếu đức 
hạnh, vô kỹ luật làm ẩu, đễ bị giáng truất. 
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6- QUẺ ĐỊA/ HỎA =MINHDL ZEÝ Số40 
(Quẻ xấu) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Minh Di chỉ thời vận xấu không thuận 
lợi cho mọi việc. Công danh sự nghiệp khó thành. Tòi uận 
không có, kinh doanh thua lễ. Kiện tụng kéo dài và thua kiện, 
nên cố gắng dàn hòa ngay từ đầu thì hơn. Đi xø không thuận. 
Thi cử khó đạt, ước nguyện khó thành. Bệnh ¿ật dai dẳng, dễ bị 
nặng lên. Hôn nhân trắc trổ, khó thành lương duyên. Tuy 
nhiên, phải có lòng kiên nhẫn chờ thời, giữ được trung chính, 
biết lấy "cái tối là cái sáng", thời cơ tốt ắt sẽ đến. 

Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi. 

Quy hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 


Người gặp quẻ này sinh vào tháng 8 là đắc cách, là thời vận 
tốt của tuổi này. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu, chỉ sự bị nạn lúc đang hành sự như con 
chim bị thương lúc đang bay. Người quân tử phải bỏ trốn để 
lánh nạn, không khỏi bị người đời bàn tần. Quan chức đề phòng 
bị nghi ngờ. Người thường đề phòng tai bay vạ gió. 

Mệnh hợp là người có cơ mưu, sáng suốt, tránh được tai hoạ 
thời loạn, làm nên sự nghiệp. Kẻ sĩ thành công, thành danh. 

Mệnh không hợp cũng là người tài trí nhưng hay gặp gian nan. 

Hào 2: Hào vừa xấu vừa tốt, như người bị thương nặng, 
muốn cứu phải có ngựa khoẻ; muốn làm việc lớn phải có lực 
lượng. Hào tốt cho những người có quyền lực, có thể lập nhiều 
công lớn; xấu cho những người thân cô thế kém lại không biết 
lượng sức mình, dễ bị tai vạ. 

Mệnh hợp: người có binh quyền trị nước, làm cho dân yên, 
nước mạnh. 
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Mệnh không hợp: kẻ lộng quyền đắc chí, Không biết lựa sức 
mình, dễ chuốc lấy tai vạ. 

Hào 3: Hào xấu, hào của tật ách và kiện tụng, cần để phòng. 

Mệnh hợp: Người có công lớn nhưng không khỏi bị tổn thương. 

Mệnh không hợp: Người phải điều đi công tác nơi xa xôi, 
gian khổ. Hoặc người bị thương ở tay, chân, 

Hào 4: (Ý hào khó hiểu). Tạm dựa theo ý xếp vào loại hào 
xấu gặp kẻ có ý đồ xấu muốn làm hại, nên lánh đi chỗ khác. 

Mệnh hợp: Người biết trước âm mưu của đối phương, có tài 
ứng phó, tránh được gian nan. Hoặc tố giác được âm mưu của 
kẻ xấu, góp sức ứng phó nên lập được công trạng. 

Mệnh không hợp, người bị kỷ luật, biếm trích; kẻ sĩ mai 
danh ẩn tích; người bị bệnh ở tim, ở bụng. 

Hào Š: Hào xấu, có địa vị cao như Cơ Tử mà cũng phải giả 
điên để tránh sự sắt hại của vua Trụ. Quan chức đễ bị nghi ngồ, 


truất giáng thải hồi. Kẻ sĩ không gặp thời, khó thành sự nghiệp. 
Người thường gia cảnh không yên vui. 


Mệnh hợp: Người có tài đức lớn, gặp thời hôn ám vẫn giữ 
được thân, nêu cao được chính nghĩa. 

Mệnh không hợp: Người không gặp may, gian nan bôn tẩu, 
sự nghiệp không thành. 

Hào 6: Hào xấu, thiếu tài đức, ngồi cao không bền, dễ mắc 
sai lầm, gặp gian nan, vất vả. Kẻ sĩ long đong, không gặp vận. 
Người thường kinh doanh thua lỗ, công việc không thành. 

Mệnh hợp: người có tài đức, ở ngôi cao, lập công lớn, nhưng 
không bền. Về già dễ bị tai tiếng. 

Mệnh không hợp: Kẻ thiếu tài đức ở ngôi cao, không thận 
trọng làm bừa, gặp thất bại, gian nan. 
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7- QUẺ PHONG/ HỎA -GIANHÂN == Số43 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ vận thế thuận lợi, bình an, trong 
ngoài đoàn kết, gia đạo yên vui. Cơ bội để hoàn thành sự 
nghiệp, có thể đạt công thành danh toại. Tài uận tốt, nhiều cơ 
hội kinh doanh phát đạt, phúc lộc dổi dào. Xuất hành tốt. Thị 
cử dễ đậu. Kiện tụng nên hoà giải. Ốm đau chóng qua khỏi. 
Tỉnh yêu thuận lợi, tìm được người ý hợp tâm đầu. Hôn nhân dễ 
thành lương duyên. 


Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hại. 
Tân: Mùi, Tị, Mão. 
Người gặp quẻ này lại sinh tháng 6 là đắc cách, số công 
danh phú quý. 
Dự báo theo các Hào: 
Hào 1: Hào tốt, biết tể gia, trị quốc. Hào chỉ sự tháo vát 
mọợi việc. Quan chức có khả năng, được thăng tiến. Sĩ tử gặp 


thời, được trọng dụng. Nhà buôn kinh doanh phát đạt. Phụ 
nữ đảm đang. 


Mệnh hợp là người có đức hạnh, dựng được nghiệp nhà, 
giúp được việc nước, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp cũng là người thiện, có đức, gia đình nền 
nếp, sống yên vui. 

Hào 2: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến. Sĩ tử được hỗ trợ 
trong học hành, thì cử. Người thường lập được nghiệp, phúc lộc 
đồi dào. 

Mệnh hợp là người có đức hạnh, có tài tể gia trị quốc, sự 
nghiệp vẻ vang. 

Mệnh không hợp công là người được an nhàn, hạnh phúc. 


Nữ mệnh: đảm đang, giỏi nội trợ, nuôi dạy con cái, lợi chồng 
con, gia đạo. 
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Hèòo 3: Hào bình, vừa tốt, vừa xấu. Tốt nếu biết nghiêm 
khắc răn đe trước. Xấu nếu buông thả cho sự đam mê, nhưng 
khắt khe quá thì hỏng việc. 


Mệnh hợp cách: người biết lo trước phòng sau, giữ được 
nghiệp nhà, gia phong nền nếp. 

Mệnh không hợp: người không biết phòng xa, thả lỏng ban 
đầu, khắt khe về sau, thiếu công bằng, thiên vị, khó thành 
nghiệp lớn, làm loạn gia, bại sản. 

Hào 4: Hào tốt cho mọi người, nhiều cơ may thành đạt, 
thành danh, thăng tiến lớn, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: Người có tài đức chấn hưng được việc nhà, 
việc nước, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng giầu sang, an cư lạc nghiệp. 

Hào õ: Hào tốt, nhiều cơ may hiển đạt, thành danh, như có 
quý nhân phù trợ. Kinh doanh gặp tài vận, phát đạt, phúc lợi 
nhiều. 

Mệnh hợp là người có đức hạnh, khiêm nhường, cơ may tự 
đến, hiển đạt vinh hoa. 

Mệnh không hợp cũng là người có đức hạnh, có sự nghiệp 
hiển vinh. : 

Hào 6: Hào tốt, quan chức có địa vị cao sang; sĩ tử thành 
danh, thăng tiến dễ; Người thường kinh doanh phát đạt, đắc lợi. 
Nữ mệnh là người hiền đức, đâm đang, có chồng cao sang. 

Mệnh hợp là người quyền cao, chức trọng, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp cũng là người giầu sang có phúc lộc, cuộc 
sống an vui. 
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8- QUẺ HỎA/ TRẠCH=KHUÊ #Z# Số53 
(Quê tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khuê chỉ thời vận xấu, công danh sự 
nghiệp khó thành, tài lộc khó khăn. Thi cử dễ hỏng. Kiện tụng 
dây dà, dễ thua, nên dàn hòa ngay từ đầu, xuất hành không lợi. 
Hôn nhân dễ mâu thuẫn sau này, gia đình không được đoàn 
kết. Bệnh tật dây dưa, phải thay đổi thầy thuốc mới có lợi. Quẻ 
khuyên nên giữ cái đã có, không nên thay đổi vội vàng. Nên rất 
khéo léo trong phép xử thế, biến cái bất lợi thành cái có lợi, làm 
đẹp lòng mọi người bên trong, tỏa ảnh hưởng tốt ra bên ngoài. 
Không nên làm to những điều dị biệt, gây bất hoà với mọi 
người, sẽ rất bất lợi. 

Những tuổi nạp Giáp: Dinh: TỊị, Mão, Sửu. 

Kỷ: Dệu, Mùi, TỊ. 

Người có quẻ này lại sinh tháng 2 là đắc cách, sự nghiệp dễ 
thành đạt, tài lộc nhiều. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt, nhưng trước gian nan sau thành đạt, như 
người có lòng trong trắng cho nên mất lại được. 

Hợp mệnh là người đức hạnh, kẻ bạo ngược cũng phải chùn. 
Tuổi lớn sẽ thành đạt. 

Không hợp mệnh, người lúc trẻ gặp gian nan, sau tuổi giã 
mới khá. 

Hào 2: Hào tốt, gặp được cấp trên tốt, dễ thăng tiến, sĩ tử 
đậu đạt cao, người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có công với nước, phúc lộc cao dầy. 

Không hợp mệnh cũng là hết lòng vì chủ, được nhiều người 
giúp đỡ. C 

Hào 3: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức bị nghi ky, giềm 
pha; sĩ tử bị thất cơ lỡ vận, sau được mình oan được phục chức, 
thăng tiến. Người thường gặp khó khăn lúc đầu, sau thành đạt. 


Mệnh hợp là người trước bị ngược đãi, sau công thành danh toại. 
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Mệnh không hợp là người bị thương tật vì xe ngựa, trước 
khổ sau vui. 


Hào 4: Hào tốt, lúc đầu bị cô đơn, sau phúc lộc thành đạt, 
thăng tiến. 


Mệnh hợp là người lúc trẻ bình thường, sau có nhiều vây 
cánh, có sự nghiệp cao. Nữ mệnh phúc lớn. 


Mệnh không hợp là người trước cô đơn, sau nhiều bè bạn. 


Hào 5: Hào tốt, được người giúp đỡ, thời cơ thăng tiến, đề 
đạt Kinh doanh phát triển. 


Mệnh hợp là người có địa vị cao, lập công to, sự nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp là người bị dèm pha, kiện tụng hoặc bị 
thương tật do tai nạn, nhưng sau nhờ được bạn bê, họ hàng 
giúp đỡ mà nên. 

Hào 6: Hào xấu, dễ bị cô lập, nghi ky, nhầm lẫn bạn bè. Quan 
chức đa nghĩ, sĩ tử mờ ám, gian khổ lúc trẻ, về già khá hơn. 

Mệnh hợp là người trước bị nghỉ, không được dùng, sau 
hiểu đúng nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp là kẻ cô độc, dối trá, gặp nhiều gian nan 
vất vả. ` 
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9- QUẺ THỦY/SƠNxz KIẾỂN #ŸÝ  sSố10 
(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Kiển chỉ £hời uận khó khăn, nhiều 
trắc trở, công uiệc khó thành, sự nghiệp suy bại. Tời uận không 
có, lâm vào hoàn cảnh túng quẫn, gian nan, kiếm tiển khó 
khăn. Thị cử khó đỗ. Xuất hành bất lợi, quay về thì hơn. Kiện 
tụng thất bại, nghề nghiệp khó thành. Cần phổi lắng nghe ý 
kiến nhiều người khuyên bảo, tìm người có quyền thế làm chỗ 
dựa mới hòng thoát nạn. Tình yêu rối rắm, nhiều trở ngại. Hôn 
nhân tan vã. 

Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân 

Mậu: Thân, Tuất, Tý. 

Người có quê này, sinh vào tháng tám là đắc cách, có nhiều 
cơ may hoàn thành công danh. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, thời vận xấu, an phận là hơn, không phải 
lúc làm việc lớn. Cứ hành động hoặc kinh doanh lớn sẽ thất bại, 
sẽ bất trắc, gian nan. 

Mệnh hợp cách: là người có chí, gặp khó khăn cản trở biết 
dừng lại, giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người an phận thủ thường, không 
tranh cạnh, sống cuộc sống bình thường. 

Hào 9: Hào vừa tốt vừa xấu, tốt cho người trung chính, liêm 
khiết; xấu cho người ích ký hám công danh tài lợi, không gặp 
thời, khó thành đạt. 

Mệnh hợp cách: người trung thành, hết lòng vì đân vì nước, 

_ được tin dùng, phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người bộc trực, trong sạch ở 

địa phương, được mọi người kính trọng. 
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Hào 3: Hào tốt, biết tiến lui đúng lúc, đúng thời. Quan chức 
được tín nhiệm, giữ những vị trí thuận lợi cho tiền đổ. 5ï tử đỗ 
đạt, được trọng dụng. Người thường được gia đình hỗ trợ) sự 
nghiệp phát đạt tại quê hương. 


Mệnh hợp cách; Người biết tiến lui, biết ở lại vị trí mình 
đúng thời, được tin dùng, để bạt, giữ được phúc lộc bền vững. 


Mệnh không hợp cách: kẻ bôn ba không thành, biết quay về 
lập nghiệp tại quê nhà. 


Hào 4: Hào tốt cho sự liên kết, hợp tác nhiều người. Quan 
chức nhiều đồng nghiệp ủng hộ, dễ thăng tiến. Kẻ sĩ nhiều bạn bè 
dễ thành công, thành danh. Thương gia có phường hội dễ phát 
đạt. Số xấu dễ bị kiện cáo, gièm pha, nếu ở yên thì tránh được. 


Mệnh hợp cách: người biết hợp lực với gia đình, bạn tốt để 
lập nghiệp, để mưu cầu việc lớn, dễ thành đạt trong tương lai. 


Mệnh không hợp cách: là người có vợ hiển con thảo, có cuộc 
sống gia đình hạnh phúc, yên vui. 


Hào ð: Hào tốt, có quý nhân phò trợ. Quan chức dễ thăng 
chức lên chức vị cao. Sĩ tử dễ thành công, thành danh. Người 
thường kinh doanh đắc lợi, nhiều phúc lộc. 


Mệnh hợp cách: người có nhiều bạn bè, cấp trên giúp đỡ, đổi 
được nguy thành an, đổi khó thành dễ, lập được nhiều công to, 
phúc lộc cao dầy. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiều bạn tốt giúp 
sức, tránh được tai nạn, giữ được phúc lộc. 

Hào 6: Hào tốt, lợi cho việc lập công, đựng nghiệp. Quan 
chức được đề bạt lên chức vụ cao, 8ï tử đậu đạt cao, xây dựng 
được sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt, nhiều phúc 
lợi sống yên vui. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, có địa vị cao, có công với 
nước, phúc lộc cao đầy. ù 

Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị cao sang, được 
nhiều cấp giúp đỡ, cuộc sống an nhàn. 
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10- QUẺ LÔI/ THỦY GIẢI —= Số 90 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Giải chỉ £hời uận sẽ tốt dần lên, 
những khó khăn trở ngại sẽ không còn, thời-gian để có cơ hội tốt 
không còn dài nữa, cần phải biết tranh thử'thời cơ chuẩn bị tốt 
để tiến hành công việc. Cổng danh sự nghiệp có nhiều cơ may 
thành đạt. Tời uận sắp đến, chuẩn bị kinh doanh là có lợi, 
nhưng phải đúng thời cơ. Đi xơ thuận lợi. 75¿ cử sẽ thành đạt. 
Kiện tụng nên hòa giải thì hơn, cố ăn thua sẽ bất lợi vì không 
còn hợp thời, Bệnh đột nặng cũng khỏi dần. Tình yêu uà hôn 
nhân trước gặp nhiều rắc rối, nay sẽ được cởi mở rõ ràng, thành 
hay không có thể dứt điểm. 

Những tuổi nạp giáp: Mệu: Dân, Thìn, Ngọ. 
Canh: Ngọ, Tuất, Thân. 


Người gặp quẻ này lại sinh tháng chạp là đắc cách, số dễ 
đạt phúc lộc công danh thành đạt. Sinh vào tháng 2 hay tháng 
8 là những tháng có thưa sấm thuận lợi cho cây cỏ, cũng có 
nhiều thành đạt. Sinh từ tháng 9 đến tháng 11 thì kém hơn. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt cho mọi người (Hào âm có ứng: cương nhu 
tương ứng, như người tốt giúp nhau). Quan chức được giúp đỡ, 
dễ thăng tiến. Sĩ tử đỗ đạt, thành danh. Nhà buôn, kinh doanh 
phát đạt. 

Mệnh hợp cách: Người nhu thuận được bậc quyển quý cư- 
ơng trực ủng hộ, đạt địa vị cao, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách: là người bình dị, được nhiều bạn bè 
giúp đỡ, có cuộc sống an lạc, không gặp gian nan. 

Hàòo 2: Hào tốt (như ý hào: dù trừ được giặc, được thưởng 
hậu cũng phải giữ đạo trung chính). Có lợi cho những người làm 
binh nghiệp, dễ lập công dẹp giặc an dân. Người thường có 
nhiều ruộng đất, tài sản. Kinh doanh phát đạt. 
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Mệnh hợp cách: Quan chức có địa Vị cao, có tài đức, có công 
an dân, hưng quốc. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người phong lưu ở địa 
phương, hiền thê thiếp. 


Hào 3: Hào xấu, quan chức dễ bị kỷ luật, truất giáng. Kẻ sĩ 
khó thành đạt, gặp vất vả gian truân. Người thường làm ăn vất 
vả. Dễ bị trộm cắp, kiện cáo, gièm pha. 


Mệnh hợp cách: người nghèo mà tham lam, lộ liễu, trở 
thành giầu có, như kẻ vừa mang vác vừa ngồi xe, dễ bị kẻ cướp 
đòm ngó, vừa mất của vừa hại người. 

Mệnh không hợp cách: kẻ gian trá, tham những, ăn chơi sa 
đoạ, chuốc vạ vào thân. 


Nữ mệnh là người đểnh đoảng, luông tuổng, kém việc nội 
trợ, tỀ gia. 


Hào 4: Hào xấu (hào 4 âm không đúng vị, lại có hào ứng là 
hào 1 cũng không đúng vị, như kể tiểu nhân bám theo mình, ví 
với ngón chân cái). Quan chức đểễ bị cấp dưới xúi dục làm càn, 
dễ bị kỷ luật, truất giáng. Sĩ tử dễ bị lôi kéo vào thói ăn chơi sa 
đọa. Người thường đễ bị kiện tụng, trộm cắp. 

Mệnh hợp cách: người biết dứt bỏ kẻ gian tà, gần người tài 
đức, tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người hay giao du với những phần 
tử xấu, sự nghiệp khó thành. 

Hào 5ð: Hào tốt (như ý hào: có địa vị cao phải rời bỏ thói hư 
tật xấu của bọn tiểu nhân). Quan chức thanh liêm, biết theo lẽ 
phải, làm nên sự nghiệp. Kẻ sĩ lập được công danh. Người 
thường ốm đau khỏi bệnh, kinh doanh phát đạt. 


Mệnh hợp cách: người có địa vị cclo, biết sử dụng hiển tài, 
có công hưng quốc an dân, phúc lộc cao đầy. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có đức hạnh, nhiều 
. phúc lộc. 


Hào 6: Hào tốt cho mọi người (như ý hào: bắn được con 
chim ác ví như người dẹp được giặc, làm cho dân được yên). 
Tuế vận: quan chức lập được công, được đề bạt, thăng tiến. Sĩ 
tử gặp thời, đỗ đạt cạo, được trọng dụng. Người thường kinh 
doanh đắc lợi. 


Mệnh hợp cách: người thuộc tầng lớp thượng lưu, có công 
đẹp loạn, an dân, phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị cao sang, có 
phúc lộc. 
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11- QUẺ SƠN/TRẠCH = TỔN 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời oận khó khăn, suy giảm, cần 
phải biết tiết chế mọi điều. Nếu ham hố không đương thời, 
không đúng lúc sẽ dễ dàng thất bại. Công danh sự nghiệp 
khiêm tốn thì đạt được, như mong ước thì khó thành. 7d¿ uận 
chưa đến, kinh doanh khó phát đạt. 7Ö¿ cử khó lọt. Kiện tụng 
hao tiển tốn của nên tránh thì hơn. Mất của khó tìm. Tình yêu 
không thuận, hao tài tổn lực. Hôn nhân không thuận lợi. 


Số 49 


Những tuổi nạp giáp: Đính: Tị, Mão, Sửu. 
Bính: Tuất, Tý, Dân. 

Những người gặp quẻ này, sinh tháng 7 đắc nghiệp dễ thành. 

Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, hào 1 là dương mạnh, còn hào đối 
ứng là hào 4 âm vốn mềm yếu; nói "dừng việc mình lại để cứu 
người, không lỗi", nhưng phải biết lựa sức mình, là ý muốn chỉ 
hào mạnh ứng cứu hào yếu. 


Hợp mệnh là người biết lượng sức mình để cứu người, có kết 
quả tốt, để lại tiếng thơm. Quan chức mẫn cán, quên việc nhà 
làm việc nước. Sĩ tử gặp thời, được trọng dụng, để bạt. Người 
thường kinh doanh phát đạt, chăm chỉ làm ăn, phúc lộc khá. 

Mệnh không hợp là người nhanh nhảu đoảng, ăn cơm nhà 
thổi tù và hàng tổng, không biết lượng sức mình, làm chẳng nên 
công trạng gì. 


Hào 9: Hào tốt, thời vận ít biến động, an lạc, không thành 
đạt lớn, nhưng không nên làm bừa, giữ chính là tốt. 


Mệnh hợp là người có đức hạnh, giữ được thanh danh, mọi 
người kính trọng. 


Mệnh không hợp cũng là người ngay thẳng, thanh liêm. 
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Hào 3: Hào tốt, là thời vận của sự giao du rộng rãi, hợp tác 
nhiều người. 

Mệnh hợp là người giao thiệp rộng, có nhiều bạn hiển, làm 
nên sự nghiệp, ích nước, lợi nhà. Sï tử có nhiều bạn bè tân giao, 
thành đạt. Nhà buôn gặp phường hội, nhiều phúc lợi. 


Mệnh không hợp cũng là người có nhiều bạn tốt, giao thiệp 
rộng. Nhà tu hành có nhiều tín đồ. 


Hào 4: Hào tốt, biết sửa mình, dễ thăng tiến, nhiều cơ may 
thăng tiến. Sĩ tử gặp thời, thành đạt; kinh doanh phát triển, 
nhiều phúc lợi. Người ốm khỏi bệnh. Chuyện buồn hóa vui. 


Mệnh hợp là người biết sửa mình để làm việc lồn, sự nghiệp 
thành đạt, phúc lộc cao dây. 


Người không hợp mệnh lúc trẻ gian nan, về già khá giả. 
Nếu biết sửa mình sớm sẽ thành đạt khá hơn. Khi có bệnh uống 
thuốc sớm, sai lầm phải sửa chữa ngay để khỏi di họa. 


Hào ð: Hào tốt, người ở ngôi cao biết đem lại lợi ích cho đân. 
Hào chỉ người có chức vị cao thường là quan chức trung ương, 
gần cấp trên, dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp thời làm nên sự nghiệp. 
Người thường kinh doanh đạt nhiều tài lộc. Phòng có tang. 


Mệnh hợp là người được lòng người, làm nên sự nghiệp, 
phúc lộc cao dây. 


Mệnh không hợp cũng là người được dân yêu ở tại địa 
phương, có cuộc sống yên vui. 

Hào 6: Hào tốt. Hào kết thúc cái tổn, tổn cực lại có lợi, như 
người hao tổn sức lực vì dân, được nhiều người theo. Cán bộ, 
viên chức được dân tín nhiệm, nhiều phúc lộc. Sĩ tử gặp thời, 
đạt chí hướng. Người thường kinh doanh đắc lợi, được nhiều 
người giúp đỡ. 

Mệnh hợp là người hết lòng vì đân, hoàn thành sự nghiệp. 

Mệnh không hợp thường là người tu hành ẩn sĩ, không cầu 
đanh lợi cá nhân. 
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12- QUẺ PHONG/ LÔI = ÍCH 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ ích chỉ £hời uận rất tốt, mọi việc hanh 
thô#g, cơ hội làm ăn phát đạt, sự nghiệp nhiều cơ may thành 
đạt tốt. Từn uiệc dễ toại nguyện, thi cử đễ đỗ đạt cao. Tời uận 
đổi dào là cơ hội kinh doanh phát đạt, tài lộc nhiều. Xuấ? hành 
thuận lợi. Kiện tụng dễ thắng. Bệnh tật chóng lành. Tình yêu và 
hôn nhân thuận lợi, tìm được người vừa dễ thành lương duyên. 


Số 35 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dân, Thìn. 
Tân: Mùi, TI, Mão. 
Người gặp quề này sinh vào tháng 7 1à đắc cách công danh 
sự nghiệp hiển vinh, nhưng phải biết nắm lấy cơ hội không bỏ 


lỡ. Sinh vào tháng 2, tháng 6 cũng được số hợp thời cơ, nhiều 
phúc lộc. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt, thời cơ thuận lợi, nhiều cơ hội để tạo dựng 
sự nghiệp. Kẻ sĩ gặp thời, thì đậu, được sử dụng. Người thường 
kinh doanh đắc lợi. Kẻ không biết tận dụng vận tốt, dễ bỏ lõ 
thời cơ. “ : 


Mệnh hợp là người biết tận dụng thời cơ, dựa vào sức dân, 
làm nên nghiệp lớn. 


Mệnh không hợp cũng là người tạo dựng được sự nghiệp. Có 
cuộc sống yên vui. 


Hào 2: Hào tốt, thời cơ trên thuận đưới hoà, nhiều người 
giúp đỡ đễ hoàn thành sự nghiệp. Là cơ hội tốt cho mợi người: 
Quan chức dễ thăng tiến, sĩ tử dễ thành danh, kinh doanh 
đắc lợi. 


Mệnh hợp: được mọi người yêu mến, giúp đõ, tạo dựng được 
sự nghiệp. Mệnh không hợp: là người được tín nhiệm ở địa 
phương. ễ 
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Hào 3: Hào tốt cho binh nghiệp, dễ thành công, thành 
danh, tạo dựng sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt. 
Số xấu dễ bị kiện tụng, tai hoạ. 


Mệnh hợp: người làm việc nước, nhà binh, nhưng hết lòng 
vì đân, có phúc lộc cao dầy. 


Mệnh không hợp: người có công dẹp loạn yên dân, chịu 
nhiều gian nan, vất vả, nhưng sau an lạc. 


Hào 4: Hào tốt. Làm điều ích quốc lợi đân, lại được tin 
đùng, thì dù khó như việc dời đô cũng làm được. Quan chức 
được tín nhiệm, dễ thăng tiến. Kẻ sĩ gặp thời được tin dùng. 
Người thường tu tạo được nhà cửa, thoát được kiện tụng. 

Mệnh hợp: người có công lớn, liêm chính công minh, trên 
đưới đều phục, có phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp: cũng là người có công làm sáng nghiệp 
nước, được mọi người kính phục. 

Hào ð: Hào tốt (ý hào đã làm ơn cho người thì đừng hỏi 
người sẽ lấy lòng thành đền ơn đức của ta). Gặp được cấp lãnh 
đạo sáng suốt được đắc dụng. Sĩ tử dễ thành danh, thành công. 
Người thường gặp vận may, được người giúp đõ. 

Mệnh hợp: người có công với nước với dân, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp: cũng là người có lòng nhân, hay giúp đỡ 
người khác. ` 

Hào 6: Hào xấu, hào của bọn tham quan ô lại. Kẻ sĩ háo 
danh, vụ lợi. Người thường ham tiền bạc nghĩa. Cuối cùng bị kỷ 
luật truất giáng, sa thải, kiện tụng, hình án. 

Mệnh hợp: Kẻ chỉ biết mưu cầu danh lợi, không có mục đích 
chính đáng, bị mọi người khinh rẻ. 

Mệnh không hợp: Kẻ gian trá, ích mình hại người, bất chấp 
đạo gặp gian nan, khốn quẫn. 
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13- QUẺ TRẠCH/ THIÊN= QUẢI Số 62 


(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Quải vừa tốt, vừa xấu, giữ được đúng 
đấn thì tốt, phạm sai lầm là rơi vào fừ›h thế nguy ngập nói 
chung không phải là thời vận tốt, công danh sự nghiệp khó 
thành, đời oận không đến, kinh doanh khó khăn. Khôn khéo 
lắm cũng chỉ (hành đạt nhỏ. Gặp phải kiện tụng dã thua thiệt. 
Thi cử khó đạt, mất của khó tìm. Hôn nhân trắc trỏ, gia đình dễ 
gặp bất hoà. Ốm đau dễ thành bệnh nặng. 

Tuổi nạp giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn. 

Đỉnh: Hợi, Dậu, Mùi. 

Những người sinh vào tháng ba (tháng của quẻ là đắc cách. 
Các tháng thuộc sự chi phối của quẻ là 5, 10, 4, 9- số của Thổ và 
Kim (tức các tháng 3, tháng 6, tháng 9 tháng 12) cũng là được 
tháng sinh, có số tốt (Nên nhớ rằng các tháng giao mùa: ba, 
sáu, chín, chạp, là các tháng thuộc Thổ, không phải là tháng 5 
và 10 vì Thổ theo hoạt hoá Can Chi đã ra bốn tháng giao mùa). 


Dự báo các Hào: 
33 Hào 1: Là hào xấu. 

Người mệnh hợp cũng gặp phải gian nan, nhưng cẩn thận 
thì qua khỏi. 

Người mệnh không hợp thì dễ làm liểu, thất bại. Kém tài 
đức mà ham đanh lợi nên chuốc lấy tai vạ. Quan chức dễ bị 
truất giáng, ký luật. 

Hào 9: Là hào tốt nhất cho binh nghiệp. Người biết lo trước, 
ngừa sau, sửa trị lúc chưa loạn, bảo vệ lúc chưa nguy, dễ thành 
đạt sự nghiệp. Sinh vào hào này cũng là người có mưu trí, có 
công danh. 

Hào 3: Mạnh ở gò má tức là mạnh đã thể hiện ra bên ngoài, 
vì có năm hào dương, nay đã là hào 3 là sức mạnh rõ ràng, 
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quyết tâm loại trừ kẻ tiểu nhần, dù có đi một mình, bị mưa ướt 
cũng không hề gì. Là hào của bậc trượng phu, đức cao, tài 
trọng, quyết tâm vì nước, trừ hại cho đân, có công lao lớn. Mệnh 
không hợp cũng là người cương nghị, hay đấu tranh nên dễ gây 
thù chuốc oán, lo âu về mình. Người thường tính hay kiện cáo, 
bất đắc chí. 


Hào 4: Hào dương ở vị trí âm, lại không phải hào trung, vừa 
bất chính, vừa bất trung, lại đóng vai trò quá cương nên danh 
không chính, ngôn không thuận, như kẻ mông đít không da chỉ 
luẩn quẩn đi ra đi vào. Hào hợp với người tàn tật, người tầm 
thường, tài nhỏ chí to, không biết lượng sức mình, chỉ làm được 
việc nhỏ. Mệnh hợp là người biết noi theo lẽ phải, tạo dựng được 
sự nghiệp. 


Hào ð: Lời hào này khó hiểu, các nhà khảo Dịch nhiều 
người không rõ vì sao lại dùng từ "rau sam" và "quải quải". Tuy 
nhiên về dự báo thì hào này chỉ ngôi cao mà sáng suốt, không bị 
kẻ phỉnh nịnh làm hỏng việc, gian nan dễ qua. Người mệnh 
không hợp là kẻ hãnh tiến, không giữ được "trung đạo", thiên 
vị, cảm tình, mang hoạ vào thân. 

Hào 6: Là hào âm sắp tiêu nên xấu, giống như kẻ tiểu nhân 
sắp hết thời, Hào này chỉ hợp đối với các nhà tu hành, người ở 
ẩn. Còn đối với bậc sĩ phu thì không hợp thời, gian nan vất vả, 
không có cơd may thăng tiến lại dễ bị dèm pha, chịu thị phi, 
khiến trách. Người lớn tuổi thì thọ yếu. Mệnh không hợp thì 
phúc mỏng, cô độc, ốm đau. 
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14- QUẺ THIÊN/ PHONG = CẤU (HẬU) 


(Quẻ xấu) 


Số 31 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Cấu chỉ ¿hời uận không thuận lợi, dễ 
mắc vào chuyện phong tình, trai gái. Cơ hội tạo dựng các mối 
quan hệ xã hội khó khăn, nhiều trắc trở, do đó sự nghiệp khó 
thành. Tài uận không tốt, nên kinh doanh bất lợi, tìm việc khó 
khăn. Xuất hành không thuận, dễ bị người khác giới quyến rũ. 
Dễ bị hao tài tốn của. Tình yêu không ổn định, lắm mối nhưng 
không thành. Giø đình dễ lục đục vì chuyện vợ con. 

Những tuổi nạp niáp: Tôn: Sửu, Hợi, Dậu. 

Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. 

Người có quẻ này sinh tháng 5 là đắc cách, nhiều cơ hội thành 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Nội dung hào muốn nói: Chớ thấy cái xấu mới còn 
yếu (như con lợn gầy) mà coi thường. Muốn chặn nó phải kiên 
quyết (phải dùng kim nê là cái hãm xe bằng sắt). Hào xấu: 
quan chức dễ bị tiểu nhân cản trở; sĩ tử bị giềm pha. Nữ mệnh, 


ăn chơi, giao tiếp bừa bãi, bị nhiều tai tiếng. Người thường có 
thể có ed may được lợi. : 


Mệnh hợp: biết ngăn chặn kẻ tiểu nhân từ đầu, tuy khó 
thành nghiệp nhưng là người có đức hạnh. 


Mệnh không hợp: người tài đức kém, lại háo danh làm liều, 
tự chuốc tai vạ. 


Hòo 2: Hào tốt, nhưng không nên giao thiệp rộng. Nhiều 
may thăng tiến, khen thưởng. Người thường có nhiều phúc lộc. 


Mệnh hợp: người có tài đức, sống bao dung, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: là kẻ tính cố chấp, ích kỷ, sống cô độc, ít phúc 

Hào 3: Hào dương nhưng không đắc chính, lại không có hào 
đối ứng, nên như người quân tử mà không giữ được chính, như 
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đít không da, luấn quẩn. Hào xấu: chỉ thời khó khăn, khó tiến 
thủ, quan chức bị kỷ luật, quở Đhạt. Người thường cần đề phòng 
tai nạn ốm (bệnh xương khớp). 

Mệnh hợp: người không đủ tài đúc làm việc lớn, nhưng giữ 
được sản nghiệp. 

Mệnh không hợp: gặp nhiều gian nan, cuộc sống cô độc. 

Hào 4: Hào xấu, cơ nghiệp bắt đầu sa sút bị truất giáng, 
thải hồi, về hưu, kiện làm hao tổn sản nghiệp. 

Mệnh hợp: người chức trọng quyển cao mà xa dân, sự 
nghiệp đầu sa sút, phúc mồng. 

Mệnh không hợp: người cô đơn, ít người thân, không người 
hỗ gian nan, phúc mỏng. 

Hào ð: Hào tốt, người có tài đức lớn, phúc lộc cao dầy. Người 
mệnh phú quý, đảm đang. Người già giảm thọ. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao sang, tính khoan hồng đại 
lượng, phúc lộc lâu bền. 

Mệnh không hợp: cũng là những phú gia đức độ, có tiếng 
một vùng. 

Hào 6: Nội dung hào muốn nói quá cứng, khó tiếp sức được 
với mọi người. Hào không tốt, không xấu, chỉ thời vận quá 
cương, quan chức duy lý cứng nhắc, ít tình, tuy có cơ thăng tiến, 
nhưng không được lòng người. Kinh doanh khó hợp tác, khó 
phát triển. Người thường cô độc khó hợp tác. 

Mệnh hợp: người có địa vị nhưng cứng nhắc, không được 
lòng dân phúc mỏng. 

Mệnh không hợp: kẻ quá cương một chiều, cạn nhân tình, 
không al ưa, tự mua thù chước oán, thất bại, gian nan, phúc bạc. 
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15- QUẺ TRẠCH/ ĐỊA =TỤY Số 6 
(Quả tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tụy chỉ ¿hời uận tốt đẹp cho sự hợp 
tác, trên dưới đồng lòng, là cơ hội thuận lợi cho việc thi thố 
tài năng. sự nghiệp dễ hoàn thành. Tài uận tốt, kinh doanh 
phát đạt, là cơ hội tốt để kiếm ra tiền. Thị cử dễ đỗ cao, công 
việc thăng tiến. Xuốt hành thuận lợi. Bệnh tật thuyên giảm. 
ẨÑiện tụng nên hoà giải để đẹp lòng người, lại có lợi cho ta. 
Tỉnh yêu thuận lợi, ý hợp tâm đầu. Hôn nhân được như ý, 
thuận cả đôi bên. 

Những tuổi nạp giáp: Ất hoặc Quý: Mùi, Ty, Mão 

Định: Hợi, Dậu, Mùi 


Người gặp quê này lại sinh vào tháng sáu là được cách: 
công danh dễ đạt phú quý dễ thành. 


Dự báo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, gặp gian nan vất vả. Giới chức khó thăng 
tiến, bị kỷ luật, truất giáng. Sĩ tử không gặp thời, khó thành sự 
nghiệp. Người thường hay đi theo bọn tiểu nhân, bị vạ lây. 

Mệnh hợp người biết sửa lỗi cũ trở về đường chính nên giữ 
được nghiệp nhà. 

Mệnh không hợp: Người không phân biệt được chính tà, gặp 
gian nan vất vả, phúc mỏng. 

Hào 9: Hào tốt (hào này vừa trung vừa chính, lại có Hào 5 
đối ứng như người dùng lễ mọn cũng được). Giới chức đễ thăng 
tiến, sĩ tử dễ thành công, thành danh, người thường kinh doanh 
phát đạt, tài lộc nhiều. 

Mệnh hợp: người thành đạt, có đức tài, có tiếng tăm, nhiều 
phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quý nhân giúp đỡ, hoàn 
thành được sự nghiệp, có phúc lộc cao. 
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Hào 3: Hào xấu (vì hào 3 không trung, không chính, nên tụ 
họp mà không có người theo). Quan chức khó tiến, phải điều đi 
xa. Sĩ tử bôn ba. Người thường dễ bị tổn tương, đau yếu. 


Mệnh hợp: người giao du rộng, được toại chí, có phúc lộc già 
mới toại ý. : 

Hào 4: Hào vừa tốt vừa xấu (vì là hào không đúng vị trí 
người có đối ứng, như người đứng giữa trên dưới, được trên dưới 
ủy thác, tốt; không tốt cho những người tài đức kém). 


Mệnh hợp: người được trên dưới tin dùng, có tài đức, tuy 
không đúng vị nhưng tạo được sự nghiệp, có phúc lộc nhiều. 


Mệnh không hợp: người tài đức kém, được uỷ thác nhưng 
làm hỏng việc lớn, hại việc nhà, phúc mỏng. Quan chức kém 
năng lực không đương nổi công việc, cứ tham quyền thì bị tai 
vạ. Sĩ tử kém tài, dễ bị lỗi. 

Hào ð: Hào tốt, vừa đúng cương vị vừa biết tu đức thì 
không có gì ăn năn. Quan chức có tài đức dễ thăng tiến. Sĩ tử dễ 
thành đạt. Người thường làm ăn phát đạt. Kẻ tâm tà, không 
biết tu thân đễ mắc phải gian nan, vất vả, có khi bị tai nạn. 


Mệnh hợp: người có địa vị cao, có đạo đức tư cách, phúc lộc 
cao dầy. . 

Mệnh không hợp: cũng là người có danh vị, biết tu tỉnh, giữ 
được nghiệp nhà, hưởng được phúc lộc. 

Hào 6: Hào xấu, trước tốt sau xấu (sắp biến, chỉ biết than 
thở). Dễ gặp gian nan làm hao tán tài sản, sức lực, làm giảm thọ. 
Sĩ tử long đong, khó thành đạt. Người thường vất vả nghèo khó. 

Mệnh hợp: Người có địa vị cao, có trí, biết phòng nguy, 
phòng loạn, nên qua được hoạn nạn, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người có địa vị xã hội nhưng nhụ nhược, 
cô độc, chỉ làm nên việc nhỏ, dễ gặp gian nan, thất tài lộc. 
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16- QUẺ ĐỊA/PHONG=THĂNG Z# =ŠÝ sSố24 
(Quẻ tốt) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Thăng chỉ ¿hời uận ngày một tốt dần 
lên, nhiều thuận lợi để đạt được ý nguyện. Thời cơ trước mắt là 
sáng sủa, hậu vận khá hanh thông. Công danh sự nghiệp dễ 
hoàn thành, sự thăng tiến dễ dàng, không trở ngại nào lớn. Sẽ 
có danh vọng và địa vị cao, vững chắc. Tời oận khá, kinh doanh 
phát triển, phúc lộc nhiều. Xuất hành tốt, mất của tìm lại được. 
Thị cử đậu đạt cao. Bệnh nhẹ dễ khôi. Riện tụng dễ thắng. Tình 
yêu không nên vội vã để tránh bổng bột, dễ được như ý nguyện. 
Hôn nhân thuận lợi, dễ thành lương duyên, gia đình bền chặt. 

Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu. 

Ấ:: Sửu, Hợi, Dậu 

Người có quẻ này lại sinh tháng tám là đắc cách, số công 
danh lớn, phúc lộc dồi dào. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt cho mọi người: quan chức dễ thăng tiến, 
được để bạt lên cao. Kẻ sĩ gặp thời, đậu cao, được sử dụng, tiến 
nhanh. Người thường kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức lại gặp thời, được cấp trên giúp 
đỡ, thăng tiến mạnh thành người mang trọng trách quốc gia. 

Mệnh không hợp: cũng là người gặp thời vận, được nhiều 
người giúp đỡ, làm hưng thịnh được nghiệp nhà. 

Hào 2: hào tốt, đễ thăng tiến, nhiều vận may để hoàn thành 
sự nghiệp. Người thường có việc vui mừng, bệnh nặng qua khỏi. 

Mệnh hợp: người có tài đức, làm nên sự nghiệp, phúc lợi dây. 

Mệnh không hợp: cũng là người làm nên sự nghiệp, tuy 
không cao, nhiều phúc lộc. 


Hào 3: Hào tốt, quan chức dễ được đề bạt lên địa vị cao. Sĩ 
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tử được toại nguyện, thành danh. Người thường kinh doanh 
phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có thế mạnh, thành đạt dễ dàng, 
phúc lợi lớn. 

Mệnh không hợp cách: Cũng là người ít gặp trở lại, thăng 
tiến dễ dàng, toại nguyện. Mệnh xấu (hào 3 biến) dễ thành quẻ 
S, tượng cái xe chở xác. 

Hào 4: Hào tốt (Hào âm nhu thuận đắc chính, đễ thắng 
tiến). Quan chức gặp thời, thuận lợi trên đường công danh. Sĩ 
tử đỗ đạt, được trọng dụng. Người thường kinh doanh đắc lợi, 
nhiều lộc. 

Mệnh hợp cách: người có lòng thành kính, nhu thuận, 
thành công trong sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người chấn hưng được cơ nghiệp cha 
ông, ăn ở được lòng mọi người. 

Hào 5: Hào tốt, quan chức dễ dàng thăng tiến, sĩ tử thành 
danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp. Đỗ đạt cao, thăng tiến dễ dàng, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp: người tháo vát trong công việc, lập được thân. 

Hào 6: Hào xấu, dễ bị tai tiếng xấu, lời thị phi, kiện tụng. 
Lượi cho sự rút lui, tu đức, sửa mình. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng biết tu đức, giữ mình, 
giữ được vị trí. 

Mệnh không hợp: kẻ bất tài, tham quyền cố vị, tự chuốc lấy 
tai vạ. 
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17- QUẺ TRẠCH/ THỦY = KHỐN (KHỔN) = sø22 
(Quẻ xấu) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khổn thì ¿hời uộn xấu, cái tiêu cực 
chiếm ưu thế, cái tích cực bị lấn át, thời đại mà những người I- 
ương thiện khó sống, người quân tử bị bao vây, vô hiệu hóa, 
công đanh sự nghiệp khó thành, phải kiên nhẫn chờ thời, phải 
lấy sự nhãn nhục bên ngoại để ghi cái chí bên trong. Kinh 
doanh thì tài vận không đến, nợ nần chồng chất. Công uiệc khó 
tìm, xướt hành bất lợi, hiện tụng thua thiệt, thi cử khó đỗ. Nếu 
không may bị bệnh thì dễ nặng lên, hao tiền tốn của. Tình yêu 
dễ bị lừa đảo, hôn nhân không thuận lợi. 


Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dân, Thìn, Ngọ 
Định: Hợi, Dậu, Mùi 

Những người có quẻ này, sinh vào tháng năm là đạt cách 
công danh phú quý, sự nghiệp có nhiều cơ may thành công. 

Dự báo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, hào sơ lục chỉ người lớp dưới cùng lâm vào 
vòng khốn quẫn, không có khá nàng thoát nạn. Quan chức gập 
tình thế khó khăn, nên rút lui là hơn. Kẻ sĩ không gặp thời, 
phải chờ thời cơ. Người thường có điều lo sợ hoặc có tang phục. 

Mệnh hợp cách: Người có trí ở ẩn, tuy không đắc dụng 
nhưng tránh được hiểm nguy, không bị nhục. 

Mệnh không hợp cách: kẻ thấp kém ngu muội, không biết 
thời thế, bị lâm vào vòng nguy hiểm, khốn quẫn. 

Hào 2: Hào bình, vừa tốt vừa xấu. Có lợi cho nhưng người 
làm lễ tân, trông coi nghỉ lễ. Sĩ tử có dịp may, được sử dụng. 
Người thường kinh doanh phát đạt. Số xấu có tang phục. 

Mệnh hợp cách: người có địa vị, lâm vào khốn quẫn nhưng 
được người cứu giúp, nên không bị tai vạ gì. 

Mệnh không hợp cách: kẻ hay rượu chè, ăn chơi, không làm 
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nên công trạng gì, hoặc người làm nghề bói toán chuyên đoán 
may rủi. 

Hào 3: Hào xấu, hào âm, bất chính bất trung, tiến lên thì bị 
Hào 4 dương cương như tảng đá án ngữ, lui xuống thì đụng Hào 
2 âm như bụi gai, trở về tìm hào ứng là Hào 6 âm (không có 
ứng) như người không thấy vợ, nên huống. Tuế vận: thường là 
quan chức nơi nghiêm cẩn, luôn luôn lo âu, sợ hãi. Kế sĩ gian 
nan, khó khăn về đường thê thiếp. Người thường gặp nhiều trắc 
trở gian nan. 


Mệnh hợp cách: người giữ nhiệm vụ bão vệ nơi thâm 
nghiêm, phải lo nghĩ đêm ngày. Hoặc người phải ở chốn rừng 
núi, cô độc. 

Mệnh không hợp cách: kẻ tài mọn sức hên, thân cô thế quẫn. 


Hào 4: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Quan chức gian nan 
mới thành đạt. Sĩ tử long đong, khó tiến thủ. Người thường vất 
vả lúc đầu, về già mới khá. 

Mệnh không hợp cách: người gian nan lúc trẻ, về già thành đạt. 


Hàòo ð: Hào "tiền nghịch hậu thuận", trước gặp khó khăn 
gian nạn, sạu thuận lợi. Số xấu hay có tang phục, kiện tụng. 


Mệnh hợp cách: người lúc đầu gặp nhiều gian nan, nhưng 
kiên trì trong công việc, nhẫn nại không sờn lòng, nên về sau 
thuận lợi, hoàn thành sự nghiệp (như người bị xẻo mũi, chặt 
chân vẫn kiên trì chịu đựng để mưu cầu sự nghiệp). 


Mệnh không hợp cách: người phải xa người thân lánh nạn, 
anh em mỗi người một nơi, cốt nhục phân ly; bị hình thương 
gian khổ, nhưng sau được toại nguyện. 

Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (hào âm, tượng kẻ tiểu nhân ở 
ngôi cao, sắp biến, nhưng đến đường cùng vẫn lúng túng vì đám 
giây leo, biết đứt bỏ biến theo thời thì tốt). 


Tuế vận: Quan chức kém tài đức, dễ bị kỷ luật, truất giáng. 
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Sï tử tài mọn mà kiêu căng, bị nhục. Người buôn bán thì có cơ 
phát đạt. Người thường phòng có tang. 

Mệnh hợp cách: người có chí, biết sửa mình, thoát được gian 
nan, tai nạn, làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: kể tha phương cầu thực. Hoặc người 
thiếu tài năng, không thức thời, không thoát được khốn quẫn 
gian nan. 
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18- QUẺ THỦY/PHONG.=TỈNH #Z#Ý Số26 
(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Tỉnh chỉ £¿hời uận khó khăn, như có giếng 
mà vỡ gàu, không có gì để múc nước. Mọi việc đình đốn, không 
có cơ hội tốt để tiến hành công việc, sự nghiệp khó thành. Cần 
phải giữ dân tu sửa cái cũ thì tốt hơn. Tời uận bình thường, có 
nhờ vốn cũ hoặc của kế thừa. Xuất hành không tốt. Thị cử đạt 
mức bình thường. Từnh yêu uà hôn nhân có thể thành nhưng 
không được như ý. 

Những tuổi nạp giáp: Tôn: Sửu, Hợi, Dậu 
Mậu: Thân, Tuất, TỊ. 


Người gặp quê này nếu sinh tháng ba là đắc cách, có nhiều 
cơ may để công thành danh toại. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, chỉ những kẻ lạc hậu, cổ lỗ, không theo kịp 
thời thế, không làm nên việc. Kẻ mệnh yếu (Nội dung ý Hào: 
Quá cổ lỗ, không dùng được, đồ bỏ đi, như cái giếng cũ đầy bùn, 
không ăn được. 

Mệnh hợp: người không gặp thời, có tài không được. dùng, 
không thành sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: kẻ bảo thủ ngu tối, kém trí, bị đời bỏ đi 
người yểu mệnh, bị bệnh đường ruột. 

Hào 2: Hào xấu, không có thời cơ tốt, phải lui về an dưỡng, đợi 
thời. (Hào 2 đắc trung nhưng không đắc vị, như người có đức 
nhưng không có lực để làm việc lớn, như cái giếng ít nước chỉ đủ 
dùng cho lũ ếch nhái, như cái vò nứt không đựng nước được). 

Mệnh hợp: người có đức nhưng không gặp được minh chủ, 
an phận thủ thường. 


Mệnh không hợp: kẻ vô danh tầm thường, người có tật. 
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Hòo 3: Hào vừa tốt vừa xấu, hào 3 dương cương đắc chinh, 
nhưng hào đối ứng là hào 6 âm sắp biến, như người quân tử 
không gặp được minh chủ, như nước giếng sạch mà không 
được múc lên dùng. Thế vận xấu quan chức khó thăng tiến, 
khó thi thố được tài năng. Kẻ sĩ chưa gặp thời, khó thành sự 
nghiệp. Nhà buôn kinh doanh khó khăn, phúc lợi ít. Có thể có 
điều buồn phiển. 


Mệnh hợp: người có tài đức được trọng dụng, lập được công 
phúc lộc nhiều. 


Mệnh không hợp: người có tài chưa được dùng, công danh 
chưa thành bổng lộc chưa có. 


Hào 4: Hào tốt, thời của sự tu dưỡng, trau đổi, như cái 
giếng được sửa sang lại. Quan chức nên điều trần. Sĩ tử nên 
trau đổi thêm trí thức, phẩm hạnh đợi thời. Người thường lợi 
việc sửa chữa, tu tạo nhà cửa. 

Mệnh hợp: người có đức nhưng mềm yếu không lập được 
công lớn (vì hào này âm nhu), nhưng làm được tấm gương về 
tu dưỡng. 


Mệnh không hợp: người có mưu trí nhưng không gặp được 
cơ hội tốt để thi thố tài năng. 

Hào 5: Hào tốt, quan chức lập được công, phúc lộc nhiều. Kẻ 
sĩ gặp thời, công thành danh toại. Nhà buôn kinh đoanh đắc lợi. 
Người thường gặp may mắn, công việc trôi chảy. 

Mệnh hợp: người có tài đức, công thành danh toại, phúc lộc 
cao dày. Mệnh không hợp: người tuy an phận, nhưng có cuộc 
sống an nhàn. 


Hào 6: Hào tốt, phức lộc đã đến nên để mọi người cùng 
hưởng, chớ giữ lấy một mình, như nước giếng trong múc lên 
không được đậy kín. Chỉ tuế vận tốt: quan chức dễ thăng tiến, 
nhiều phúc lợi. Sĩ tử toại chí, hoàn thành sự nghiệp. Người 
thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có đức, có tài, có công lao lớn. 


Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng, có óc làm giàu. 
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19- QUẺ TRẠCH/ HỎA = CÁCH Số 46 


(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời kỳ phải thay đổi mới, nhưng 
không làm quá khả năng cũng không cố bảo thủ duy trì cái đã 
lỗi thời. Thời vận tốt cho những nhân tài có đầu óc sáng suốt, có 
tài cải cách đem lại sự phồn vinh cho mọi người, sự trong sáng 
cho thời đại. Cũng là thời cục của những kẻ tiểu nhân mưu đồ 
lợi ích cá nhân. Không hợp cho những gì bảo thủ, cố chấp. 7ùi 
0ận sẽ tới nếu biết đổi mới kinh doanh. 7¿ cở kết quả ngược lại 
với phương pháp cũ. Xiện tung kéo dài, muốn tiến triển tốt phải 
tìm luật sư mới hoặc thay đổi phương pháp. Bệnh tật sẽ kéo dài 
nếu không thay phương pháp điều trị. Hôn nhân không thuận, 
có khi phải tìm đối tượng mới. 


Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi. 
Định: Hợi, Dậu, Mùi, 

Người có quê này lại sinh vào tháng 2 là gặp cách công 
đanh phú quý. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, còn phải chờ, nên giữ cái cũ 
và chờ thời. Mọi việc chưa gặp thời vận, chớ vội thay đổi mà gặp 
rủi ro. 

Mệnh hợp cách là người có tài nhưng không thi thố được, 
đành an phận. 

Mệnh không hợp cách là người tài hèn sức nhọn, hay chấp 
nhặt, dễ bị tai tiếng. 

Hào 2: Hào tốt, hào 2 âm, vừa trung vừa chính, lợi cho cải 
cách bắt đầu, không lợi cho bảo thủ. Quan chức gặp thời thi thế 
được sáng kiến, đễ thăng tiến. Sĩ tử được trọng dụng, thành 
danh. Người thường mở mang được sự nghiệp. Có nhiều tin vui. 


Mệnh hợp là người có công trong cải cách đúng thời, đúng vị. 
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... 


ko 2. , ñ 
Mệnh không hợp cũng là người thành công trong cải cách ở 
quy mô nhỏ. 


Hào 3: Hào bình, tốt nếu biết cân nhắc, suy tính kỹ trước 
khi làm; xấu nếu thiếu thận trọng, làm bừa. Thời long đong vất 
vả, ốm đau, bệnh hoạn, 


Người hợp mệnh là nhà cải cách thận trọng, mọi việc bàn 
bạc kỹ lưỡng, thành công để tiếng thơm lại đời sau. 


Người không hợp mệnh hay làm bừa, không bàn bạc kỹ, 
thiếu thận trọng, gặp nhiều thất bại, làm nghiêng đổ cơ đồ, 
khuynh gia bại sản, bị phế truất, ký luật. Người thường không 
gặp vận, vất vả, bất an. 


Hào 4: Hào tốt, hào này đương vị đóng âm hào, cương nhu 
có đủ, có thể cải đổi cái cũ. Quan chức thăng tiến, sĩ tử gặp thời, 
người kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có tài đức, đảm đương được những cải 
cách lớn đúng thời, hợp lòng người. 

Mệnh không hợp cũng là người có chí, xa quê lập nghiệp, 
xây dựng được cơ đổ, giàu sang, phú quý. 

- Hào 5: Hào tốt, hào này là ngôi cửu ngũ, chỉ bậc chí tôn, 
quan chức cao cấp có tài đức, thành công trong cải cách. Nhiều 
cơ may thăng tiến cao. Sĩ tử được trọng dụng. Ñgười kinh doanh 
phát đạt, nhiều tài lộc. Hợp mệnh là người lãnh đạo có tài có 
đức lớn, đổi mới được xã hội, để lại tiếng thơm lâu dài. 

Không hợp mệnh cũng là người có địa vị cao sang nhưng xét 
việc hồ đổ, không giữ được chí hướng. Nữ mệnh và người bảo 
thủ, không hợp, thường gặp gian nan. 

Dự báo hào 6: Hào bình, hào cuối cùng của cải cách (âm 
hao), nên củng cố kết quả, không nên cải cách quá mức sẽ xấu. 

Mệnh hợp là người có tài củng cố xã hội, pháp luật và đạo đức. 

Mệnh không hợp là kẻ bất tài, lạm quyền làm bừa, gây tai họa. 
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20- QUẺ HỎA/ PHONG = ĐỈNH —= s55 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Đỉnh chỉ thời uận tốt, mọi việc 
hanh thông, cơ hội vững vàng. Trước mắt có thể còn chưa thật 
thuận lợi nhưng tương lai có nhiều cơ hội tốt, có quý nhân 
phò trợ. Công danh sự nghiệp thành đạt nhất là tìm được bạn 
đồng hành hoặc tìm được người đỡ đầu có thế lực. Thời vận 
khá, lương thực dồi dào, kinh doanh phát đạt. Sĩ tử dễ đỗ cao, 
tìm uiệc làm dễ, xuất hành tốt. Bệnh tật nền tìm thây, thuốc 
cẩn thận. Kiện tựng dây dưa nhưng cuối cùng sẽ thắng. Tỉnh 
yêu khó khăn lúc đầu, sau thuận lợi. Hôn nhân dễ thành 
lương duyên. 

Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Dậu, Hợi. 

Kỷ: Dậu, Mùi, TỊ. 

Người có quê này sinh vào tháng 12 là đắc cách, sự nghiệp 
hiển vinh, phúc lộc dồi dào. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt cho thường dân, có sự cải tiến dân được nhờ, 
như người lật chiếc đỉnh lên để lau chùi trước khi nấu nướng. 
Gặp vận may, dễ kiếm việc làm, dễ có tài lộc, mọi việc dễ dàng. 
Công chức khó thăng tiến nhưng cũng có tài lộc. 

Mệnh hợp: người biết cải tiến công việc, thay cũ đổi mới, lợi 
cho dân, phúc lộc lâu bền. Mệnh không hợp: người có chí, trước 
khó khăn, gian khổ, sau gặp vận may thành đạt, có phúc lộc, vợ 
nhỏ con riêng. 

Hào 9: Hào tốt (vì hào 9 dương cương), nhưng có kẻ giềm 
pha, ghen ghét, cần đề phòng (vì hào 1 âm bất chính, coi như kẻ 
tiểu nhân làm hại người). Quan chức, sĩ tử cần để phòng bất 
trắc, bị quấy nhiễu, nhà buôn đắc lợi nhưng cần phòng kẻ gian. 


Mệnh hợp: là những người có tài đức, bao giờ cũng có kẻ 
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ghen ghét, nhưng đều là thuộc nguyên khí quốc gia, nên cần 
đề phòng. 


Mệnh không hợp: là người có chúc vụ, địa vị xã hội, nhưng 
bị lắm kẻ gièm pha, chê trách. 


Hào 3: Hào xấu lúc trẻ, (như chiếc đỉnh bị rơi tai, đựng mỡ 
nhưng không ăn được) chỉ kể vô dụng, bất tài. Nhưng về già 
khá hơn. (Hào này hơi tối nghĩa, khó giải thích). 


Mệnh hợp: người lúc trẻ vất vã, về già khá hơn. 
Mệnh không hợp: người có tật, ham lợi, số gian khổ. 


Hào 4: Hào xấu, bị truất giáng, kỷ luật, ốm đau. Người 
không có tài đức, tài nhỏ mâ chí to. Quan chức khó thăng tiến. 
Sĩ tử khó thành đạt. Kinh doanh bất lợi, thất thoát, ốm đau. 


Mệnh hợp: người có quyển chức nhưng không biết dùng 
người, làm hỏng việc lớn, bị phạm hình pháp. Mệnh không hợp: 
người thủy chung bất nhất, thiếu đức tài, tự chuốc lấy tai vạ. 


Hào ã: Hào tốt, gặp thời. Công chức, cán bộ dễ thăng tiến. 
Sĩ tử toại chí, toại nguyện, hiển vinh. Nhà buôn nhiều phúc lợi, 
kinh doanh phát đạt. Người thường có cuộc sống yên vui. 


Mệnh hợp: là người có tài, đức, có địa vị cao, khiêm tốn, 
cúi mình cầu người, được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, phúc 
lộc cao dây. 

Mệnh không hợp: cũng là người tài đức, có nhiều công lao, 
nhiều phúc lộc. 

Hào 6: Hào tốt (hào 6 âm vị nhưng là hào đương: âm dương 
tương dữ, như chiếc đỉnh vòng ngọc). Quan chức đạt danh vị cao 
sang, có tài đức. Sĩ tử đỗ cao, được trọng dụng toại nguyện. 
Einh doanh có nhiều phúc lộc. Người thường gặp vận may. 

Mệnh hợp: là bậc quân tử, tài cao, đức trọng. Các mệnh phụ 
đức hạnh, tháo vát. Mệnh không hợp: là người ẩn danh, dấu 
tiếng, nhưng phúc lộc nhiều. 
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21- QUẺ THUẦN CHẤN 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Chấn chỉ ¿hời uận đang thịnh, có thể 
đạt danh tiếng to nhưng không đạt thực lực hữu danh vô thực. 
Tài uận khó khăn, kinh doanh có tiếng nhưng không có miếng. 
Thị cử dã đạt, có tiếng vang. Bệnh tật phát ra rầm rộ nhưng 
nhẹ dễ khỏi. Kiện tụng việc bé xé ra to, cuối cùng hoà giải. Hôn 
nhân uà gia định huênh hoang nhưng khó thành, vì dễ chủ 
quan tự mãn. 


Những tuổi nạp giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. 


Số 36. 


Người có quẻ này sinh tháng 10 là đắc cách, nhiều cơ hội 
thành đạt, nhưng phải tránh khoe khoang quá mức. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt, biết sợ trước là tốt. Hào của người có tiếng 
tăm, đưa được dân vào khuôn phép, được mọi người kính trọng. 
Người thường trước có điều lo, sau thành đạt khá. 


Mệnh hợp: Người có uy danh lớn, ổn định được trật tự xã 
hội, phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp: người biết sợ chịu rèn mình vào khuôn 
phép, trước gian nan sau thành đạt. Người bị tật câm điếc. 


Hào 2: Hào vừa tốt, vừa xấu. (hào âm vừa đắc trung, vừa 
đắc chính, nên dù mất của cũng sẽ được lại). Tốt đối với người 
biết lo sợ đề phòng; xấu với người mê muội, tham lam, không 
biết phòng xa. Quan chức phòng kẻ tà tâm đối trá. Kẻ sĩ phòng 
chủ quan tự mãn. Người thường phòng trộm cắp, thị phi, kiện 
tụng, ốm đau. 


Mệnh hợp: người biết lo xa giữ được nghiệp nhà, phúc lộc 
bền vững. 


Mệnh không hợp: người tham lam vụ lợi không biết để 
phòng để lâm vào gian nan tai vạ. 
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Hào 3: Hào xấu, (vì hào âm, vừa không đắc trung, lại không 
đắc chính mà ở ngôi cao). Chỉ quan chức không có năng lực; kẻ 
sĩ mờ ám, không lập được nghiệp; người thường lắm gian nan, 
tai hoạ. 


Mệnh hợp: người tuy không có tài nhưng biết tu đức sửa 
mình, nên lúc nguy biến vẫn giữ được ngôi vị và nghiệp nhà. 

Mệnh không hợp người nhu nhược, kém tài bạc đức, làm hư 
danh bại sản. 


Hào 4: Hào xấu (hào dương cương, không đắc chính, không 
đắc trung, nằm giữa 4 hào âm như người sa xuống bùn, như kẻ 
ham mê sắc dục): gặp vận không may, dễ bị truất giáng, kỷ 
luật. Kẻ sĩ long đong, sa cơ, lỡ bước. Kẻ tiểu nhân thì càn quấy, 
bị hình án. 

Mệnh hợp, tuy không ham mê sắc dục nhưng bị rơi vào 
cảnh ngộ khó khăn, không làm nên được đại sự. 


Mệnh không hợp là kẻ bê tha bừa bãi, sa vào cảnh nghèo 
túng, không làm nên công trạng gì. 

Hào 5: Hào bình thường, có điều lo âu nhưng không bị tổn 
thất (hào 5 âm hào nhưng dương vị, bất chính nhưng ở ngôi cao, 
g1ữ được đức trung nên giữ được ngôi vị). 

Mệnh hợp: có đức nhưng kém kém tài, có thể giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: người tuổi trẻ gian nan, già an nhàn. 

Hào 6: Hào xấu, như hào bất trung, bất chính, sắp biến. 
Hào gặp nhiều gian nan, dễ bị sa thải, truất giáng. Kẻ sĩ không 
gặp thời, không thành đạt. Người thường gian nan, gia đình bất 
hoà, vợ chồng lục đục. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng kém tài đức, chỉ ngồi 
làm vì, bị thiên hạ chê cười. 

Mệnh không hợp: người có địa vị cao nhưng tài kém, cậy thế 
làm bừa, gây tai vạ, bị truất giáng, không giữ được nghiệp nhà. 
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22-QUẺ TRÙNG CẤN == Số 9 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quê Cấn chỉ £hời uận khó khăn, ngừng 
trệ, nhiều khó khăn, không lợi cho việc triển khai công việc, nên 
giữ như cũ thì hơn. Sự nghiệp khó thành, không thể toại 
nguyện. Tài vận không có, kinh doanh phải dừng lại, giữ được 
cơ nghiệp là may. Cơ hội kiếm tiền khó, không tìm được bạn 
kinh doanh hợp tác, mất của khó tìm. Xuất hành bất lợi, nhiều 
gian nguy nên dừng lại. Kiện tụng tốn kém phiển hà. Thi cử 
khó đạt. Tĩnh yêu nhiều trở ngại, không ai giúp đỡ, không hợp 
tính tình. Hôn nhôn khó thành, không có duyên phận. 

Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dân. 

Sinh vào tháng tư là gặp cách công danh phú quý. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào bình (hào sơ lục tương ứng với ngón chân cái, 
chỉ việc lúc mới phát sinh, biết dừng ngay thì tốt). Hào chỉ 
người cấp dưới, địa vị thấp kém, sĩ tử kém tài biết giữ phận thì 
bình yên, cậy tài ÿ thế thì bị họa. Người thường an phận thì 
hơn. Bôn ba, chạy chọt thì hao tài tốn của. 

Mệnh hợp::người địa vị thấp kém, biết theo chính ngừng những 
việc trái đạo từ đầu, tránh được tai họa, giữ được sản nghiệp. 

Mệnh không hợp: người bình thường, an phận, không theo 
việc trái, tránh được tai họa. 


Hào 9: Hào xấu. Quan chức vô tài, khó tiến. Sĩ tử gian nan 
không có người ủng hộ, khó lập nghiệp, lập danh. Người thường 
long đong, vất vả. Bệnh: đau bắp chân, bắp vế. 

Mệnh hợp: người có tài đức nhưng không được lòng người 
trên nên không được dùng, không được toại chí. 

Mệnh không hợp: kể không phân biệt được chính tà, xa 
lánh họ hàng, không giữ được nghiệp nhà, vất vả suốt đời. 
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Hào 3: Hào xấu, chỉ sự bỏ lỡ thời cơ đo không đoàn kết trên 
. đưới. Quan chức dễ bị đi chuyển đến nơi bất lợi. Sĩ tử bỏ lỡ cơ 
hội, khó thành sự nghiệp. Người thường bị hao tán tài sản. 
Bệnh tim mạch, đau mắt, đau lưng. Phòng có tang phục. 

Mệnh hợp: người tham lam, ích mình hại người, không 
đoàn kết được trên dưới, để hỏng việc, phạm lầm lỗi lớn. 

Mệnh không hợp: người giầu có nhưng làm liều, hỏng việc, 
phúc lộc khó giữ. 

Hào 4: Hào bình, nhưng phải tự chế thì an toàn; buông thả 
gặp gian nan. 

Mệnh hợp: người biết tự chế dục vọng, cải hóa được mọi 
người, được nhiều người kính trọng. 

Mệnh không hợp: người tu hành hoặc người ưa độc lập 
hành động. 

Hào ð. Hào tốt nhất là đối với nghề ngoại giao, ngôn luận, phúc 
lộc cao. Số xấu dễ bị vạ miệng, tai tiếng xấu, thầy dùi, 

Mệnh hợp: người biết lập ngôn đúng, ăn nói thận trọng, xây 
dựng được sự nghiệp tốt. Hợp với nghề ngoại giao, dạy học, luật 
gia, tuyên huấn. 

Mệnh không hợp: người học rộng, có tài văn chương, được 
người đời mến mộ. 

Hào 6: Hào tốt. biết dừng ở chễ chí thiện, tốt. Quan chức có 
địa vị cao. 5ï tử thành danh. Người thường kinh doanh phát 
đạt. Nhà nông được mùa. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao sang, có đức hạnh, làm gương 
tốt cho mọi người, phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp: cũng là người trung thực, giầu sang phú 
quy nhún không xa hoa, có tuổi thọ cao. 
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23- QUẺ PHONG/ SƠN = TIỆM 
(Quẻ tốt) 


Số 11 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tiệm chỉ £hời uận đang tốt dần dần, 
mọi việc có thể triển khai từng bước sẽ có nhiễu cơ may thành 
công. Nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn sẽ chuốc lấy thất bại. 
Sự nghiệp còn gian khổ, nhưng nếu biết lượng sức mình, thì sau 
này có thể đạt kết quả mong muốn. Tời uận sẽ đến dần dần, 
kinh doanh nên từ nhỏ đến lớn, tài lộc sẽ nhiều. Thi cử đạt kết 
quả tốt. Công việc hiện tại sẽ tốt dần lên. Xuất hành trước mắt 
không lợi. Bệnh (ệt chóng khỏi. Kiện tụng sẽ thắng; tuy tốn 
nhiều thời gian. T?nh yêu tiến triển tốt dần, càng về sau càng 
thông cảm nhau hơn. Hôn nhân kiên nhẫn thì dễ thành lương 
duyên. 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. 
Tôn: Mùi, TỊ, Mão. 
Người gặp quẻ này, lại sinh tháng giêng là gặp cách phú 
quý dễ đạt, công danh dễ thành. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu (hào sơ lục không có hào ứng, như con chim 
hồng muốn lên bờ nhưng sợ, như đứa trẻ con lạc). Không có 
người giúp đỡ. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử long đong, người 
thường vất vả. Số xấu gặp tai nạn. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, đi từ dưới lên từng bước, 
nhưng chưa gặp người giúp đỡ, phòng kẻ gièm pha. 

Mệnh không hợp: cấp dưới thấp cổ bé họng, vất vả long 
đong, dễ bị tai tiếng. 


Hào 2: Hào tốt (hào này vừa trung vừa chính, lại có hào 5 ở 
ngôi cao ứng). Nhiều cơ may thuận lợi, nhiều lộc vui, yến tiệc. 


Mệnh hợp: người có tài gặp thời, làm nên sự nghiệp, có 
phúc lộc lớn. 
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Mệnh không hợp: là kẻ sĩ Ẩn cư, vui thú, tài sản có thừa. 


Hào 3: Hào xấu (hào dương hào, đương vị), dương quá cư- 
ơng lại không có hào đối ứng, nên chỉ lợi cho việc chống giặc. 
Các việc khác khó thành vì đức kém, không được yên ổn. Quan 
chức dễ bị kỷ luật, quở phạt, truất giáng. Kẻ sĩ không gặp thời, 
khó thành đạt. Người thường gian nan, trộm cướp. 

Mệnh hợp: người có tài nhưng quá cứng nhắc, nên gặp 
nhiều lo lắng. Đường vợ con không tốt. 

Mệnh không hợp: người ương ngạnh, ngang bướng, không 
ai ưa, làm khổ vợ cơn, gây nhiều tai hại. 

Hào 4: Hào tốt, dễ gặp thuận lợn. Quan chức được thời, 
tuần tự thăng tiến. Sĩ tử thành danh, thành công. Người 
thường có cuộc sống yên vui. Lợi việc xây dựng, tu tạo. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có địa vị cao, gặp thời, khiêm 
tốn, có cuộc sống an lạc. 

Mệnh không hợp: người tuổi trẻ sinh kế gặp khó khăn, tuổi 
già đỡ vất vả. 

Hào 5: Hòo tốt nhưng phát muộn. Quan chức về già mới 
được thăng chức. Kẻ sĩ chậm đỗ đạt, lớn tuổi mới thành sự 
nghiệp. Người thường lúc trẻ khó khăn, lớn tuổi phát đạt. Trẻ 
nhỏ khó nuôi, người già tổn thọ. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng thành công muộn. 

Mệnh không hợp cách: người chậm có con, chậm thành đạt. 

Hào 6: Hào tốt. Thời vận thuận lợi. Quan chức dễ thăng 
tiến, được ca ngợi, đón tiếp trọng thể. Kẻ sĩ công thành danh 
toại, phát huy được tài năng. Người thường cũng nhiều phúc 
lộc, sống yên vui. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, nổi tiếng khắp nơi, được 
mọi người kính phục. 

Mệnh không hợp cách: là nhà tu hành đắc đạo, danh tiếng 
vang rộng, mọi người kính trọng. 
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24- QUẺ LÔ/ TRẠCH=QUYMUỘI: #ZÝ sốz2 
(Quẻ xấu) 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ £hời uận xấu, mọi việc đều khó 
khăn, dễ bị tình cảm chi phối, dễ bị chuyện trai gái dẫn dắt vào 
đường cùng, ngõ cụt. Công danh sự nghiệp dang dở, đời Uuận 
không đến. 75 cứ khó đạt, đi xa bất lợi, kiện tụng dễ bị thua 
thiệt. Hôn nhân dỏ dang, có khi không đúng vị. Cảnh vợ lẽ nàng 
hầu, bệnh tật khó chữa. 

Những tuổi nạp giáp: Đinh: TỊ, Mão, Sửu. 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 

Người gặp quẻ này, lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công 
danh sự nghiệp thuận lợi, dễ thành. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào bình, là người có địa vị thấp kém (như hào sở), 
đức nhỏ, tài mọn, an phận thì hơn. Mệnh hợp, là người tuy có 
đức đà dương hào), nhưng không có viện (Không có hào đối 
ứng) không người giúp đỡ, ví như người thọt chân, chỉ làm nên 
việc nhỏ. 

Mệnh khống hợp là người tật nguyền, phải an phận. 

Hào 9: Hào xấu, hào đương chỉ người con gái có đức, nhưng 
gặp hào đối ứng là "lục ngũ" tượng kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, nên 
đành giữ tiết thì hơn. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử khó tiến 
thân, người thường ít cơ may phát đạt, 

Hợp mệnh là người có tài đức nhưng không gặp được minh 
chủ, không có cơ hội tiến thân. 

Không hợp mệnh là người không màng danh lợi, ẩn cư nơi 
thôn dã. 

Hào 3: Hào xấu không người phù trợ. Quan chức dễ bị truất 
giáng, kỷ luật. Sĩ tử gian nan, không thành đạt, người thường 
kinh doanh thất thoát. 
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Mệnh hợp là người chỉ làm nên những việc nhỏ. 
Mệnh không hợp là người tầm thường, phận kém. 
Hào 4: Hào xấu, thời cơ chưa đến, phải chờ thời. 


Mệnh hợp là người kiên trì; biết giữ đạo chờ thời, thành 
đạt muộn, 


Mệnh không hợp cũng bị vất vả long đong, về già mới khá. 

Hào ð. Hào tốt, như người phụ nữ có đức, không chuộng 
hình thức bên ngoài. 

Hợp mệnh là người có đức khoan dung, độ lượng, phúc lộc 
cao dầy. Không hợp mệnh là người không tham lam, sang hèn 
đều coi trọng. 

Hào 6: Hào xấu, chỉ hư vị, hư danh, hào 6 âm là kẻ vô tài 
lại ở ngôi cao, không có hào đối ứng, không lộc, chẳng khác gì cô 
gái xách giả không, con trai cắt tiết dê mà không có máu, lấy gì 
cúng tế. 

Mệnh hợp là người có tài mà không được dùng, có vợ mà 
không con. 

Mệnh không hợp là kẻ bất tài lại chuộng hư danh, suốt đời 
vất vả, không thành đạt gì. 
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25- QUẺ LÔỰ HỎA + PHONG — ` 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Phong chỉ £hời uận đang hết sức 
thuận lợi, là thời cơ tốt cho công danh sự nghiệp, nhiều cơ may 
trong kinh doanh, đời uận tốt. Tuy nhiên như nội dung quẻ đã 
chỉ, cái gì cực thịnh ắt phải suy, về cuối quế là thời kỳ khó 
khăn, suy thoái, vì vậy cần để phòng trước những không may về 
giai đoạn cuối. 7i cử đễ đỗ cao. Kiện tụng đầu dễ, sau rắc rối. 
Hôn nhân về sau gặp khó khăn. 

Những tuổi nạp giáp: Ñÿ: Mão, Sửu, Hợi, 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 

Người gặp quê này sinh vào tháng 9 là cách công danh 
vinh hiển. 

Dự báo theo các Hào: 

Hòo 1: Hào tốt, gặp được trên sáng suốt, dễ thăng tiến. Sĩ 
tử gặp thời, dễ thành danh (như hào này gặp hào 4 đối ứng là 
hào dương chính vị). Người thường gặp được phường hội tốt, 
bạn bè tốt. _ 

Mệnh hợp cách là người có tài đức gặp thời, được người trên 
sáng suốt hỗ trợ, tạo thành nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp cách lã kể kiêu căng, lâm bậy để lâm vào 
gian nan, hình khắc. 

Hào 2: Hào tết nhưng phát chậm vì Hào âm 2 trong sáng 
gặp Hào âm õ ngôi chí tôn mà hôn ám (vì bất chính) nên phải 
giữ lòng trinh sau mới lợi. Quan chức vì ngay thẳng mà bị gièm 
pha lúc đầu, sĩ tử long đong, sau mới khá. Người thường gặp 
nhiều khó khăn,về sau mới thuận lợi. 

Mệnh hợp là người có tài nhưng bị cấp trên ngờ vực, biết 
lấy lòng thành cải hóa, sau được trọng dụng. 
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Mệnh không hợp là người bị gièềm pha nhưng cô độc không 
ai che chở, thành đạt khó khăn và chậm. 

Hào 3: Hào xấu, gặp phải chủ hôn ám dù mình có sáng suốt 
cũng trở thành vô dụng, như người gãy cánh tay phải nhưng 
không có lỗi (chỉ Hào 3, dương cương đắc chính gặp phải hào đối 
ứng là Hào 6 âm như người ở ngôi cao mà hôn ám, không biết 
dùng người). 

Tuế vận: Quan chức không thi thố được tài năng, khó thăng 
tiến. Sĩ tử không gặp thời, long đong, không được dùng, người 
thường không lợi, người bị tật ở tay chân. 


Mệnh hợp cũng như ý hào, không gặp được chủ sáng, không 
làm được việc như ước nguyện. s 


Mệnh không hợp là kẻ bất tài, không làm nên việc, bị thư- 
ơng thân, phá tổ. Người tàn tận ở chỉ. 


Hào 4: Hào tốt, biết hướng xuống dưới để hành động khi 
cấp trên hôn ám. (Di chủ: danh từ cổ, xưa người có địa vị cao gọi 
người thông gia ở dưới là "đi chủ"; con nợ cấp dưới gọi người 
thông gia cấp trên mình là “phối chủ”). Gặp Hào này, quan chức 
bị cấp trên nghi ngờ nhưng lại được cấp dưới ủng hộ. ð1 tử có 
nhiều bạn tốt giúp đỡ, có thể thành đạt. Người thường phải bôn 
ba nhưng sau thành đạt. Phòng tai nạn dọc đường. 

Người mệnh hợp là người gặp chủ hôn ám nhưng nhờ bạn 
hiển và người dưới giúp đỡ nên hoàn thành sự nghiệp. 

Người mệnh không hợp là người phải nhờ người thân lập 
nghiệp phương xưa; trước gian nan sau thành đạt. 


Hào ð: Hào tốt như người ở ngôi cao mà biết trọng dụng 
nhân tài, dân được nhờ, để lại tiếng thơm. Quan chức dễ thăng 
tiến, sĩ tử đỗ đạt cao, được trọng dụng, người thường kinh 
doanh phát đạt, nhiều phúc lợi. 


Mệnh hợp cách: người có tài đức, sự nghiệp hiển đạt. 
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Mệnh không hợp cách cũng là người có tiếng tăm, có phúc 
lộc cao. 


Dự báo Hào 6: Hào xấu vì là hào trên cùng quẻ Chấn nên 
rất động, sắp biến, như người ở ngôi cao sắp gặp tai nạn, kết 
cục xấu, vì hôn ám mà ở ngôi quá cao như cái nhà lớn không 
người ở. 

Mệnh hợp là người có địa vị mà hôn ám làm càn, gặp tai 
hoạ, không giữ nổi cơ nghiệp tổ tông. 


Mệnh không hợp là kẻ có tài mà thiếu đức, bạn bè xa lánh, 
người thân ruồng bỏ, gặp gian nan khốn khổ. Hào này thích hợp 
với những người tu hành. 
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26- QUẺ HỎA/ SƠN + LỮ 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Lũ chỉ thời uận khó khăn, bất định, 
nhiều trắc trở không thể đoán trước. Không phải là thời kỳ 
thuận lợi cho sự nghiệp, có cố gắng cũng bất thành. Tời uận 
không có, kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên là thời vận lợi cho việc 
xuất hành, đi xa có thể gặp cơ may phát đạt. Thi cử khó đạt 
như mong muốn. Kiện tụng dây dưa, hoà giải là thượng sách. 
Bệnh tật biến chuyển bất thường, dễ nặng lên. T?»h yêu bất 
định, cả thèm chóng chán. Hôn nhân không bền, hợp đấy rồi 
tan đấy. 


Số 13 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân. 
Kỷ: Dậu, Mùi, Tý 
Người có quể này sinh vào tháng năm là gặp cách công 
đanh có nhiều cơ may thành đạt. 
Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu, chỉ người tham lam, tính tình nhỏ nhặt, 
nhiều người không ưa, khó tiến thủ, không thể làm nên việc lớn. 

Mệnh hợp cách: người nhỏ mọn, tầm thường, chỉ làm nổi 
việc nhỏ. : 

Mệnh không hợp cách kẻ keo kiệt nhỏ nhen, gặp nguy nan 
không có người giúp đỡ. 

Hào 2: Hào tốt, hào trung chính, như người đi đường được 
bình an. Nhiều cơ may. Quan chức dễ thăng tiến. Sĩ tử gặp thời 
thành đạt. Người thường kinh doanh phát đạt, phúc lộc nhiều, 
bạn bè đông vui, gia đình vui vẻ. 

Mệnh hợp cách: người có công với nước hoặc nhà văn hoá có 
tài sáng nghiệp nước, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người giầu sang, nhiều phúc 
lộc địa phương. 
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Hào 3: Hào xấu (hào dương cương như kẻ đi đường xử sự 
cứng nhắc, cạn tầu ráo máng, chuốc vạ vào thân). Quan chức bị 
chê thường bị nạn hỏa tai tật ách. 


Mệnh hợp cách: Người bôn ba, không biết xử thế, tự gây 
thêm thù oán. 


Mệnh không hợp cách: kẻ phải xa quê lập nghiệp mà không 
biết cách ăn ở, tự chuốc lấy gian nan. Ấ 


Hào 4: Hào bình (hào 4 dương nhưng âm vị, không đúng 
ngôi). Quan chức có tài nhưng phải hoạt động bên ngoài, xa cấp 
trên, hoặc nhà binh đóng giữ nơi biên ải. Sĩ phu chưa được dùng 
đúng vị trí khó tiến, không vui. Người thường kinh doanh nhiều 
lợi nhưng cũng lắm lo toan. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, hoạt động bên ngoài, trước 
khó khăn, sau thuận lợi. 

Mệnh không hợp cách: người bôn ba thương trường, luôn 
luôn có điều lo nghĩ, không được vui. 

Hào ð: Hào tốt, nhưng phải thi thố tài năng, mất ít nhưng 
được nhiều (như ý Hào). Dễ thành công, thành danh, dễ được đề 
bạt lên cao. 

Mệnh hợp cách: người có tài, thành đạt từ trẻ, tiếng tăm 
lừng lẫy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có học vấn, có tài nổi 
tiếng ở một vùng. 

Dự báo Hào 6: Hào xấu (hào sắp biến mà lại là dương 
cương, như người ở ngôi cao mà khinh bạc, coi thường mọi biến 
cố, không đề phòng, mang họa). Quan chức dễ bị truất giáng. 
Kẻ sĩ nếu có tài, lại khôn khéo, có thể tung hoành, thành đạt. 
Người thường cần để phòng tai nạn lửa điện. 

Mệnh hợp cách: người có vị trí cao sang, cậy quyền mang họa. 


Mệnh không hợp cách: kẻ buôn lậu không mục đích thành 
thân tàn. 
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27- OQUẺ THUẦN TỐN #Ý Š sốz2:. 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Tốn chi ¿hời uận lợi cho việc nhỏ, việc 
lớn khó thành, lợi cho nữ giới bất lợi cho nam giới. Nói chung, 
không phải thời thuận lợi, có nhiều khó khăn, công đanh sự 
nghiệp khó thành đạt, dễ bị mê hoặc bởi sự dụ dỗ, lời nói ngọt. 
Nếu có những người có quyền thế, có tiếng tăm và đạo đức làm 
chỗ dựa thì có thể thành đạt. Thời vận nhỏ, kinb doanh nhỏ thì 
có lợi. Tìm iệc Íàm và thị cử khó khăn. Xuất hành bất lợi. Kiện 
tụng dây dưa, tốn kém, nên tránh thì hơn. T?nh yêu uàè hôn 
nhân không thuận, khó gặp được người vừa ý. 

Những tuổi nạp giáp: Tên: Sửu Hợi, Dậu, Mùi, Tị, Mão. 

Người gặp quẻ này, sinh tháng tư là đắc cách, công danh sự 
nghiệp có nhiều cơ may phát triển. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ 
công thuận, nhiều cơ hội thành công. 

Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt cho nhà binh, không tốt cho người thường. 
Quan chức thăng thoái bất thường, được mất bất định. Người 
thường dễ bị nghi ngờ, gièm pha, khi mất, khi được. 


Mệnh hợp: người có chí, biết tiến thoái, lập được công, tạo 
đựng được sự nghiệp. 


Mệnh không hợp: người tính tình do dự, thiếu quyết đoán, 
chỉ làm việc nhỏ, phúc lộc mồng. 

Hào 2: Hào tốt đối với những người nhu thuận, cúi mình 
cầu người. Hào này đắc trung nhưng không đắc chính (âm vị 
dương hào) nên phải ép mình nhu thuận. Quan chức làm những 
việc không liên quan đến chính. trị, như nghiên cứu Sử, Lịch 
Toán. Sĩ tử thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có tài đức mà nhu thuận, có địa vị cao, 
phúc lộc bền. 

Mệnh không hợp: tốt thì lăm thầy thuốc. Hoặc làm các thầy 
tướng số tăng ni. 
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Hào 3: Hào xấu. Công chức dễ bị thành kiến, khiển trách, 
khó thăng tiến. Sĩ tử long đong, bị tổn hại thanh danh, khó 
thành đạt. Người thường cùng quẫn, làm điều xấu hổ. 


Mệnh hợp: người nhún mình quá mức, không hợp với vị trí, 
trở thành lố bịch, bị chê cười. Hoặc người thiếu sự nhún thuận, 
kiêu căng, xa rời quần chúng. 


Mệnh không hợp: kẻ ngỗ ngược hay gây sự, không biết 
nhún nhường; hoặc kẻ xu nịnh lộ liễu, mọi người không ưa. 


Hào 4: Hào tốt cho những người trông coi việc quân cơ, nghỉ lễ 
Sĩ tử công thành, danh toại. Người thường kinh doanh đắc lợi. 


Mệnh hợp: người có tài đức, có công to nhưng vẫn giữ được 
tính khiêm nhường, phúc lộc cao dây. 


Mệnh không hợp: là người giàu sang, có nhiều điền sản. 


Hào 5: Hào tốt về sau, hào này vừa đắc chính, vừa đắc 
trung. Hào muốn nói: Việc gì muốn thay đổi đều phải suy nghĩ 
kỹ trước sau mới tiến hành. Quan chức lập được công về sau. Kẻ 
sĩ thành đạt mưộn. Người thường đạt phúc lợi về cuối. 


Mệnh hợp: người có chí, biết uốn nắn mọi việc cho hợp lẽ, 
lúc trẻ khó khăn, về sau thành đạt, lập được nhiều công, xây 
dựng được sự nghiệp. 


Mệnh không hợp: gian nan lúc trẻ, về già được toại nguyện. 


Hào 6. Hào xấu, vì quá nhu thuận không xứng với vị trí trở 
thành xấu. Quan chức bị tổn hại, truất giáng, kỷ luật. Kẻ sĩ 
long đong vì tính quá nhu nhược. Người thường bị hao tán tài 
sản. Số tốt có hậu sẽ được quý nhân giúp đỡ, đạt được phú quý 
về già. : 

Mệnh hợp: kẻ có chức trọng quyền cao mà không biết cách 
xử sự, tự hạ mình quá mức để cố giữ địa vị, bị thiên hạ chê cười, 
để tiếng xấu cho hậu thế. 


Mệnh không hợp: kẻ bỉ lậu, luồn cúi, nhưng công không 
thoát khỏi số gian nan vất vả, tự gây tai vạ. 
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28- QUẺ THUẦN ĐOÀI E#Œ số5+ 
(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời uận tốt, được mọi người yêu 
mến, nhất là người khác giới. Cần chú ý để phòng tửu sắc, ăn 
nói quá đà sinh hỏng việc có cơ hội thành đạt, đường công danh 
gặp nhiều thuận lợi, dễ thăng quan tiến chức. Tài lộc đổi dào. 
Thi cử dễ đỗ. Bệnh tật do ăn uống sinh ra. dễ nặng. Kiện tụng 
nên tránh vì không hợp với quê nên hoà giải thì hơn. ôn nhân 
thuận lợi, tìm được vợ hiền. Gia đình vui vẻ. 


Những tuổi nạp Giáp: Đừnh: TỊ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi. 


Lại sinh vào tháng 10 là đắc cách, dễ thành đạt đường công 
danh, tài lộc nhiều. Có nhiều cơ may. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào tốt, mang tính hoà thuận, đoàn kết, vừa lòng 
mọi người. Mệnh hợp là người hiểu biết, có danh vọng và phúc 
lộc dổi đào. Mệnh không hợp cũng là người có danh vọng vô tài 
sản, có cuộc sống an vui, 

Hào 2: Hào tốt cho mọi việc. Có tính đoàn kết, hạnh phúc 
yên vui. Thành công trong công việc. Dễ thăng tiến. Kinh doanh 
phát đạt. Gia đình hạnh phúc. Mệnh hợp là người có danh vọng, 
có công lớn. Mệnh không hợp cũng là người kết giao rộng rãi, có 
cuộc sống vui. 

Hào 3: Hào xấu, mang tính xu nịnh để vừa lòng người khác, 
không ai ưa, dễ thất bại trong công việc. 

Mệnh hợp là người thích giao tiếp nhưng giảo hoạt, không 
làm nên việc lớn. 

Mệnh không hợp là kẻ xu nịnh, a dua, bợ đỡ, bị người đời 
khinh ghét. 

Hào 4: Hào tốt, vì Hào này là "dương cương khắc chính", 
từ bổ kẻ tiểu nhân ở ngôi cao là Hào lục tam. Dễ lập công 


234 


nhưng phải lao tâm khổ tứ. Dễ thăng tiến. Kinh doanh có lợi 
tuy vất vá. 

Mệnh hợp là người biết bỏ tà theo chính, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp là người ba phải, luôn luôn phải lo nghĩ, 
nhưng cũng được yên vụi, 

Hào õ: Hào xấu, hào của những người hay tin nhảm làm 
giam lòng trung tín của chính mình, quan chức bị dèm pha, sĩ 
tử bị chê trách, hỏng thì, người thường buôn bán bị lừa, bị trộm 
cướp do cả tin. 

Mệnh hợp là người có quyển chức mà dùng người không 
đúng, để mang tiếng, tuy không hại gì đến phúc lộc. 

Mệnh không hợp là kẻ không phân biệt chính tà, đặt lòng 
tin không đúng chỗ, đễ chuốc tai vạ vào thân. 

Hào 6: Hào tốt, hào này là “âm nhu” ở ngôi cao nhất, thế 
sắp biến, nên chuyên làm vui lòng mọợi người. Quan chức dễ 
thăng lên bậc cao sang, sĩ tử được để cử, thăng tiến, người 
thường cũng có cuộc sống yên vui, hòa thuận với mọi người. 

Mệnh hợp là người sống hòa hợp, yên vui phúc lộc dổi dào. 

Mệnh không hợp là kẻ xu nịnh, không làm nên công trạng 
gì hoặc là người bị tật ở mắt. 
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29- QUẺ PHONG/THỦY=HOÁN EZZ sốlo 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Hoán chỉ £hời uận ly tán, khó khăn 
nhiều, thuận lợi ít, lòng người không yên, phải gian khổ lắm 
mới tạo dựng được sự nghiệp. Mọi công uiệc tiến hành không 
dễ dàng. 7ời uận khó khăn phải tha phương cầu thực. Đi xa 
thuận lợi, chuyển nghề có thể thành công. Th¿ cử nơi xa tốt 
hơn. Tình yêu bất định, mông lung, dễ nghi ngờ lẫn nhau. Hôn 
nhân khó thành. 


Những tuổi nạp Giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ 
Tân: Mùi, TỊ, Mão. 
Người gặp quẻ trên, sinh vào tháng ba là đắc cách, có nhiều 
cơ may hoàn thành ước nguyện. 
Dự báo theo các Hào: 
Hào 1: Hào tốt, quan chức dễ thăng tiến. Kẻ sĩ được trọng 


dụng. Người thường gặp vận may, có quý nhân phù trợ. Kinh 
doanh phát đạt, nhiều tài lộc. 


Mệnh hợp: người có tài đức, gặp được thời cơ, lập công cứu 
nước, hộ dân, được mọi người tôn kính, phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp: gặp vận may được người giúp đỡ, tạo 
dựng được sự nghiệp. 


Hào 2: Hào tốt cho binh nghiệp (ý hào cần phải có chỗ dựa, 
như người có căn cứ sẽ tránh được ly tán): Quan chức có chỗ dựa 
để thăng tiến. Kẻ sĩ có người đỡ đầu để dễ thành đạt. Người 
thường giữ được cơ nghiệp; có vốn thì kinh doanh được. Số xấu 
phải bôn ba khó nhọc, có khi phải trốn tránh do tai nạn. 


Mệnh hợp: người gặp gian nan lúc đầu nhưng biết tìm chỗ 
dựa nên chấn hưng được cơ nghiệp. 


Mệnh không hợp: người gặp gian nan, nhưng gặp người 
giúp đỡ, tránh được sa cơ. 
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Hào 3: Hào bình (hào 3 bất trung, bất chính, ví như kẻ tư 
lợi biết dứt bỏ tư lợi của mình). Quan chức dễ bị đổi về địa 
phương. Sĩ tử biết tu thân sẽ thành đạt. Người thường kinh 
doanh phát đạt. : 


Mệnh hợp: người biết tu thân, hy sinh quyền lợi cá nhân vì 
nghĩa lớn, là tấm gương cho mọi người, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người chí công vô tư, được mọi 
người kính trọng. 

Hào 4: Hào tốt, là người biết bỏ lợi nhỏ để mưu cầu việc lớn. 
Sĩ tử có tài hơn người, làm nên sự nghiệp. Người thường biết 
hành động đúng, kinh doanh đắc lợi, nhiều tài lộc. 

Mệnh hợp: người biết bỏ bè đẳng nhỏ để mưu cầu việc lớn, 
tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người có tài nhưng khi hợp, khi lìa bất 
nhất, không làm nên việc. 

Hào ð: hào vừa tốt vừa xấu, nhiều thay đổi, loạn lạc, gian 
nan, nhưng vượt qua được. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao, có tài đức, thu phục được 
lòng người, giữ được sự nghiệp, phúc lộc. 

Mệnh khồng hợp: cũng là người có tiếng tăm, có khí tiết, v- 
ượt qua được hiểm nguy, tránh được ly tán. 

Hào 6: Hào tốt, hết thời ly tán, có thể đổi nguy thành an. 
Quan chức vượt qua được gian nan, Sĩ tử có thể vượt qua vận bĩ 
để thành đạt. Người thường phải chờ thời để qua lúc khó khăn. 

Mệnh hợp: người ở địa vị cao vượt qua cơn biến động, có 
công an dân, cứu nước, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người biết thời sắp biến, biết rút lui đúng 
lúc, đổi nguy thành an. 
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30- QUẺ THỦY/ TRẠCH - TIẾT = 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Quê cho biết uận thế tốt đối với những 
người biết tự điều tiết, không lợi cho những ai chủ quan nóng 
vội, không biết tự lượng sức mình. Biết điều tiết đúng mức cho 
hợp khả năng, cho trong ấm ngoài êm, thì công dơnh sự nghiệp 
sau một thời gian sẽ thành công rực rỡ, tài lộc có nhiều. Điều 
tiết không đúng, dè đặt thái quá, khắc khổ thái quá dễ làm mất 
lòng tin dẫn đến hỏng việc, tài lộc trung bình. Mọi việc kiên trì 
thì giải quyết thuận lợi, nôn nóng khó xong, ốm đau hay dai 
dẳng. Hôn nhân chưa thuận lợi nhưng sau bền chặt. 


Số 60 


Những tuổi nạp giáp: Định: Tị, Mão, Sửu. 
Mậu: Thân, Tuất, Ty. 

Người có quẻ này lại sinh tháng 11 là đắc cách, có nhiều cd 
may về đường công danh sự nghiệp. 

Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, như ý hào, biết tự giữ mình nên 
không phạm lỗi. Quan chức giữ được chức vị, sĩ tử thành danh. 
Người thường nên an phận thì hơn, không cạnh tranh để tránh 
tai hại. l 

Hợp mệnh là người có học rộng biết nhiều, tính thông lẽ 
biến hóa, giữ được nước, yên được nhà. 

Không hợp mệnh là người cấn thận không thích đua tranh, 
giữ được lộc nhà. 

Hào 2: Hào xấu, để mất thời cơ nên khó thành đạt, như 
người không dám ra khỏi cổng là hung. 

Nếu hợp mệnh là người có tài nhưng không biết nắm lấy 
thời cơ, không làm nên công trạng. 

Không hợp mệnh là kế quê mùa, kém hiểu biết thời cuộc, 
bảo thủ, giơ mình, không đạt được phúc lộc. 
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Hào 3: Hào xấu, tượng trưng cho sự lãng phí, xa hoa, không 
biết giữ chừng mực thì chuốc lo âu. Quan chức tham lam, xa 
phí. Sĩ tử ăn chơi du đãng, vô tài hám lợi. Người thường tiêu xài 
phá sản. 

Mệnh hợp cách là người có địa vị cao sang mà chỉ biết ăn 
chơi, không biết sửa đổi luật pháp cho hợp lý để hao sức người, 
tốn của dân. 


Mệnh không hợp cách là người hay làm quá chức phận 
mình, tham ô trục lợi, tự chuốc lấy lo âu, phiển não. 


Hào 4: Hào tốt như lời hào, tốt cho mọi người. Là quan chức 
liêm khiết, tiết độ, sống theo pháp luật, làm yên nước vượng 
dân. Người thường tiết kiệm, giữ được phúc lộc, có cuộc sống 
yên vui. 

Hợp mệnh làm người gương mẫu, không xa hoa, thành đạt 
cao, phúc lộc lâu bển. 


Không hợp mệnh chung là người biết cư xử, có cuộc sống an 
lạc, gia đình đoàn kết yên vui. 

Hào ð: Hào tốt, có tiết độ, thái độ đúng đắn, mọi người 
khâm phục. 

Hợp mệnh là người biết sửa sang tập quán, được dân yêu 
mến, nổi danh một thời. 


Không hợp mệnh chung là người biết sống có chừng mực, 
không xa hoa. _ 


Hào 6: Hào xấu, tiết độ mà thái quá thành xấu, như điều 
tốt mà làm quá đáng sẽ trở thành điều xấu. 


Mệnh hợp là nghiêng người liêm khiết, cần kiệm gương 
mẫu nhưng ít người nơi theo được. 


Mệnh không hợp là người biển lận, keo kiệt, quá chỉ li 
không hợp nhân tình, bị mọi người xa lánh, phải hối hận về 
nhiều việc. Quan chức quá nhỏ nhen, thu vén cá nhân, ít người 
muốn gần. Šï tử cố chấp, lặt vặt, ít người giúp đỡ. Người thường 
keo kiệt, tham lam, thọ yểu. 
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31- QUẺ PHONG/ TRẠCH = TRUNG PHU . số B1 


(Quẻ tốt) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Trung Phu chỉ ouận thế yên ổn, cần sự 
trung tín, không hợp cho những ai cơ hội làm liều, thiếu lòng 
trung thực hay đạo đức giả. Công đanh sự nghiệp cần phải kiên 
trì, tốt nhất là phải hành tín hư tâm thì điếu kiện thành công 
sẽ như vượt đầm đâu có thuyền chờ sẵn, có thể làm nên sự 
nghiệp lớn. Dễ đạt địa u‡ mong muốn. TÖÈ¿ cứ dễ đỗ. Xuất hành 
bình an. Kiện tụng qua khỏi. Bệnh tật chóng lành. Tỉnh yêu uà 
hôn nhân dễ dàng toại nguyện, gặp được người như ý do lòng 
thành cảm động đến mọi người. Gia đình đoàn kết vui vẻ, 
không nghỉ ngờ lẫn nhau. 


Những tuổi nạp giáp: Định: TỊ, Mão, Sửu. 
Tân: Mùi, TỊ, Mão. 

Người có quẻ này sinh vào tháng 8 là đắc cách, công danh 
thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào tốt, bắt đầu của lòng thành kính phải suy tính 
cho kỹ. Vận dễ thăng tiến, đỗ đạt, được nhiều người giúp đỡ, 
thành đạt toại nguyện. Số xấu: hao tài tốn của, có nhiều lo 
buồn, sống không yên. 


Mệnh hợp là những người có lòng tin, tính tình thận trọng, 
được nhiều người giúp đỡ, sự nghiệp thành đạt. 

Mệnh không hợp là những người tính tình bất nhất, động 
tĩnh bất thường, không được ai tin, cuộc đời bất an, bất thành. 

Hào 9: Hào tốt, dễ thăng tiến, thành đạt, có tài lộc. Nội 
dung hào là có lòng thành, có hô có ứng, biết chia ngọt sẻ bùi, 
sự nghiệp thành đạt. 

Mệnh hợp: gặp những người đồng chí hướng, hợp lực trong 
công việc, được toại nguyện. 
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Mệnh không hợp cũng là người có tài đức được trọng dụng, 
cuộc đời an lạc. 


Hào 3: Hào xấu, quan chức hay bất hoà, công việc khó tiến, 
nhiệm vụ không hoàn thành. Kinh doanh thua lễ. Như hào này 
là âm mà lại ở vào dương vị (khó xử). 


Mệnh hợp là những người không có chính kiến, hành vi bất 
định, bê bối, sự nghiệp chẳng thành. 


Mệnh không hợp là những người có lòng tin nhưng cô độc, 
hẹp hồi, không thể thành đạt lớn, giữ được bình yên là may. 

Hào 4: Hào tốt, nhiều cơ may thăng tiến, khen thưởng, kinh 
doanh đắc lợi, nhưng có thể mất xe, mất ngựa. Như ý hào, việc 
lớn sắp thành nên quên việc riêng để giữ nghiệp, quyền chức 
không màng mà tự nó đến, để lại tiếng thơm. 

Mệnh không hợp là người có tài không toại chí để gia phụ 
tốn thương, hôn nhân lận đận. 


Hòo ð: Hào tốt; thời đoàn kết, hoà thuận, mọi việc hanh 
thông, dễ thăng tiến, nhiều phục lợi. 

Mệnh hợp cách, là người có lòng thành vì nước vì dân, phúc 
lộc lâu bền. - 

Mệnh không hợp cách, cũng là người có đức, có tuổi thọ cao. 

Hào 6: Hào tốt đối với những người thức thời, xấu đối với 
những người bảo thủ, kẻ tầm thường. 

Hợp mệnh là người có tài nhưng cố chấp, không thức thời, 
khư khư cái cũ nên không thành sự nghiệp, phúc mỏng. 

Không hợp mệnh là kẻ vô tài mà lên nhanh nên thất thố, 
phúc mỏng, lộc ít. Hợp với người tu hành nơi thôn dã. Người 
thường hay đua tranh nên khốn quẫn. Kinh doanh không đạt, 
tổn thọ, ốm đau. 
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32- QUẺ LÔI/ SƠN = TIỂU QUÁ 
(Quẻ bình) 


Dự báo Hà Lạc: Tiểu Quá chỉ £hời uận tương đối khó 
khăn, do kể tiểu nhân quá nhiều, không phải là thời vận tốt cho 
mọi việc. Chỉ thuận tiện cho những việc nhỏ, không lợi cho 
những việc lớn. Người quân tử thuận theo thời cuộc, cái gì cũng 
phải làm quá đi một tí mới hợp thời. Tòi uận không có, kinh 
doanh nhỏ thì được, làm lớn khó thành. Th¿ cở trái với dự kiến. 
Công uiệc khó tìm. Xuất hành đi xa bất lợi. Kiện tụng kéo dải, 
tốn kém, tìm cách hoà giải ngay từ đầu thì hơn. Bệnh tật nhì 
nhằng không dứt, dễ nặng lên. Tình yêu không thuận, cuối 
cùng không thành. Hôn nhân gặp nhiều vướng mắc, dễ thất bại. 


Số 12 


Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 


Những người gặp quẻ này, sinh vào tháng hai là đắc cách, 
sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 


Hào 1: Hào xấu (như chim bay mới đầu đã quá cao, dễ bị tai 
hoạ), chỉ người nôn nóng muốn một bước tới trời, lao vào chốn 
nguy hiểm, gây hao tài tốn của. 

Mệnh hợp cách: lên nhanh, lên cao mà kiêu ngạo là chuốc 
lấy tai vạ vào thân. 

Mệnh không hợp: Kẻ mới ngoi lên đây cậy thế cửa quyền, 
lâm vào gian nguy, 

Hèo 3: Hào tốt. Quan chức tận tụy, dễ thăng tiến. Kẻ sĩ 
thành, thành công. Người thường có quý nhân phù trợ, được 
toạI1 nguyện. 

Mệnh hợp: người biết giữ lễ với người trên, giữ được phúc lộc. 


Mệnh không hợp: cũng là người khiêm tốn giữ được cơ 
nghiệp tổ tông. 
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Hào 3: Hào xấu, dễ bị kỷ luạt, truất giáng, sa thải. Bị hại 
ngầm, cần để phòng. Người thường cần phòng bọn gian tà gây 
tổn hại. 


Mệnh hợp: người tính tình cẩn thận, biết phòng xa, giữ 
được bí mật trong công việc, có cuộc sống an cư lạc nghiệp, giữ 
được phúc lộc lâu bển. 


Mệnh không hợp: kẻ nông nổi, lộ liễu, sống không biết đề 
phòng, chuốc hoạ vào thân. 


Hào 4: Hào tốt cho sự an phận. Quan chức an cư lạc nghiệp. 
Sĩ tử được trọng dụng. Người thường sống yên vui. 


Mệnh hợp cách: người có địa vị cao, có công lao mà khiêm 
tốn, được mọi người mến phục, phúc lộc bền. 


Mệnh không hợp cách: cũng là người khiêm tốn, có cuộc 
sống yên vui. 


Hào ð: Hào xấu (hào 5 âm, ví như người ở ngôi cao mà 
nhu nhược chẳng khác mây dây mà không mưa). Quan chức 
nên rút lui về hưu. Sĩ phu tạm lánh. Người thường nên an 
phận thủ thường. 


Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng không gặp thời chỉ 
làm nên việc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách: kẻ phóng túng, kiêu căng, không 
được lòng người, thất bại trong công việc. 


Hào 6: Hào xấu (như ý hào: đi quá đà tự chuốc lấy tai họa - 
tai sảnh là tai hoạ do tự mình tạo ra). Quan chức cứng nhắc, 
một chiều, dễ sa vào đường cùng ngõ cụt. Kẻ sĩ có thể thành 
đạt. Người thường hay là quá trớn, gây thù oán, hỏng việc. 
Phòng có tang phục. 


Mệnh hợp cách: người có công lao, có địa vị, nhưng kiêu 
ngạo, quá trớn nên phúc lộc khó bền. 


Mệnh không hợp cách: kẻ có địa vị cao còn ham danh lợi, ý 
mạnh làm liều tự chuốc lấy tai họa. 
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33- QUẺ THỦY/HỎA z KÝTẾ E# Ý Số42 
(Quẻ tết) 


Dự báo Hà Lạc: Quê Ký Tế chỉ ¿hời uận bình yên, ổn định, 
mọi việc đang thuận buềm xuôi gió, cơ hội thành đạt có nhiều. 
Nhưng về sau trở nên khó khăn, không thuận, suy vì, bất lợi. 
Tài uận trước khá sau sa sút. Hôn nhân trước mắt thuận lợi, 
sau không hòa hợp. 


Những tuổi nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi. 
Mậu: Thân, Tuất, Tý. 

Người gặp quẻề này sinh tháng giêng là đắc cách. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào bình. Ý hào, nên cẩn thận ngay từ đầu. Người 
cẩn thận biết phòng xa thì phúc lộc bền vững. Người không biết 
phòng thân dễ lâm vào gian khổ. Mệnh hợp là người biết phòng 
loạn khi đang trị, giữ được cơ nghiệp lâu bền. Mệnh không hợp 
là người kém lo xa, phúc mỏng, phận bạc. 


Hào 2: Hào xấu lúc đầu, tốt về sau. Vì vậy có tài chưa được 
dùng, chớ nên nóng vội, hãy chờ thời, (Bảy ngày do tương ứng 7 
lần biến của quẻ). 


Mệnh hợp là người có tài nhưng công danh đến muộn. 


Mệnh không hợp là người tuổi trẻ gian truân, về già gặp 
vận tốt. 


Hào 3: Hào bình, vừa xấu vừa tốt. (Hào 3 dương cương ví như 
vua Cao Tông nhà Án, bình công không dùng kẻ gian nịnh). 

Mệnh hợp là người có công dẹp loạn, nhưng thành công 
muộn, có phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp là người có tài nhưng kém đức, hay tranh 
chấp, kiện cáo, phúc lộc kém. Người thường hay thiếu kiên 
nhẫn, muốn bốc nhanh, buôn bán thua lỗ, đi đến bất hoà, tranh 
chấp, phúc mỏng, lộc ít. 
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Hào 4: Hào tốt, chỉ người biết luôn luôn phòng bị, như 
người vượt sông lớn phòng thuyền rò phải có sẵn áo rách để 
độn. Quan chức biết lo xa, phúc lộc lâu bền. Sĩ tử trong sạch, có 
tiếng thơm, thành danh. Người kinh doanh có kế hoạch, có cuộc 
sống an nhàn. 


Mệnh hợp là người có cơ mưu, giữ được nước, lập được công, 
phúc lộc lớn. 


Mệnh không hợp cũng là người biết lo xa, giữ được phúc lộc. 


Hào ð: Hào xấu, không có hậu, trước khá sau gian khổ, theo 
đóm ăn tàn, không khỏi liên lụy. (Hào 5, tuy ngôi cửu ngũ cấp 
trên nhưng đang suy, ví như người láng giềng phía đông, không 
bằng hào là cấp dưới nhưng đang thịnh, ví như người láng 
giềng phía tây). 

Mệnh hợp là người biết lo xa, giữ được nghiệp nhà, yên 
được xã tắc, phúc lộc cao dây. 

Mệnh không hợp là người ăn chơi phù phiếm, không biết 
phòng xa, làm khuynh gia bại quốc, cơ nghiệp khó toàn. 

Hào 6: Hào xấu, vì ngôi cao gặp thời sắp biến. Quan chức có 
địa vị cao dễ sai lâm, dễ bị truất giáng. Sĩ tử long đong, khó 
tiến, không được dùng. Người thường kinh doanh khó khăn, 
phúc lộc ít. Đi xa đề phòng đắm thuyền. 

Mệnh hợp là người ứng với thời Ký Tế, làm nên sự nghiệp 
vẻ vang, phúc lộc hoàn mỹ. 

Mệnh không hợp lực kế kém tài trí lại có địa vị cao đễ làm 
liều, gây tổn hại lớn, nguy đến thân, phúc lộc mỏng. 
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34- QUẺ HỎA/ THỦY = VI TẾ 
(Quẻ xấu) 


Dự báo Hà Lạc: Quẻ Vị Tế chỉ ¿hời oận không thuận lợi, 
không có thời cơ tốt mọi việc khó thành. Phải kiên nhân chờ 
thời may ra mới có cơ may. Công danh sự nghiệp đở dang; tời' 
uận không có, buôn bán kinh doanh kém phát đạt. 7? uiệc khó 
khăn. 7?Ö¿ cử lận đận. Kiện tụng dây dưa, nên hòa giải thì hơn. 
Bệnh tật không nặng nhưng kéo dài. Xuất? hành không lợi. Từnh 
yêu dang dở, khó thành. Hôn nhân tốn nhiều thời gian, phải 
kiên nhẫn mới thành. 


Số 21 


Những tuổi nạp giáp: Mậu: Dần, Thìn, Ngọ. 
Kỹ: Dậu, Mùi, Tị. 

Người gặp quẻ này, sinh vào tháng bảy là cách dễ đạt công 
danh phú quý. 

Dự báo theo các Hào: 

Hào 1: Hào xấu, chỉ người không biết giữ gìn tài lực để tiến 
hành công việc, như con cáo muốn sang sông lại để ướt đuôi 
(đuôi cáo dài nặng, để ướt không thể bơi được). Quan chức 
không gặp được thuận lợi khó tiến thủ. Kẻ sĩ long đong, khó 
thành đạt. Người thường kinh doanh khó khăn, ít tài lộc. Đi xa 
để phòng sông nước. 

Mệnh hợp cách: người có tài nhưng không gặp thời, phải 
an phận. 

Mệnh không hợp cách: người không biết lựa sức mình, sức 
yếu mà manh động, việc không thành, khó tránh gian nan, 
nguy hiểm. 

Hào 2: Hào bình, chỉ thời hợp với sự giữ đạo không lợi cho 
sự manh động làm liều. 


Mệnh hợp cách: Người trung hậu, giữ được đạo trung chính, 
được trên tin, dưới mến, giữ được cơ nghiệp. 


246 


Mệnh không hợp cách: cũng là người có chí, không ham 
quyền hám lợi, có cuộc sống an lạc. 


Hào 3: Hào bình, việc chưa thể làm mà cứ làm thì thất bại. 
Tốt nhất là phải chuẩn bị như người vượt qua sông lớn, phải có 
người giúp sức. Tuế vận: Quan chức có người giúp đỡ nên thành 
công. Sĩ tử chưa thành danh còn long đong vất vả. Người 
thường phải bôn ba nơi sông nước kiếm ăn. 


Mệnh hợp cách: sức không đủ phải dựa vào người giúp đỡ 
mới thành công được. 


Mệnh không hợp cách: kể được trước mất sau, hoặc người 
thủy chung bất nhất, cùng chung hoạn nạn nhưng không cùng 
chung hưởng thành công, khó thành sự nghiệp. 


Hào 4: Hào tốt, quan chức có công, cế gắng lâu bền, tiếng 
tăm vang đội, phúc lộc dầy. Kẻ sĩ đỗ đạt cao, thành danh, thành 
công. Người thường có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát đạt. 


Mệnh hợp cách: người kiên trì chính đạo, có công danh, 
phúc lộc dầy. 


Mệnh không hợp cách: người được quý nhân giúp đỡ, nên 
công thành danh toại. 


Hào ð: Hào tốt, người lãnh đạo có đức sáng. Quan chức được 
thăng thưởng vượt bậc. Kẻ sĩ có tải văn chương nối tiếng. Người 
thường phúc lộc dồi dào. 

Mệnh hợp cách: là người có chúc vụ, địa vị cao, lại được 
người hiển tài giúp sức nên sự nghiệp rực rõ. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị cao, có công 
lớn, phúc lộc nhiều. 

Hào 6: Hào tốt, nhưng phải luôn luôn đề phòng, không quá 
trớn, như người uống rượu quá say để mất cả lòng tin. Quan 
chức có công, dễ thăng tiến. Sï tử thành danh, thành công nếu 
không chủ quan phóng túng. Người thường gặp khó khăn, 
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nhưng vượt qua được. Cần đề phòng tai nạn do rượu chè, tai 
nạn sông nước. 


Mệnh hợp cách: người có tài đức lớn, đối loạn thành trị, để 
lại tiếng thơm đến đời sau, phúc lộc lâu bền. 


Mệnh không hợp cách: người chủ quan, phóng túng làm 
hồng việc lớn, để việc dễ thành việc khó, làm suy sụp sự nghiệp 
cha ông. 


Hết Họ Kinh 


*wưk& 
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PHÉP 
TÍNH Số TỦ VI 


L- SƠ LƯỢC LỊCH SỬ YÀ NỘI DUNG MÔN TỬ VI 


Số Tử Vi là một môn ứng dụng của Dịch được lưu truyền 
rất rộng rãi trong nhân dân các nước Á Đông, nhất là Trung 
Quốc và Việt Nam. Từ xưa đến nay môn Tử Vi vốn gắn với tên 
tuổi của một học giả sống vào thời "Đường mạt-Tống sơ" là ẩn sĩ 
Trần Đoàn. Tuy nhiên sách ông truyền lại thì rất sơ lược. 
Những sách của TQ về sau này viết lại cũng không có tài liệu 
nào rõ ràng. Các tác giả sau này còn thêm bớt nhiều ý kiến chủ 
quan, không ít điều nhuốm mầu mê tín, không dựa vào một Hệ 
Tiên Để nào nhất quán. Vì từ xưa tới nay Tử Vi vốn chỉ là một 
môn học bí truyền trong một số các dòng họ có học vấn cao. Nó 
chưa bao giờ được phổ biến rộng rãi ra ngoài nhân dân. Nhiều 
học giả tên tuổi từ xưa lại cho Tử Vi là môn "mê tín dị đoan" 
thuộc loại "ma thuật”, nên tuy đã thành sách và được truyền bá 
từ thời Trần Đoàn - khoảng năm 963 thuộc năm Càn Đức 
nguyên niên đời Tống sơ, tính đến nay đã trên một ngàn năm, 
mà cũng chưa có cuốn sách nào khảo sát đây đủ về lịch sử môn 
này. Ngay bộ Tống Sử đồ sộ, gồm tới 496 cuốn mà trong phần 
"Nghệ Văn Chí" cũng không chép chữ nào về khoa Tử Vị ! Đến 
đời Minh, tuy khoa Tử Vi đã rất thịnh hành, nhưng trong bộ 
Minh Sử gồm 336 quyển cũng không chép lời nào về Tủ Vi cả ! 
Mãi đến đời nhà Thanh, các học giả biên soạn bộ "Tứ Khố Toàn 
Thư" mới hoàn thành bộ Tử Vi Đại Toàn và dâng biểu lên vua 
Cần Long (vào năm thứ 41- tương ứng năm 1776 dương lịch), 
trong đó có câu: “..Khoa Tử Vi được hừnh thành từ thời Đông 
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Tấn uùo khoảng năm Vĩnh Hưng nguyên niên (năm 304 sau 
Tây lịch), nhưng chưa đặt thành căn bản... "”, Như vậy khoa 
Tử Vi đã xuất hiện trước Hi Di Trần Đoàn đến gần 600 năm. 
Rất có thể môn này bắt nguồn từ các quan Thái Bốc- một chức 
quan chuyên dự báo thời xưa cho nhà vua- vốn là những người 
rất giỏi về dự báo theo Dịch, mà ngôn ngữ cổ gọi là "bói" (tức dự 
báo). Sau này đã được Trần Đoàn nghiên cứu và hệ thống hóa. 


Khoa Tử Vi được truyền vào nước ta rất sớm, có thể từ thời 
Lý- Trần, nhưng cũng chỉ là môn bí truyền trong các dòng họ 
khoa bảng. 


"Từ đâu thế kỷ 20, khi chữ "Quốc Ngữ" theo vần La Tình (a- 
b-c) được phổ biến rộng rãi thay chữ Hán Nôm, nhiều tác giả 
tân học giỏi Hân Nôm đã dùng chữ "Quốc Ngữ" để dịch sách Tử 
Vi- vốn đã nghèo nàn- của TQ sang chữ Quốc Ngữ. Và khoảng 
giữa thế ký 20 đến nay khoa Tử Vi ở Việt Nam có bước phát 
triển mới. Nó được nhiều nhà nghiên cứu dựa vào cổ văn đã bổ 
sung thêm, làm cho tài liệu về Tử Vi phong phú hơn như Thu 
Giang Nguyễn Duy Cần, Học Năng, Thái Kim Oanh, Thiên 
Lương, Việt Viêm Tử, Nguyễn Phát Lộc... Tuy nhiên, một cuốn 
sách lý giải được hợp lý nhất phương pháp Tử Vi trên cơ sở 
khoa học, loạt bỏ được những điều mơ hồ, cảm tính, không đáng 
tin cậy do nhiều người đời sau thêm vào một cách tuỳ tiện, thì 
có thể nói là chưa có. Vì vậy các sách đã xuất bản đều lẫn lộn 
đúng sai, chính xác và mơ hề, nhiều điều còn viết theo cảm 
tính, áp đặt chú quan, thiếu lý giải và thiếu cả cơ sở lý luận 
vững chắc. Khi nghiên cứu chúng ta phải hết sức cảnh giác để 
loại bỏ những vấn đề này. 


Để việc giải đoán một lá số được tương đối chính xác, đòi hỏi 
người nghiên cứu trước tiên phải đi sâu tìm hiểu nắm vững Dịch 
lý. Trong thực hành lại phải thuộc nhiều "thế tương tác" của các 


(*) Tử Vì uựng tập bình chủ: Bùi Quang Nhuận (Đông Y 8ï) biên soạn- 
Houston- Texas. Bản Photocople, không rõ năm in và NXẼ. Tr. 4ã. 


252 


tập hợp sao khác nhau cùng với kinh nghiệm dầy dạn của người 
dự báo. Giống như môn cờ "Cờ Tướng", người chơi giỏi không chỉ 
nhuần nhuyễn các nước đi, mà còn phải thuộc các "Thế Cờ" và 
phải tích lũy được nhiều kinh nghiệm cộng với trí thông minh và 
sự nhạy bén, thì mới có thể "hạ" những nước cờ cao, để đối 
phương không thể đánh bại mình. Tuy nhiên, môn cờ tướng chỉ 
có 32 quân, ở môn Tử Vi ta có tới 108-110 sao (biến hóa kỳ ảo 
khác nhau trong một “không thời gian" rộng lớn, theo số giờ của 
60 năm, ắt sẽ dẫn đến một kết quả có vô vàn tình huống khác 
nhau mà nếu không dày công nghiên cứu, ôn luyện và thực hành 
là không thể nắm chắc được. Đã có rất nhiều sách viết về phương 
pháp của Tử Vi từ trước ngày thống nhất đất nước, tuy rất đây 
đủ về phương pháp thực hành một lá số nhưng chưa có cuốn nào 
giải mã được vấn đề cốt lõi là “sự định u‡ con người trong không 
gian 8 hướng" và nghiên cứu sâu vào những nét "đặc trưng 
“Tính- Mệnh" mỗi loại người" trong từng không gian đó. 


'Trong phạm vi cuốn sách này, chúng tôi xin chỉnh lý lại đôi 
điểu cho hợp với "lôgích" của tư duy khoa học theo đúng phép 
nhị phân của Dịch cổ, đồng thời quy trên nửa triệu lá số vào Hệ 
Tọa Độ Không Thời gian trong Hà Đồ và Lạc Thư, phục hồi cơ 
sở lý luận cơ bản của môn này. Những điều còn thiếu sót và 
nông cạn xin các độc giả tỉnh thông Dịch cổ và Tủ Vi lượng thứ 
và bổ cứu. 


H- TỬ VI LÀ PHÉP ĐỊNH VỊ CON NGƯỜI 
THEO KHÔNG GIAN HÀ-LẠC CÔ 


Chúng ta đã biết- khi nghiên cứu Kinh Dịch- là không gian 
theo Hà Đồ (Tiên Thiên) chỉ là 4 hướng ngoại biên (với 4 số 1-9- 
3- 4) và hướng gốc (số 5) theo Hệ Ngũ Hành . 

Bước sang Lạc Thư (Hậu Thiên) không gian thêm 4 hướng 
góc thành 8 hướng ngoại biên và hướng gốc Trung Tâm (vẫn là 
số 5), tương ứng với 9 số của bảng Lạc Thư (sách của người Lạc 
Việt cổ). 
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Đó là Hệ Tọa Độ Không- Thời gian cổ theo Hà Lạc, có thêm 
một Hệ Tiên Đề về Vũ Trụ luận: 

1- Hà Đồ ghi: * "Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chỉ" 
(Số Trời "1" sinh ra Nước, số Đất 6 làm thành)- Hai số "1-6" là 2 
số "sinh- thành" của Nước, vị trí ở chính Bắc; 

* “Địa nhị sinh Hỏa, Thiên thất thành chỉ" (Số Đất *3" sinh 
ra Lửa, số Trời 7 làm thành)- Hai số "2-7" là 2 số "sinh- thành" 
của Lửa, vị trí ở chính Nam; 

* "Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chỉ" (Số Trời "3" sinh 
ra Mộc, số Đất 8 làm thành). Hai số "3-8" là 3 số "sinh- thành" 
của Mộc, vị trí ở hướng Đông; 

* "Địa tứ sinh Kim, Thiên cửu thành chỉ" (Số Đất “4” sinh 
ra Kim, số Trời 9 làm thònh)- Hai số "4-9" là 2 số "sinh- thành" 
của Kim, vị trí ở chính Tây; 

* "Thiên ngũ sinh Thổ, Địa thập thành chỉ" (Số Trời "5" 
sinh ra Đất, số Đất 10 làm thành). Hai số "5-10" là 9 số "sinh- 
thành" của Thổ, vị trí ở Trung Tâm. 

2- Lạc Thư ghi: * "Đái cửu, lý nhất" (Đội 9, đạp 1), 

* "Tả tam,-hữu thất" (bên trái 3, bên phổi 7); 

* "Nhị, tứ vi kiên" (hai, bốn làm uai- từ phải sang trái); 

* "Lục, bát vị túc" (sứu, tám làm chân- từ phải sang trói ); 

* "Ngũ vi tâm" (số ã ở trung tâm). 

Các ghi chú đơn giản trên của cổ nhân mục đích là để nói 
lên sự "sinh-thành" ra năm Hành và õ Hướng đầu tiên của Vũ 
Trụ đi đôi với sự "sinh- thành" ra 10 số đếm cũng như sự định 
vị các số trong không gian 8 hướng. Từ đó mà các số đều có 
"Hành" và có vị trí không gian nhất định của chúng. 

Cần chú ý rằng: Ngôn ngữ "toán" dùng trong Dịch cổ rất 
đơn giản uà không định nghĩa, chỉ dùng "Tượng" để xuất ý. Tốt 
cả những danh từ hiện đại trong toán học ngày nay, như Hệ 
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Tiên Đề, Hệ Tọa Độ, Không Thời gian, Hệ Nhị phân... dùng 
trong cuốn sách này uà các sách nghiên cứu uê Dịch cổ là do 
chúng tôi thêm uào cho rõ nghĩa uà để giải thích hợp lý những 
quan niệm của người xưa. 


Cùng như "Số Hà Lạc", Tử Vi cũng là môn có tham vọng 
tìm hiểu sâu vào "vận số" con người, dựa trên sự định vị không 
gian của từng cá thể thông qua "Giờ, Ngày, Tháng, Năm" sinh 
của họ. Điều khác nhau là: Hà Lạc thì tính theo "số" của Giờ, 
Ngày, Tháng, Năm sinh của mỗi người theo Hệ Can Chi đã 
được định vị trong 2 bảng Hà Đô và Lạc Thư cổ, rêi thông qua 
các số đó mà tìm Hào và Quẻ Dịch phù hợp để dự báo. Còn Tử 
Vi thì định vị chỉ tiết hơn: từ 8 hướng chính của Không gian 
Hà Lạc đã chia theo giờ sinh, thành tới trên nửa triệu vị trí 
khác nhau trong Không Thời gian Lịch toán của vòng Giáp Tý 
60 năm. Tiếp đó lại thông qua sự tuần hoàn khác nhau của 
108 tính chất cơ bản (gọi là 108 sao) cấu tạo nên bản chất con 
người, để xét đoán. Số 108 sao trong Tử Vi được chia ra làm 
nhiều nhóm, trong đó có 14 tính chất cơ bản (tượng trưng bằng 
14 sao chính trong nhóm "Tử Vi-Thiên Phủ" và 94 /ính chất 
riêng biệt (tượng trưng bằng 94 sao khác nhau). Trong 94 loại 
tính chất riêng biệt lại được chia ra làm nhiều nhóm: nhóm 
liên quan đến năng khiếu bẩm sinh; nhóm liên quan đến sức 
khỏe; nhóm liên quan đến công danh, sự nghiệp; nhóm liên 
quan đến nghề nghiệp v.v...Tập hợp những tính chất khác 
nhau đa dạng của mỗi cá thể lại được đặt trong mỗi giờ của 
một năm 36ð ngày, tạo thành những "lá số riêng biệt" cho 
từng giờ trong năm. Như vậy mỗi ngày 12 giờ, mỗi năm có 365 
ngày x 12 giờ = 4.380 giờ. Tử Vi lại chia mỗi giờ của ngày ra 
làm 2 nửa "âm-dương". Như vậy ngày 12 giờ theo Âm lịch cổ 
cũng bằng 24 giờ Dương lịch như giờ ta đang dùng hiện nay. 
Kết quả số giờ phải là 4.380 x 2 = 8.760 giồ, tương ứng với 
8.760 lá số theo giờ trong một năm. Một vòng Giáp Tý- Quý 
Hợi có 60 năm Can Chỉ khác nhau, như vậy có tất cả: "8.760 x 
60 = 525.600 lá số Tử Vị khác nhau". 
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Đó là sự "phân loại nhân học" theo vị trí không gian từng 
giờ (giờ sinh) trong một vòng Giáp Tý- Quý Hợi của khoa Tử Vị, 
thành ra 525.600 nhóm người khác nhau, có chung những điểm 
về "vận số". Cũng như bất cứ sự phân loại nào, dù chỉ tiết đến 
mấy cũng không thể tách biệt đến từng "số phận" của mỗi cá 
thể. Đây là điểm nhầm lẫn phổ biến của rất nhiều người, vì 
chưa quan niệm được nội dung của mọi sự phân loại. Họ đã cho 
răng: thế giới đã có trên 6 tỷ người mà chỉ có trên nửa triệu lá 
số; như vậy hàng chục triệu người có chung một lá số, chẳng lẽ 
số phận của hàng chục triệu người, thậm chí hàng trăm triệu 
người lại giống hệt nhau ? Rõ ràng những người đó chưa phân 
biệt được thế nào là sự phân loại nhân học theo Hệ Tọa Độ 
"Không- Thời gian" cổ nên đã nhầm lẫn Tử Vi với môn "Tướng 
Số nhuốm mầu mê tín" ! Cũng như mọi sự phân loại về động 
vật hay thực vật, sự phân chia đến Ngành, đến Lớp, đến Bộ, 
đến Họ, đến Loài...(chi tiết cuối cùng của môn Tử Vi tạm gọi là 
Nhóm), Tử Vi chỉ là môn phân loại "vận số" nhân học tuy rất 
chi tiết nhưng cũng chỉ bao gồm trong 525.600 nhóm lá số, nội 
dung như 525.600 "nhóm" người khác nhau. Như thế cũng đã là 
quá chi tiết ! Mỗi nhóm trong số đó có những nét đặc trưng 
giống nhau về: hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình và giòng 
họ, sự giáo dục, tình trạng sức khoẻ, tính cách cá nhân, xu 
hướng hành động, phong cách ứng xử và giao tiếp v.v...Từ đó 
dẫn đến những hậu quả về "vận số" cuộc đời của họ tương đối 
giống nhau ở những nét lớn, chứ không phải giống hệt nhau ở 
mọi chỉ tiết. Ví dụ: loài bò là thuộc ngành động vật có xương 
sống, có vú, đẻ con (chứ không để trứng) giống loài người, 
nhưng là loài động vật đi bốn chân, ăn cỏ, nhai lại. Chi tiết hơn 
nữa ta có thể thêm: giống bò không có tiếng hót mà chỉ có tiếng 
rống... Hàng triệu con bò trên mặt đất đều giống nhau như thế, 
nhưng con bò rừng hoang dã khác con bò nhà, loại bồ nuôi để 
lấy sữa khác loại nuôi để ăn thịt, khác cả loại nuôi để giúp nông 
dân đi cày ruộng, không phải cứ là "bò" thì đều chỉ có chung 
một số phận chỉ tiết. Tử Vi là môn "phân loại nhân học cổ", cho 
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rằng những người cùng sinh ra trong một vị trí "không thời 
gian" giống nhau chẳng những phải chịu ảnh hưởng của những 
điều kiện "thiên thời" và "địa khí" của vị trí "không thời gian" 
đó, mà còn có chung những tổ hợp cá tính và đặc tính giống 
nhau tạo nên những "hậu quả" về "vận số" giống nhau. Nhóm 
người được sinh ra trong cùng một hệ Tọa Độ Không Thời gian 
cũng thường có những đặc điểm về hoàn cảnh, thời cuộc, về tính 
chất, bản chất, xu hướng, cách ứng xử giống nhau ở những nét 
lớn (không phải là trùng hợp nhau ở mọi chỉ tiết của cuộc đời 
riêng của họ). Phải luôn nhớ rằng Tử Vi là môn "phân loại nhân 
học" cổ, có thể cho biết "vận số đại cương" nhưng cũng khá chỉ 
tiết cuộc đời của mỗi người. Không thể dùng Tử Vi để bói toán 
cho "số phận" riêng chỉ tiết có tính chất "định mệnh" của mỗi 
người, nhưng có thể dùng nó để biết cách "ứng xử tốt nhất" 
trong những tình huống khó khăn của cuộc đời mỗi người. Vì 
ngoài khả năng dự báo theo "phân loại nhân học" Tử Vi còn là 
môn dạy con người cách xử thế trong mọi tình huống, nhất là 
khi gặp khó khăn, rất đáng để chúng ta nghiên cứu. 


Tuy nhiên Tử Vì đã phân loại chỉ tiết ra tới 525.600 loại vị 
trí "không thời gian" theo số giờ trong 60 năm, không ai có thể 
nhớ được hết ð25.600 loại "vận số" tương ứng đó. Người có trí 
nhớ tốt và giỏi giải đoán cũng chỉ có thể nhớ được những nhóm 
lớn ( ở đây gọi là Thể cách). Cổ nhân đã tóm tắt chúng trong 
một số loại "thể cách" thường gặp như: 


* Tủ-Phủ- Vũ-Tướng cách ; 

* Tử- Phủ đắc cách; 

* Tử Phủ hãm cách; 

* Cơ- Nguyệt- Đồng- Lương cách ; 
* Cd- Nguyệt cách ; 

* Nhật- Nguyệt đắc cách; 

* Nhật- Nguyệt hãm cách; 
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* Sát- Phá- Liêm- Tham cách; 

* Cự- Nhật cách; 

* Thiên Đồng thủ Mệnh cách ; 

* Vô chính diệu cách... 

* Tam hóa liên châu cách; 

* Xuất Tướng- nhập Tướng cách; 

* Tử Vi hãm ngộ Hung đồ cách; 

* Mệnh Tuần- Thân Triệt cách ; 

* Mệnh Không- Thân Kiếp cách ; 

* Thân cư Thiên Di hội Cát tỉnh cách ; 
* Thân cư Thiên Di ngộ Tuần Triệt cách ; 
* Tham Lang- Địa Kiếp cách ; 

* Liêm- Tham đồng cung Tị Hợi cách ; 
* Tiêm- Sát đồng cung Sửu Mùi cách ; 
* Vũ- Phá đồng cung Tị Hợi cách ; 

* Cơ- Âm đồng cung Dần Thân cách ; 
* Đào- Hồng- Riêu cách ; 

* Vũ Khúc- Cô- Quả cách ; 

* Phá Quân- Đại Tiểu Hao cách ; 

* Phá Quân- Thìn Tuất cách v.v... 

Những chương tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề 
ed bản của Tử Vi một cách tương đối khoa học, loại bỏ những gì 
mang nhiều mầu sắc chủ quan, gần ghép do người đời sau thêm 
thắt vào. 


III- NHỮNG QUAN NIỆM Cứ BẢN CẨN NẮM VỮNG 


Tuy cùng dựa trên cơ sở lý thuyết Dịch học nhưng khoa Hà 
Lạc thì tìm "số" của con người theo hệ Can Chi đã được hoạt 
hóa, rồi căn cứ vào "số" đó mà tìm "quê" tương ứng để đưa ra lời 
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giai đoán. Như vậy môn Hà Lạc chỉ bao gồm trong 384 Hào 
khác nhau của 64 quẻ Dịch để dự báo trên nửa triệu vị trí đã 
được định vị theo "năm, tháng ngày, giờ sinh" của từng người. 
Còn môn Tử Vi thì không dựa vào quê và hào mà dựa trên một 
phức hợp những yếu tố đã tạo nên "tính cách khác nhau" của 
_ từng người khi được sinh ra được gọi là các "Sao" (Tinh) như đã 
nói ở trên. Các "sao" lại tuần hoàn trong 12 giờ mỗi ngày, 12 
tháng mỗi năm theo 30 loại "Mệnh" khác nhau của con người 
(Mệnh theo phép "Nạp Âm" của Tử Vị) để tạo nên trên nửa 
triệu loại "Vận Số" của con người. Vì vậy đầu tiên phải xét đến 
quan niệm về "Mệnh" của Tử VỊ, 


1- Quan niệm về Mệnh và Thân trong Tử Vi 
Cũng như Hà Lạc, Tử Vi chia đời người ra làm 2 giai đoạn lớn: 


. 1.1- Mệnh: Giai đoạn đầu, từ lúc sinh ra cho đến khi khôn 
lớn trưởng thành. Hà Lạc coi giai đoạn này thuộc quẻ Tiên 
Thiên và gọi là "Thể"- tức là bản chất con người từ thuở ban 
đầu cộng với sự giáo dục của gia đình và xã hội tạo thành. Còn 
khoa Tử Vi thì gợi giai đoạn này là "Mệnh", và lấy mốc từ lúc 
lọt lòng cho đến khoảng 30 tuổi (1ờ tuổi uào đời uà lập thân thời 
xưa). Như vậy Mệnh của của mỗi người, bao gồm 2 phần: * Các 
yếu tố vế hình tướng, thể chất bẩm sinh, thuộc về bản chất ban 
đầu của mỗi người, kể cả yếu tố di truyền của đòng họ, tổ tiên. 


* Ảnh hướng của sự rèn luyện, giáo dục của gia đình và xã 
hội tác động đến bản chất ban đầu của mỗi người (có thể tạo ra tác 
dụng tốt, làm thay đổi theo hướng tích cực, hoặc tạo ra tác dụng 
xấu tăng cái xấu bẩm sinh, làm thay đổi theo hướng tiêu cực). 


Như vậy, tuy danh từ dùng khác nhau nhưng thực chất cái 
"Thể trong Hè Lạc" chính là cái "Mệnh trong Tử Vừ". "Thể" của 
Hà Lạc lấy quẻ "Tiên Thiên" và Hào Nguyên Đường làm làm 
bản mệnh; còn "Mệnh" trong Tử Vi thì lấy "Hành" năm sinh 
làm bản mệnh. Tìm "Hành" năm sinh phải theo phép "Nạp Âm" 
rất phức tạp (đã nói qua ở phần Hò Lạc trên). 
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1,9- Thân: Giai đoạn hai, kể từ khi trưởng thành bước vào 
đời lập thân, lập nghiệp cho đến già đến chết. Hà Lạc coi giai 
đoạn này thuộc quẻ Hậu Thiên và gọi là "Dụng"- tức là sự cống 
hiến của người đó cho gia đình và xã hội. Khoa Tử Vi gọi giai 
đoạn này là "Thân". 

Tóm lại, hai giai đoạn lớn của đời người, được khoa Hà Lạc 
gọi là "Thể" và "Dụng"; còn khoa Tử Vi thì gọi là "Mệnh" và 
"Thân". Tuy cách gợi khác nhau nhưng nội dung các giai đoạn 
đều giống nhau, chung một quan niệm về triết học. - 


2- Quan niệm giữa Tính và Mệnh 


Trong cái gọi là "Mệnh" của con người, cổ nhân đã sớm 
nhận ra rằng, yếu tế chi phối chủ yếu Mệnh con người là "bản 
tính" riêng của họ. Nói chung thì cái bản tính ban đầu trời phú 
cho mỗi người (cũng có thể nói là cái di truyền của cha mẹ và 
dòng họ) cùng với sự giáo dục về học tập sau này đã tạo nên 
"tính cách" đặc thù của mỗi người. Tuy nhiên cái "bản tính" ban 
đầu mới là cái quyết định. Cái bản tính đó rất khó cải tạo. Giáo 
dục và học tập tuy rất quan trọng nhưng nhiều khi không thay 
đổi nổi cái "bản tính" vốn có đó. Chính nó đã chi phối vận mệnh 
của mỗi con người sau này, vì thế mới có câu thành ngữ “cha mẹ 
sinh người, trời sinh tính". Người xưa còn gắn cái "Tính vào cái 
"Mệnh" và gọi chung là "Tính Mệnh". Người ta không gọi là 
"Mệnh Tính" mà gọi là "Tính Mệnh" vì cái trước quyết định cái 
sau. Chính "tính cách" riêng của mỗi người tạo nên cái "Mệnh" 
của họ. "Tính Mệnh" còn tạo thành cái "Dụng" sau này của mỗi 
người. Một con người với bản tính nóng nảy hay gây gổ, thô bạo, 
hấp tấp làm việc theo cảm giác thích hay không thích thì không 
thể có cái "Mệnh" trường cửu và yên bình. Sớm muộn, người đó 
cũng gây ra tai họa cho chính thân mình. Một con người bản 
tính tráo trở, hay phản trắc, hay thọc gậy bánh xe, ở đâu cũng 
gây mất đoàn kết, gây tranh chấp, con người đó sớm hay muộn 
cũng tự gây ra tai vạ. Trái lại một con người bản tính nhu 
nhược từ bé, không dám làm bất cứ việc gì dù biết đó là lẽ phải, 
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con người đó cũng không thể trở thành người thành đạt để có 
cái "dụng" lớn được. Còn loại người luôn luôn thận trọng, lại 
quả quyết, hành động được lòng người, tính cách trung thực và 
được nhiều người giúp đỡ thì chắc chắn cái "Mệnh" người đó sẽ 
rất bền vững và cái "Thân" sẽ thành đạt lớn. 

Để tìm hiểu ảnh hưởng "Tính Mệnh" của mỗi người đến 
tương lai của họ, hòng dự báo được Hậu Vận của con người, 
khoa Tử Vi cổ đã nghiên cứu rất chi tiết số phận của nhiều 
danh nhân và những cá nhân đặc sắc trong lịch sử cũng như rất 
nhiều con người trong đời thường để có thể để xuất ra những 
nguyên tắc cơ bản trong mối liên quan giữa tính cách con người 
đối với cái Mệnh (Thể) và giai đoạn thành Thân (Dụng) của họ. 

3- Quan niệm về 12 Cung số bay 12 loại quan hệ xã 
hội- nhân uăn 

Sau những phát hiện về Tính và Mệnh, Mệnh và Thân, 
điều kỳ điệu thứ hai của khoa Tử Vi là người sáng lập ra nó đã 
nghiên cứu rất kỹ những mối quan hệ vô cùng phức tạp của con 
người và phân loại các mối quan hệ đó ra làm 12 nhóm: đó 
chính là 12 cung số Tử Vĩ theo một trật tự nhất định như sau: 

1- Mệnh (Thân); 

9- Mối quan hệ giữa Mệnh và cha mẹ (Phụ Mẫu); 

8- Mối quan hệ giữa Mệnh và dòng họ (Phúc Đức); 


4- Mối quan hệ giữa Mệnh và sở hữu về Ruộng Đất 
(ĐiềnTrạch); 


5- Mối quan hệ giữa Mệnh và địa vị xã hội (Quan Lộc); 

6- Mối quan hệ giữa Mệnh và khả năng tài chính (Tài Bạch); 
7- Mối quan hệ giữa Mệnh và địa bàn đi chuyển (Thiên Dị); 
8- Mối quan hệ giữa Mệnh và bệnh tật (Tật Ách); 

9- Mối quan hệ giữa Mệnh và con cái (Tử Tức); 


261 


10- Mối quan hệ giữa Mệnh và vợ (hay chồng) (Phu Thê); 

11- Mối quan hệ giữa Mệnh và anh em ruột thịt (Huynh Đệ). 

12- Mối quan hệ giữa Mệnh và những người giúp việc (Nô Bộc); 

Ý nghĩa của 12 cung tổng hợp về mọi mối quan hệ của một 
con người như trên rất sâu sắc, không thể có cách phân loại nào 
đầy đủ và tốt hơn thế. Rõ ràng mỗi con hgười được sinh ra trên 
đời (Mệnh) trước tiên về phía trên phải có mối quan hệ về huyết 
thống di truyền (Phúc Đức), rổi đến mối quan hệ với cha mẹ 
(Phụ Mẫu), mối quan hệ ngang hàng thì có anh em, bè bạn 
(Huynh Đệ); mối quan hệ với người gắn bó với cuộc đời mình là 
vợ hay chồng (Phu Thê); mối quan hệ với con cháu, nhưng người 
phụ thuộc vào sự nuôi dạy của mình (Tử Tức); mối quan hệ với 
những người giúp việc trong nhà, hay người cấp dưới (Nô Bộc). 
Bản thân mỗi người còn bị chi phối rất nhiều bởi mối quan hệ 
và khả năng về kinh tế của bản thân, mà cụ thể nhất là khả 
năng về tài chính (Tài Bạch), vê sự chiếm hữu những bất động 
sản riêng (Điển Trạch), về địa vị xã hội của người đó (Quan 
Lộc). Ngoài những mối quan hệ trên, con người còn có mối quan 
hệ với địa điểm và môi trường mình đi chuyển tới để lập nghiệp, 
từ đó mà phát triển hay bị lụn bại (Thiên Dj)- giống như quan 
niệm về "hướng tốt, hướng xấu" của mỗi người trong "Bát 
Trạch-Phong Thủy"; rồi ảnh hưởng những bệnh tật không may 
mắc phải trong quá trình hoạt động (Tậạt Ách). 


Tóm lại, tất cả các mối quan hệ phức tạp của con người đều 
có thể sắp xấp gọn trong 19 nhóm quan hệ của Tử Vi. Ngày nay, 
con người sống trong xã hội công nghệ cao, xã hội "tin học", xã 
hội "siêu tốc", các mối quan hệ giữa con người với nhau đã trở 
thành phức tạp hơn nhiều, nhưng ta cũng chưa thấy có một loại 
quan hệ mới nào có thể đứng ngoài 12 nhóm quan hệ của Tử Vì. 

Điều quan trọng là người xưa đã nghiên cứu và nhận thấy 
những nhóm quan hệ trên có khi tác động thuận lợi trong một 
thời điểm và một phương hướng nhất định đối với một số người 
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này, nhưng lại bất lợi đối với số người khác cũng ở trong thời 
điểm và phương hướng đó. Khi xoay chuyển sang một thời 
điểm hay phương hướng khác thì tác dụng có khi ngược lại. Đó 
chính là cái mà ngày nay ta gọi là ảnh hưởng của thời tiết đến 
tâm sinh lý con người. Điều đó tác động đến hậu quả tốt hay 
xấu của các mối quan hệ trong những thời điểm khác nhau. 
Người xưa thường dừng chữ "vượng, mộ" hay "suy, hãm" để chỉ 
các kết quá đó. 
4- Các thế Tam Hợp của 12 cung Tử Vi 


Các cung Tử Vi trên không được sắp xếp trên những cung 
Địa bàn cố định, mà chúng phải đi theo các cung "Mệnh" có các 
vị trí khác nhau trên Địa Bàn. Chúng được sắp xếp trong 4 Thế 
"Tam Hợp", mỗi "Thế" là một tổ hợp những mối quan hệ cốt yếu 
có liên quan chặt chẽ đến Mệnh-Vận của đương sự, được thể 
hiện qua một 1 tam giác đều có ba đỉnh bằng nhau, vận động 
trên 12 cung Địa Bàn cố định của lá số (á số là một hình uuông, 
giữu trống, xung quanh có 12 ô uuông nhỏ để ghi 12 cung Địa 
Bàn cố định). Dưới đây là các thế Tam hợp của 12 mối quan hệ 
Tử Vi: 

1- Thế Tam Hợp "Quan- Mệnh- Tòi ", có chủ thể là "Mệnh", 
(những khả năng về Quan Lộc và Tài Bạch liên quan trực tiếp 
đến đương sự). 

3- Thế Tam Hợp "Phụ Mễu- Tử Túc- Nô Bộc", chủ thể là Tử 
Tức, (Ông bà cũng như người giúp việc liên quan trực tiếp đến 
con cái). 

3- Thể Tam Hợp "Phúc- Phu Thê- Di ", chủ thể là Phu Thê, 
(Phúc Đức dòng họ, nơi cư trú làm ăn liên quan trực tiếp đến 
Vợ, Chồng). 

4. Thế Tơm Hợp "Điên- Huynh Đệ- Tật", chủ thể là Huynh 
Đệ (sự chiếm hữa về bất động sản và khả năng tài chính liên 
quan trực tiếp đến anh em của đương sự). 
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Bốn cung "Mệnh- Tử Tức- Phu(Thê)- Huynh(ĐÐệ)" là 4 cung 
tạo nên những Tam hợp (không cố định) thay đổi tùy theo vị trí 
cung Mệnh đóng. Chúng tuần hoàn trên 4 Tơm hợp cố định của 
Địa Bàn, tạo nên những "thế" xung hợp khác nhau giữa Tam 
hợp Mệnh với Tam Hợp Địa Bàn. 


5- Quan niệm về 12 Cung Địa Bàn 


Mười hai cung Địa Bàn chính là 12 giờ trong ngày (ngày âm 
lịch 12 giờ), 12 tháng trong năm; cũng chính là 12 phương 
hướng chi tiết, được chia từ 4 hướng chính ra. Địa Bàn bắt đầu 
từ cung Tý- ở chính Bắc- tương ứng với tháng 11 âm, theo lịch 
"Kiến Dần", cũng là giờ Tý- lúc nửa đêm (23 đến 1 giờ); đến 
Sửu- Dần là 2 hướng góc Đông Bắc- tương ứng với 2 tháng 12 và 
tháng giêng, hay 2 giờ thuộc nửa đêm về sáng. Sang cung Mão ở 
chính Đông- là tháng 2 âm, giờ tảng sáng (5-7 giờ); đến Thìn- TỊ 
là 2 hướng Đông Nam- cũng là 2 tháng 3- 4 âm lịch, 2 giờ thuộc 
buổi sáng. Sang cung Ngọ chính Nam- là tháng 5 âm, cũng là 
giờ giữa trưa. Đến 2 cung Mùi- Thân ở hướng góc Tây Nam- là 2 
tháng 6- 7, cũng là hai giờ buổi chiều. Sang cung Dậu ở chính 
Tây- thuộc tháng 8 âm lịch, là lúc chập tối, giờ gà lên chuồng. 
Quối cùng là 2.cung Tuất, Hợi- ở hướng góc Tây Bắc- là 2 tháng 
9, 10 âm lịch, cũng là 2 giờ từ tối đến nửa đêm. 


Mười hai cung Địa Bàn trên là cố định, không thay đổi. 
Dùng 12 cung Địa Bàn để tính giờ sinh, tháng và năm sinh. Các 
cung Địa Bàn cũng tạo thành 4 thế "Tam Hợp" tự nhiên, đã 
được hoạt hóa theo "âm dương- ngũ hành" của Hệ Can Chi. 


Bốn thế Tam Hợp của 12 cung Địa Chì là: 

1. Thân - Tý - Thìn * (Hướng Tý là gốc, thuộc Thủy Cục); 
2- Tị - Dậu - Sửu * (Hướng Dậu là gốc, thuộc Rim Cục); 
3- Dần - Ngọ - Tuất * (Hướng Ngọ là gốc, thuộc Hóa Cục); 
4- Hợi - Mão - Mùi * Hướng Mão là gốc, thuộc (Mộc Cục). 
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12 cung Địa Bàn hợp thành 4 Cục (cố định) 


Như vậy, các Tam Hợp Tử Vi tuần hoàn trên các Tam 
Hợp cục Địa Chỉ, sẽ tạo ra 12 phức hợp tình huống riêng biệt 
như sau: 


* Mệnh đóng ở ba cung "Thân- Tý-Thìn" đều thuộc Tam 
Hợp Địa bàn Thủy Cục . Nhưng Mệnh ở Tý thì cung Mệnh đồng 
Hành với Địa Cục; Mệnh ở Thìn thì cung Mệnh xung khắc với 
Địa Cục (khắc nhập); Mệnh ở Thân thì cung Mệnh tương sinh 
với Địa Cục (sinh xuất). 


* Mệnh đóng ở ba cung "Tị- Dậu- Sửu" đều thuộc Tam Hợp 
Địa bàn Kim Cục. Nhưng Mệnh ở Sửu thì cung Mệnh "tương 
sinh" với Địa bàn; ở Tị thì khắc nhập vào Địa bàn; ở Dậu thì 
"đông Hành" với Địa bàn. 

* Mệnh đóng ở ba cung "Dần-Ngọ-Tuất" đều thuộc Tam 
Hợp Địa bàn Hỏa Cục . Nhưng nếu Mệnh ở Đần thì cung Mệnh 
sinh xuất ra Địa bàn; ở Ngọ thì đồng Hành; ở Tuất thì cung 
Mệnh sinh nhập vào Địa bàn. 

* Mệnh đóng ở ba cung "Hợi- Mão-Mùi" đều thuộc Tam Hợp 
Địa bàn Mộc Cục . Nhưng Mệnh ở Mão thì cung Mệnh đồng 
Hành với Địa bàn; ở Mùi thì khắc xuất ra Địa bàn; ở Hợi thì 
sinh xuất ra địa bàn. 
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6- Quan niệm về Cục trong Tử Vi 


Mục đích tìm Cục là để xác định vị trí của sao Tử Vi và để 
định mốc các Đại Vận sau này cho mỗi người. Theo một số sách 
Tử Vi truyền thống dịch từ Trung Quốc sang đều lấy lý do rằng: 
đối với trẻ sơ sinh, số Tử Vi chỉ để xem sức khoẻ, cho nên năm 
đầu tiên không tính, mà Đại vận đầu tiên được tính từ tuổi lên 
hai. Có lẽ quan niệm này bắt nguồn từ nạn tử vong ở trẻ sơ sinh 
quá lớn thời xưa, nên một số nhà thực hành đã không tính năm 
đầu mới sinh ra, mà tính Cục bất đầu từ số 2 (không bắt đầu từ 
số ]). Vì vậy các sách cổ đều ghi : 


1- Thủy nhị Cục; 9- Mộc tam Cục; 3- Rim tứ Cục; 4- Thổ 
ngũ Cục; ð- Hỏa lục Cục. 
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Quan niệm như trên là không theo đúng các "số" của "Hệ 
Tiên Để" về "Âm Dương- Ngũ Hành" của cổ nhân, vốn là cơ sở 
của mọi ứng dụng của Dịch sau này. Trong Hà Đồ cổ xưa đã ghi 
rõ "Thiên nhất sinh thủy; Địa lục thành chi. Địa nhị sinh Hỏa, 
Thiên thất thành chỉ..." (có nghĩơ là: số Trời 1 sinh ra Nước; số 
Đất 6 làm thành. Số Đất 2 sinh ra Lửa, số Trời 7 làm thành...). 
Như thế có nghĩa là: hai số "1" và "6" là 2 số "Sinh" và "Thành" 
của Nước (Thủy); còn hai số "2" và "7" là hai số "Sinh" và 
"Thành" của Hỏa. Nay lại đem số "Sinh" của Hỏa là số "2" gần 
cho "Thủy Cục", đem số "Thành" của Nước là số "6" gán cho 
"Hỏa Cục" là điều trái với Hệ Tiên Đề có tính "toán học" của cổ 
nhân. Dù sách của Trần Đoàn về sau cũng viết như thế, nhưng 
ta không thể coi mọi ý kiến của Trần Đoàn đều đúng cả. Ông 
không phải là "Thánh" mà chỉ là một học giả cổ, có nhiều ý kiến 
đúng và sâu sắc về vận số đời người, nhưng không phải không 
có điểm nhâm lẫn và mơ hồ, chưa thỏa đáng. Như vậy quan 
niệm về "Thủy nhị cục" và Hỏa lục cục" như trên là sai, có thể 
do các nhà thực hành "thuật số" thời xưa không biểu rõ "Hệ 
Toán Nhị Phân" trong Dịch cổ và không quan niệm được đúng 
Hệ Tọa Độ không gian cùng những Tiên Đề đã cho là có tính 
nguyên tắc, nên họ đã tùy tiện thay đổi. Theo chúng tôi, cần 


266 


sửa lại điểu này để lý luận của khoa Tử Vi cổ thống nhất với 
Dịch học. 'Ta có kết quả: 


1- Thủy: Nhất Cục (1-6); 
2- Hỏa: Nhị Cục (2- 7), „ 
3- Mộc: Tam Cục (3- 8); 
4- Kim: Tứ Cục (4- 9); 

5- Thổ: Ngũ Cục (5- 10). 


Sửa lại quan niệm này thì các tính toán về Đại Vận phải 
được bắt đầu từ số 1 và chỉ dùng "ð số sinh" để xác định trật tự 
5 Cục (không có Lục Cục). : 


7- Quan niệm về các "Sao" trong Tử Vi 


Một phát hiện không kém phần quan trọng là khoa Tử Vi 
đã phát hiện ra 108 tính chất cấu thành bản chất và khí chất 
con người, được gọi là "sao" (Tinh). Sau này có nhiều sách thêm 
vào 2 sao, thành 110 sao). 


Con số 108 sao tạo nên toàn bộ "Tính- Mệnh- Thân", trong 
đó có nhân thể (hình tướng- thể chất) và thế giới tâm hôn (tính 
cách- tài năng) của con người. Cổ nhân đã quan niệm "con 
người là một Vũ Trụ nhỏ", như vậy trong con người cũng tổn tại 
108 yếu tố mà người xưa đặt tên là "sao". Tại sao cổ nhân lại 
biết được điều đó- mà chỉ với phương tiện duy nhất là "tự duy 
trừu tượng" ? Chưa ai giải thích được điều này. Điều kỳ diệu 
thứ hai là tại sao cổ nhân lại nêu ra 14 sao chính? Vì số 14 lại 
trùng hợp một cách kỳ lạ với 14 nguyên tố chính đã cấu tạo nên 
tới trên 99% cơ thể con người (Theo nhà sinh hóa Rappoport- 
Berlin) ”. Khoa sinh hóa hiện đại cũng phát hiện ra rằng: trong 
14 nguyên tố chính của cơ thể con người chỉ có 6 nguyên tố là 
chiếm lượng lớn nhất, đó là Cácbon (C), Hydrô (H), Ôxy (O), 


Œ®) 8, Rappoport: Äfedizinische Biochemie, VEB Verlag Gesundheitwesen- 
Berlin-1965. 
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Ni (N), Canxt (Ca+), uà Phốt pho (P). Sáu chất này là thành 
phần chủ yếu tạo nên chất đạm, chất mỡ, xương thịt, cơ nhục, 
phủ tạng, da, lông, tóc, khí huyết, các dịch thể và toàn bộ xương 
khớp mỗi sinh vật. Chúng chiếm tới 98,5% trọng lượng cơ thể, 
Điều này cũng trùng hợp một cách kỳ lạ với số "6 sao" của nhóm 
Tủ Vị. Còn 8 sao trong nhóm Thiên Phủ cũng trùng hợp uới số 
lượng 8 nguyên tố quan trọng khác đã làm thành gân hết trọng 
lượng cơ thể là Netri (Ng), Kaii (K), Clo (CÙ, Lưu Huỳnh (S), 
Magiê (Mg), Mangan (Mn), Sắt (Fe) uẻ lốt (1). Phải chăng chính 
tỷ lệ khác nhau chỉ tiết của 14 nguyên tố hóa học đã cấu tạo 
nên thành phần các chất hữu cơ và các dịch thể trong cơ thể 
mỗi cá thể, đã tạo ra những con người khác nhau cả về hình 
đàng, tầm vóc lẫn tính và vận mệnh riêng biệt của họ ? 


Nếu sự phát hiện trên mà đúng thì số 94 sao còn lại của 
Tử Vi (thuộc 7 nhóm khác nhau) cũng tương ứng với những 
chất "Vi Lượng" có trong 1% trọng lượng còn lại của cơ thể, mà 
khoa học mới đo đạc được vài chục chất. Tuy chúng là những 
thành phần vô cùng nhỏ bé, bởi chúng phần nhiều là những 
kim loại độc hại, ví như chất Đồng, Chì, Côban, Kẽm, Măngan 
Thạch tín, Thủy ngân, Fluo... nhưng lại thuộc loại "bé bg¿ 
tiêu", vì chứng là thành phần của các "men sinh học", các 
"Côenzym", những chất chuyển hóa trung gian của cơ thể mọi 
sinh vật. Thiếu chúng sẽ gây nên những rối loạn nghiêm 
trọng. Người ta đã biết từ lâu: thiếu chất lốt trong khẩu phần 
ăn hàng ngày lâu đài sẽ gây nên bệnh "đần độn" do "suy nhược 
Tuyến Gíap" ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên Íôt vẫn là chất đại lượng, 
còn các chất vi lượng thì rất khó đo lường ! Ví như thiếu chất 
Côban sẽ sinh bệnh "thiếu máu ác tính" vì chất Côban lại là 
"hạt nhân" tạo thành sinh tố B12 rất cần cho sự tạo máu. 
Thiếu chất Kẽm, tế bào sinh dục sẽ không phát triển được, lại 
còn gây ra thiếu máu thứ phát (không do thiếu sắt mà đo 
không hấp thu được chất sắt trong khẩu phần. Kẽm còn là 
thành phần không thể thiếu để tuyến Tụy có thể tạo nên 
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Insulin, duy trì mức đường bình thường trong máu. Thiếu Fluo 
dễ gây hồng răng sớm. Một số chất vi lượng lại liên quan đến 
tuổi thọ, thiếu chúng sẽ xúc tiến quá trình lão hóa sớm. Nó 
giống như tác dụng của các sao ở các nhóm phụ, như nhóm 
Trường sinh, Thái Tuế, Lộc Tên, Bác Sỹ, Tứ Hóa, Tả Hữu, 
Quang Quý, Tuần Triệt.., tuy không phải là sao chính nhưng 
chúng có tác dụng đôi khi rất lớn đến vận mệnh đời người, như 


các chất vi lượng "hạt tiêu" trong sinh học vậy. 
* 108 sao Tử Vi chia thành các nhóm như sau : 


1- Nhóm Tử Vi- Thiên Phủ: là 2 nhóm chính (nhóm Tử Vi 
có 6 sao, nhóm Thiên Phủ có 8 sao), cộng : 14 sao chính; 


2- Nhóm Tràng Sinh : 12 sao; 

3- Nhóm Thái Tuế : 19 sao; 

4- Nhóm Lộc Tổn- Bác sỹ : 12 sao theo Bác sỹ và 
12 sao theo Lộc Tổn; 

5- Nhóm Tứ Hóa : 4 sao; 

6- Nhóm Tả Hữu : 6 sao; 

7- Nhóm Xương- Khúc : Ö saO; 

8- Nhóm Đào Hồng : 17 sao; 

9- Nhóm Hỏa- Linh : 2 saO; 

10- Năm đôi đặc biệt ; 10 sao, 


"Trở lại vấn đề 108 yếu tố tạo nên vận mệnh khác nhau của 
mỗi người mà khoa Tử Vi đã phát hiện ra và đặt tên theo các vì 
sao trên trời. Tại sao lại 108 mà không phải là một con số khác? 
Tại sao nó lại trùng hợp với số lượng "hạt" trong chuỗi "Tràng 
Hạt" của các sư nhà Phật? Tại sao nó cũng trùng hợp với 108 
nguyên tố Hóa học hiện điện trên Quả Đất và cũng là 108 yếu 
tố đã cấu tạo nên Vũ Trụ này? Chưa ai trả lời được ! 


269 


Bỏng thống hê "tên" 108 soo Tử Vi 


THỨ TỰ 
theo nhóm 


ng s2 thằng 
_ 
hờn giận, uốn éo. 
Chỉ sự phúc hậu, tính 
thiện, sự ích thọ. 


Chỉ tính nghiêm khốc, 
liêm bhiết- uiệc lễ nhạc. 


(âm)Thể_ | Cũng là sao Đế Vị, chủ 
sự phúc hậu, khoan hòa 
Thủy Chỉ sự trong sáng, đoan 
trang, xùh đẹp. 


Vừa là Sát tỉnh, uừa là 

(âm)Mộc | Thiện tính-chỉ tính 
người hay cực đoan- : 
thích ca uinh 


Chỉ sự điêu ngoa, đa hư 
thiểu thực, kê lắm lời. 
Cơ thể: cái miệng. 

Phúc Thiện tỉnh, sự khôi 
(D)Thủy | ngô, tuấn tú, có uăn tời. 


Nghĩa khác:cái ấn, con 
đấu 
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ThiênLương Â ộc | Chỉ lương trì, sự phúc 
hậu. 
Là phúc Thiện từnh 
Chỉ uiệc uõ-là tướng 
tình. 
Cơ thể: đôi mắt. 
(Âm)Thủy | Chỉ tính táo bạo hơn 
người: 
sự lanh lợi, mạo hiểm. 


: Chỉ cuộc sống, uòng đời 
1-TRÀNG | TràngSinh(T) Thủy mỗi người- Sự sống lâu. 
SINH Hội uới: Lộc Tồn, Thái 

Tuế chỉ sự thịnh suy của 
gia đình. 
Thủy | Chỉ tuổi dậy thì, sự tắm 
gội,sự trang điểm. 
Chỉ tuổi dụng nghiệp, 


đảm đương uiệc xã hội. 
Sn 


Đế Vượng(T) 


_ 
" 


Chỉ thời gian làm oiệc 


công, thị hành chức uụ. 
của đời — 

suy thoới. 

khỏe giản sút. 


Thời lệ thân sốc duA mà 


Thời kỳ mất hẳn: thi thể 
hòa cùng đất bụi (Phật 
giáo). 


Ki 


= 
‹œ 
® 


Giai đoạn tái sinh kiếp 
khác (Phật giáo). 


~ ^ 
HÌ + 
3 

= 

, 
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Thời kỳ nuôi dưỡng tuổi 


thơ của mỗi biếp người. 
Chỉ sự thịnh suy của 
đương sự- Cách giao 
tiếp. 

Chỉ sự đảm đang, tính 
tự hào, cỏ sự tự mãn. 
Khí Dương mới sinh. 
Miếu địa ở Mão-Ngọ; 
Tuyệt địa ð Tý- Hợi. 

Khí Âm. Miếu địa ở 
Dậu- Tý; Tuyệt địa ở Tï 
Ngọ. 

Chủ uê bệnh tột, ốm 
đau: đau mốt- bệnh gan, 
ruột. 

Chủ uê bệnh tật, ốm đau, 
bệnh năng- Tui nạn. 


Thuộc bộ Tứ Đức(cùng 
Thiên Đức-Nguyệt Đức): 
chỉ những tư cách tốt. 
Thuộc bộ Tứ Đức(cùng 
Thiên Đức-Nguyệt Đức): 
chỉ những tư cách tốt. 
Cùng Bạch Hổ là 2 Bợi 
tính: 

Chỉ uê sự đau buôn, tai 
nạn, tang ma. 

Cùng TangMôn: 

2 Bgi tinh: 

Chỉ uê tươi nạn,hình 
thương, bệnh tật, 
khuynh gia bại sản. 


Điểu 
KhéchŒ®) 


Hung tình, chỉ sự thất 


bạo, sự không may. 


Chỉ u sự đa ngôn, ươ 
uăn chương, thơ phú . 


Lộc Tổn (T) 


(D.) Thổ 


Văn Tỉnh (T) 


Chỉ Lộc do cơ may mà có 
(Lộc trời. Sự giầu sang, 


nhiều của cải. 


Chỉ người có uăn tài, 


uiệc bàn giấy, uăn thư. 


Thiên Trù(T) 


Thổ 


Loại phúc Thiện tỉnh, 
chỉ tính phúc hậu, nhân 
từ. 


Hung tính, chỉ trở ngọi, 
khó khăn uê sông nước. 


Kim 
(đới Hỏa) 


Chỉ nghệ lao động thể 
lực. Tính mạnh mẽ, 
ngay thẳng. 

Người có uăn tài. 


HinhDương 
œ 


Chỉ nghề tư pháp; nghề 
lao động thể lực. Tính 


mạnh mẽ. 


Quốc ến (T) 


Chỉ người có quyên lục 
đo cấp trên giai phó. 


Đường 


Phù) 


— 


Tính cách xếu, bê thơ. 


Thiên 
Hhôi(T) 


Hỏa 
(đớt Mộc) 


Thiên ất quý nhân- chủ 
uề uăn chương, khoa 
bảng. 

Cơ thể: cái đầu. 


Dụng cụ: cái mại, cát kéo. 
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Thiên Việt 


Hỏa 
(đới Kưừm) 


Thiên ốt quý nhân- chủ 


uê sự học uấn-Bút nghiên. 
Cơ thể: hơi uai. 

Dụng cụ: cái búa, cói rùu. 
Phúc Thiện tính. Tác 
dụng: ' 


Giỏi hạn, cứu nạn. 

Chỉ tính nhân từ, bác ói, 
Phúc Thiện tính. Túc 
dụng: 


Giải hạn, cứu nạn. 
Chỉ tính nhân từ, bác đái. 
Chỉ sự học uấn, hiểu biết 


rộng. Người nhiêu tài 


+ 


NHỎ. 
1- BÁC SỸ 


năng. 
Chỉ người có sức mạnh, 
được sự giúp đỡ. 
Chỉ thời uận tốt, gặp 
mœ⁄. 
Chỉ sự hao tổn lớn uề tài 
sản, sức lực. Cơ thê 
người nhỏ bé, chỉ cái 


mũi. 
Chỉ sự hao tổn tài sản, 
sức lực. Chỉ uóc người 
nhỏ. 


Chỉ lòng can đảm, tài 


quân sự, người có bình 
quyền. 

uăn thư, bàn giấy. 
Chỉ những việc không 
liêm chính. 


Phi Liêm Œ) 
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Chỉ những việc tốt, cơ 


may. 


Quon Phủ 


œ_—_| 


Chỉ bệnh tật, hay đau yếu. 
Chỉ tại họa bất thường. 


Chỉ uiệc kiện tụng, tai 


bay uạ gió. 


Đào Heo (T) 


Chỉ tính lằng lở, hoa 
nguyệt. 
Cũng chỉ cỏ sự tài hoa. 


(đới Thủy) 


Chỉ phụ nữ long đong uê 
đường tình duyên... 
Cũng chỉ sự bạc mệnh. 


Cô Thẩn @) pm 


Quỏ Tớ %) | (Âm)Hóa 


Chì tính cô độc của 
Nam, ít khả năng giao 


tiếp. 
Chỉ tính cô độc của Nữ, 
sống khép kín, không ươ 
giao tiếp, 


Thiên Hóa 


Hhãng@œ®) 


Hiếp Sát Œ) | — Hỏa 


Thiên Hư @) | (Âm)Thổ 


Cùng Kiếp Sát là 2 sát 
tỉnh: Chỉ sự hung bạo, 
tính phá hoại bằng 


không. 
Cùng Thiên Không là 2 
sốt tính: Chỉ sự hung 
bạo, tự chuốc lấy tai uạ. 
+oại bại tính: Chỉ tính 


lo buồn, sầu não. 


| ® Kim 


Thiên Đức 
@ 


Loại bại tỉnh: Chỉ tính lo 
buồn, than khóc, sâu não. 
Thuộc Lưỡng Đức 
(Nguyệt Đức) trong 

nhóm Tử Đức: Chỉ đức 
hạnh bẩm sinh. 
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Thuộc Lưỡng Đức 
(Nguyệt Đức) trong 
nhóm Tứ Đúc: Chỉ đức 
hạnh bẩm sinh. 


Loae Trì (T) 


Phượng 


Mộc 


các(Đ (đới Kim) 


Nghĩa đen là Ao rồng. 
Chỉ sự đẹp đẽ, tuốn. tú. 
Cơ thể: là hai uú. 
Nghĩa đen là Gác 
phượng. 

Chỉ sự sang trọng, 
khôi ngô. 

Cơ thể: hai tại. 


Hoe Cói (T) 


Chỉ sự thành đạt trong 
quan trường hay khoa củ. 


Thiên Mõ (T) 


Ngựa nhà trời: Chỉ sự 
nhanh chóng, thành đạt 


Thiên Hồ () 


Tính uui tự nhiên. Điều 
0ui mừng do thời cơ đem 
đến. 


¬ 


Phó Toéi @) 


Tiểu Hung tỉnh: Chỉ sự 

hao tán tài sản, mốt yên 
0ui. 
Tyếu thiện tỉnh: chỉ tính 
hay cứu giúp người khác. 


Tẻ Phù (T) 


Sao phò tá: đi uới tốt 
thành tốt, uới xấu thành 
xấu- tính bất định. 


= 


Hữu Bột (T) | (Âm) Thổ 


Sao phò tá: đi uới tốt 
thành tốt, uới xấu thành 
xếu- tính bết định. 


Thiên Ÿ (T) 
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Chủ uê ăn mộc, trang 
phục. 

Tính thiên uê nghề y 
được. 


Chủ uề ăn uống, tiệc 
tùng. 

Tính cách uăn chương. 
Loại tiểu Thiện tính: Chỉ 
Sự gặp may mắn, sự 
giúp đỡ. 


Hung tỉnh: Chủ tai nạn, 
hình thương. Còn chỉ 
tính cục cằn, thô lỗ. Lùn 
thấp. 

Hợp Mệnh Kim. Đi uới 
Thái Dương= đắc cách. 
Cơ thể: đôi mắt sáng. 
Hợp Mệnh Thúy. Đi uới 
Thái Âm =đắc cách. 

Chỉ sự uyên bác. 


Thei Phụ 0) Chỉ uê bằng, sắc, ấn tín 


90 4 Phong Cáo Th Chỉ uê bằng, sắc, ấn tín. 
(D Chỉ uê uõ nghiệp. 


Tiểu Hung tính: chỉ sự 
hao tán tài sản; không 


nạn, bệnh tật gây hao 
tán tài sản. 
Nhóm Lộc do người làm ra. 
1- Tứ Hóa ộ Chỉ sự giầu có, tiền tòi. 
Nhan thể: Chỉ sự béo tốt. 
Chủ uê học uấn, sự đậu 
đọt cao; người có uăn tài, 


Chủ uê uy quyên, mưu 
trí, người có nhiều uy 


quyền. 
Cơ thể: hai lưỡng quyền. 
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Thủy Chỉ uề tính đố kị, xảo 
quyệt hay ghen ghét 
người khác. 

Cơ thể: là cái lưỡi. 

(Âm) Hỏa | Gây gổ nóng uội quá 
mức, 
thuộc loại thân kinh quá 
hưng phấn, dễ thất bại. 


Hỏa Chỉ tính tình hung bạo, 
(đới Kim) | bất định, thiếu chủ biến. 


* Là Phúc Thiện tỉnh- 
(D)Hỗa | sao cứu nạn, rủi thành 


may. 


Chủ gặp thời uận, cơ 


may, 
* Là Phúc Thiện tính, 
(D) Thổ | sao cứu nạn, rủi thành 
may. 
Chủ gặp thời uận, cơ 


may. 


Tên. ba chức quan to xưa. 
Tom Thoi (T) Thổ Chỉ nhù của, địa ốc. 
Cơ thể: cái trán. 
Miếu phủ, xe ngựa của 
Bát Tọa (T) Thổ các quan xưa. 
Cơ thể: cái cầm. 
1 Thiên Tài(T) Thổ Chủ uê tài năng, tính 

bhông mê tín, thần 

k thánh. 
khoẻ mạnh, sống lâu. 


Th.Thương (D)Thủy | Hung tỉnh. Chỉ tai nạn, 
œ bệnh tật do thiên thời. 
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Thiên Sứ (X) | (Âm) Thủy | Hung tình. Chỉ sự hao 
tán, tổn thương do 
không may. 

Hung tỉnh. Lưới trời, chỉ 
tai họa do thời cuộc. 
Hung tỉnh. Rào đất, chỉ 
tai họa do xã hội gây ra.. 


Tiểu Hung tỉnh, chỉ tai 
biến bất thường. 


1 
110 Địo Giỏi () Thổ Loại Tiểu Thiện tính, chỉ 
sự may mắn do địa thế. 


(Trước đây người ta chỉ mới biết có 108 nguyên tố, ngày nay 
bhoa học hiện đại đã phát hiện ra thêm 2 nguyên tố mới có đời 
sống rất ngắn ngủi, nâng tổng số các nguyên tố trong bằng tuần 
hoàn Mendeléeu lên 110 chất, đúng như 110 sao mà những học 
giả nghiên cứu Tử VL đã bổ sung từ trước thời có bảng 
Mendeiéeu). Sự trùng hợp kỳ lạ đó chưa có tác giả nghiên cứu và 
cũng chưa-có lời giải thích nào được để xuất ? Có điều ta tin 
rằng những tư duy trừu tượng "duy lý" của những học giả lỗi lạc 
từ xưa đến nay, khi đã thoát ra ngoài mọi sự ràng buộc tạm gọi 
là "đanh lợi" của cuộc đời có thể khám phá ra những bí mật vô 
cùng của Tạo Hóa. 


Khoa Tử Vi quan niệm 108 "Sao" đã tạo nên mọi loại hình 
con người, từ hình dáng bên ngoài đến bản chất và tính chất 
bên trong của họ, từ đó cũng tạo nên những "số phận" khác 
nhau của mỗi người. 

Còn khoa Hóa Học hiện đại thì cũng đã phát hiện ra 108 
yếu tố vật chất cơ bản gọi là "Nguyên Tố". Phải chăng tất cả 
108 nguyên tố của Vũ Trụ đã tham gia vào sự cấu tạo nên cơ 
thể sinh vật ? Cần biết rằng, cách đây không lâu, khoa học mới 
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chỉ công bố có khoảng 40 chất là có mặt trong cơ thể con người, 
trong đó 6 chất cơ bản là Cácbon, Ôxy, Hydrô, Nitơ, Canxi, 
Phốtpho đã chiếm tới trên 96% trọng lượng cơ thể. Còn dưới 4% 
trọng lượng là thuộc về 36 chất đại lượng và vi lượng khác, 
trong đó chủ yếu tìm thấy là 8 chất Natri, Clo (2 thành phần 
của muối ăn), S (Lưu Huỳnh), Fe (Sắt), I (Tôt), Zn @ẽm), Magiê, 
Mn (Măng gan). Tại sao lại là 2 số "6 và 8", trùng hợp hoàn toàn 
với số lượng 2 chòm sao chính trong khoa Tử Vi là chòm Tử Vi 
(6 sao) và chòm Thiên Phủ (8 sao) ? Chưa ai nghiên cứu để có 
thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Vì vậy ở đây ta có thể phỏng 
đoán rằng: "chính 108 sao Tử Vì tương ứng uới 108 yếu tố uật 
chất đã tạo thành cơ thể môi con người. Và 14 sao chính Tử Vi 
cũng là đạt diện cho 14 yếu tố hóa học quan trọng nhất đã tìm 
thấy trong cơ thể người". Không có cách giải thích nào khác hợp 
lý hơn cho sự trùng hợp kỳ lạ đó. 


Các nhà khoa học cũng đã dần dần tìm ra thêm những chất 
vi lượng đặc biệt tuy độc hại nhưng vẫn có mặt phổ biến trong 
cơ thể sinh vật. Đó là các chất: Đồng, Côban, Fluo, Môlípden, 
Asen v.v... Cho đến những năm cuối của thế kỷ 20, càng ngày 
người ta càng thấy nhiều chất vi lượng khác có mặt trong cơ thể 
con người và sinh vật với một lượng vô cùng nhỏ bé mà các máy 
móc hiện đại nhiều khi cũng nhầm lẫn với các vết bẩn do những 
dụng cụ thí nghiệm gây ra. Đó là các chất Litium, Gécmanium, 
ĐSêlêmum, Tì tan.v.v... Các chất vi lượng đó tuy rất nhỏ bé, 
nhưng là bé hạt tiêu. Chúng tác động đến sự hình thành và 
hoạt động của các chất Côenzim của các quá trình chuyển hóa 
trung gian của cơ thể sống, vì vậy sự có mặt của chúng là rất 
quan trọng. Phđi chăng chính sự sắp xếp khác nhau của các 
nguyên tố hóa học tạo nên cơ thể con người đã là nguyên nhân 
hiến tạo nên những tính chốt uà bản chất khúc nhau của mỗi 
con người, y như tương tác của 108 "sao" trên 19 Cung Số của 
Địa bàn Tủ Vi uậy. Ta hãy so sánh: Chỉ với 28 đến 32 chữ cái 
với các cách sắp xếp khác nhau mà đã có thể tạo ra hàng tỷ tỷ 
"từ" của hàng ngàn ngôn ngữ khác biệt của mọi chủng tộc trên 


280 


thế giới; vậy với 110 yếu tố cơ bản tương tác trên 12 cung khác 
nhau thì có thể tạo ra biết bao tình huống của con người. Hãy 
làm một phép tính. Nếu sắp xếp 110 sao trên tuần hoàn trên 
chỉ 2 cung Địa Bàn ta đã tạo nén 110 x 110 = 12.100 trường 
hợp. Nếu sáp xếp 110 sao thay đối nhau trên 3 cung số, ta có 
thể tạo ra 110 x 110 x 110 = 1.331.000 trường hợp; nếu sắp xếp 
110 sao thay đổi chỉ trên 5 cung số, ta sẽ tạo ra 110 x 110 x 110 
x 110 x 110 = 16.105.100.000 (16 tỷ 105 triệu, 100 ngàn trường 
hợp). Như vậy nếu 110 sao này mà tuần hoàn trong 12 cung số 
với mọi cách khác nhau thì sẽ tạo ra một dãy số đài tới trên hai 
chục hàng số nối tiếp nhau, có nghĩa là hàng tỷ tỷ tỷ trường hợp 
khác nhau. Tuy nhiên để giới hạn sự khác nhau chỉ tiết đó 
người xưa đã sáng tạo ra cách "an sao" theo những quy luật 
nhất định, để chỉ có thể tạo ra 525.560 tình huống phù hợp với 
từng ấy số giờ âm dương của một vòng Giáp Tý - Quý Hợi là 60 
năm. Vì thế chúng ta chỉ có 525.560 lá số khác nhau. Số lượng 
đó cũng đã quá lớn đối với trí nhớ con người mỗi khi phải dùng 
đến để có thể dự báo vận mệnh con người tương đối được chính 
xác. Đó là một trong những lý do rất ít người có thể nhớ hết các 
tình huống để có thể dự báo những lá số khác nhau được hoàn 
bị. So với các tình huống trong phương pháp lấy số Hà Lạc thì 
Tử Vi tạo ra nhiều tình huống hơn hẳn Hà Lạc. Trong phép Hà 
Lạc mỗi quẻ Tiên Thiên với 6 hào, với các Nguyên Đường khác 
nhau chỉ có thể tạo ra 6 quê khác nhau. Với 64 quẻ Tiên Thiên 
cũng chỉ có thể tạo ra 384-quẻ Hậu Thiên, để hình thành ra 
phức hợp quẻ "Tiên - Hậu Thiên" của các quẻ Hà Lạc. Còn trong 
Tử Vi thì cho phép tạo ra tới 25.560 lá số khác nhau... 


Hành của các sao chính: 
* Nhóm Tử Vi (6 sao): 
1) Tử V¡: Thuộc Thổ 
2) Thiên Cơ: Thuộc Mộc 
3) Thái Dương: Thuộc Hỗa 
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4) Vũ Khúc: Thuộc Kim 
5) Thiên Đồng: Thuộc Thủy 
6) Liêm Trinh: Thuộc Hỗa 
* Nhóm Thiên Phủ (8 sao): 
1) Thiên Phủ: Thuộc Âm Thổ 
2) Thái Âm: Thuộc Thủy 
3) Tham Lang: Thuộc Mộc 
4) Cự Môn: Thuộc Thủy 
ð) Thiên Tướng: Thuộc D.Thủy 
6) Thiên Lương: Thuộc Âm Mộc 
7) Thất Sát: Thuộc D. Kim 
8) Phá Quân: Thuộc Âm Thủy. 


Tuy nhiên trong thực hành, sự đối chiếu "Hành" của toàn 
bộ 108 sao trong vô vàn các tập hợp sao của từng lá số, sự xung 
hợp giữa các sao với nhau, giữa các sao và cung Địa bàn, giữa 
sao và Mệnh- Thân cũng như giữa sao và Cục thì quá phức tạp 
và rối rấm, nên người ta chỉ có thể đối chiếu Hành của nhóm 
sao chính và một số sao quan trọng cùng với sự tương tác trong 
các cung địa bàn chúng đóng, còn phải bỏ qua "Hành" của nhiều 
sao khác ngoài khả năng trí nhớ và bao quát của con người. 

Các Sao được an theo quy luật trên 12 Cung Tử Vi tuần 
hoàn trong 12 Cung Địa Bàn tao ra những bản đê sao đặc trưng 
cho từng nhóm người, bao gồm từ hình dáng bên ngoài đến tính 
cách bên trong, chi phối số mệnh con người từ lúc lọt lòng đến 
khi già, khi chết. 

8 - Quan niệm về các mối quan hệ xã hội trong Tử Vi 

Về mặt phân loại các mối quan hệ phong phú và vô cùng 
phức tạp của con người, rõ ràng chưa thấy có một công trình 
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nào tương ứng của khoa Tâm Lý Học hiện đại hay khoa Phân 
Tâm Học phương Tây có thể so sánh với phương pháp phân loại 
của khoa Tủ Vi cổ Á Đông. Nó giúp cho con người nhận thức 
được tương đối đầy đủ về chính mình và đểng loại. Để dễ hình 
dung ra sự phức tạp của vấn để, ta hãy nói sơ qua chỉ về mặt số 
lượng các mối quan hệ của một người, thuộc về một gia đình 
hiện đại. Gia đình hiện đại khác gia đình của Dịch cổ là có ít 
con hơn. Tính bình quân là 2 con thì gia đình hiện đại chỉ có 4 
thành viên, còn gia đình Dịch cổ có tới 8 thành viên (cha mẹ và 
6 con, ba trai ba gái), gấp đôi gia đình hiện đại. Ta đã biết giả 
đình Dịch cổ chỉ có 8 x 8 = 64 mối quan hệ ngang dọc, trên dưới. 
Ta cũng biết, trong phần nghiên cứu Dịch học, là cứ số người 
tăng lên theo cấp số "cộng", thì các mối quan hệ sẽ tăng lên theo 
cấp số "nhân". Như vậy một gia đình hiện đại có 4 thành viên 
thì trong nội bộ gia đình đã có 4 x 4 = 16 mối quan hệ. Thông 
thường không có gia đình nào đơn độc cả, họ phải có họ hàng, 
bà con thân thích. Một gia đình dù chỉ có 4 người, nhưng nhà 
nào cũng có họ hàng bên nội bên ngoại, ta chỉ tính số tối thiểu 
nội ngoại mỗi bên hai người thân thiết, cũng đã tăng thêm lên 4 
người nữa. Như vậy số thành viên cần có quan hệ của mỗi người 
trong gia đình đã lên đến 8 người. Ta có: 4 thành viên = 16 mối 
quan hệ; 5 thành viên = 16 x 2 = 32 mối quan hệ; 6 thành viên 
= 32x2= 64 mối quan hệ; 7 thành viên = 64 x 9 = 128 mối quan 
hệ, 8 thành viên = 128 x 2 = 256 mối quan hệ. Nếu hai người 
con trong gia đình lại đã đến tuổi trưởng thành, phải lấy vợ, lây 
chồng, họ phải có ít nhất mỗi người thêm ba thành viên phải có 
quan hệ là bố mẹ vợ (hay chồng) và bản thân người vợ hay 
chồng của họ, như vậy mỗi đứa con thêm lên ba người thân nữa 
là 6 người, cộng với 8 thành viên trong họ hàng gần và trong gia 
đình là đã lên tới 14 người. Gia đình đó vốn đã có 256 mối quan 
hệ, nay tăng thêm 6 đối tượng cần có quan hệ. Ta phải đem số 
256 thêm 6 lần nhân đôi nữa: 256 x 2x2x2x2x2x9= 
32.768 mối quan hệ. Chưa hết, gia đình nào cũng phải có bạn 
bè, tuổi nhỏ có bạn học; tuổi vào đời, kinh doanh, làm việc có 
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bạn đồng nghiệp, đồng liêu; tuổi giã về hưu có bạn tổ hưu, đồng 
hương, đồng khóa v.v... rồi lại anh em, bạn bè bên vợ hay bên 
chồng, không tính nhiều chỉ tính mỗi thành viên thêm ít nhất 2 
người nữa; 4 thành viên là thêm 8 người, như vậy số thành viên 
phải có quan hệ là 14 + 8 = 22 người. Kết quả là con số 31.768 
còn phải nhân đôi thêm 8 lần nữa: 32.768 x 2*= 8.388.608 mối 
quan hệ. Đó là chưa kể nhiều gia đình thời nay còn có người 
giúp việc, dù là không thường xuyên, sống ở khu nào phải có vài 
ba người hàng xóm thân, tối thiểu cũng phải có thêm 5 người 
cần có mối quan hệ trong đời. Như vậy trong thực tế, không 
phải mỗi người sống trên đời này, dù là ở một gia đình ít người 
nhất, cũng không ai suốt đời chỉ có quan hệ với khoảng 18 hay 
20 người khác, mà thực ra những người chúng ta có quan hệ dù 
ít dù nhiều phải lên đến hàng trăm... Như vậy là các mối quan 
hệ phải lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ . Đó là chưa 
kể, nếu thuộc gia đình có chức vụ hay khá giả lại phải có người 
lái xe, người bảo vệ. Nhà giáo phải có quan hệ với hàng chục, 
thậm chí hàng trăm học sinh và cả cha mẹ học sinh; ông bác sĩ 
phải có mối quan hệ với hàng trăm, nếu không muốn nói là 
hàng ngàn bệnh nhân và gia đình họ cùng những nhân viên 
hay bạn bè cộng sự. Nhà kinh doanh phải có quan hệ với hàng 
trăm cổ đông và người giao dịch mua bán. Tóm lại các mối quan 
hệ giữa các thành viên xã hội có thể lên tới số nhiều tỷ. Chỉ tạm 
tính thử với số thành viên tối thiểu phải có quan hệ của một gia 
đình 4 người ít giao thiệp như đã nói ở trên, ta đã thấy các mối 
quan hệ đã lên tới trên tám triệu. Tuy nhiên các mối quan hệ 
dù nhiều đến đâu và phức tạp thế nào thì cũng có thể sắp xếp 
một cách rất hợp lý vào 12 cung Tử Vi, cũng là 12 nhóm trong 
sự phân loại các mối quan hệ thuộc "nhân học" cổ. Đó là một 
sáng tạo rất kỳ thú của cổ nhân. Chưa nói đến kết quả dự báo 
số phận con người theo Tử Vi chính xác được bao nhiêu phần 
trăm, nhưng chỉ xét mặt xã hội thì những đề xuất về sự phân 
loại các mối quan hệ nhân học phức tạp của con người ra thành 
12 nhóm, Tử Vi đã là một môn học rất sâu sắc về "xã hội học" 
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đối với con người. Tử Vi còn là công trình có tính toàn điện về 
tâm sinh lý, về phân loại nhân cách, về xu hướng xử thế và 
hành động của từng loại người trong xã hội rất sâu sắc, ít có tài 
liệu nào sánh nổi. Nó thể hiện những lao động tìm tòi rất 
nghiêm túc và đúng đắn, đáng được chúng ta bỏ thì giờ nghiên 
cứu lại với thái độ cẩn trọng để không bỏ sót những gì là giá trị 
của người xưa đã lao tâm khổ tứ để lại cho chúng ta. 


IV- TRẬT TỰ TIẾN HÀNH LẤY MộT LÁ SỐ TỦ VI 


Cần tuân theo trình tự các bước sau đây: 


1- Lập 19 cung Địa bàn lá số trên giấy: Theo 12 ô hình 
vuông, 4 ô giữa để trống, ghi Họ, Tên người xem số, giờ, ngày, 
tháng, năm sinh theo Can Chỉ âm lịch. 


92- Xác định tuổi Âm hay Dương 


* Sinh năm Dương (nhũng năm thuộc số thứ tự lẻ như Giáp 
Tý, Bính Dần, Mậu Thìn v.v...) : 


* Nếu là Nam: Dương Nam; 
* Nếu là Nữ: Dương Nữ. 


* Sinh năm Âm (nhũng năm thuộc số thứ tự chăn như Ất 
Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tị v.v...) : 


*'Nếu là Nam: Âm Nam; 

* Nếu là Nữ: Âm Nữ. 

3- Xác định Niên Mệnh: Dựa theo bản "Nạp Âm- Niên 
Mệnh" đã tính sẵn của khoa Tử VI. (xem ở đưới) 


4 - An hai cung Mệnh - Thân của đương sự rồi lấy Mệnh 
làm căn cứ để an tiếp đủ 12 Cung Tử Vĩ vào 12 cung Địa bàn. 


ð- An hai Sao chủ Mệnh chủ Thân: Theo bảng đã tính sẵn. 
6- An 12 Cung Tử Vi dựa theo cung Mệnh. 


7- Tìm Cục: Theo vi trí cũng Mệnh và Thiên Can của tuổi. 
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8- An Sao: * bốn chòm sao chính và các chòm sao 
phụ: đều theo các nguyên tắc riêng của từng chòm. 


9- Ghỉ các Đại Hạn (10 năm) và các Tiểu Hạn hay 
Niên Hạn từng năm. * 


10- An các sao Lưu Hạn. 

11- Đánh giá tổng quát lá số : 

* Thuộc Thể Cách gì, phân loại tốt, xấu. 

* Những nét đặc điểm về tính cách của Mệnh và Thân (xét 
theo thế Tam Hợp) và những dự báo theo các khả năng. 


* Xét các cung khác, nhất là những cung quan trọng như 
Phu Thê, Tử Tức, Thiên Di... đối với đương sự. 


* Dự báo về Đại Hạn và Tiểu hạn. 


* Kết luận cuối cùng. 


Dưới đâu là cóch lập Ló Số cụ thể theo từng mục 


1- Lập 12 cung Địa bàn lá số trên giấy 


Kẻ 12 ô ngoại vi (mỗi cạnh 4 ô) theo hình chữ nhật (hoặc 
hình vuông), ghi tên 12 Địa Chi, bắt đầu cung Tý ở ô thứ 2 góc 
dưới phải đi theo chiểu thuận kim đồng hề, từ Tý đến Sửu, 
Dần... và tận cùng là cung Hợi ở đúng góc dưới phải (bên phải 
cung Tý), Ô Trung Tâm bằng 4 ô ngoại vi dùng để ghi theo mẫu 
thống nhất như dưới đây: 

* Họ Tên cùng Giờ, Ngày, Tháng, Năm sinh theo Can 
Chi, tuổi âm dương và Niên Mệnh theo phép "Nạp Âm" của 
đương sự. 

Ví dụ 1: Ông Trần Văn X. sinh 20 giờ 30 phút đêm ngày 29 
tháng 11 năm 1962. Đổi ra âm lịch là giờ Mậu Tuất, ngày mông 
3 tháng 11 năm Nhâm Dần (tức ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Tý, 
năm Nhâm Dần). Niên Mệnh thuộc Kim Bạc Kim (tra trong 
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bảng). Tuổi Nhâm Dần thuộc Dương Nam. Ghi tất cả những 
điều này vào ô giữa Địa Bàn. 
* Hai dòng cuối ghi: - Cục (sẽ điển vào sau) ; 


- Sao chủ Mệnh và Sao chủ Thân (điển sau). 


Địa Bòn Lá Số 


Ngọ- (D. Hỏa) | Mùi-(âm7Thổ) | Thân-(D. Kim) 


Trần Xuân X Tuổi: 
Dương Nam 
Sinh giờ Hợi Ngày 1, th.11 
Năm Nhâm Dân 
Niên Mệnh: Kim Bạc Kim 


TỊ - (âm Hỏa) 


Thìn- (D. 7h) 


Dậu - (êm Kim) 


Mão - (âm Mộc) Cục Mộc tam Cục Tuất- (D. 7hổ) 


Sao chủ mệnh Sao chủ Thân: 


Lộc Tổn Thiên Lương 


2- Xác định tuổi Âm hay Dương: Dựa theo Can Chỉ của 
tuổi. Hệ thống Can Chi được xếp theo số thứ tự Can từ 1 đến 
10; Chi từ 1 đến 12. Các thứ tự Lẻ đều là Dương; các thứ tự 
Chẵn đều là Âm. 


Số Can dương đi với Chi dương, Can ãm đi với Chi âm, 
không bao giờ Can dương đi với Chi âm hay ngược lại cả. Vì vậy 
để xác định tuổi âm hay dương ta chỉ cần xem Thiên Can của 
tuổi thuộc âm hay dương. 

* Năm Thiên Can thuộc Dương là: Giáp - Bính - Mậu - 
Canh - Nhâm. 


* Năm Thiên Can thuộc Âm là: Ất - Đinh - Kỷ - Tân - Quý. 
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Tuổi của ông X. là tuổi Nhâm Dần, như vậy ông thuộc 
"Dương Nam" 

38- Xác định Niên Mệnh: Xem bảng Niên Mệnh ghi sẵn 
dưới đây (xem thêm trong mục Số Hà Lạc). Trường hợp ông X. 
tuổi Nhâm Dần, Niên Mệnh thuộc Kim Bạc Kim. (Cần nhắc lại: 
Niên Mệnh theo phép "Nạp Âm" là do khoa TỪ Vì sóng tạo ra, lý 
luận còn rồi rắm uè lủng củng, chưa thật thuyết phục, uì uậy 
bhi lý giải không nên quá "mê tín" uào uấn đê này). 


Bảng Niên Mệnh củo vòng Giúp Tú- ó0 năm 
1- Giáp Tú Hải Trung Kim 31- Giáp Ngọ | Sa Trung Kim 
8. Ất Sửu (Khắc Bình Địa Mộc) | 38#- ất Mùi (Khắc Thạch L#u Mộc) 


PP Lư Trung Hóa Sơn Hạ Hỏa 
3- 8ính Dần : 33- BínhThôn 3 : 
gi (Khắc ý (Khắc Đại Khê Thủy) 
4. Đỉnh Mão . : 34- Đinh Dậu 
KiếmPhongKim) 
Đại Lâm Mộc 35-MệuTuết | Bình Địa Mộc 
(Khắc Đại Trạch Thổ) | 36- Hỷ Hợi (Khắc Sa Trung Kim) 
Lộ Bàng Thổ ' Bích Thượng Thổ 
?- Canh Ngọ 37- Canh Tú 


(Khắc Tuyển Trung 
Thủy) 
Kiếm Phong Kim 
(Khác Phúc Đăng 
Hỏa) 
Sơn Đầu Hỏa 
(Khắc Sa Trung Kim) 


(Khắc Thiên Thượng 
Thủy) 
Kim Bạc Kim 

(Khắc Đại Lâm Mộc) 


8- Tân Mùi 38- Tân Sửu 


9-NhômThôn 
10- Quú Dậu 


39-NhômDẩn 
40- Quý Mão 


Phúc Đăng Hỏa 
(Khắc Thoa Xuyến 
Kim) 


11- Giép Tuết 
18- Ất Hợi 


41- Giáp Thìn 
42- Ất Tị 


) Giang Hà Thủy ^ Thiên Hà Thủy 
13- Bính Tý : ề 43- Bính Ngọ : ` 
` Í (Khắc Thiên Thượng .., | hắc Thiên Thượng 
14- Đỉnh Sửu " 44- Định Mùi l 
Hỏa) Hỏa) 


15- Mệu Dẩn | Thành Đầu Thổ 45-MệuThôn | Đại Trạch Thổ 
ló- H Mão | (Khắc Giang Hà Thủy) | 46- Hỷ Dậu (Khắc GiangHà Thủy) 


L17- conh Thìn | Bạch Lạp Kim —— Ï4?-cenhTuất_ | Thoa Xuyến Kim 
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18- Tên Tụ (Khắc Phúc Đăng 48- Tân Hợi (Khắc Bình Địa Mộc) 
Hỏa) 


19-NhômÑNạọ | Dương Liễu Mộc 49-NhâmTú | Tang Đố Mộc 
80- Quý Mùi | (Khác Lộ Bàng Thổ, |50-QuúSửu | (Khắc Ốc Thượng Thổ 


Tuyển Trung Thủy .. - „| Đại Khê Thủy 
2 51- Giáp Dền : \ 
(Khắc vn (Khắc Sơn Hạ Hỏa) 
Ặ 5 58- Ất Mão 
ThiênThượngHóa) 
` „| Ôc Thượng Thổ . Sa Trung Thổ 
®3- BinhTuất 53- 8ínhThìn 


Khác Thiên Thượ ác Dương Liễu Mộ 
#4- Đinh Hợi HE Sc 2n5 Ì sa. Định Tị (Khắc Dương Liễu Mộc) 
uy, 


#1- Giáp Thôn 
98- Ất Dậu 


95- Mệu Tú Tích Lịch Hỏa 55- Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa 
8ó- Hộ Sửu — | (Khắc Giang Hà Thủy) | 56- Hỷ Mòi — | ®Khắc Sa Trung Kim) 
Tùng Bách Mộ Thạch Lựu Mộ 
#7-ConhDổn | _ `6 Sách hiếc 57-ConhThôn /EiSÐ Di Si 
x... (Khắc Lộ Bàng Thổ) (Khắc Bích Thượng 
88- Tân Mão 58- Tân Dậu | 
Thổ) 

Trường Lưu Thủ Đại Hải Thủ 

MT hobcnwiel 59-NhâmTuết |”! ”#! 0 huy 


tháo Thiên Thượng 60- Quý Hợi Quá Thiên Thượng 
Hóa) Hỏa) 


99- Nhôm Thìn 
30- Quý Tị 


4- An 2 cung Mệnh và Thân 
* Mệnh an theo tháng sinh và giờ sinh 


Năm Âm Lịch hiện đang dùng là năm "Kiến Dần", có nghĩa 
là các năm đều lấy tháng giêng đầu năm là tháng Dần. Vì vậy, 
để an cung Mệnh, phải khởi đầu tứ cung Dần ở Địa Bàn là 
tháng giêng, theo chiều thuồn kim đông hồ, mỗi ô một tháng 
đến tháng sinh. Rồi coi cung tháng sinh đó là giờ Tý, nh 
nghịch chiêu kứm đồng hồ đến giờ sinh, gặp cung nào thì an 
Mệnh vào cung đó. Ông ÄX. sinh tháng 11, tức tháng Tý. 

** Coi cụng tháng sinh là giờ Tuất, rơi uèo cung Dần. Vậy 
cung Dần (Dương Mộc) là cung an Mệnh của ông X. Niên Mệnh 
của ông thuộc Kim, (Kim Bạc Kim) đóng tại cung Địa Bàn 
thuộc Mộc là "Kim khắc Mộc" thuộc,thế "Khắc xuất" (Mệnh chế 
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ngự được Địa Bàn), có khả năng chế ngự được hoàn cảnh sau 
này, nhưng cũng phải tổn hao sực lực. 


* Thân cũng lấy cung tháng sinh làm giờ Tý, nhưng 
tính theo chiều thuận kừm đông hồ đến giồ sinh. Trường hợp 
ông X. giờ sinh của ông trùng vào cung Hợi (âm Thuỷ) của Địa 
Bàn. Như vậy cung Thân của ông đóng tại Hợi (âm Thuỷ) Mệnh 
ông X. thuộc Kim mà Thân của ông đóng tại Thuỷ, như vậy là 
"Ñim sinh Thuỷ", Thân của ông gặp thế "sinh xuất”, tốt nhưng 
hao cho mệnh. Tuổi thành thân của ông tuy gặp nhiều thuận lợi 
nhưng vẫn phải cố gắng, tổn hao sức lực nhiều mới thành sự 
nghiệp. 


Sơ bộ nhận định cũng đã cho ta biết đại cương về Vận Số 
của ông X. Lúc tuổi trẻ và khi thành thân. 


Cần chú ý: Theo thống kê : 


* Người sinh ào giờ Tý các tháng đều có Mệnh uà Thân " 
đông cung ở tháng sinh, uí dụ: sinh uào giờ Tý thúng giêng (tức 
tháng Dân) thì Thân Mệnh đông cung ở Dân. Trái lại người 
sinh uào giờ Ngọ (cung đối xứng uới Tý) thì lại có Thân Mệnh 
đông cung ở cung đối xứng uới cung Dần là cung Thân. 

* Người sinh uùo giờ Tý tháng Hai (tháng Mão) thì Thân 
Mệnh đông cung ở Mão; còn người sinh giờ Ngọ tháng Hai thì 
lại có Thân Mệnh ở cung đối xứng uới cung Mão là cung Dậu. 

* Các tháng khác cứ thế mà suy ra: hai người sinh cùng 
tháng nhưng ở hai giờ đối xứng Tý - Ngọ thì sẽ có Thân Mệnh 
đông cung và đối xứng theo Tý - Ngọ; Mão - Dậu; Dần - Thân; 
Tị - Hợi; Thìn - Tuất; Sửu - Mùi (xem bảng trang dưới). 

Kết quả là: * Chỉ tính theo năm sinh ta đã có 12 loại 
“Mệnh-Thân" khác nhau. * Tính thêm giờ sinh ta sẽ có "12 x 12 
= 144" loại 


Mệnh. Thân khác nhau. Như vậy sự phân loại "Vận Sế 
nhân văn" trong Tử Vi đã chia ra bước đầu là 144 loại. 
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ð- An 2 sao chủ Mệnh và sao chủ Thân: Hai sao này 
ghi vào phần giữa lá số, đưới dòng ghi năm, tháng, Ngày, Giờ 
sinh của đương sự. Hai sao nay đi theo Địa Chỉ của tuổi, dùng 
để kết hợp với tập hợp các sao trong Tam hợp Mệnh và Thân để 
dự báo, tuy nhiên không quan trọng lắm, nên nhiều người chỉ 
dùng bảng an sao chung, không chú ý đến 2 sao này. Sao chủ 
Mệnh và chủ Thân được an theo bảng tóm tắt dưới đây . 


Bảng en 2 sao Mệnh và Thôn theo Chỉ Tuổi 


Tham Lang 


Šao chủ Mệnh Šqao chủ Thôn 


Lính Tỉnh 


Cự Môn Thiên Tướng 
Lộc Tồn Thiên Lương 


Văn Khúc Thiên Đông 
Liêm Trinh Văn Xương 
Vũ Khúc Thiên Cơ 
Phá Quân Hoẻ Tỉnh 
Vũ Khúc Thiên Tướng 
Liêm Trinh Thiên Lương 
Văn Khúc Thiên Đồng 


Lộc Tồn 


Văn Xương 


Thiên Cơ 


6- An 12 cung Tử Vi theo cũng Mệnh: 


Lấy Cung Mệnh làm mốc, an theo chiều thuận 11 cung còn 


lại theo trật tự dưới: 


1 Mệnh ——è>è 9- Phụ Mẫu ——-y 3- Phúc Đức—> 


4- Điền Trạch——> ð- Quan Lộc ——> 6- Nô Bộc ——> 


7- Thiên Di ——> 8- Tật Ách ——> 9- Tài Bạch —> 
10- Tử Tức ———> I1- Phu Thê———> 13- Huynh Đệ. 
Ta nhận thấy: 12 cung Đại Bàn thì cố định, còn 12 cung Tử 
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Vi thì đi chuyển trên 12 cung Địa Bàn đó theo một trật tự nhất 
định, cũng chỉ tạo ra được 12 loại “bị trí Mệnh" trên 12 cung Địa 
Bàn. Nhưng cặp "Mệnh - Thân" thì tạo thành 144 tình huống 
khác nhau. 


* Cần nhắc lại rằng: Khoa Tử Vi coi "Mệnh" hay "Bản 
Mệnh" mỗi người là do "Hành" theo phép "nạp âm" (đã nói ở 
trên) quyết định. Phép "nạp âm" này thực tế là phép chia 5 
Hành cơ bản ra thành 30 Hành chỉ tiết, mục đích để phục vụ 
việc giải thích sự "sinh - khắc" khác nhau giữa các Hành. Ví dụ: 
trong thực tế có người bản mệnh là hành Kim, hành này "khắc 
Mộc". Nhưng họ lấy vợ hành Mộc lại vẫn chung sống hạnh phúc 
với nhau. Nhờ chia mỗi Hành ra làm 6 loại khác nhau nên có 
thể giải thích rằng: người chồng tuy thuộc Hành Kim nhưng là 
"Hải Trung Kim" (Kim dưới biển) thì không thể khắc được 
"Bình Địa Mộc" của người vợ. Tuy nhiên phép "nạp âm" mang 
đậm nét chủ quan, vì vậy ở đây chúng tôi không đặt lòng tin 
nhiều vào phương pháp đó. 


* An 12 cung Tử Vi của ông Trần Văn X. (Ví dụ trên) theo 
trật tự trên ta được bảng Tử Vị của ông như sau: 


Tị - (đứn Hỏa) | Ngọ- (D. Hóa) | Mùi- (ôm7hổ) | Thân- (0. Kim) 
Quan Lộ| 46— Nô Bộc Thiên Di Tột Ách 


Thìn- /ÐD. Thổ) Trần Văn X Dậu - (ôm Kim 
Điền Trạch Dương Nam Tòi Bạch 
Sinh giờ Hợi Ngày 1, th.11 
Năm Nhâm Dần 


Niên Mệnh: Kim Bạc Kim 


Mão - (ám Mộc) Cục: Mộc tam Cục Tuất- (D. Thổ) 
Phúc Đức Sao chủ Mệnh Sao chủ Thân: Tử Tức 
Lộc Tổn Thiên Lương 
Dần- (D. Mộc) | Sửu - (đmThô) | Tý- (D. Thúy) |Hợi - (âm Thủy) 
Phụ Mẫu Mệnh Huynh Đệ Thân 
Phụ Thê 
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7- Tìm Cục Dựa theo vị trí cung Mệnh oà Thiên Can 
của tuổi 


Bảng Hướng Dẫn tìm Cục 


MỆNH đN Tại CũNG 


HỎA | MỘC 
(Nhị Cục) (Tum Cục) (Tứ Cục) | (Nhị Cục) 


H 
THỔ | KIM THỦY | TH 
(Ngũ Cục) | (Tứ Cục) (Tam Cục)|(Nhất Cục)| (Ngũ Cục) 
KI 


mát | KIH Ha M 
(Nhất (Tứ Cục) | (Nhị Cục) |(Tam Cục) 


chưng (Ngũ Cục)| (Tứ Cục) 
Cục) 
HỎ&đ HỘC | T 

(Tam Cục)|(Nhất Cục) 


Trở lại quan niệm "Mệnh theo Hành" của từng người, là 
thuộc về bản chất và tính chất bẩm sinh của người đó. Bởi mọi 
dự báo cổ về Nhân học đều dựa theo vòng tuần hoàn thời gian 
Can Chỉ, vì vậy nó đều mang tính chất "định vị con gnười theo 
vị trí không gian" tùy theo Giờ, Ngày, Tháng, Năm sinh của họ. 


Đa 
- 
h 
H 
n 
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Còn Không gian thuộc hướng nào thì đã mang sẵn "Hành" của 
hướng đó theo Hệ Tiên đề của Hà Đề cổ. Trong Tử Vi, năm Can 
Chi thì được quy ước: Thiên Can của năm thuộc "Thiên thời" 
hay "thời vận"; còn "cục điện xã hội" (Địa cục) khi được sinh ra 
chính là cung an Mệnh của đương sự. Hai điều đó ảnh hưởng 
rất lớn đến vận mệnh con người khi được sinh ra. Thiên thời và 
Địa cục có phù hợp với bản mệnh riêng của người đó không 
(theo sinh khắc). Tìm Cục chính là tìm "thời vận" năm sinh 
"tương sinh hay tương khác" với bản mệnh và cục an Mệnh của 
đương sự, để dự báo. 


Ở trên ta đã biết tùy theo Giờ và Tháng sinh ta có 12 loại 
Mệnh đóng trên 12 cung Địa Bàn khác nhau (Miệnh- Thân thì 
có 144 tình huống). Nay mỗi loại Mệnh lại nằm trong ð Cục, 
mặc dầu Cục là "Ngũ Hành" của tuổi, nhưng Ngũ Hành này lại 
đi theo ð cặp Thiên Can, vì vậy có tới 30 loại Cục theo Thiên 
Can (xem Bảng trang sau). Ví dụ: Mộc Tam Cục của tuổi Giáp- 
Kỷ, Mộc Tam Cục của các tuổi Ất- Canh, tuổi Bính- Tân, tuổi 
Đinh- Nhâm, tuổi Mạu- Quý. Các Hành khác cũng thế. Kết quả 
ta có 30 loại Cục khác nhau. Ba chục loại Cục đó lại liên quan 
đến 12 cung Mệnh, tạo thành 30 x 12 = 360 loại Cục riêng biệt 
của từng người, nhưng tựu trung cũng chỉ nằm trong 5 loại tên 
"Hành" của Cục. Cực là biểu hiện cho "thời cuộc" khác nhau của 
mỗi người khi được sinh ra. 


Trường hợp ông Trên Vờn X. tuổi Nhâm, Mệnh đóng tại 
cung Sửu là thuộc "Mộc Tam Cục". 


ñn Mệnh và Thân theo Thóng và Giờ sinh 
( Tạo thònh 144 loại “Mệnh - Thân" theo Thóng và Giờ sinh) 


Chín- M 
Th. 


Mười. M | Hợi | Tuất | Dậu 
Th 
[ve 
Th. Hợi 
Chạp-M Mão | Dần 
Th. Hợi | Tý 


8- An Sao 


Khoa Tử Vi dựa theo tiên đề "nhân chỉ sơ, tính bản thiện", 
cho bản tính con người ban đầu là "Thiện" cho nên mới lấy sao 
Tử Vi với ý nghĩa là một sao tốt nhất, hoàn thiện nhất đứng 
đầu 108 sao, và lấy luôn tên sao đó đặt tên cho môn dự báo 
nhân cách và số mệnh đặc biệt này. Quan niệm Dịch cổ còn cho 
rằng "Nhân thân, tiểu uũ trụ", con người là một vũ trụ nhỏ, cho 
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⁄ 


nên 108 sao cũng chính là 108 tính chất "tương phản" đã "hoạt 
hóa" tương phản lẫn nhau của Tạo Hóa. Đặc tính đó Tạo hóa đã 
ban cho con người. Vì vậy tập hợp 108 sao luôn luôn mang tính 
phần điện của nhau, cũng không phải là đồng đều, tuy sao nào 
cũng quan trọng, nhưng cũng phải chia thành các nhóm sao 
chính, các nhóm sao quan trọng và các sao phù trợ, tuần hoàn 
nhịp nhàng y như 8 chu kỳ của các Nguyên Tố hóa học trong 
bảng "tuần hoàn Mendeleev" vậy. Cách an các nhóm sao phụ 
thuộc vào mọi điều kiện của: giờ, ngày, tháng, năm sinh từng 
/“người. Theo người xưa, là không bỏ sót một yếu tố nào của 


FẠ những khả năng liên quan đến lá số tính theo tuổi thuộc Hệ 


⁄ 


Can Chỉ đã được hoạt hóa. Kết quả là có loại an theo Ngày, Giờ, 
Tháng, Năm sinh; loại an theo Cục; loại an theo Can hay Chi 
của tuổi; loại an theo thế Tam hợp từng tuổi; loại an theo các 
Chính tinh và một số Phụ tỉnh quan trọng; loại an theo tuổi âm 


——-' dương; loại an theo một số cung quan trọng trong 12 cung Tử 


Vi; loại an theo vài cung quan trọng trong 12 cung Địa Bàn. Về 
quỹ đạo, có chòm an theo trật tự thuận chiều kim đồng hồ; có 
chòm an nghịch chiều kim đồng hề. Có các quy ước như sau: 


1- An hai chòm Sao Chính: Tủ Vị uà Thiên Phủ. 


* Tử Vi: Có 6 sao: 1-Tử Vị; 2-Thiên Cơ; 3-Thái Dương; 4-Vũ 
Khúc; 5-Thiên Đồng; 6-Liêm Trinh. 


* Thiên Phủ: Có 8 sao: 1-Thiên Phủ; 2-Thái Âm; 3-Tham 
Lang; 4-Cự Môn; 5-Thiên Tướng; 6-Thiên Lương; 7-Thất Sát; 8- 
Phá Quân. Hai nhóm Tủ Vi- Thiên Phủ tạo thành 14 sao chính. 


* Cách an nhóm Tủ Vì - Thiên Phủ: 

An theo vòng xoắn thuận nghịch như trong các mô hình 
Tiên Thiên và Hậu Thiên bát Quái: 

* Chòm Tử Vi an theo chiều nghịch kim đồng hể. 

* Chòm Thiên Phủ an theo chiều thuận kim đồng hề. 


An hai chòm này đều phải lấy sao Tử Vì làm mốc, vì vậy 
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phải tìm vị trí an sao Tử Vi trước. Theo thống kê: chỉ có hai vị 
trí để hai sao Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung là hai cung Dần và 
cung Thân. Vì vậy lấy vị trí 2 sao này đồng cung cho dễ nhớ. Ví 
dụ: Hai sao Tử Vi và Thiên Phủ đều đóng ở cung Thân, ta có 
bảng an 14 chính tỉnh như sau: 


* Chòm Tử Vi: theo chiều nghịch kim đồng hồ, an tiếp 2- 
Thiên Cơ, để trống một cung (không nói rõ uì sao bỏ trống), an 
tiếp: 3-Thái Dương, tiếp 4- Vũ Khúc, tiếp 5- Thiên Đông, bổ 
trống hai cung, an 6- Liêm Trinh. 

* Chòm Thiên Phủ: theo chiều thuận: An Thiên Phủ đồng 
cung với Tử Vi rồi tiếp: 2-Thái Âm, 3-Tham Lang, 4-Cư Môn, 5- 
Thiên Tướng, 6-Thiên Lương, 7-Thất Sát, bổ trống ba ô (không 
nói rõ lý do bỏ trống 3 ô), an tiếp 8-Phá quân cuối cùng. 

Để cho việc an hai chòm sao này được thuận lợi, trong thực 
hành người ta đã tính sẵn bảng an 14 chính tình trên theo vị trí 
của Tủ Vi, từ cụng Tý đến cung Hợi (xem bảng trang sau). Sau 
khi đã tìm được vị trí sao Tử Vì thì an tiếp 13 sao còn lại. 


Đinghịch — S“————— 
Thiên Cơ |_ Thôn 
„ Mùi TỬ 


Đi thuận bim đồng hồ ———Ì*# 


Phá Quân | — Mù Thôn 
THIÊN PHI 


Thiên 


Vũ Khúc 


Thiên Đồng 
Dn Sửu 


Tý 
(lâm Trinh 


ùi 
lên 
Lương tướng 


Chòm TỨ Vị theo chiều nghịch Chòm Thiên Phủ theo chiếu thuận 


* Vị trí sao Tử Vì: Đề thuận lợi trong thực hành, người ta 
đã tính sẵn vị trí sao Tử Vi theo ngày sinh và theo Cục. Ví dụ 
người sinh ngày mồng 1 đầu tháng, tùy theo Cục của tuổi, sẽ có 
õ vị trí của Tử Vi như sau: 
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- Thủy Nhất cục : Tử Vi ở cung Sửu ; 


- Hỏa Nhị cục : Tử VI ở cung Dậu ; 
- Mộc Tam cục : Tử Viởcung Thìn ; 
- Kim Tứ cục : Tử Vi ở cung Hợi ; 


- ThổNgũ cục  : Tử Viởcung Ngọ. 
Sinh các ngày khác trong tháng cũng đã được tính sẵn vị trí 
của Tử Vi bảng dưới: 


Vị trí an sao Tử Vi theo ngày sinh và Cục 


34 


m 
=1 


Lá 
L 


te 
œ 


hb 


Mmị% 
"¬ 
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Ra cóc Sao còn lọi của # chòm Sao Chính 


Dựa theo vị trí sao Tử VI, an các sao còn lại trong 2 chòm 
sao chính: Viết tắt: M=Miếu đ; Đ=Đắc địa; V=Vượng địa; 
V =Hãm địa (Xếu). 


CUNG Cung chính tỉnh 


1Ì BE SE SIE”-TE- 1IE-RRRE- XiE-7ME--ERTH 


“Tử VỊ [Thái Âm| Tham | Môn |*LIÊM. | nuạ, 

Phiện Phú| kũ Thiên | Lượng 
Tướng 

Cự Mán | * UÈM 

Hezư Thái Âm han, Thiệc 

Ẹ mg- 
vi Tường 
tì X 3 


F 
nh Thieu | Sát | ĐỒNG | a cản 0n 
Lang (M) (H) ko oyg b -Phủ 
“LIÊM : 
Cự Thiên | Sát | ĐỒNG Thant 
do | ưng | ưng | Ao | ạp VU kauúc| PƯƠNG "Phủ 
@®) 
Cự \ L Âm 
đủ) 


*“LIÊH 
Œ®) Wev Lương 


Ãi P 
đb ke x ** TỬ VI 
qb m Th. Phủ 


Viết tắt tên Sao: Tử (Tử VỤ; Phủ (Thiên Phủ); Phá (Phá 
Quân); Liêm (Liêm Trinh); Sát (Thất Sát); Tham (Tham Lang); 
Âm (Thái âm); Dương (Thái dương); Đông (Thiên Đồng); Lương 
(Thiên Lương); Tướng (Thiên Tướng); Cơ (Thiên Cơ); Cự (Cự 
Môn); Vũ (Vũ Khúc); Vũ (Vũ Khúc). 


Tham 
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2- An chòm Sao "Tràng Sinh'"'theo Cục uù tuổi Âm Dương 


Gồm 12 sao, đứng đầu là sao Tràng Sinh. Sao này có vị trí 
thay đổi tùy theo Cục như bảng dưới đây: 


* Thủy nhất Cục: an Tràng Sinh tại cung Thân. 
* Hỏa nhị Cục: an Tràng Sinh tại cung Dần. 

* Mộc tam Cục: an Tràng Sinh tại cung Hợi. 

* Kim tứ Cục: an Tràng Sinh tại cung TTỊ. 

* Thổ ngũ Cục: an Tràng Sinh tại cung Thân. 


Sơu khi an Trùng Sinh thì ơn tiếp 11 sao còn lại, trột tự 
theo tuổi âm dương, Dương Nam, âm nữ thì an theo chiều 
thuận kim đồng hề; 


Âm Nam, Dương Nữ thì an theo chiều nghịch . 
Mỗi sao một cung như sau: 1- Tràng Sinh (T); 2- Mộc Dục ŒO; 


3- Quan Đới QOÒ, 4- Lâm Quan (T); 5- Đế Vương (T); 6- Suy 
GÒ; 7- Bệnh ); 8- Tử @Ò; 9- Mộ @; 10- Tuyệt ÓO; 11- Thai @©; 
12- Dưỡng (T). (Chữ trong uòng ngoặc: (T) = sao tốt; (X) = sưo xấu). 


Ví dụ trên: Trường hợp ông Trần Văn X, ta có bằng an các 
so chính uà chòm Tràng Sinh như dưới đây : 


Thìn- áo Thô Tị - (đc Hỏa) Ngo- (D. Hỏa): 
PHÚC * : ĐIỂN * QuaN + tt 
CỰ MÔN LIÊM TRINH THIÊN LƯƠNG THẤT SÁT 
THIỆN TƯỚNG 
Dưỡng TR¡—NG SINH Móc Dục 
Mão - (âm Mộc) Trần Văn X. Sinh 20g30 Thân-(D. Kim) 
PHqQ * Tức giờ Mậu Tuất Ngày 29, tháng 11 DỊ *s ` 
THAM LANG mồng 3 Tân mùi Năm 1962 THIÊN ĐỒNG 
Thai tháng Nhâm Tý năm Tâm Quan 
Nhâm Dần 
Dương Nam 


Dân- (Ð. Mộc) Niên Mệnh: Kim Bạc Kim Dậu rốt - Kim) 
-Menk * Cục: Kim Tứ Cục TặT * 
THÁI ÂM Sao chủ Mệnh: Sao chủThân: VŨ KHÚC 
Tuyệt Lộc Tến Thiên Lương Đế Vương 


Sửu - (mổ) Týỷ- (0D. Thủy, Hợi - (ám Thủy) Tuất-(D. 7h) 
* Tử TứC * 


H : PHú THÊ * Tức w4„ " TẬI * 
øư «2 THIÊN PHỦ THIÊN CƠ PHÁ QUÂN THÁI DƯƠNG 
Mộ Tử Bệnh Sư 


300 


3- fÑn theo Can Chỉ năm sinh: Chỉ có sao"Tuần hồng” 
Vị trí an sưo Tuần Không 


Tuấ 
Hợi 


Ví dụ: Theo bảng trên, người sinh năm Giáp Tý: an sao 
Tuần tại biên giữa hai cung Tuất/ Hợi; người sinh năm Đinh Tị 
an sao Tuần tại biên giữa hai cung Tý/ Sửu v.v... Trường hợp 
ông Trần uăn X. sinh năm Nhôm Dần- Tuân an tại biên giữa 
hơi cung "Thừn- TẾ". 
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4- An riêng theo Thiên Can năm sinh: Có sao Triệt Lộ 
(gọi tắt là Triệt), uà 11 sao thuộc nhóm Lộc Tồn. 


Cũng như sao Tuần, sao Triệt cũng được an Ở Uùng giúp 
biên hai cung Địa Bàn. 


Bỏng en sao Triệt Lộ 


an Tuổi | Giép | _Ết | 8ính | Định | Mậu | Hộ | Cạnh | Tân |Nhôm| Quý. 


Cung en soo Triệt Lộ (gíđo biên) 
TriệLộ | Thân | Ngọ | Thìn | Dần | Tý | Thân | Ngọ | Thìn | Dần | Tý 
(H) Dậu | Mùi Tị Mão | Sửu | Dậu | Mùi Tị | Mão | Sửu 


* Nhóm Lộc Tổn: Gỗm 11 sao- cũng an theo Thiên Can 
năm sinh- theo trật tự đưới đây: 1- Lộc Tên; 2- Thiên trù; 3 - 
Lưu Hà; 4- Đà La; 5- Kình Dương; 6- Quốc ấn; 7- Đường Phù; 8- 
Thiên Khôi; 9. Thiên Việt; 10- Thiên Quan; 11- Thiên Phúc. 


Nhóm Lộc Tổn an theo Thiên Can năm sinh 


| contdi | Giáp ất | ah | man | Hậu | Mộ | cenh | tên |Mhêm | onj| 


Cung an các sao nhóm Lộc Tổn 


Hợi 


Mùi | Thân | Tuất 


Tuất | Tý 
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5- An riêng theo Địa Chỉ năm sinh: Gồm chòm sao 
Thái Tuế (12 sao) ouờ chòm Đào- Hồng (17 sao). 


* An 12 sao Thái Tuế: Địa Chỉ của năm sinh thuộc cung 
nào thì an Thái Tuế uào cung đó. Ví dụ tuổi Tý thì an Thái Tuế 
vào cung Tý, tuổi Sửu an Thái Tuế vào cung Sửu; tuổi Thìn an 
Thái Tuế vào cung Thìn... sau đó theo chiểu thuận - không kể 
tuổi âm đương - an tiếp 11 sao còn lại, mỗi sao vào một cung, 
theo trật tự: 

1-Thúi Tuế (X): 9-Thiếu Dương (T7); 3-Tang Môn (X): 4 Thiếu 
Âm (T1); õ-Quan Phù (X); 6-Tử Phù (X); 7- Tuế Phá (Ä); 8- Long 
Đức (T ); 9-Bạch Hổ (Ä); 10-Phúc Đức (T); 11-Điếu Khắc (X); 19. 
Trực Phù (X). 


Bảng on 18 sao chòm Thái Tuế 


| thì năm dinh | TÝ SỬU DỔN MãO THỈN TỊ NGỌ MủI THÂN DậU TuấT HỢI 
L Têa§oe | AN SAO 


CUNG 


1- Thói Tuế 


11- Điếu 
t#hóch-(®) 
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Chú ý: Hàng đầu là uị trí Thái Tuế theo Chỉ của tuổi. 

Ví dụ: Địa Chỉ năm sinh là Thừn (hay người tuổi Thìn), an 
Thái Tuế tại Thìn; an Thiếu Dương tại TL, Tung Môn tại Ngọ, 
Thói Âm tại Mùi, an Quan Phù tại Thân 0.0... 

* An 17 sơo nhóm Đào-Hồng: Các sao này cũng an theo 
Địa Chi của tuổi, nhưng mỗi sao có vị trí ở một cung nhất định, 
theo trật tự: 


Bảng an T7 sao nhóm Đào- Hổng theo Địñ CHÍ năm sinh 


17- Giải 
Thếna-(T) 


Tuất 
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1- Đào Hoa(T), 2- Hồng Loan(T); 3- Cô Thần @Q; 

4- Quả Tú @Œ); ð- Thiên Không (X); 6- Thiên Khốc Œ@; 
7- Thiên Hư @Q; 8- Thiên Hỷ(T);  9- Thiên Đức (T); 
10- Nguyệt Đức (T);11- Long Trì (T);  12- Phượng Các (T); 
18- Hoa Cái (T); 14-ThiênMã(T);,  15- Kiếp Sát @; 
16- Phá Toái ; 17- Giải Thần (T). (xem bảng dưới). 

Chú ý: Hàng đầu là uị trí Đào Hoa theo Chỉ của tuổi. 


Ví dụ: Địa Chỉ năm sinh là Dân (hay người tuổi Dần), an 
Đào Hoa tại Mão; an Hồng Loan tại Sửu, Cô Thân tại Tị, Quả 
Tú tại Sửu; an Thiên Hư tại Thân 0.u... 


6- An theo Tháng sinh - Nhóm Tả Hữu 6 sao 
Theo trật tự: 1- Tả Phù (T); #- Hửu Bột (T); 3- Thiên V (T); 
4- Thiên Riêu (X); 5- Thiên Giải (T); 6- Thiên Hình (X). 


Ví dụ: Người sinh tháng giêng thì an Tả Phù cung Thìn; an 
Hữu Bật tại cung Tuất. Người sinh tháng ba thì an Tả Phù tại 
cung Ngọ; an Hữu Bật tại cung Thân. (Xem bảng dưới). 


TÊN SAO CUNG 


KSIEIRIDDIE2LIEIEIEIDIETES 
.- Tơ =2 
Tuất. Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn | Mão | Dân | Sửu Tý 
Thân Hợi 


Em Dậu | Tuất | 
S1LIEIESDOEOEOLIETDI 


§-Thiên Giải- 
IriETDIIDTEIETEI3DĐIEIPSE3 
IriDiISIDIEIEESIIDSIEEEOIE1.= 


Chú ý: Dòng chữ đậm mục "Cung an sao" là vị trí Tả Phù 
theo tháng sinh. 
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7- An theo Giờ sinh: Nhóm Xương Khúc - 6 sqo : 
Theo trật tự: 1-Văa Xương (T); 8-Văn Khúc (T); 3-Thoi Phụ (T); 
4-Phong Cáo (TP); 5-Địo Hhông Œ); ó-Địo,Hiếp (X). 


Ví dụ: * Người sinh giờ Thìn, an Văn Xương ở Ngọ, Văn 
Khúc ở Thân, Thai Phụ ở Tuất, Phong Cáo ở Ngọ, Địa Không ở 


Mùi, Địa 


Kiếp ở Mão. 


* Người sinh giờ Tý, an Văn Xương tại cung Tuất; an Văn 


Khúc tại 


cung Thìn. 


* Người sinh giờ Mão an Văn Xương tại cung Mùi; an Văn 
Khúc cũng tại cung Mùi (đồng cung)... em bảng dưới). 


Bỏng on theo Giờ sinh: 6 Sao nhóm Xương- Khúc 


Sửu | Dễn 


Thìn 


TỊ | Ngọ | Mời 


Thôn | Dậu 


Ngọ 


Mão | Thìn 


Mùi 


Dậu 


CUNG 


Thân 


Tuất 


Phụ-() 
ESE=lsi=== 

5- Địo 

ó- Địa ` 


AN 


jă „E 


Mùi | Thân | Dậu 


| khi EEEIESEiS 


Lsản | ân] 


Tuất | Hợi 


Hi ki Sao: bac 


Chú ý: Dòng chữ đậm mục "Cung an sao" là vị trí Văn 
Xương theo Giờ sinh. 


8- An theo Can tuổi cùng các Chính Tỉnh uà 4 Phụ 
Tình (Phụ, Bật, Xương, Khúc): Bộ Tứ Hóa (4 sao) 


Bộ Tứ Hóa gồm 4 sao là: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và 


Hóa Kị. 
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* Hai sao Hóa Lộc uà Hóa Quyên thì an theo các Chính Tỉnh. 


* Sao Hóa Khoa thì an theo Chính Tĩnh và 4 Phụ Tỉnh là X- 
ương, Khúc, Phù, Bật, 


* Riêng sao Hóa Ki thì an theo Chính Tĩnh và 2 Phụ Tĩnh là 
Xương, Khúc (Bảng dưới). 


Bảng on Bộ Tớ Hóa 


Thiên | Thái | Tham| Vũ Thiên | Phá 
R Cự Môn; 
Đồng | Âm | Lang | Khúc Lương | Quân 


9-HóaQuuến á lên | Thiên | Thiên | Thái | Tham : 
ì h - Tử Vì |Cự Môn 
œ@ Đồng Lang 
3-Hóo Khoa Thiên ñ Thái 
Tả Phù 
œ % Cơ ú Âm 
Văn | Vũ | Tham 
Xương | Khúc | Lạng 


Ví dụ: Người tuổi Bính: an Hóa Lộc đồng cung uới Thiên 
Đồng; Hóa Quyên đồng cung với Thiên Cơ; Hóa Khoa đông cung 
uới Văn Xương, Hóa Kị đông cung với Liêm Trình . 


9- An theo Tam Hợp Chỉ của tuổi- theo Giờ sinh uà 
tuổi Âm Dương: Chỉ có cặp sao Hỏa Tinh và Linh Tỉnh 


* Hỏa Tỉnh: An theo 4 "Tam Hợp Cục" khác nhau (Bảng dưới). 
Chú ý: * Dương Nơm, Âm Nữ: an theo hùng trên; 

* Âm Nam, Dương Nữ: an theo hàng dưới. 
Ví dụ: Người tuổi Thân, Tý và Thìn: sinh giờ Sửu: 

** Nếu là Dương Nam, Âm Nữ thì an Hỏa Tình ở cung 
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Mão. (Còn an Linh Tỉnh ở cung Dậu- xem bảng an Lính Tình). 
** Nếu là Âm Nơm, Dương Nữ thì an Hỗa ö cung Sủu. 
(Còn Linh ở cung Hợi- xem bảng an Lính Tỉnh). 
** Cũng người tuổi Thân, nếu sinh giờ Ngọ thì tuổi Âm hay 
Dương đều an Hỏa và Linh ở cung Thân. 


Bỏng en Hỏo Tỉnh 


* Linh Tinh: An theo 2 cách: * Tam Hợp "Dần - Ngọ - Tuất": 
** Dương nam, Âm Nữ: theo hàng trên; 
** Âm Nam. Dương Nữ: theo hàng dưới. 


* Ba Tam Hợp còn lại: an như nhau (theo bảng dưới). 
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Bỏng en Linh Tỉnh 


Letỡ SINH | Tý | su | Đán | Mác | mùa | TỊ | Nạp | Hồi | mân | Bạc | tốt Mại | 


Tom Hợp 
Tuổi 


VỊ tí on seo tỉnh Tính 


KT HE E=mmm 


EEHEBESESESESE 


Hợi 


Tuất 


Mão Thun Mão 


Mùi | Thân | Dậu 


10- An theo Sao Lộc Tổn: 12 sưo nhóm Bác Sỹ 


Riêng nhóm sao Bác sỹ, an phụ thuộc uào sao Lộc Tổn: như 
vậy Bác Sỹ đồng cung với Lộc Tổn, sau đó an tiếp 11 sao còn lại, 
mỗi sao một cung, theo trật tự: 


1-Bác Sỹ (; 2-Lực sỹ (); 3-Thanh Long (T; 4-Tiểu Hao Œ; 


5-Tướng Quân Œ; 6-Tấu Thư (T); 7-Phi Liêm Œ@Q; 8-Hỷ 
Thần (T); 


9-Bệnh Phù(Œ@); 10-Đại Hao ŒX); 11-Phục Binh Œ); 12- 
Quan Phủ Œ). 


* Dương Nam, Âm Nữ: an theo chiều thuận kim đồng hồ; 
* Âm Nam, Dương Nữ: an theo chiểu nghịch kim đồng bồ. 
Ví dụ 1: Người tuổi Giáp (là Dương Nam), Lộc Tôn ở cung 


Đần, ta an 12 sao nhóm Bác sỹ thuận chiều như sau : 
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Tị Nọo Nùi Thân 


4-Tiểu Hao 5-Tướng 6-Tấu Thư 7-Phi Liêm 
Quân 
Thìn 
3-Thanh Long 

Tuết 

9-Bệnh Phù 
Dẩn LỘC TỔN Tú Hợi 

1- Bác Sỹ 12-Quan Phủ | 11-Phục Binh 10-Đại Hao 


Chiều thuận 


<.... 


Ví dụ 2: Người tuổi Mậu (là Dương Nữ), Lộc Tôn ở cung Tý, 
ta an 12 sao nhóm Bác sỹ nghịch chiều như sau : 


Tị Neọ Mùi 

8-Hỷ Thần 7-Phi Liêm 6-Tấu Thư 

Thìn — : Dậu 
9-Bệnh Phù 4-Tiểu Hao 
Mão Tuết 


10-Đại Hao 3-Thanh Long 


Dần Lộc Tồn Hợi 
11-Phục Binh | 12-Quan Phủ | 1-Bác Sỹ 2-Lực sĩ 


——y Nghịch chiểu 


Chú ý: Trong 108 sao Tử Vì có hai sao chủ uê Lộc là Hóa 
Lộc uà Lộc Tn. Sao Hóa Lộc là do thành tích cố gắng mà có 
(Lộc do tự làm rø), còn Lộc Tôn là do cơ hội mà có (Lộc trời cho). 
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11- An theo lối riêng biệt: 


Gồm 12 sao (7 sao tốt và ð sao xấu), đi thành 6 đôi, có 
tốt, có xấu. 
Cách an khác nhau như sau: 
* Rn thuận nghịch theo Ngàu Sinh vỏ theo “Tả Wữu - Xương Hhức : 
4sao 


1- Ân Quang (T): Lấy cung có sao Văn Xương gọi là mồng 
một, theo chiểu thuận đến ngày sinh, lui lại một cung, an sao 
Án Quang. 

2- Thiên Quý (T): Lấy cung có sao Văn Khúc gọi là mồng 
một, theo chiều nghịch đến ngày sinh, lùi lại một cung, an sao 
Thiên Quý. 

d- Tam Thai (T): Lấy cung có sao Tả Phù gọi là mồng một, 
tính theo chiều thuận đến ngày sinh, an sao Tam Thai. 


4- Bát Tọa (T): Lấy cung có sao Hữu Bật gọi là mồng một, 
tính theo chiều nghịch đến ngày sinh, an sao Bát Tọa. 
* fn thuộa theo cung Mệnh-Thân đến Năm Sinh: 2 zœo 
1- Thiên Tài (T): Lấy cung Mệnh làm năm Tý, tính theo 
chiêu thuận đến năm sinh, an sao Thiên Tài. s 


2- Thiên Thọ (T): Lấy cung Thân làm năm Tý, tính theo 
chiêu thuận đến năm sinh, an sao Thiên Thọ. 


* n cố định theo ® cung Tử Vi và # cuno Địo bòn: 4 soo 
1- Thiên Thương Œ): An cố định ở cung Nô Bộc. 
2- Thiên Sứ @: An cố định ở cung Tật ách. 
đ- Thiên La Œ): An cố định ở cung Thìn. 
4- Địa Võng (ŒX): An cố định ở cung Tuất. 


* fn theo cung Mùi đi thuận đến Thóng sinh: 7 sao 


Địa Giải (T): Lấy cung Mùi gọi là tháng giêng, tính theo 
chiều thuận đến tháng sinh, an sao Địa Giải. 
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* fn theo seo Thói Tuế tính "nghịch-thuận"” 
đến thóng và Giờ sinh: 7 sưø. 

Đấu Quân ỢO: Lấy cung có sao Thái Tuế gọi là tháng 
giêng, tính theo chiều nghịch đến tháng sinh, rồi lại lấy cung đó 
làm giờ Tý, tính theo chiều thuận. đến Giờ sinh, an Đầu Quân. 

(Đến đây uiệc an sao Tử Vì đã hoàn thònh). 


* 


V- GIH ĐẠI HẠN, TIỂU HẠN VÀ CÁC SA0 LƯU HẠN 

1- Ghi Đại hạn: Mỗi Đại hạn là 10 năm, được ghi bắt đầu 
vào cung tuổi của đương sự. Ví dụ người tuổi Tý thì ghi Đại 
Hạn 10 năm đầu vào cung Tý, tuổi Mão ghi đại hạn 10 năm đầu 
vào cung Mão. Sau đó ghi tiếp các Đại Hạn theo nguyên tắc : 

* Dương Nam, Âm Nữ: Ghi theo chiều thuận kìm đồng hồ; 

* Âm Nam, Dương Nữ: Ghi theo chiều nghịch kìm đông hồ. 

Số năm bắt đầu các Đại Hạn theo nguyên tắc : 

* Thủy Nhất Cục: Đại Hạn đầu ghi 10 năm đầu, từ 1 tuổi 
đến năm 10 tuổi (ghi 1-10); sau đó các Đại hạn nối tiếp ghi tại 
các cung tiếp theo: ĐH 2 (11 - 20 tuổi; ĐH.3 (21 - 30 tuổi); 
ĐH.4 (31 - 40 tuổi); ĐH.5 (41- 50 tuổi); ĐH.6 (ð1 - 60 tuổi); 
ĐH.7 (61 - 70 tuổi) v.v... 

* Hỏa Nhị Cục: Đại Hạn 10 năm đầu, từ 2 tuổi đến năm 11 
tuổi (ghi 2-11); các ĐH. nối tiếp: (12- 21); (29- 31); (32- 41); (42- 
51); (ð2- 61); (62- 71)... 

* Mộc Tam Cục: ĐH. 10 năm đầu, từ năm lên 3 đến năm 12 
tuổi (3 - 12); các ĐH. tiếp theo là (13 -.22); (23 -, 32); (33 - 42) v.v... 

* Kim Tứ Cục: ĐH. 10 năm đầu, từ năm lên 4 đến năm 13 tuổi 
(4-13); các ĐH. tiếp theo là (14 - 23); (24- 38); (34- 43); (44- 53)... 

* Thổ Ngũ Cục: ĐH.10 năm đầu, từ năm lên 5 đến năm 14 tuổi 
(5- 14); các ĐH. tiếp theo là (15 - 24); (25- 34); (35- 44); (45- 54)... 
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Ví dụ người tuổi Thìn thì ghi Đại Vận 1 ở cung Thìn; sau đó 
ghi các Đại Vận tiếp, theo nguyên tắc: nếu tuổi "Dương Nam- 
Âm Nữ" thì ghi theo chiều thuận (kim đểng hồ); tuổi "Dương Nữ- 
Âm Nam" thì ghi theo chiều nghịch, như bảng ví dụ dưới đây : 


Các Đọi Vện người tuổi Thìn thuộc "Thủu nhết Cục" 
(Dương Nam- theo chiều thuận) 


Tị - Đọ/ Vận Ø Ngọ-Øg/Vận3 | Mùi-Đọ/Vận4 | Thân-Đại Vận 5 
Từ 11 đến 20t. | Từ21 đến 30t | Từ31 đến 40t | Từ 41 đến 50t. 


Thìn -Đọi Vận Í Tuổi : Dậu- Đạ/ Vận ó 


(Từ 1 đến 10 tuổi) Từ 51 đến 60 t. 


Mẽo--Đọ/ Vộn 7# (Dương Nam) Tuết. Đọi Vận 7 
Từ 111 đến 130 t. (Âm Nữ) Từ 61 đến 70 t. 
Dển--Đọ/ Vận !7 Sửu- Đại Vộn 10 Tú -Đợi Vận ? Hợi. Øo/ Vộn 8 


Từ 101 đến 110t. | Từ 91 đến 1001. | Từ 61 đến 90L. Từ 71 đến 80 (. 


Cóc Đại Vận người tuổi Dậu thuộc "Him tứ Cục” 
(Dương Nữ- theo chiều nghịch) 


TỊ -Đọ/ Vận 5 Ngọ-Đại Vận 4 Mùi.Đọ/ Vận | Thôn- Đại Vận # 
Từ 44 đến 53t. | TÈ34đến 43L Ì Tụ24 đến 33: | Từ 14 đến 33t 
Thìn- Đẹ/ Vận ó ổi : ậ Độu- Đọi Vộa I 


Từ 54 đến G3 t. (Từ 4 đến 13 tuổU 


Mão- Đại Vận 7 ữ Tuất-.Đọ/ Vận 7# 


Từ 64 đến 73 t. Â Từ 114 đến 133 t. 


Dổn- Đg/ Vận# | Sửu-ĐạiVận? | Tú-ĐẹiVận!0 | Họi-Đại Vận F7 


Từ 74 đến 83 t. Từ 84 đến 93 t. Từ 94 đến 103t | Từ 104 đến 113t. 
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3- Gh¡ Tiểu hạn (Hay Niên Hạn tức Hạn hàng năm) : 
Có hai loại cung Tiểu Hạn : 


* 2.1- Cung Tiểu Hạn (Niên Hạn) thứ nhất: theo Chỉ 
tuổi: Ngoài bảng ghi 12 cung Địa bàn chính, ta còn phải ghì 
thêm tên 12 cung Địa bàn phía trong dọc theo 12 ô nhưng theo 
trật tự mới, theo Tam Hợp tuổi từng người, như bảng dưới: 


Tem Hợp chị tuổi | — — wwfasrểXem — —_ 


1- Thân - Tú - Thìn Ghì Chí tuổi cạnh cung Tuất 
2- Hợi - Mõo - Mùi Ghỉ Chỉ tuổi cạnh cung Sửu 

3- Dần - Ngọ - Tuất Ghi Chỉ tuổi cạnh cung Thìn 
4- Tị - Đậu - Sửu Ghỉ Chỉ tuổi cạnh cung Mũi 


Ví dụ, người thuộc ba tuổi "Thân- Tý- Thìn" đều ghi niên 
hạn đầu là năm tuổi của mình bên cạnh cung Tuất của Địa 
Bàn. Như vậy ba tuổi trên đều có chung cung Tuất là bắt đầu 
Tiểu Hạn. Sau đó ghi tiếp cho đủ 10 Tiểu Hạn (của mỗi Đại 
Hạn) theo trật tự chu vi trong của 12 cung Địa Bàn theo 
nguyên tắc: Trai ghỉ theo chiêu thuận; Gái ghỉ theo chiều 
nghịch. Ở đây Tiểu hạn năm Mão của đương sự là cung 
Tị...(bảng dưới). 


Cung Tiểu Họn hàng năm-Người tuổi "Dổn- Ngọ- Tuất" 
(Nom theo chiểu thuộn) 
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Cung Tiểu Họn hòng năm-Người tuổi "Thôn-Tú-Thìa" 
(Các cung Tiểu Hạn của người tuổi Tý- là Nam-chiêu thuận) 


Cung Tiểu Họn hèng năm - gười tuổi "Thôn - Tý - Thìn" 
(Các cung Tiểu Hạn của người tuổi Tý- là Nam-chiêu thuận) 


Thôn Dệu Tuết 


Hợi 


Mì 


Dổa Sửu 


Niên Hạn thường được xem thêm với 9 sao Lưu Hạn hàng năm. 
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* 8.2- Cung Tiểu Hạn (Niên Hạn) thứ hai tức Lưu 
niên Đại Hạn (cung hàng năm của Đại Hạn) 

Mỗi Đại Hạn là 10 năm. Tiểu hạn (Hạn năm) là cụng "Lưu 
Niên Đại Hạn" phải tính theo tuổi âm dương: 


* Dương Nam, Âm Nữ theo chiêu thuận; 
* Âm Nưm, Dương Nữ theo chiêu nghịch . 


Ví dụ: Trường hợp ông Trần Văn ÄX. tuổi Nhâm Dần. Tam 
hợp “Dần- Ngọ- Tuất" là thuộc "Hỏa nhị Cục". Đại Han đầu của 
ông X. là từ 2 đến 11 tuổi, đóng tại cung Dân (Địa bàn). Đại 
Vận. thứ 2 của ông (từ năm 12- 21 tuổi), đóng tại cung Mão (Địa 
bàn). Ta hãy xét Đại Vận 2 này của ông: 


- Năm đầu Đại Hạn 2 của ông X.: là cung Mão, cũng là cung 
khởi đầu Đại Hạn này, tức là cung Tiểu Hạn (hay Lưu Niên Đại 
Hạn) năm 12 tuổi của ông X. : 

- Năm Hạn thứ hai: cung xung chiếu của năm đầu - cung 
Mão- là cung Dậu (tức năm 13 tuổi). 

- Năm Hạn thứ ba: lùi lại một cung, sau cung Dậu, là cung 
Thân (tức năm 14 tuổi). 

- Năm Hạn thứ tư: theo chiều thuận, trở uề cung Dậu (15 tuổi). 

- Năm Hạn thứ năm: cung Tuất (16 tuổi). 

- Năm Hạn thứ sáu: cung Hợi (17 tuổi). 


VỊ trí cóc cung Tiểu Họa trong Đọi Họn thứ # (từ 19-21t.) 
của ông Trần Văn X. tuổi Nhâm Dân. 


@vue | ÂM | HH | mg | 
(ĐV. Thứ 4) 14 tuổi 
[mumo| ẤT #m 
(ĐV. Thứ 3) 13 tuổi 
15 tuổi 
3: dâ > (ĐV. Thứ 2) 16 tuổi 
Tốt diện, 12 tuổi + 217. 


Dến * Tó 
20 tuổi hị TƯ 18 tuổi Là VI. 
(ĐV thứ 1 tuôi 17 tuôti 
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- Năm Hạn thứ bảy: cung Tý (18 tuổi). 

- Năm Hạn thứ tám: cung Sửu (19 tuổi). 

- Năm Hạn thứ chín: cung Dần (20 tuổi). 

- Năm Hạn thứ mười: lại trở uề cung Mão (21 tuổi). 


Như thế là đủ 10 năm trong Đại Hạn từ 12 đến 21 tuổi của 
ông X. Ta nhận thấy trong Đại Hạn 10 năm có 2 lần năm Hạn 
trùng nhau: đó là cung Mão, cung khởi đầu Hạn (năm 12 tuổi) 
cũng là cung kết thúc Hạn (năm 21 tuổi) và cung Dậu, cưng 
xung chiếu của cung đều Đại Hạn (cung Mão), cũng là năm 
Hạn lúc 13 tuổi và 15 tuổi (xem bảng ở trên). 


Ngoài cung Lưu Niên Đại Hạn trên ông X. còn có cung Niên. 
Hạn hàng năm theo Tam Hợp tuổi ghỉ bên mép trong Địa bàn. 
Ở dây theo trật tự Tam Hợp “Dân- Ngọ- Tuất" tuổi Dần của ông 
đóng tương ứng uới cung Thìừn-Địa bàn, uì uậy Tiểu Hạn năm 2 
tuổi của ông tương ứng uới năm đầu Đại Hạn 1 (từ 3 đến 11 
tuổi) đóng Ở cung Mão theo (trật tự mép bên trong Địa Bàn). 
Cung này tương ứng uới cung Tì- Địa bàn. Như 0uậy muốn xem 
Hạn năm nào thì phải xem cả cung Tiểu hạn theo Tam Fiợp này 
(cung tương ứng uới Địa Chỉ năm xem). 


Cung ghi Tiểu Hạn đầu tiên của ông X. theo Chỉ tuổi đánh 
đấu (*) : 


Đại HạaI 
(8-11tuổi) 
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* Nam: theo chiêu thuận Kim Đông Hồ: 
* Nữ theo chiêu nghịch Rim Đông Hồ: 


Ví dụ ông X. muốn xem Niên Hạn năm Dân- là năm tuổi 
của ông- thì phải xem cung tương ứng ở Địa Bàn là cung Thìn, 
cùng uói cung Lưu Niên Đại Hạn theo tuổi năm đó của ông. 

* Ngoài ra còn phải xem kết hợp cả U¿ trí của 9 sao gọi lò 
“Sao Lưu Hạn" hàng năm, xem năm đó có những sao "Lưu 
Hạn" nào đóng, thì sự luận giải mới thu được kết quả tối ưu. 


*2.3- Ghỉ các Sao Lưu Hạn: 


Để việc dự báo "hạn" hàng năm được dễ dàng hơn, khoa Tử 
Vi còn đặt thêm ra 9 sao "lưu hạn" di chuyển theo từng năm, để 
người dự báo có thêm đữ liệu làm chỗ dựa cho phép "⁄ duy 
thuần lý bết hợp uới linh cảm" đặc biệt của môn này. Như vậy là 
khi xem "hạn" mỗi năm ta phải đồng thời xem 2 cung: cung 
Niên Hạn theo Chỉ tuổi và cung "Lưu Niên Đại Hạn”: rồi lại 
phải kết hợp xem thêm bảng ghi các "sao lưu hạn" năm đó để 
luận đoán mới chính xác. 


Chín sao "lưu hạn" hàng năm là: 1- Thái Tuế, 2- Tang Môn; 
3- Bạch Hồ; 4- Lộc Tôn; 5- Rình Dương; 6- Đà La; 7- Thiên 
Khốc; 8- Thiên Hư; 9- Chiến Mã. 

* Lưu Thái Tuế: Ta đã biết, mỗi năm đều có một cung 
Niên Hạn (tức cung Tiểu Hạn), nhưng muốn xem Hạn năm 
hiện tại đang sống thì phải an thêm Thái Tuế vào chính năm 
đó, chứ không an vào năm Niên Hạn. Ví đụ muốn xem hạn năm 
Dần thì an Thái Tuế vào cung Dần, mặc dầu Tiểu Hạn của năm 
Dần nằm ở cung khác. 


* Lưu Tang Môn: An cách sao TháiTuế một cung tính theo 
chiều thuận. 


* Lưu Bạch Hồ: An ö cung xung chiếu với cung Tang Môn. 
Ví dụ Tang Môn ở Dậu thì Bạch Hổ ở Mão, 
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* Lưu Lộc Tổn, Kình Dương, Đà La: Cả ba sao này đều 
phải an theo Thiên Can của năm xem Hạn (Theo Bảng dưới). 


* Lưu Thiên Khốc: Lấy cung Ngọ làm năm Tý, tính theo 
chiều Nghịch đến cung có tên năm xem Hạn: an Thiên Khốc. 


* Lưu Thiên Hư: Cũng lấy cung Ngọ là năm Tý, tính theo 
chiều Thuận đến cung có tên năm xem Hạn: an Thiên Hư. 


* Lưu Thiên Mã: An theo "Tam Hợp Chỉ" của năm xem Hạn. 


Nếu năm xem Hạn là các năm Thân năm Tý hy năm Thìn 
đều an Thiên Mã ở cung Dân. Các Tam hợp năm xem Hạn khác 
cũng an theo nguyên tắc trên (xem bảng trên). 


Vị trí an 3 sao: Lộc Tổn, Hình Dương, Đà Lo 


CRN NĂM X€M 
HẠN 


F3 Exr5rsraraararš 
PP ¬rrirar ri 


VỊ trí an Lưu Thiên Mõ (theo Tam hợp Chỉ) 


| temhgpisemsenhen | vivilnmiaana —| 
| Tan W-Tm | pm 
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Ví dụ: An các sao Lưu Hạn năm Mậu Tý (năm 2008) 

1- Lưu Thái Tuế: Xem Hạn năm Tý, an Thái Tuế tại cung Tý. 

2- Lưu Tang Môn: An trước cung Thái Tuế 1 cung theo 
chiều thuận: cung Hợi. 

3- Lưu Bạch Hổ: Tại cung xung chiếu với Tang Môn (cung 
Hợi): xung chiếu với Hợi là cung Tị, an Bạch Hổ tại Tì. 

4- Lưu Lộc Tên: Thiên Can năm xem Hạn là năm Mậu: an 
Lộc Tên tại cung Tị. 

5- Lưu Kình Dương: tại cung Ngọ (cũng theo Can năm 
xem Hạn). 


6- Lưu Đà La: tại cung Thìn (như trên). 

7. Lưu Thiên Khốc: Tính Tý từ cung Ngọ, nghịch chiều đến 
năm xem hạn: ở đây vẫn là cung Ngọ: an Thiên Khốc tại đó. 

8- Lưu Thiên Hư: Cũng lấy cung Ngọ làm cung Tý, tính 
thuận chiều đến năm xem hạn: ở đây vẫn là cung Ngọ: an 
Thiên Hư tại đó. 

9- Lưu Thiên Mã: Tam hợp Chỉ của năm xem hạn "Mậu Tý" là 
"Thân-Tý-Thìn" đều an Thiên Mã tại cung Dần. (Xem bảng dưới). 


Rn Sao Lưu Họn năm Mộu Tú (2008) 


Nạọ 
Lưu KinhDương 
Lưu Thiên Khốc 
Thiên Hư 


Tị 
Lưu Bạch Hồ 
Lưu Lộc Tôn 


Tý Hợi 
Lưu Thiên Mã Lưu Thái Tuế | Lưu Tung Môn 
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4- Ghi Nguyệt hạn- Nhật Hạn- Thời Hạn 


Ngoài Đại Hạn và Niên Hạn (Tiểu Hạn), người ta còn ghi 
Hạn theo Tháng (Nguyệt Hạn), theo Ngày (Nhật Hạn) và theo 
giờ (Thời Hạn). Tuy nhiên trong thực tế, theo nhiều người 
nghiên cứu về Tử Vi, ít có khả năng dự đoán sự việc xảy ra theo 
từng giờ, vì độ sai lệch lớn. Tuy nhiên vẫn cần biết cách dự báo 
theo giờ để tham khảo và sử dụng khi cần. 


*4,1- Nguyệt Hạn (Hạn Tháng): Trước khi xem Nguyệt 
Hạn cần biết trước Niên Hạn (tức Tiểu Hạn) năm đó nằm ở 
cung nào. Lấy cung Tiểu Hạn năm đó làm tháng giêng, tính 
theo chiều nghịch đến tháng sinh, gặp cung nào thì cung đó là 
tháng giêng của năm Tiểu Hạn. Từ đó tính theo chiều thuận 
cho đủ 12 tháng của năm Tiểu Hạn. 


Ví dụ: Tính Nguyệt Hạn năm 12 tuổi của ông Y. sinh tháng 
7 (khi đã biết Tiểu hạn năm 12 tuổi ở cung Thìn) 


Bỏng ghỉ Nguuệt họa (Hạn thóng) 
của Niên Họa ở cung Thìn (12 tuổi) của ông E. 


Mùi Thôn 
Nguụật Nh Tn- Tóm hài X“ế tháng lkcb4 SP họa = Nguuệt họa 
Chín > thángNUNỘ: 


®) 
‡ Thìn 
Tiểu Họa Ông Y. - Sinh Th. 7 
(năm 12 tuổi) : l 
* Tháng Giêng Tiểu Hạn năm 12 tuổi 


« ở cung Thìn 
Nguuật họn 


théóng Bỏy 


Mão Tháng Bảy 
Tháng Hai Cúc cung Nguyệt Hạn Tuất 
Nguyệt họa của ông Y. như trong Nguuệt họn 
thóng Sáu 3 


tháng Giảng 
*Năm TYểu Hạn* 
Tháng Ba í i š Thúng Sáa 
Đến —*> ý Hợi 
Nguụật họn ọ ệ Ngưyệt họn thóng Hai 
tháng Năm 
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Chú ý: * Chiêu mũi tên nhạt là chiêu nghịch kim đồng hồ. 
chiêu tìm tháng Giêng năm Tiểu Hạn. Coi uị trí năm Tiểu Hạn 
là tháng Giêng tính đến tháng 7 là tháng sinh ở cung Tuất. Lấy 
cung này là tháng Giêng năm Tiểu Hạn 12 tuổi của ông Y. Từ 
đó tính theo chiêu thuận kim đồng hô (theo các mũi tên đậm) 
đến hết 12 tháng của năm Hạn 12 tuổi ông Y. Tu có kết quả: 
tháng Giêng-cung Tuất, Hoơi-cung Hợi; Ba-cung Tý; Tư-cung 

. Sửu; Năm-cung Dần; Sáu-cung Mão; Bảy-cung Thìn; Túm-cung 
Tị; Chín-cung Ngọ; Mười-cung Mùi, M.Một-cung Thôn; Chạp- 
: cung Dậu. 

*4.2- Nhật Hạn (Hạn Ngày): Lấy cũng tháng Giêng Nguyệt 
Hạn cơi là mồng một, tính theo chiều thuận, mỗi cung một ngày 
cho đủ 30 ngày của tháng Hạn (nếu tháng thiếu thì 29 ngày). 

* 4.3- Thời Hạn (Hạn Giờ): Lấy cung Nhật Hạn làm giờ 
Tý, tính theo chiều thuận, mỗi cung một giờ, cho đủ 12 giờ của 
ngày (ngày âm lịch có 12 giờ). Muốn xem hạn giờ nào thì xem 
cung của giờ đó. 

ð- Xem Số Trẻ em: Từ 1 đến 5 tuổi chỉ xem dự báo về sức 
khỏe: * Một tuổi: xem cung Mệnh 

„* Hai tuổi: xem cung Tài 

* Bạ tuổi: xem cung Quan 

* Bốn tuổi: xem cung Tật Ách 

* Năm tuổi: xem cung Phúc Đức. 

Đến đây coi như chúng ta đã biết cách an sao một lá số Tử 
VI, và đã khảo sát qua nội dung tư tưởng chủ yếu của Tử Vi 
cùng phương pháp lấy một lá số hoàn chỉnh. 

6- Đánh giá tổng quát sơ bộ lá số: Cần chú ý những 
điểm sau đây : 

* Thuộc Thể Cách gì, phân loại tốt, xấu. 

* Những nét đặc điểm về tính cách của Mệnh và Thân (xét 
theo thế Tam Hợp) và những dự báo theo các khả năng. 


322 


* Xét các cung khác, nhất là những cung quan trọng như 
Phu Thê, Tử Tức, Thiên Di... đối với đương sự. 


“ 


* Dự báo về Đại Hạn và Tiểu hạn. 
* Kết luận cuối cùng. 


HT... 
LA Sẽ MẪU 
No - Öp Hoà) Mùi - (âm Thể 
MÔ BỘC THIÊN DI 
Thất Sát - M Nguyệt Đức Liêm Trình - V 
Ệ Long Trì - Quan Phủ Quốcấn Tử Phù Thiên Mã Tuế Phú 
Thiếu Âm Cô Thần Thiên Phúc - Th. Giải | Thiên Huỷ - Thiên Hình | Phượng Các - Thiên Hư 
Thiên Việt Phi Liêm Thiên Thương Bệnh Phù Giải Thần - Thiên Sứ 
Thai Phụ Địa Giải Huỷ Thần Đại Hao 
Bệnh Tử a -_— Tuyệt 
(58 đến ó1 T) (3£ đến 81 T) 
Thìn | 


Dậu - (ẩm Kim) 
: F TÀI BẠCH 
Tử Vi-V Trần Văn 1L Tuổi Dương Nai Long Đức Phá Toái 
Thiên Tướng -V Sinh Giờ Hợi - Ngày 1⁄11 Thiên Trù Phục Bình 
Hoá Quyền Niên Mệnh: HÍm Bạc Him 
Đường Phù - Linh Tỉnh Cục: Hoá Nhị Cục 
Thiên Quý - Tang Môn Dần -_ Mùi 
Tấu Thư - Thiên Khốc Sao chủ Mệnh: Sao Chủ Thân: Thai 
Suy - Thiên La tộc Tếa Thiên Lương 
Lưu Thái Tuế 
(38 đến 41 T) 


Mão - (Âm Mộc) - 


Tị - (Ñm Hoỏ) 
QUñN LỘC 
Thiên Lương - H 
Hoá Lộc 


Thôn - (Dương Kim) 
TẬT ấCH 


ĐIỂN TRẠCH 


Cách: Nhật Nguyệt (8# đấn 91 T) 
(hân: Cơ - ( - Đống) Tuốt - (dương Thổ) 
PHÚC ĐỨC _ TỬ TỨC 
... Thiên Cơ - M (Kèm các sao Lưu Han _ Cự Môn 
Đế Vượng - Thiên Không năm Canh Thìn - 2000) Thiên Tài - Thiên Thọ 
Thiếu Dương- + Văn Khúc - Thanh Longl 
ăn Khúc - Tướng Quân| 
“Thiên Tai - Thiên Khôi 


Chú ÿ: Sao Tốt (ghi chữ đứng) - Quan Đôi 
Đào Hoa 


Sao sấu (ghỉ chữ nghiêng). 


(9# đến 101 T) 
Tý - (dương Thuỷ) Hội - (âm Thuỷ) 
HUVNH ĐỆ PHU THÊ - 7Á 

Tham Lang - Ð 1Â Thiên Phủ - V Thiên Đồng - V 
Hoá Khoa Thái Dương - H Vũ Khúc - V 

Tả Phù Thái Tuế 


Tràng Sinh 

Phong Cáo Hoá Kị - Hoa Tình 
Lâm Quan - Tơm 7hơi | Thiên Thọ - Trực Phù 
Tiểu Hao 


Văn Xương 
Lực 81 Kinh Dương 
Hồng Loan - E,ực Sï 


Lộc Tân - Bác Sš 
Hữu Bật - Điểu Khách | Thiên Đức - Luu Hò 
Thanh Long - Quả Tú | Bát Toạ - Địa Không | Phúc Đức - Kiếp Sát 
Mộc Dục Thiên Y - Thiên Riêu 
(1£ đấn #1 T) (# đến 11 T) 
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VI- GIẢI ĐOÁN MỘT LÁ SỐ TỦ VI 
Những điều cần chú ý 


1- Xem Mệnh và cung an Mệnh: Trước tiên phải xem 
xét sự phù hợp hay không giữa Mệnh (theo nạp âm) và cung 
an Mệnh. (Riêng chúng tôi không dùng phép "nạp âm cổ” mà 
dùng theo phép "Cửu Tỉnh" thì thấy kết quả có xác xuất phù 
hợp khá cao). 


Nếu Bản Mệnh với cung an Mệnh có mối quan hệ "tương 
sinh" nhất là "sinh nhập" thì được gọi là "Sinh Địa" hay "Vượng 
Địa" là rất tốt, nhiều thuận lợi cho cuộc đời sau này. Trái lại, 
nếu Bản Mệnh "tương khắc" với cung an Mệnh, nhất là "khắc 
nhập" thì được gọi là "Bại Địa" hay "Tuyệt Địa" là rất xấu, sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Bản Mệnh và Cung an 
Mệnh là biểu tưởng mối quan hệ "sinh- khắc" đầu tiên giữa 
đương sự khi được sinh ra với ngoại cảnh. Còn ngoại cảnh thì có 
hai vấn đề phải quan sát: đó là Địa Cuộc và Thiên Thời (hay 
Địa Vận và Thiên Vận). Địa Vận thì xem cung an Mệnh có hợp 
với Mệnh không; còn Thiên Vận thì phải xem Mệnh có hợp với 
thời cuộc (tức Cục lúc sinh ra) thuận lợi hay bất lợi đối với 
chính người đó. Dù sao thì đó cũng là nhận xét đại cương bước 
đầu, nhưng cũng rất quan trọng. 


Bản Mệnh và cung on Mệnh (Địa Vận) 


BẢN MỆNH 


- €ung Mệnh HẾT QUả 
Theo Nạp Âm Kiy xế : P ki: 
HN {Địo bàn Mệnh đóng) Tốt - Xöu 
(hoặc theo Cửu Tỉnh) 
Sinh nhập Tương sinh 
Sinh xuất Tương sinh Hao địa 
Tị hòa Đồng hành Đắc địa 
Khắc xuất 


Tương khắc 
Tương khắc 


Khắc nhập 
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2- Mệnh và Cục: Mối tương quan giữa Mệnh- Thân và Cục 
là mối tương quan "sinh khắc" giữa Bản Mệnh và Thời Cuộc 
(Thiên Vận). Tương sinh là phù hợp với thời cuộc, sẽ đỡ khó 
khăn do thời vận gây ra. Tương khắc là nghịch với thời cuộc, sẽ 
gặp nhiều trở ngại nhất là "khắc nhập". Còn "khắc xuất" thì tuy 
khó khăn nhưng con người có thể khắc phục được thời vận tuy 
phải cố gắng nhiều và hao tổn sức lực. 


Bản Mệnh và Cục (Thiên Vận) 


SẲN MỆNH 
Theo Nọp Âm 
(hoặc theo Cửu Tỉnh) 
Bình nhập 
Sinh xuất 
Tị hòa 


CỤC (Thiên Vận) 
* Theo Tử Vi * 


Hao thời 
Hợp thời 
Chế được 
Thời cuộc 
Bại thời 


Tương sinh 
Tương sinh 
Đồng hành 


Khắc xuất 


3- Mệnh(theo Nạp Âm hay Cửu Tinh)và Sao chủ Mệnh: 


Bản Mệnh và Sao chủ Mệnh có Hành tương sinh với nhau 
đều rất tốt. Đồng Hành thì bản chất theo Hành được tăng cường, 
có tuổi thọ cao. Nếu tương khắc nhau sẽ tạo ra loại bản chất bất 
thường, thiếu quyết đoán, dễ thất bại trong công việc, rất xấu. 


Tương khắc 


"Tương khắc 


BẢN MỆNH 
Theo Nọp Âm 
(hoặc theo Cửu Tỉnh) 
Tương sinh Tương sinh Rất tốt 
Tương sinh Tương sinh Rất tốt 

Đồng hành Đồng hành Rất tốt- Thọ 
Xấu- 
Tính bất thường 
Xấu- 
Tính bất thường 


SAO CHỦ MỆNH 
* Theo Tử Vi * 


Tương khắc Tương khắc 


Tương khắc Tương khắc 
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4- Tam hợp "Mệnh-Tài-Quan" với Tam hợp Địa bàn: 
Đây cũng là một yếu tố quan trọng khác để xét Mệnh và Thân. 
Nguyên tắc cũng dựa vào quan hệ "sinh- khắc" giữa hai Tam 
hợp đó. 


5ð- Cung an Mệnh và các Chính Tỉnh: Quan hệ giữa 


cung an Mệnh uới Chính Tỉnh thủ Mệnh, có hai trường hợp có 
thể sây ra: 


ð.1- Chỉ có một sao chính thủ Mệnh: Xét quan hệ giữa 
Hành của chính tinh và cung an Mệnh cũng chủ yếu theo tương 
tác "sinh -khắc". Mối quan hệ đó tạo ra các hệ quả được gọi là 
__ Vượng Địa, Đắc Địa, Hãm Địa hay Bại Địa. 

5.3- Có nhiều sao chính thủ Mệnh: Ngoài xét theo các tương 
tác "sinh- khắc" giữa Hành các sao với cung an Mệnh còn phải 
xét tương tác giữa các "chính tỉnh" đó với nhau: chúng hỗ trợ 
nhau hay tương kị, tương đố nhau. 


ð.3- Chỉ có một sao chính thủ Mệnh nhưng có nhiều sao 
chính trong Tam hợp Mệnh- Tòi- Quan: Nguyên tắc cũng xét 
như hai trường hợp trên. Các tập hợp chính tỉnh có thể tạo nên 
các "Thế Tốt" và "Thế Xấu", mà cổ nhân đã nêu thành các thế 
điển hình như : 


* Các Thế Tốt: 
«Ổ Tử- Phủ cách ; 
-Ổ  Tử- Phủ- Vũ- Tướng cách ; 
«Ổ Cơ Nguyệt cách ; 
»  Cơ- Nguyệt- Đồng- Lương cách ; 
«  Nhật- Nguyệt đắc cách... 


Nếu không có sao Chính mà có Hung tỉnh thủ Mệnh thì 
cung lấy quan hệ "sinh khắc" giữa sao đó với cung Mệnh để 
dự đoán. 
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Tương tóc Bản Mệnh và Cung an Mệnh 


Bản mệnh 


CUNG ñN MỆNH 


(Niên Mệnh) SINH ĐỈA VƯỢNG bịA 8ạ! Địa TUYệr pịn 
Dậu Hợi-Tý Thân Thìn-Tuất 
(Âm Kim) (Âm, Dg Thủy) | (Dương Kim) (Dương Thổ) 
i Dần-Mão Tý Thân 
(Dg, Âm Mộc) (Dg Thủy: nóng) |_ (Dương Kim) 
Thìn-Tuất Thân-Dậu Ngọ 
(Dương Thổ) |(Dương, Âm Kim) (Dương Hoả) 
Thìn-Tuất Dân 
TỊ Ngọ 
: : Sửu-Mùi s (Dương Mộc) 
(Âm Hoà) : (Dương Hoả) 
(Dương, Âm Thổ) (cây to) 
Dần T)-Ngọ Mão Hợi 
(Dương Mộc) |(Dương,Âm Hỏa) (Âm Mộc) (Âm Thủy) 


ð.4- Có hơi sao chính thủ Mệnh: Xét mối quan hệ từng sao 
một với cung Mệnh và Bản Mệnh. Sao mà đắc địa, vượng địa 
hơn sao kia và các mối quan hệ là "tương sinh" mạnh hơn thí 
Bản Mệnh sẽ thịnh về phía sao đó. Nói chung nếu có quan hệ 
"tương sinh" ở cả hai sao thủ Mệnh là rất tốt. Trái lại đều "tư- 
ơng khắc" với Bản Mệnh là rất xấu. Nếu nửa nọ, nửa kia thì 
xem thịnh về phía nào để đánh giá; thịnh về xấu là xấu, thịnh 
về phía tốt là tốt. Có thể tóm tắt như dưới đây: 


8N MỆNH 
VỀ CHÍNH TINH 
. Tương sinh 


Tương sinh Tương khắc 

F h Đồng hành 
F nHÊ DI hay Tương sinh 
Đồng hành Tương khắc 
Tương sinh 
hay đồng hành 
Tương khắc 


Trung bình 
Tốt 


Trung bình 


Tương khắc 


Tương khắc 


6- Quan hệ "sinh khắc" giữa Cục và cung Thân 


^ 


Cũng như đối với cung Mệnh, cung Thân cũng có hai khả 
năng: có một chính tỉnh hay hai chính tỉnh đóng giữ. Nếu là hai 
thì phải xét tương tác của cá hai chính tỉnh đó đối với Thân và 
Cục. Nếu Cục được cả hai cấp độ tương sinh là rất tốt; nếu bị cả 
hai cấp độ tương khắc là rất xấu. Còn nếu một là tương sinh, 
một là tương khắc, thì phải xem tương tác mạnh về phía nào 
mà xét đoán (được sao nào sinh thì thịnh về phía đó, bị sao nào 
khắc thì suy về phía đó). 


HếT QUả 
TỐT, XấU 


Tương sinh Tương khắc Xấu vừa 
Đồng hành Tương sinh Khá tốt 


Đồng hành Đồng hành Tốt vừa 


Đồng hành Tương khắc Xấu 


Tương khắc Tương sinh Trung bình 


Tương khắc Đồng hành Trung bình xấu 


Tương khắc Tương khắc 


7- Đánh giá 14 Chính Tỉnh và các Phụ Tỉnh 


Đều tương phản lẫn nhau theo đúng cơ chế âm dương, cái gì 
cũng có phản điện, tuy không phải là lúc nào cũng rõ ràng, rành rẽ. 
Số 108 sao Tử Vi, cấu tạo nên toàn bộ con người, từ hình vóc bên 
ngoài đến tính cách bên trong. Tùy theo tập hợp các sao và tương 
tác của chúng trong từng cung số, nhất là cung Mệnh và cung 
Thân, mà con người có những nét đại cương về hình thế và tính 
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cách cũng như phản ứng xử thế khác nhau. Do tương tác của chúng 
mà tính chất các sao chỉ có tính định hướng "tốt, xấu" đại cương 
chứ không bao giờ là cố định, là bất biến cả, y như trong thực tiễn 
tính cách con người vậy. Một sao được coi là tốt nếu đứng chung với 
một tập hợp sao cũng tốt. Nếu đứng chung với các nhóm sao xấu có 
khả năng lấn át cái tốt, thì tính chất "xấu" sẽ chiếm ưu thế, sao 
chính tốt sẽ trở thành xấu, có khi lại xấu hơn hoặc biến thành vô 
dụng trước quần thể sao ác. Vì vậy khi xét các chính tinh, nếu là 
loại sao xấu, lại đứng cùng với tập hợp một số sao xấu khác, hoặc ở 
vào nơi đắc địa, thì càng có điều kiện phát huy cái xấu, sẽ trở thành 
sao rất xấu. Nhưng nếu sao xấu đó ở cung "bại địa", lại đi cùng một 
số sao tốt, mà tính chất tốt chiếm ưu thế, thì cái xấu không có điều 
kiện phát huy, sẽ trở thành cái tốt. Vì vậy sao chính xấu nếu lại 
được rất nhiều sao tốt phù trợ đắc lực sẽ trở thành sao tốt. Ví như 
sao tượng trưng cho sự thông minh hơn người, nếu tính chất đó ở 
vào một con người "thiện" thì sự thông minh sẽ rất có ích cho quần 
thể và có thể đưa người đó đến những thành công lớn. Nhưng tính 
thông minh đó lại ở vào một con người "ác" thì sẽ là một tai hoạ cho 
quần thể, hoặc có thể đưa người đó đến sự phạm pháp nghiêm 
trọng. Vì vậy tính chất "tốt, xấu" của các sao Tử Vi, không chỉ do 
bản chất các sao đó quyết định mà còn do thế liên hoàn từ sự tương 
tác của mỗi sao với tập hợp các sao khác gây nên. Sự kỳ diệu của 
người dự báo là thấu hiểu được mối tương tác đó. Vì vậy người dự 
đoán Tử Vi, không những phải tỉnh thông phương pháp của khoa 
này và lý thuyết Dịch học, mà còn đồi hỏi ở kinh nghiệm sống dày 
dạn của bản thân. Đây là phần khó khăn và phức tạp nhất của Tử 
Vi, vì không phải chỉ biết nội dung tính chất từng sao một, mà 
quan trọng là đánh giá được những thế khác nhau trong phức hợp 
tương tác của vô vàn các tập hợp chính phụ do 108 sao tạo thành. 


8- Ngũ Hành của các sao Chính và sao Phụ 


Trừ hai sao Tuần, Triệt là không có Hành riêng, chúng 
mang Hành theo hai cung chúng đóng, ví dụ Tuần đóng giữa 
hai cung Tuất - Hợi thì mang Hành "Thổ" của cung Tuất và 
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Hành "Thủy" của cung Hợi; Triệt đóng giữa hai cung Thìn - Tị 
thì mang Hành "Thổ" của cung Thìn và Hành "Hỏa" của cung 
Tị. Còn tất cả các sao chính, phụ khác đều có "Hành" riêng, 
theo bảng dưới đây: 


Hành của cóc Sao 


Văn Xương, Tả Phù, Thai Phụ, Tấu Thư, 
Lâm Quan, Bạch Hổ. Hoa Cái, Đế 
Vượng, Quan Đới, Kinh Dương, Đà La, 
Trực Phù. 
Hóa Lộc, Ân Quang, Tướng Quân, Bất Tọa, 
Phượng Các, Giải Thần, Đào Hoa, Thiên 
Giải, Tang Môn, Đường Phù, Dưỡng. 
Văn Khúc, Hóa Quyển, Hóa Khoa, 
Trường Binh, Hóa Kị, Bác 9ÿ, Tam Thai, 
Thiên Sứ, Thanh Long, Hồng Loan, 
Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hỷ, Thai 
Phụ, Mộc Dục, Thiên Riêu, Thiên Y, 
Thiếu âm, Long Đức, Lưu Hà, Suy, Tử. 
Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Đức, Nguyệt 
Đức, Thiên Không, Thiên Mã, Địa Kiếp, 
linh Tỉnh, Hoả Tính, Thiên Hình, Đại 
Hao, Tiểu Hao, Thiên Quan, Phục Bình, 
Thái Tuế, Tuế Phá, Kiếp Sát, Phá Toái, 
Thiếu Dương, Đấu Quân, Quan Phủ, Tử 
Phù, Hỷ Thần Thiên Phúc, Lực Sỹ, Phi 
Tiêm, Điếu Khách, Văn Tính, Bệnh. 
Hữu Bật, Quốc ấn, Phong Cáo, Quả Tú, Cô 
Thần, Lộc Tổn, Phượng Các, Thiên Quý, 
Thiên Thọ, Thiên La, Địa Võng, Thiên Tài, 
Thiên Thương, Thiên Trù, Giải Thần, Phúc 
Đức, Bệnh Phù, Mộ, Tuyệt, Thai. 


Thất Sát 


Thiên Cơ 
Thiên Lương 


Cự Môn 
Thiên Tướng 
Thiên Đồng 
Thái Âm 
Phá Quân 
Tham Lang 


Thái Dương 
Tiêm Trình 


Tử Vi 
Thiên Phủ 


9- Thế của các Chính Tinh: Đắc địa và Hãm địa 


„Đánh giá Đắc địa hay Hãm địa của 14 sơo chính, đều phải 
dựa vào tương tác giữa "Hành" các sao đó với các cung Địa Bàn 
mà sao đóng: nếu "tương sinh" với Địa bàn là Đắc địa; nếu 
"tương khắc" với Địa bàn là lâm vào Hãm địa. Trong Đắc địa, 
nếu lại được "Sinh nhập" vào chính tỉnh là Vượng địa; nếu 
"Sinh xuất" ra Địa bàn là Miếu địa. Trong Hãm địa, nếu "khắc 
xuất" ra địa bàn là "Hãm địa", còn bị Địa bàn "khắc nhập" vào 
sao là sa vào thế "Bại địa"(Bảng dưới). 


Thiên Cơ 


Thái Dương 


Vũ Khúc - 


Thiên Đông 


Liêm Trinh 


Chòm Thiên Phủ 


Thiên Phủ 


Thái Âm 


Tham Lang 


Thế của cốc Chính Tỉnh 


TỊ, Ngọ 
Tý, Hợi 
Ngọ, Mão 
Sửu, Mùi, 
Thìn, Tuất 
Tý, Hợi 


Tị, Ngọ, 
Mão, Dần 


TỊ, Ngọ 


Tý, Hợi 


Tý, Hợi, 
Thân, Dậu 


Sửu, Mùi, Tý, | Thìn, Tuất, 
Hợi, Thân, Dậu |Đần, Mão (Bạ) 


TỊ, Ngọ, Sứu, Thân, Dệu 
Mùi, Thìn,Tuất (Bại) 
Dần, Thìn, Tị | Tuất, Hợi, 
Mùi Thân | Tý, Sửu Œ) 
Tý, Hợi, Dần, | Tị, Ngọ (B) 
Mão,Dậu,Thân 
Thân,Dậu,Dần,| Sửu, Mùi, 
Mão; Tị, Ngọ. | Thìn, Tuất (B) 
Thân Dậu | Tý, Hợi (Œ), 


Thìn, Tuất, 


Tý, Hợi Thìn, | Sửu, Mùi 
Tuất,Thân,Dậu Dần, Mão (B) 


Thân, Dậu, |Thìn, Tuất (B), 
Dần, Mão Tị, Ngọ 

Tị. Ngọ Thìn, Tuất (PB) 
Tần, Mão Sửu, Mùi 
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Cự Môn Tý, Hợi, Tị Ngọ, — |Thìn, Tuất ®), 
Thân, Dậu Dần, Mão, Sửu, Mùi 
Thiên Tướng Tý, Hợi TỊ, Ngọ Thìn, Tuất. (B) 
Thân, Dậu Mão, Dậu Sửu, Mùi 
Thiên Lương Tý, Hợi, |Tuất,Thìn, Sửu,| Thân, Dậu (B) 
Mão, Dần, Mùi; Tị, Ngọ 
Thất Sát Thìn, Tuất, Tý, Hợi TỊ, Ngọ (ŒB) 
Sửu, Mùi Thân, Dậu 
Phá Quân Tý, Hợi Tị Ngọ  |Thìn, Tuất @), 
Thân, Dậu Dân, Mão Sửu, Mùi 


10- Các sao cần lưu ý 


Đánh giá vào từng tập hợp sao, dựa chủ yếu vào 14 so 
chính, sau đó đến các sao đứng đầu 3 hệ thống sao quan trọng 
là Thới Tuế, Tràng Sinh, Bác Sỹ và 4 sao của Bộ Tứ Hóa (Hóa 
Khoa. Hóa Lộc. Hóa Quyên, Hóa Kị). Các sao phụ quan trọng 
gầm hai nhóm: 


1- Nhóm tốt: Cần chú ý nhất là 16 sao : 

* Bốn sao quan trọng: 1- Văn Xương, 9- Văn Khúc, 3- Tả 
Phù, 4- Hữu Bật. 

* Sau đó đến 12 sao tốt còn lại: 1-Thiên Khỏi; 2-Thiên Việt; 3- 
Tam Thai; 4-BátTọa; ð-LongTrì; 6-PhượngCác; 7-Ân Quang; 8- 
Thiên Quý; 9-LộcTồn; 10-Thiên Mã; 11-ThiênGiải; 12-Địa Giải. 

3- Nhóm xấu: Cần chú ý nhất lã 10 sao: 

1- Hỏa Tỉnh; 2-Linh Tỉnh; 8-KìinhDương; 4-Đà La; 5;Địa 
Không; 6-Địa Kiếp; 7-Tang Môn; 8-Bạch Hổ; 9-Tuần Không; 10- 
Triệt Lộ. 

11- Các "Thể cách" quan trọng của 14 sao chính 

Những sao chính trong Tam Hợp "Mệnh- Tài- Quan" của mỗi 
người tạo thành những tập hợp khác nhau của nhóm sao chính. 
Có 6 tập hợp chính được coi là những thể cách tốt sau đây: 
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1- "Tủ- Phủ- Vũ- Tướng" cách: gồm các sao Tủ Vi, Thiên 
Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng. Bộ sao này nếu lại gặp 4 sao phụ 
là Tả-Hữu-Thai-Toạ (Tả Phù, Hữu Bật, Tam Thái, Bát Toa) là 
đạt "quý cách". 


2. "Tử- Tướng" cách: Gồm 2 sao Tử Vi và Thiên Tướng đắc 
địa, là số phát mạnh về công danh, sự nghiệp. 


3- "Cơ- Nguyệt- Đông- Lương" cách: gồm các sao Thiên Cơ, 
Thái âm, Thiên Đồng, Thiên Lương. Bộ sao này lại cần nhất có 
các phù tá là 4 sao Xương, Khúc, Khôi, Việt (Văn Xương, Văn 
Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt). 

4- "Sát- Phá- Liêm- Tham" cách: gồm các sao Thất Sát, Phá 
Quân, Liêm Trinh, Tham Lang. Bộ sao này lại cần nhất là "lục 
sát tỉnh" là Hỏa - Linh - Kình - Đà - Không - Kiếp (Hỏa Tỉnh, 
Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Thiên Không, Địa Kiếp) và bộ 
Thai - Cáo (Thai Phụ - Phong Cáo) mới thật là đắc cách. 


5- "Cự - Nhật" cách: gồm 2 sao Cự Môn và Thái Dương. Bộ 
sao này lại cần nhất là các cận thần Hồng- Đào, Quang- Quý 
(Hồng Loan, Đào Hoa; Ân Quang, Thiên Quý) thì mới thật là 
cách tốt. 


6- "Nhất- Nguyệt" cách: gồm 2 sao Thái Dương và Thái Âm. 
Nếu Nhật Nguyệt đều ở vào cung đắc địa hay vượng địa mới 
thật tốt. Còn Thái Dương và Thái Âm đều ở vào hãm địa, như 
mặt trời về đêm (đã lặn), hay mặt trăng ban ngày, ắt không còn 
tác dụng, là xấu. Đó là số của những kẻ nghèo khó, túng quẫn. 
Nếu đã rơi vào vòng lạc hãm, thì phải có các phụ tá là Hồng 
Loan, Đào Hoa vâ Thiên Hỷ hỗ trợ. Ngoài ra còn phải đứng cặp 
với một trong ba đôi hợp cách là Văn Xương- Văn Khúc; Long 
Trì- Phượng Các; hay Ân Quang- Thiên Quý thì còn đỡ, dù có 
rơi vào cảnh khốn cùng thì vẫn giữ được nhân cách. 
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VII- ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC CHÍNH TINH TRONG CUNG MỆNH 


1- Tử Vi: Chỉ người đôn hậu, có đạo đức lớn, có dáng người 
phương phi, tao nhã, nước da hồng hào, thuộc Đế vị. Tử Vi 
phải ở Miếu địa hay Vượng địa, nếu có Phù, Bật; Hồng, Đào; 
Khôi, Việt là thế quý hiển. Tử Vi không có Phù, Bật sẽ trở 
thành vô dụng. 

* Tử Vị ở Mệnh, đến "Nhị Hạn" giải được hung ác của Rình, 
Đà, Linh, Hỏa. 

* Tử Vị có Tuần Không, Thiên Không đi kèm, gọi là "Đế ngộ 
hung đổ" là thế xấu, thế của kẻ hung bạo. Muốn thoát khỏi chỉ 
có cách đi tu. 

* Tử Vì hãm địa lại gặp các Hung tỉnh thì bị các sao xấu 
này lấn át. Ở Hãm địa còn là người hay mắc các chứng "âm hư, 
đàm trệ”, bệnh dạ dày, đường ruột. 

9- Thiên Phủ: Thuộc âm Thổ, cũng là sao Đế vị. 

* Thiên Phủ cùng Tủ Vì đóng ở cung Mệnh, cung Thân, là 
người khoan hòa, thuần nhã, ngay thẳng. Về hình vóc là người 
có nét mặt vuông, đa trắng. 

* Thiễn Phủ đi uới Tử Ví cùng Tỏ Hữu, Khôi Việt, Hồng 
Đào: là đặc cách phú quý, gọi là cách "Kim ô uiên mãn, Ngọc 
thố thanh kỳ" có thể chế hóa được các sao xấu, nhất là Dương, 
Đà, Linh, Hóa. 

* Thiên Phủ còn có nghĩa là cái "kho trời". Nếu gặp Tuần. 
Không là kho rỗng; gặp Không Vong trở thành hung họa. 

3- Thiên Cơ: Thuộc Mộc, tính thiện, chỉ sự sống lâu (ích 
thọ). Là sao chủ về cơ mưu, sự ứng phó mau lẹ và thông suốt, sự 
uyên bác và khả năng nắm vững thời cơ. 

* Thiên Cơ thủ Mệnh là người xinh đẹp, khôi ngô, vóc đáng 
thon cao, tính tình mô phạm, ứng đối thông minh, nhanh nhẹn. 


* Thiên Cơ gặp Long Trì, Phượng Các, Quang, Quý, song 
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Lộc (Lộc Tôn uà Hóa Lộc): Là người có tài siêu việt, nhiều mưu 
lược, hiểu biết rộng, nắm vững thời cơ. 

* Thiên Cơ gặp các Hung Tình: Dương, Đà, Hỏa, Linh, là 
"Phá Cách", trở thành người giảo hoạt, đa hư tiểu thực, hình 
khắc lục thân. 


* Thiên Cơ hội Hỏa Tính, Linh Tỉnh: Là anh hà tiện, keo bẩn. 


* Thiên Cơ hội Kinh Dương, Đà La: Là người hay bị bệnh 
phong thấp, đau xương khớp hoặc bị bệnh phù thận. 


4- Thái Dương: Thuộc Hỏa; Miếu địa ở phương Đông: từ 
cung Dần đến cung Thân (là những cung ban ngày); Hãm địa ở 
phương Tây: từ cung Dậu đến cung Sửu (là những cung ban 
đêm). Như mặt trời thì phải ban ngày mới có tác dụng (Miếu ở 
đông vị; Hãm ở Tây vị). 

Nam Mệnh: Là người khôi ngô, tuấn tú, trán cao, mắt sáng, 
hình dáng oai phong. Nữ Mệnh: có Thái Dương miếu địa là người 
liêm chính, đoan trang, bậc mệnh phụ, "vượng phu ích tử". 

* Thái Dương cư Ngọ (Mặt trời giữa đỉnh đầu): Là cách tốt, 
số của những người tỷ phú, có tài lộc địch quốc, ít ai bằng; 
nhưng tính cách hay lấn át người trên. 

* Thái Dương cư Quan Lộc là đệ nhốt cách. Nếu gặp Văn 
Khúc, Văn Xương, Thiên Khôi, Thiên Việt thì phú quý viên 
mãn, công danh hiển đạt. 

* Thái Dương đi uới Thiên Hình: Là người có trần dô, bướng 
bỉnh. Gặp Kình Dương nếu là nữ mệnh thì nên đi tụ. 

* Thái Dương gặp Dương, Đà: Như trời gặp giông, mặt trời 
bị che khuất, trở thành người bất thường, không có chính kiến 
rõ ràng về mọi việc, lúc thân, lúc sơ, người không có chí hướng. 

õ- Thái Âm: Thuộc Thủy, chỉ sáng về ban đêm, Miếu địa tại 
Tây vị: từ cung Dậu đến cung Sửu (các cung ban đêm). Hãm địa 
tại Đông vị: từ cung Dần đến cung Thân (các cung ban ngày). 
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* Thái Âm đóng ở cung Điền, cung Tòi, hội uới Lộc Tôn, 
Hóa Lộc: Là hợp cách. 

* Thái Âm thủ Mệnh: Là người tâm thước, khuôn mặt tròn, 
tươi thanh nhàn, sung túc. 

* Thái Âm hội Thái Dương, đêu ở Miếu địa: Là cách "Bình 
bộ nhập điện cung" (thong thả đi vào cung), số dễ dàng phú 
quý, giầu sang; nhàn hạ suốt đời. 

* Thái Âm ở cung Hợi, hội cùng Văn Khúc: Là cách "Thiêm 
cung chiết quế " (bẻ cành quế trên cung Thiểm), số của người 
lấy được vợ nơi quyền quý. 

* Thái Âm cư cung Thiên Di, hội uới Lộc Tồn: Lã số người 
làm nên giầu có nơi xa quê hương. Thái Âm là sao không sợ 
Không Vong, nên gặp Không Vong không ảnh hưởng. Nhưng 
Nhật- Nguyệt nơi miếu địa mà gặp Tuần, Triệt thì bị tối lại, 
như Nhật, Nguyệt thực: Không tốt. 

Trái lại Nhật- Nguyệt hãm địa mà gặp Tuần, Triệt lại sáng 
ra (Tốt). 

* Thái Âm cư Mệnh mà gặp Dương, Đà: Là khắc hãm, số 
của người phá tổ, ty tông. 

* Thái Âm hội Rình, Đò thì hình khốc lục thân: Vì vậy Thái 
Âm tối kị Kình, Đà. 

* Thái Âm hãm, hội uới Thiên Riêu, Hóa Eị: Là người có tật 
ở mắt, hay mắc bệnh thận, bị phù, tính tình đâm đãng. 

* Thái Âm gặp Thiên Hình, Linh Tính, Thiên Hư: Người dễ 
gặp tai nạn, hay mắc các chứng thuộc "âm hư", 

* Thái Âm nữ mạng, hội uới Tang Hổ: Người dễ bị tai biến 
khi sinh đẻ, hoặc dễ bị các bệnh phụ khoa. 

6- Vũ Khúc: Thuộc hành Kim, chủ về tài sản, đóng ở hai 
cung Tài, Điền là hợp cách. Vũ Khúc còn chỉ tính tình quả cẩm, 
cương cường, nhưng hay hờn giận. 
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* Vũ Khúc thủ Mệnh, hãm địa: Vóc người nhỏ bé, mặt dài, 
tiếng nói to. Nếu hợp uới Phá quân cư cung Tòi là số "đông 
thành, tây bại", không giữ được tiền của. 

* Vũ Khúc hội Sát tính: Kẻ keo kiệt, bùn xin. 

* Vũ Khúc hội Thật Sát ở Mão, Dậu, có Thiên Hình, Thiên 
Việt đi kèm, lại gặp Linh - Hỏa: Người đễ gặp tai nạn xe cộ, 
phải luôn để phòng, hoặc bị ngã cây hay sét đánh. 

* Vũ Khúc đồng cung uới Tham Lang: Tuổi thiếu niên bất 
lợi, phải nửa đời sau mới thành cơ nghiệp. 

7- Thiên Đồng: Thuộc dương Thủy, chủ về phúc, tính thiện 
và ích thọ. Thiên Đồng cư cung Phúc Đúc là đắc địa. Ngoài ra 
có thể đóng tại 12 cung, không sợ sát tỉnh, mà còn chế ngự được 
chúng. ; 

* Thiên Đông thủ Mệnh: Là người phúc hậu, trắng trẻo, 
mắt sáng, trán cao; tính tình hòa nhã. Hội với Văn Xương, Văn 
Khúc, Thiên Khôi, Hóa Khoa là người sáng suất, thành đạt mà 
liêm khiết. 

* Thiên Đông hội uới Thái Âm, Rình Dương, Phương Các ở 
Tý-Ngọ: Là Quý Cách, gọi là "Rinh- Đông- Âm phùng Phượng 
Giải", số của người tài kiệm văn võ, đạt được công danh sự 
nghiệp cao. 

* Thiên Đồng hội Cự Môn hãm địa: Là người ngu đần, hà 
tiện; hay kẻ "xảo ngôn nịnh sắc" tính tình bất nhất. 

8- Liêm Trình: Thuộc Hỏa, chủ về tính nghiêm khắc, 
liêm khiết. 

* Liêm Trình hội uới Văn Xương: Chủ lễ nhạc, người ưa 
lễ nhạc. : 

* Liêm Trình hội uới Thất Sát: Chủ về việc võ; nếu cư cung 
Quan Lộc là người có binh quyền, quý hiển. 


* kiêm Trính thú Mệnh: Là người dòng cao, nét mặt xương, 
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lông mày rậm, miệng rộng, thích tranh đấu; là người có số đào 
hoa. Nếu ở vào hãm địa sẽ thành kẻ cờ bạc, ăn chơi phóng đãng. 

* Liêm Trình hội Tham Lang ở cung TỊ - Hợi: Là số hay gặp 
hình ngục, phái ra vào nơi công môn. Liêm Trỉnh hội Địa 

—.- Không, Địa Kiếp nơi hãm địa, là số kẻ ương ngạnh, gần đỏ, ăn 
không nên, làm không ra, dễ sa vào hình phạt. 

* Liêm Trình hãm địa gặp Thiên Hình, Hóa K]ị: Người dễ 
mắc chứng lở ngứa, dị ứng, huyết nhiệt. 

9- Tham Lang: Thuộc âm Mộc. Vừa là sát tỉnh vừa là thiện 
tỉnh. Chỉ người có cá tính thích ca vịnh, thích cảnh thần tiên. 

* Tham Lang thủ Mệnh: Có dáng người thấp, đậm, rắn 
chắc, mặt ngắn, răng ngắn. Thơm Lang thủ Mệnh nơi Vượng 
địa thì trường thọ Tham Lang cư Miếu địa, hội với Hỏa, Linh, 
Khôi, Việt lại gặp Lạc Tên thì dễ giầu sang. Hội với Phục Binh, 
Thiên Tướng, Linh Tỉnh là người cương nghị, quả cảm có binh 
quyền trong tay. 

* Tham Lang thủ Mệnh mà hãm địa: Người dễ bị bệnh 
ngoài da (hôi nách). 

* Tham Lang hội Khôi, Việt: Người thanh cao, đứng đắn, cơ 
mưu giỏi, ưa thích các môn huyền bí. 

* Tham Lang hội uới Phù, Bật, Thiên Hình, Hóa Ki: Số của 
những bậc danh y hay của thầy phù thủy cao tay. 

* Tham Lang đồng cung uới Tử Vì ở Mão, Dệu: Là số những 
người tu hành. 

* Tham Lang hội uới Khúc, Xương: Là số làm nghề "cửu 
lưu" nơi thôn xóm. 

* Tham Lang hột Sát tính: Là số kê xảo quyệt, tiền hậu bất 
nhất, hay xiểm nịnh. 

* Tham Lang hội Đào Hoa: Là trai tứ chiếng, gái giang hồ, 
ham mê tửu sắc. 
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Nữ Mệnh: Có Tham Lang hợp với Thiên Hình, Thiên Riêu, 
Đào Hoa, Hoá Ki: là số ca kỹ thấp kém hoặc kẻ nô tỳ. 

* Tham lang gặp Liêm Trình ở Tị Hợi: Là thế bị hình án, 
rất cần gặp Tuần, Triệt để giải cứu, gọi là “Phẻn u¡ kỳ cách", 

10- Cự Môn: Thuộc Thủy (hóa khí thành âm) : 

* Người tuổi Quý, Cự Môn ở cung Tý -Ngọ: là hợp cách. 

* Người tuổi Bính, Tân, Cự Môn hội uới Thiên Cơ ở cung 
Mão- Dậu: là Thượng cách. 

* Người tuổi Tên, Cự Môn ở Thìn-Tuất là hợp Đầu số: cũng 
là thượng cách. : 

* Cự Môn còn có nghĩa là cúi miệng, nếu thủ Mệnh, lại 
hãm: Là người hay bị môi thâm; là số của kẻ lắm lời, chua ngoa, 
đa hư thiểu thực. 

* Cự Môn hội Thái Tuế: dễ bị thị phi khẩu thiệt, tai bay, 
vạ gió. 

* Cự Môn hội Đà La, Hóa Ki: Là người bị chứng nói lắp, 
tính tình dâm dật. 

11- Thiên Tướng: Thuộc dương Thuỷ; là Phúc- Thiện tính. 
Còn có nghĩa là cái ấn, là văn tài. 

* Thiên, Tướng cư cung Quan Lộc là hợp cách: Người số quý 
hiển, có tài văn chương. 

* Thiên Tướng thủ Mệnh: Là người đúng đắn, trung thực, có 
lòng nhân từ, hay bênh vực người yếu thế, cô đơn. Nếu lại gặp 
Xương, Khúc, Khôi, Việt là số của những bậc văn quan quý hiển. 

* Thiên Tướng thủ Mệnh, lại gặp Tướng Quân, hội Phục 
Binh, Quốc ấn: Là quý cách "Xuất Tướng - Nhập Tướng", số của 
người có quyền cao về binh nghiệp. 

* Thiên Tướng gặp Dương, Đà: Không sợ hung nguy, vì 
không sợ sát tinh, hung tình. Nếu ở vào hãm địa lại gặp Không 
Vong, Linh, Hỏa là số cô đơn, dễ bị hình khắc, hậu vận xấu. 
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Nữ Mệnh có Thiên Tướng ngộ Hồng Loan là người mặt hoa, 
da phấn, xinh đẹp tuyệt vời, số cô chồng quyền quý. Nữ Mệnh 
chỉ có Thiên Tướng miếu địa cũng lả người xinh đẹp, nói năng 
hoạt bát, lợi chồng ích con, nhưng hay lấn át quyền chồng. 

19- Thiên Lương: Thuộc âm Mộc. Là Phúc-Thiện tỉnh. Cư 
hai cung Phụ Mẫu và Phúc Đức là hợp cách. 

* Thiên Lương thủ Mệnh: Là người có hình đáng cao, gây, 
trần cao, thanh tú, tính tình kín đáo, hay dấu tâm tư, không 
thích khoe khoang, người phúc hậu mà nghiêm cẩn. 

* Thiên Lương hôi Thái Dương cư Mão, ở cung Phúc Đúc: 
Là có họ hàng quý hiển và sống lâu. Nếu hội thêm Văn Xương, 
Hóa Lộc là quý hiển vẹn toàn. 

* Thiên Lương gặp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, 
Thiên Việt: Là tướng của những văn tài lỗi lạc, hay những bậc 
văn vô kiêm toàn. 

* Thiên Lương hội uới Binh, Quyên, Tướng, Ấn: Là số của 
những người có binh nghiệp lớn. 

* Thiên Lương cư cung Sửu, cung Mùi gặp Đà La hóa khí: 
Là văn cách. Hội với Thái Tuế, Đà La ở cung Thìn - Tuất: Là 
văn chương đanh thép. 

* Thiên Lương băm địa, hội uới Kình Dương, Linh Tỉnh: 
Lại là số của những kẻ gian trá, nghèo hèn. 


* Thiên Lương cùng Thiên Cơ hãm địa, lại gặp Lộc Tôn, có 
thêm Linh, Hình Tuế Phá: Là "Phá Lộc cách", số của những 
thầy bói, thầy cúng tầm thường; cũng là số của những người 
đàn hát rong nơi thôn dã hay người làm nghề quảng cáo bằng 
miệng lưỡi trước đám đông. 


13- Thất Sát: Thuộc dương Kim, là Thượng Tướng tỉnh. 
Miếu địa ở hai cung Dần, Thân. 
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* Thất Sát thủ Mệnh: Là người tầm thước, rắn chắc, mắt to 
sáng, địa các vuông, nhưng mặt hay có sẹo. 

* Thất Sát hội Văn Xương, gặp Triệt:Thường là người có 
cặp mắt bé. 


* Thất Sát miếu địn hội uới Văn Khúc, Văn Xương, Thiên 
Khôi, Thiên Việt: Là đặc cách gọi là "Thất Sát triệu đều", số của 
anh hùng hào kiệt, võ nghiệp hơn người, hoặc những bậc hào 
kiệt trí lực hơn người, tước lộc cao sang. 

* Mênh ngộ Thất Sát hãm địa, hoặc ở cung Dần, Thân, lại 
gặp Triệt, Tuần: Là người có tính tình bất định, lúc vui lúc 
buồn, ngớ ngẩn, khờ dại; số phải bôn ba lao khổ, hóa thành 
hung họa. 

* Mệnh gặp Thất Sát hãm, cung Lưu Hạn gặp Thất Sát 
hãm, hội uới Liêm Trính, Thiên Hình: Là số của người bị "Lộ 
thượng mai Thi" (số chết đường). Nếu Lưu Hạn gặp được Tử Vị, 
Thiên Tướng, Lộc Tồn thì giải được hung họa. 

* Thất Sát hôi Kinh Dương, Thiên Hình: Là số của người 
làm nghề đồ tế, nghề thợ rèn hay những nghề đao búa khác. 

14- Phá quân: Thuộc âm Thủy; miếu địa ở Tý- Ngọ. 

* Phá Quận ở cung Tý, Ngọ là nhập miếu, là cách "Thủy ba 
đại hđt" (sóng nước ở biến lớn): Số làm nên to, nhưng nếu hóa 
Khí trổ thành "Hao tỉnh". 

* Phá Quân gặp Tom Hóa: Lò số quý hiển. 

* Phá Quên miếu địa, gặp Long Trì Phượng Các, Văn 
Khúc, Văn Xương: Là người có vóc dáng cao to, mặt trắng, môi 
hồng, tai to, mắt sáng, lông mày đen rậm, thông minh lanh lợi, 
cao trí hơn người, tính ưa bạo động, có sự nghiệp khá. 

* Phá Quân hội Vũ Khúc là số "đông thành tây bạ": Cd 
nghiệp khó bền. 


* Phá Quân hãm địa trở thành hung ác, ương ngạnh: Là số 
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kề phá tổ ly tông, đam mê tửu sắc, bất chấp lễ nghi, phong hóa. 

* Người tuổi Giáp, Phá Quân tại Tý là “Đệ nhất cách". 

* Người tuổi Bính, Nhâm, Quý, có Phá Quân gặp Tủ Vi ở 
Sửu, Mùi: Là số quý hiển. l 

* Người mệnh Thủy, có Phú Quân cư Ty, thì không sợ Địa 
Không, Địa Kiếp gây hung họa. 


* Người mệnh Kim- Thúy, lưu nhị hạn, nếu có Phá quân 
gặp Thất Sát ở Thân cung, lại hội với Xương, Khúc, Long, 
Phượng thì có gặp hung họa cũng không bị nguy khốn, trái lại 
có thể thành vinh hoa, phú quý. 


VIII- BA HỆ THỐNG QUAN TRỌNG: 
Bác Sỹ - Thói Tuế - Tràng Sinh 


Ba hệ thống sao này rất quan trọng đối với lá số. Vòng Bác 
Sỹ còn gọi là vòng "Lộc Tổn - Bác Sỹ" vì sao Bác Sỹ an đồng 
cung với sao Lộc Tổn. Vòng này an theo Thiên Can của tuổi 
(năm sinh). Vòng Thái Tuế thì an theo Địa Chi của tuổi. Còn 
vòng Tràng Sinh thì an theo Cục và vị trí của cung Mệnh. Ba 
hệ thống sao trên có ý nghĩa là: một con người do cha mẹ sinh 
ra, cũng là do khí thiêng của Trời Đất tạo thành, mà đại diện là 
Thiên Can uà Địa Chỉ. Người đó lại được phát triển trên miếng 
đất an Mệnh (mang tính Địa cục riêng của từng người). Nghiên 
cứu sự tuần hoàn và sự tương tác của ba hệ thống sao đó cùng 
với 14 chính tinh, có thể cho ta biết khái quát về cuộc đời của 
mỗi người. 

1- Hệ thống sao Bác Sỹ (Lộc Tồn): Cần nhắc lại, Từ Vì có 
hai sao Lộc: 


* Hóa Lộc, là Lộc do sức người làm ra. Đó là "Nhân Lộc". 


* Lộc Tồn, là Lộc do cơ may mà có, do trời cho, không phải 
do con người tạo thành. Đó là "Thiên Lộc”. 


Lộc Tổn - Bác Sÿ thuộc đương Thổ, miếu vượng ở Tý, Ngọ, 
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Dần, Thân, Mão, Dậu. Chủ về của cải, chức quyền, học vấn cao 
và khả năng về văn học. Vòng Lộc Tồn - Bác Sỹ tạo nên các 
“Thế” sau đây: 


* “Lộc Tôn- Bác Sỹ- Tướng Quân- Bệnh Phù" (hừnh 1): Đây 
là Thế của sự quang minh, chính đại nhân hậu (Bác 8ÿ), nhưng 
tư thế hiên ngang (Tướng Quân) dù đang gặp thời suy yếu 
(Bệnh Phù). 

* "Lực Sÿ- Tấu Thư- Đai Hao- Kình Dương (hình 2): Với 
hai sao Kình Lực đây là Thế của những người ăn no vắc nặng, 
lao động cơ bắp, khó thành đạt. Có cố gắng học tập (Tấu Thư) 
cũng chỉ đạt được những danh phận nhỏ mà tốn nhiều công 
sức (Đại Hao). 

* “Thanh Long- Phí Liêm- Phục Bình (hình 3): Đây là 
Thế của người đang gặp vận may (Thanh Long), nên lao vào 
công việc rất hăng say (Phi Liêm) nhưng chỉ được nhất thời 
(Phục Binh). 

* “Tiếu Hao- Hỉ Thân- Đà La- Quan Phú (hừnh 4): Là Thế 
của kẻ tầm thường, lầm lì (Đà La- Quan Phủ) nhưng hay "học 
làm sang" (Hỷ Thần) làm cho người xung quanh chê trách (Tiểu 
Hao). Có thể tóm tắt 4 thế của vòng Lộc Tổn - Bác Sÿ theo các 
sơ đồ dưới (*): 


Tướng 
mi 


K.Dương 
_ Phù 
Lộc Tên 
Đại Hao 
Bác Sỹ 
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___ | | max|h 


Thanh „"„ 
IHý Thần 
Long 
IPhục mẻ à La 
IBinh mx Phú 


* Các sơ đồ trên là theo "Tử Vị Nghiệm lý” của Thiên Lương. 


Đặc điểm cần chú ý: 
1) Lộc Tồn - Bác Sÿ không bao giờ ở 4 cung Tứ Mộ: Thìn, 
Tuất, Sửu, Mùi. 


2) Bộ Kình Dương - Đà La bao giờ cũng ở hai bên sao Lộc 
Tồn: Kình Dương ở trước; Đà La ở sau Lộc Tồn - Bác Sỹ. 


3) Tuổi Giáp có Lộc Tôn ở Dần, nhưng chỉ những người tuổi 
Giáp Dần, Giáp Ngọ, Giáp Tuất mà Mệnh an trong vị trí Tam 
hợp Thái Tuế mới được hưởng trọn vẹn "Lộc Trời". Nếu Mệnh ở 
vị trí khác thì chỉ khi Đại Vận đến Tam Hợp Thái Tuế mới được 
hưởng Lộc đó. Còn tuổi Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Tý kể như 
nghịch cảnh, vì ở vào vị trí "Tuế Phá- Tang Môn - Điếu Khách". 

4) Tuổi Ất, có Lộc Tổn ở Mão cũng chỉ lợi cho các tuổi Ất 
Mão, Ất Mùi, Ất Hợi và Mệnh cũng phải ở trong Tam Hợp Thái 
Tuế như trên. Còn các tuổi Ất Tị, Ất Dậu, Ất Sửu là nghịch cảnh 
vì ở vị trí của "Tuế Phá - Tang Môn - Điếu Khách". 

5) Tuổi Canh, tuổi Tân, có Lộc Tên ở Thân, Dậu lợi cho các 
tuổi: Canh Thân, Canh Tý, Canh Thìn, Tân Tị, Tân Dậu, Tân 
Sửu, và Mệnh cũng phải ở cung Tam Hợp Thái Tuế. 


Các tuổi Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất, Tân Hợi, Tân 
Mão, Tân Mùi đều là nghịch cảnh - vì ở vị trí Tuế Phá như trên. 


6) Sáu tuổi: Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Nhâm Quý là 6 tuổi có 
Lộc Tồn ở Tý, Ngọ, Tị, Hợi là 4 vị trí "âm dương phản nghịch" 
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(đối với tuổi) nên cũng bất lợi, không được hưởng Thiên Lộc của 
cơ trời. Tuổi Bính là dương Hỏa, tuổi Mậu là dương Thổ đều có 
Lộc Tổn ở Tị là âm Hỏa; tuổi Đinh là âm Hỏa, tuổi Kỷ là âm 
Thổ, lại có Lộc Tổn ở Ngọ là dương Hỏa; tuổi Nhâm là dương 
Thủy có Lộc Tồn ở Hợi là âm Thủy, tuổi Quý là âm Thủy có Lộc 
Tồn ở Tý là dương Thủy. Tất cả 6 tuổi trên đều có Lộc Tổn đóng 
ở những cung có hành đối xứng âm dương với tuổi, được gọi là 
“âm dương phản nghịch". 


3- Hệ Thống Thái Tuế: Thuộc Hỏa, là vòng sao chỉ sự thịnh 
suy của đương sự. Theo Thiên Văn cổ, Thái Tuế (è sơo Mộc theo 
tên gọi ngày nay) là hành tình ở phía Đông địa cầu, các nhà thuật 
số đã biết sao này từ đời Hán. Thái Tuế đi theo quỹ đạo Dần 
Thân. Mộc ánh (ức ánh Thái Tuế) phản xạ vào cung Dần (nên 
người ta kiêng xây dựng vào năm Dần, vì phải đào vào bóng Thái 
Tuế). Quỹ đạo một vòng quanh mặt trời là 12 năm. (Ngày nay tơ 
biết điều này là sai: quỹ đạo một uòng sao Mộc quanh Mặt Trời 
bhông phải 12 năm mà chỉ có trên 11,ð năm, 0ì uậy bóng nó không 
phản chiếu riêng uào cung Dân, mà có thể thay đổi ở tất cả các 
cung, do chu kỳ 1 uòng không đúng 12 tháng). 

Theo cổ nhân, Thái Tuế tượng trưng cho hành động và thái 
độ của con người về cách giao tiếp xã hội, là đức Nhân trong 
"Ngũ Đức" (không rõ dựa trên cơ sở lý luận nèo). Còn chỉ phúc 
may của mỗi người. 

* Dùng Thái Tuế lưu hạn để biết công việc nghề nghiệp có 
phát đạt thịnh vượng không. 

* Vòng Thái Tuế kết hợp với vòng Tràng Sinh chỉ thứ bậc 
trong gia đình chịu tác động của may mắn hay rủi ro. 

* Vòng Thái Tuế kết hợp với vòng Lộc Tồn để biết kết quả 
công việc làm ăn, phú quý hay nghèo hèn ra sao. 

* Kết hợp 5 sao: Thái Tuế với Kình Dương, Đà La, Thiên 
Không, Địa Kiếp để đủ năm yếu tố "Ngũ Hành" là có thể tính 
được họa phúc của cá nhân và gia đình. 
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Vòng Thái Tuế cũng có 12 sao, tính chất các sao như sau: 

_ * Thái Tuế: Là tính tự hào của người đảm đương những 
công việc chính đáng; đôi khi pha tính tự mãn tự cho mình là có 
sứ mạng quan trọng. 

* Quan phủ: Chỉ tính hành động chính đáng, làm việc có 
suy tính kỹ càng, thận trọng. 

* Bạch Hồ: Tính kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ với nỗ 
lực cao. 

* Thiếu Dương: Chỉ sự sáng suốt hơn người. 

* Tỷ Phù: Tính kiên quyết hơn người, nhưng thường gặp 
khó khăn, hay bị va vấp. 

* Phúc Đức: Tính trọng đạo đức, chỉ cả người có đức hơn 
người. 

_ *uế Phá: Tính bất mãn thiên về đả phá, đánh đổ. 

* Điếu Khách:Tính hay đùng lời nói để đã kích vặt, hay 
phân bua. 

* Tang Môn: Hay bất mãn nhưng thiên về tính toán, lo 
toan. h 

* Trực Phù: Thắc mắc vặt, không chịu thù lao chính đáng. 

* Thiết, Âm: Chỉ tính hiển lành thiên về khờ đại, đễ nhầm lẫn. 

* Long Đúc: Chỉ người có tư cách tốt nhưng chịu thua thiệt, 
tự an ủi bằng đạo đức mình có, tuy không đi đến đâu. 

Thái Tuế là ngôi uị mang tính thịnh uượng cho vị trí của 
đương sự trong Tam hợp tuổi. Nói cách khác, frong Tam hợp 
tuổi mè có Thói Tuế thì như người được ở trên đám đất của 
chính mình. Thái Tuế tạo thành những "Thế" tương ứng với 
Tam Hợp của tuổi như sau: Ví dụ: người có tuổi Thân- Tý- Thìn, 
có Mệnh nằm trong Tam Hợp đó. 


** Tam Hợp "Thân- Tý- Thìn" (Thủy Cục): Mệnh phải nằm 
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trong Tam hợp, tương ứng với Tam hợp Thái Tuế (1): "Thái Tuế 
- Quan Phù - Bach Hổ". Thế sao này luôn luôn có Long Trì hay 
Phượng Các đi kèm (hoặc cả hai), là bộ sao chỉ cơ may thành 
đạt, đưa Mệnh đến sự vinh hiển Œ1,1 đưới). 


** Tam Hợp “Tị- Dậu- Sỏu" (Kim Cục): Đối với Tam Hợp có 
Mệnh đóng là Thủy Cục (ở trên), là thế "sinh nhập" (Kim sinh 
Thủy) rất lợi cho Mệnh. Thế Tam Hợp thứ hai này ứng với 
"Thiếu Dương- Tử Phù- Phúc Đức"(H. 2 dưới. Thế này thường 
có thêm Thiên Đức, Nguyệt Đức cùng với Phúc Đức là "Tam 
Đức”; hoặc có cả Long Đức làm thành thế "Tứ Đức" đi kèm, rất 
tốt cho Mệnh. Đó là số phú quý hơn người, vì đã hơn người thì 
phải có đức. Nếu không có tam, tứ đức đi kèm mà lại có Thiên 
Không đóng sát Thiếu Dương, có nghĩa là không có đạo đức tư 
cách thì số chẳng đi đến đâu, khó thành đạt. 


** Tam Hợp “Dân- Ngọ- Tuất" (Hỏa Cục): Đối với Tam Hợp 
Mệnh thuộc Thủy Cục (ở trên), là thế xung khắc, tạo nên sự - 
bất mãn, tương ứng với Thế "Tuế Phá- Điếu Khách- Tang 
Môn"{H. 3 đưới). Thế này thường có thêm Thiên Mã đi kèm trợ 
lực, có nghĩa là tuy bất mãn nhưng vẫn làm việc cần mẫn, có sự 
thành bại thì phải xét chung cuộc. 


** Tam Hợp "Hợi. Mão- Mùi" (Mộc Cục): Với Tam Hợp 
Mệnh (Thủy Cục) là thế "sinh xuất", sẽ bị thua thiệt, tương ứng 
với "Trực Phù- Thiếu Âm- Long Đức" (1.4 dưới). Ba sao này chỉ 
sự thua thiệt, thiếu sáng suốt, tốn sức mà không công. 


+ Tuổi Bính, Định, Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý thường được vòng 
Lộc Tồn hỗ trợ, nhưng nếu lại kèm Lưu Hà, Kiếp sát thì cũng 
không có kết quả tốt đẹp. Con đường đã được an bài là "Long 
Đức", có nghĩa là tự an ủi và tự rèn luyện là hợp. 

Chú ý: * Trong các Tam Hợp tuổi, ngoài Tam Hợp "Thân- 
Tỷ- Thìn", nếu tuổi ở các Tam Hợp khác oà có an Mệnh ở đó, 
nhưng Tam Hợp Mệnh này cũng phải tương ứng với Tam Hợp 
"Thái Tuế. Quan Phủ- Bạch Hổ" mới tối. 
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* Đại Vận mỗi khi đến Tum hợp "Thái Tuế. Quan Phủ- 
Bạch Hổ" là rất tốt, mặc dầu mệnh đóng ở Tam Hợp xấu. 


* 


Dưới đây là các Thế hay các Thể Cách của Thái Tuế: 


8- Hệ thống Tràng Sinh: Tràng Sinh thuộc Thủy, hệ 
thống sao này diễn tả con người từ khi trưởng thành đến khi 
chết uè tái sinh. Nó thể hiện ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo 
trong lý thuyết Tử Vi. Cùng với hệ thống 14 Chính tỉnh và hai 
hệ thống Lộc Tổn- Bác Sỹ và Thái Tuế, vòng Tràng Sinh miêu 
tả những đặc điểm chính của mỗi con người từ khi được sinh ra, 
bao gồm từ hình dáng bên ngoài đến tính cách bên trong, cùng 
những hoàn cảnh cụ thể khác nhau ảnh hưởng đến số mệnh của 
họ. Vòng Lộc Tên- Bác Sÿ thì an theo Can; vòng Thái Tuế an 
theo Chi; còn vòng Tràng Sinh thì an theo Cục và vị trí cung 
Mệnh, có nghĩa là theo cả sự biến dịch của Can và Chi từ tháng 
Dần (giêng) đến cung an Mệnh. Có thể nói, vòng Tràng Sinh là 
kết quả của hai vòng Lộc Tồn và Thái Tuế. Ba uòng sao này còn 
thể hiện cả hoàn cảnh gia đình từng người. Nó gồm 12 sao với ý 
nghĩa như sau: 

1- Tràng Sinh: thời kỳ khôn lớn 

2- Mộc Dục: thời kỳ dậy thì 

3- Quan Đới: thời kỳ gây dựng sự nghiệp 

4- Lâm Quan: thời gian thi hành chức vụ 

õ- Đế Vượng: thời kỳ thành đạt nhất 

6- Suy: thời kỳ suy thoái 
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7- Bệnh: thời kỳ sức khoẻ giảm sút (ốm đau) 
8- Tử: giai đoạn chết 
9- Mộ: giai đoạn chôn vùi dưới đất. (oỳ theo đạo Phật, con 


người khi chết đi chưa phải là hết hẳn. Cái hình hài mè trời đất 
đã phú cho uẫn còn đó, tuy đã bị chôn uùi). 


10- Tuyệt: thời kỳ mất hẳn (thi thể đã tan ra cùng đất bụi). 


11- Thai: giai đoạn tái sinh (vì khi đã tan ra thành đất bụi 
mới có điều kiện để tái sinh thành kiếp khác, từ kiếp thảo mộc 
đến kiếp các động vật từ thấp đến cao. Cứ như thế cuộc sống 
tốn tại theo luân hồi). 


12- Dưỡng: là thời kỳ bồi đắp nuôi dưỡng tiếp theo. 


Dưới đâu là vòng Tràng Sinh en theo tuổi ôm đương 
củo người lim Tứ Cục 


Tràng ộ 


4- Bộ Tứ Hóa và các sao còn lại 
* Bộ Tứ Hóa: 
#.1- Hóa Lộc: thuộc Thổ, chủ về tiển tài, sự giầu sang. 


* Hóa Lộc thủ Mệnh: Là người béo tốt, lông tóc rậm, thường 
có râu quai nón. 


* Hóa Lộc thủ Mệnh, Thân: Là số dễ thăng tiến, giâu sang. 


* Hóa Lộc hội Văn Xương: Là người mắt sáng, béo tốt 
phương phi, tính tình rộng rãi. 
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* Hóa Lộc hội Lộc Tôn - Thế "Song Lộc”: Số giầu có, nhiều 
tiển của, nhiều nhà cửa và bất động sản. Nhưng nếu gặp Tuần 
Không thì trở thành hung họa, có thể vì tài sản mà bị nạn. 


* Hóa Lộc gặp Tuần Không, lại hội với Không, Kiếp hay 
Thiên Hình: Số khó tránh khỏi tai vạ, ngục tù. 


* Hóa Lộc bết hợp uới Tam Hóa cư Mệnh hay cư cung 
Quan, Tời, lại được ở Đông vị miếu vượng, thì tác dụng mạnh 
như Tả, Hữu Thai, Tọa: Là số người có văn tài và giầu sang 
trọn vẹn. Nếu bị Kiếp, Không xung ám thì giảm tác dụng một 
phần. (Riêng Hóa Lộc, Hóa Quyền thì rất sợ Kiếp, Không, nếu bị 
xung ám thì mất hết tác dụng). 


4.2- Hóa Khoa: Thuộc Thủy, chủ về học vấn, văn chương, 
khoa bảng. Hóa Khoa là sao không sợ sát tỉnh, là thần bậc nhất 
có thể hóa giải được sự hung sát của "Sát - Phá - Tham Cách", 


* Hóa Khoa hội Khôi- Việt, tạo thành Cách "Khôi - Khoa": 
Thường là cách của những người đỗ đầu khoa bảng thời xưa. 
Nếu không phải là sĩ tử đỗ đạt cao thì cũng là những nhà văn 
hóa có tiếng tăm hay nhà kinh doanh phát đạt lớn. 


* Hóa Khoa hội uới Khôi, Việt, Xương, Khúc: Tạo thành 
một văn đoàn mạnh, là số của những bậc khoa cử thành danh, 
tài cao, học rộng, văn chương lỗi lạc. 


4.3- Hóa Quyền: Thuộc Mộc, chủ về uy quyền, và dự mưu 
trí. Đối với cơ thể Hóa Quyền là hai lưỡng quyền, cho nên Hóa 
Quyền cư Mệnh là người có lưỡng quyền cao. Hóa Quyền là quý 
tỉnh nhưng yếu, đi với cát tỉnh thành tốt, nhưng đi với hung 
tỉnh thì thành xấu. 


* Hóa Quyên hội uới Hóa Lộc hay Lộc Tôn, xung chiếu hay 
giúp biên cung Mệnh: Là cách của người có cuộc đời phú quý, 
cao sang. 

* Hóa Quyền hội uới Hóa Rị: Là người có đầu óc tổ chức, cơ 
mưu quyền biến, điều khiển công việc rất có quy củ. 
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* Hóa Quyên hội uới Phá Quân, Cự Môn: Là số những người 
có tài về quân sự, nắm được binh quyền. 

4.4- Hóa Kị: Thuộc Thủy, miếu địa ở Tị, Hợi; chủ về tính 
thâm trầm hay ghen ghét, mưu mẹo xảo quyệt. Đối với cơ thể, 
Hóa Ki là cái lưỡi. Nếu gặp Hóa Kị bị hãm địa lại hội với Vũ 
Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái là người bị câm. Hóa Kị gặp Thiên 
Việt, Đà La lại là người có chứng nói lắp, nói ngọng. 

* Hóa Kị nhập Mệnh thì không tránh khỏi thị phi, oán giận 
ở đâu buộc vào mình. Nhập cung Quan thì khó thăng tiến, lên 
xuống khó lường. 

* Hóa Kị nhâp miếu ở cung Điền, Tài: Là người tính nết căn 
cơ, thần giữ của rất đắc lực. 

* Hóa Kị nhập miếu, hội uới Hóa Quyên: Là người có nhiều 
cơ mưu, quyền biến. 

* Hóa Kị hội Thanh Long, Long Đức, Lưu Hò: Là cách "Rồng 
Mây gặp hột", số của người có nhiều cơ may thành công lớn. 

* Hóa Rị hội Liêm Trinh: Là số người lắm thù oán. 

* Các Sao còn lạt: 

** Sao Lộc Tồn: Thuộc dương Thổ, miếu vượng ở Tý, Ngọ, 
Mão, Dậu, Dân, Thân. Lộc Tổn là lộc trời, do thời cơ đưa đến mà 
được hưởng, chủ về của cải, sự giầu sang. Tuy nhiên: 

* Mệnh có Lộc Tôn đơn thủ (bao giồ Dương Đà cũng giáp 
biên): lại là kẻ keo bẩn, chỉ li, suốt đời tính toán về tiền bạc. 

* Mệnh có Hóa Lộc. Lộc Tôn xung chiếu: Là số tốt, số của 
người giầu sang, phát đạt về tài chánh, tiển của. 

* Lộc Tôn đồng cung uới Hóa Lộc ở Tị, Hợi: Là người tuy 
giầu có nhưng cũng tính toán, chỉ l1. 

* Lộc Tôn đông cung uới Khoa, Quyên hay Hóa Lộc: Là số 
phú quý, văn chương hiển đạt. 
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* Lộc Tôn cư Tý, Ngọ xung chiếu uới Hóa Lộc uà Văn Tỉnh: 
Là đệ nhất văn chương cách. Song Lộc ở Tý, Ngọ cũng là đặc 
cách văn chương, nhưng nếu gặp hung tỉnh thì trở thành kẻ 
hèn yếu nhút nhát. Song Lộc cư Tý, Ngọ mà gặp Tuần Không 
thì đường công danh trắc trở, thi cử khó thành. 


* Lộc Tôn hội uới Hóa Lộc ở Dần, Thên: Là cách của người 
nhiều của cải (Đôi kữn tích ngọc). Lộc Tồn cùng Hóa Lộc ở Tam 
Hợp cục, chiếu về Tủ Vi là cách "Song Lộc phùng nghĩnh", cách 
của vua sáng gặp tôi hiển. ở các cung Miếu địa châu về Tử Vi cư 
Mệnh là cách "Quân thần khánh hột", rất tốt. 


** Cặp Tỏ Phù, Hữu Bột: Tả Phù thuộc dương Thổ, 
phương vị ở phía Đông; Hữu Bật thuộc âm Thổ, phương vị ở 
phía Tây. Miếu địa ở Thìn, Tuất; Vượng địa ở Sửu, Mùi. Tả Phụ 
thuộc văn quan, Hữu Bật thuộc võ tướng. Hai sao này chuyên 
làm nhiệm vụ phù tá tất cả Chính Tinh, nhưng tốt nhất là đi 
với bộ Tử Phủ. Phụ Bật ở nơi miếu địa thì sức phò tá mạnh gần 
như chính tỉnh. Đi với cát tỉnh thì hóa tốt; đi với hung tỉnh thì 
hóa xấu. 

* Phù - Bật cư Mệnh: Là người lúc thế này, lúc thế khác, 
phải xa quê lìa tổ. 

* Phụ Bột lâm Mệnh Thân: Là người phải đấu tranh nhưng 
cả đời phúc hậu. Nếu hội cùng Hồng, Đào, Khôi, Việt thì số quý 
hiển suốt đời. 

* Phụ Bột đóng cung Quan Lộc hay giáp biên với cung 
Quan Lộc, là tổng hợp cách, người gặp được thời thịnh trị. 

* Phụ Bật ở cung Tùi Bạch hội uới song Lộc: Là số giầu có, 
tiền của như nước. 

(Những người làm nghề "thầy", nghề y dược, tướng số, phù 
thủy nếu Mệnh không có Tỏ Hữu thì khó thành danh). 

* Tả Phụ cư Mệnh ở cung Thừn Tuất, còn Hữu Bật đối cung: 
Là số của người thường gặp người giúp đỡ đắc lực, vượt qua 
được khó khăn dễ dàng. 
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* Hữu Bật hội uới Thiên Tướng: Là thế "lưỡngTướng", cách 
rất tốt, dễ thành nghiệp lớn. Nhưng nếu Phù Bật giáp biên thì 
phải đúng phương vị, không nên Tả sang Hữu hoặc Hữu sang 
Tả mới tốt. 

** Cặp Văn Xương, Văn Khúc: Văn Xương thuộc Kim, 
Văn Khúc thuộc Thủy. Xương Khúc đều là trung tỉnh, ở miếu 
địa có sức mạnh như chính tỉnh. Xương Khúc rất hợp uới những 
người Mênh Kim Thủy. Văn Khúc hội với Thái Âm; Văn Xương 
hội với Thái Dương là hợp cách. 

* Văn Xương thủ mệnh , là người có cặp mắt sáng. 

* Xương Khúc cư Mệnh lại hội uới Khôi, Việt, Hóa Khoa, 
Long, Phượng: Là số của những người uyên bác, học rộng 
biết nhiều. 

* Văn Khúc cư Mệnh hội uới Vũ khúc, Phượng, Long, Quan, 
Phúc, Tếu, Riêu: Là những nghệ sỹ nổi đanh, nhà kiến trúc 
giỏi. Nếu thêm Song Lộc thì là những nhà triệu phú. 

* Văn Xương hội uới Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lộc: Số 
phú quý song toàn. 

* Văn Khúc đồng cung uới Vũ Khúc: Là cách "Lưỡng Khúc 
trùng phùng" số của người thiên về võ nghiệp. Hội với Binh, 
Hình, Tướng, Ân, Thai, Phong là số những bậc tướng tá ngoài 
biên ải. 

* Xương Khúc hội Nhật, Nguyệt là đắc cách, không sao nào 
bằng. Nếu Nhật Nguyệt bị hãm gặp KhúcXương cũng sáng ra, 
xấu thành tốt. 

* Khúc Xương hội Nhật Nguyệt (đắc địa) lại gia thêm Long 
Phượng: Là số rất hoàn hảo của những người tài hoa, đức độ, 
gây dựng được sự nghiệp và tiếng tốt cho đời. 

* Khúc Xương hãm địa, hội Long, Phượng, Tiếu, Vũ, Dương, 
Đà: Số những thợ kim hoàn hay mỹ nghệ lành nghề, khéo tay. 

* Khúc Xương thủ Mệnh hội uới Hóa Kị , thì hay bị yếu vong. 
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** Cặp Thiên Khôi, Thiên Việt: Khôi thuộc Hỏa đới Mộc; 
Việt thuộc Hỏa đới Kim, Miếu địa ở Dần, Ngọ; Vượng địa ở Mão, 
Tị: hãm địa ở Hợi , Tý, Sửu. Là bai Thiên Ât quý nhân, chủ về 
văn chương, khoa bảng. 

* Về cơ thể: Thiên Khôi là cái đầu, vì vậy Thiên Khôi cư 
Mệnh ngộ Thiên Hình là cái đầu bị sẹo. 

* Thiên Việt là cái vai, ngộ Thiên Hình là người so vai. 

* Về văn chương thì Thiên Khôi là bằng cấp; Thiên Việt là 
cái bút. 

* Về đổ dùng thì Khôi là cái mai, cái cuốc hay đao, kéo; Việt 
là cái búa, cái rìu. 

* Khôi, Việt cư Mệnh Thôn: Là quý cách, số người mô 
phạm, thanh cao, không ưa sự gièm pha, bất chính. Hội với 
Khoa, Xương, Khúc là người thông kim bác cổ. Nếu gặp Tuần 
không thì số long đong về thi cử khó đỗ đạt cao. 

* Khôi, Việt thủ Mệnh: Dù ð hãm địa cũng là cách hơn 
người. Thiên Việt thủ Mệnh hãm địa là người có nét mặt hơi 
đen mà đanh. 

* Khôi, Việt hãm địa (ở Hợi, Tý, Sửu): rất cần gặp Tuần 
Triệt, có thể biến xấu thành tốt, đỗ đạt thành tài. 

** Cặp Tam Thai, Bát Tọa: Đều thuộc Thổ, Miếu địa: 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tam Thai là ba cấp quan to thời xưa, còn 
là tượng nhà cửa, địa ốc. Bát Tọa là chiếc xe của quan Tế Tư- 
ớng, hoặc chỉ xe ngựa nói chung. Đối uới thân thể người: Tam 
Thai là trán, Bát Tọa là cằm. Bát Tọa được ví như miếu, phủ, 
của các bậc đại thần thời xưa, nên rất hợp với bộ Thai, Cáo. 

* Thai, Tọa cử Mệnh: Là người có trần cao, cẰm nở, số có 
nhiều nhà đất. Š 


* Thai Tọa hội uới Binh, Tướng: Là người số thiên về vô nghệ. 
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** Cặp Long Trì Phương Các: Long Trì thuộc Thủy. 
Phượng Các thuộc Mộc đới Kim; cả hai miếu địa ở Sửu, Mùi. 

* Cơ thể người thì Long 'Trì là tượng cái vú; Phượng Các là 
tượng cái tai. Cho nên Long Trì cư nữ Mệnh là người có ngực 
nở, môi hồng; nếu lại gặp Hình, Kiếp thì là người ngực lép và . 
hay mắc bệnh ở ngực, vú. Phượng Các cư Mệnh là người có tai 
to, nếu lại gặp Hình, Kiếp là tai có vết, có tật. Hai sao này phò 
tá bộ Cơ, Lương, bộ Nhật Nguyệt rất đắc lực. 


* Long - Phượng nhập Mệnh: Là người tuấn tú, khôi ngô. 


Người tuổi Mão, Dậu có Long Phượng đông cung ở Sửu, 
Mùi, lại gặp Văn tỉnh là người dễ đỗ đầu khoa bảng. Nếu lại hội 
với Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Khôi, Hống Loan là số người 
được trọng dụng, gọi là cách "Nam cận Củu trùng, nữ tác cung 
phi" (nam thì gần ngôi vua, nữ thì làm cung phì); hoặc sĩ tử thì 
dễ thành danh, thành công. 


** Cặp Đào Hoa, Hồng Loan: Đào Hoa thuộc Mộc; Hồng 
Loan thuộc Mộc đói Thủy; Miếu địa ở Tý, Hợi. Hai sao này phù 
trợ mọi Chính tình. 

* Hồng, Đào cư Mệnh: Số người hoa nguyệt, lẳng lơ, suốt 
đời thương hoa tiếc ngọc. 

* Hồng Đòo miếu địa ở Tý, Hợi: Chủ về công danh, tài lộc 
nhiều. 

* Đào Hoa, Thiên Hì, Hỷ Thần cùng họp là bộ "Tơm Minh": 
Số của những người may mắn, luôn có chuyện vui mừng. Tam 
Minh hội Nhật Nguyệt sẽ rất sáng, đặc cách phú quý lâu dài. 
Lưu Hạn gặp Tam Minh thì luôn đắc ý, gặp may. 

* Hồng Loan, Đào Hoa xung chiếu cung Thiên Di: Là cách 
chồng nam vợ bắc, xa nhau ngàn dặm mà gặp nhau. 

* Hồng Loan hội Địa Kiếp, Quả, Cô, tại Mệnh: Số chết vì 
thắt cổ (oì Hồng Loan còn có nghĩa là chiếc giây thừng). Nếu các 
sao trên cùng hội ở cung Phu Thê là số phải lấy vợ hay lấy 
chồng nhiều lần mới ổn. 
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* Tuổi già lưu Hạn có Hông Loan, Thiên Hỷ ở Mộ địa: Là 
chủ về bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng. 

* Hồng Loan hội Lộc, Kinh, Đà: Là số những bà giỏi kinh 
doanh vải lụa. : 

* Nữ mệnh gặp Tướng, Hồng: Là số lấy được chỗng có địa vị 
cao sang trong xã hội. Nếu iœi gặp Đào Hoa, Thai Phụ, Thiên 
Tướng, Phục Binh thì khó tránh khỏi chữa ngoài giá thú hoặc 
bị hãm hiếp. 

** Cặp Ân Quơng, Thiên Quý: Ân Quang thuộc dương 
Hỏa; Thiên Quý thuộc dương Thổ: Cả hai sao có miếu địa Sửu, 
Mùi. Đều là phúc thiện tỉnh, chủ về sự may mắn, gặp thời, có 
khả năng giải nguy cứu nạn, cho nên gặp hai sao này thì vận 
rủi hóa may. 

* Quang, Quý thủ Mệnh: Có giáng người cao, thanh tú, mắt 
sáng và tâm thiện. 

Lưu Hạn gặp Quang Quý ở Mùi, Sỏu (miếu địa) thì như 
rồng gặp mây, mọi việc thăng tiến dễ dàng. 

* Quang, Quý hội Nhật, Nguyệt: Là quý cách, sẽ tăng sáng 
cho Nhật Nguyệt, số quý hiển. Hội với Cơ, Lương đối với người 
Mộc Mệnh cũngà hợp cách, rất tốt. 

** Cặp Thai Phụ, Phong Cáo: Đều thuộc Thổ. Hai sao 
này chỉ bằng, sắc, ấn tín. 

* Thơi, Cáo thủ Mệnh: Là số những người trông coi việc 
khen thưởng, đề bạt. 

* Thơi, Cáo thủ Mệnh lại hội uới Binh, Hình, Tướng, Ân: Là 
đắc cách, số người có võ nghiệp hiển hách. 

* Phong Cáo cùng Thiên Tướng thủ Mệnh hội uới Hồng 
Loan, Hoa Cái: Là chỉ thời thiếu niên nhiều thuận lợi, sớm 
thành đạt, có uy quyền về võ nghiệp. 

* Nữ Mệnh có Thai, Đào, Tướng, Phục: Là số dã chữa ngoài 
giá thú hoặc dễ bị hãm hiếp. 
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** Cặp Thiên quan, Thiên Phúc: Thiên Quan thuộc Hỏa; 
Thiên Phúc thuộc Thổ. Đều là quý nhân, phúc thiện tính, đóng 
cung nào cũng tốt, giải bớt được tai nạn. Lưu Hạn gặp Quan, 
Phúc thì hung nguy sẽ nhẹ bớt. 

* Quan, Phúc thủ Mệnh: Là người nhân từ, bác á1. 

* Quan, Phúc đóng nữ Mệnh, lại hội với Thiên Hình, Hoúd 
Kị: Số người có tính tình đồng bóng thất thường, hay mê tín dị 
đoan; nếu hội thêm với Thiên Đồng hãm địa lại càng nặng. 

** Cặp Thiên Tài Thiên Thọ: Đều thuộc Thổ, chủ về 
Phúc, Lộc, Tài, Thọ. Thiên Thọ ở cung nào cũng tốt, những ở 
cung Phụ Mẫu và cung Phúc Đức là hợp cách hơn. Hội với 
Thiên Lương thì càng tăng thêm Phúc, Thọ. 

* Thiên Tài hội Nhật hãm địa: Là người nói năng không 
thận trọng không tin thần quyển. (Thiên Tài ngộ Nhật bất 
Minh. Những phường lếu láo coi khinh Thánh Thần). Nếu gặp 
Nhật, Nguyệt miếu địa cũng bị giảm phần tốt. 

** Thiên NHiêu, Thiên Y: Đều thuộc Thủy. Riêu chủ về cách 
ăn uống, tiệc tùng. Y chủ về cách trang phục, xiêm áo tể chỉnh. 

* Biêu, Y cư Mệnh hội cùng Hồng Loan: Là người luôn chú 
ý đến ăn mặc đứng đắn. Riêu, Y cư Miếu địa là số các nhà 
nghiên cứu tài năng, văn chương truyền tụng. 

* Riêu, Y cư Mệnh lại hội uới Cơ, Lương, Tỏ Hữu- Bác Sỹ: 
Số của những thầy thuốc tài giỏi nổi tiếng. 

* Niêu, Y hội Tỏ, Hữu Hình, Kị, Lưỡng Phù (Quan Phù, 
Trực Phù): Là số thầy phù thủy cao tay. 

* Riêu, Y hội uới Song Lộc ở Tý Ngọ: Là người giầu có nổi 
tiếng (Tỷ Phú). 

* Nữ Mệnh có Riêu, Hồng hội uới Hoá Lộc, Dương, Đà: Là 
nhà kinh doanh về may mặc nổi danh. 


* Nếu Nữ Mệnh lợi có Riêu, Hồng, Tếu, Vũ, Hỷ, Đào: Là 
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số những người ca vũ nổi danh, gọi là cách "Đào nương 
thượng thặng". 

** Cặp Thiếu Dương, Thiếu Âm: Thiếu Dương thuộc 
Hỏa, miếu ở Tý, Ngọ. Thiếu Âm thuộc Thủy, miếu ở Mão, Dậu. 
Là hai khí của âm dương. Vì vậy khi Thái Dương ở Tý là "tuyệt 
địa " thì cần có Thiếu Âm mới đắc vị. Thái Âm ở Ngọ là "tuyệt 
địa" cần có Thiếu Dương mới là hợp cách. Dương tuyệt cần có 
Âm để sinh, Âm tuyệt có Dương để sinh). 

** Cặp Trực Phù, Tủ Phù: Đều thuộc Hỏa, chủ yếu về 
bệnh tật, ốm đau, 

* Trực Phù, Tử Phú hội Thiên Cơ: hay bị đau mắt; hội 
Thiên Cơ, Đà La hay bị bệnh về gan, ruột. 

* Trực Phù, Tủ Phù lưu Hạn gặp Tang, Hồ, Hỏa Linh, Địa 
Kiếp: Phải đề phòng nạn hỏa tai. 

** Hộ Tú Đức: "Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đúc, Phúc 
Đức”. Thiên Đức, Nguyệt Đức thuộc Hỏa; Long Đức thuộc Thủy; 
Phúc đức thuộc Thổ. Thiên Đức, Nguyệt Đức là bộ "Lưỡng Đức”. 

* Lưỡng Đúc cư Thân, Mệnh: thì giảm được bệnh tật, tại nạn. 

* Lưỡng Đúc:lâm Mệnh: Là người nhân từ đoan chính. Hai 
sao này chế được tính hoa nguyệt Của Hồng Loan, Đào Hoa. 

* Lưỡng, Đức hội Hồng, Đào: Nữ Mệnh là người duyên 
dáng, xinh tươi, lịch thiệp. 

* Cả Tứ Đức hội Thân, Mệnh: Là quý cách. dù gặp nhiều 
hung sát tỉnh cũng có thể giải cứu được, không đến nỗi nguy 
khốn; Nếu hội thêm nhiều cát tính thì càng tốt. 

** Bộ Tiểu Thiện Tỉnh: "Thiên Giải, Địa Giải Giải Thần, 
Thiên Trù": Thiên Giải thuộc Hỏa; Địa Giải thuộc Thổ, Giải 
Thần thuộc Mộc; Thiên Trù thuộc Thổ. Là 4 sao nhỏ thuộc Phúc 
Thiện tỉnh. 
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* Bốn sao này cư Mênh, Thôn: Thì gia tăng được phúc 
thọ, giải được hoạn nạn, là số những người bản tính phúc 
hậu, nhân từ. 


* Cư cung Điền, Tài: Của cải, ruộng vườn được bền chặt. 


* Lưu nhị Hạn gặp được 4 sao trên, tuy nhỏ nhưng cũng 
góp phần giải hạn tốt. 


IX- CÁC HUNG, SÁT TINH 

** Cặp Kình Dương, Đà La: Đều thuộc Kim đới Hỏa. 

* Kinh Dương thủ Mệnh: Người có tài về tư pháp, chí công 
vô tư. 

* Kinh Dương hội Hóa Lộc: Số kinh doanh giầu có, nhiều 
tài sản. 

* Kinh Dương cư Tuất: Đối uới người tuổi Tân; cư Thìn đối 
uới người tuổi Ất, là cái nghiên mực xưa, hội với cát tỉnh là văn 
chương hiển đạt. Nếu đồng cung với Thiên Hình ở Thìn, Tuất, 
Sửu, Mùi cũng thế. 

* Kinh Dương hãm địa, hội Thiên Hình, Thất Sát: Là người 
làm nghề đề tế. 

* Kinh Dương hãm địa hội Không Vong: Là số phải bôn ba, 
khó tránh hình khắc. 

* Đà La hội uới Thái Tuế, Thiên Hình, Riêu, KỊ ở cung 
Thìn, Tuất: Là người có ngôn từ đanh thép, nói năng rành 
mạch, được mọi người kính nể. 

* Kinh Đà nhập miếu: Là người có văn tài lỗi lạc, số phú 
quý cao. 

** Cặp Địa Không, Địa Kiếp: Đều thuộc Hỏa. 

Miếu địa ở TỊ, Hợi; Bình địa ở Dần, Thân. Là cặp sao hung 
ác nhất của Tử Vi. 
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* Không, Kiếp thủ Mệnh: Là số người có tính tình hung bạo, 
phải bôn ba, khó thành quý hiển. Số anh hùng mà gặp Không, 
Kiếp thì chỉ nên ở ẩn, vì không thành công, càng đấu tranh 
càng rước nhiều tai vạ. Nhưng nhiều khi không thoát được, vì 
"Không-Khiếp" là món nợ của những người anh hùng đã sa vào 
nghiệp đấu tranh giành quyền lực. 

* Không, Kiếp nhập Miếu ở Tý, Hợi: Là số những người 
danh cồn như sấm dậy. Nếu nhập Miếu ở cung Phúc Đức là có 
mô mả phát. 

* Kiếp - Không ở TỊ- Hợi: Đối với những người tuổi thuộc "Tứ 
Mộ" là Thin, Tuất, Sửu, Mùi, là số phát to như sấm dậy, gọi cách 
"Phát giả như lôi". Các tuổi khác lại không được bền chặt, khi 
thất bại thì tan ra như mây khói, gọi là cách "Bợgi giả như hột". 

* Mệnh có Không, Thôn có Niếp hãm địa: Tốt đối với các 
tuổi Thin, Tuất, Sửu, Mùi, còn các tuổi khác thì rất xấu, đặc 
biệt đối với hai tuổi thuộc Mệnh Kim và Thể. 

* Mệnh Không, Thân Kiếp đắc địa: Lại là số hoạch phát, rất 
tốt, sẽ chung thân phú quý. 

* Kiếp. Không uô luận: Đối với người sinh tháng tư và 
tháng mười là: hai tháng TỊ, Hợi, thì Kiếp, Không không ảnh 
hưởng xấu, gọi là "Kiếp- Không uô luận ”. 

* Không, Kiếp đồng cung uới Tử Vị, Thiên Phủ: Là người 
không quyết đoán, luôn đo dự làm hồng việc, là số của vua mất 
ngôi, quan mất quyển. 

* Nếu Không- Kiếp nhập Miếu mà bị Triệt, Tuần án ngữ: 
coi như không còn nhập Miếu nữa, ví như tướng giặc không gặp 
thời, mất tác dụng, số bị vây hãm. 


** Cặp Linh Tỉnh, Hỏa Tỉnh: Hỏa Tình thuộc âm Hỗa; 
Linh Tỉnh thuộc Hỗa đới Kim. Miếu địa: Dần, Mão, Ngọ, Tuất. 
Là hai hung tỉnh. 
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* Lính, Hỏa thủ Mệnh ở Miếu địa: Sẽ bót được tính hung ác, 
có thể tạo dựng được sự nghiệp vinh hiển. 

* Linh, Hỏa thủ Mênh hãm địa: Là người luôn ưu sâu ủ đột; 
nếu hãm ở cung Tý, Hợi thì dễ mắc bệnh đau tim. 

* Linh, Hỏa hội uới Kinh Dương, Thiên Hình: Là người bị 
bệnh thần kinh, hay bệnh kinh phong, bệnh thuộc gân xương. 

* Hội uới Thiên Riêu, Thiên Hình: Là người tâm thân bất 
định, hay nghĩ về chuyện ma quái. 

Chú ý: Tử Vì uà Thiên Phủ là hai sao chế được tính hung ác 
của Linh, Hỏa nên hề hội với các sao này thì bớt hung. 

Nhưng Thiên Cơ, Thiên lương gặp Lành, Hỏa thì lại bị tối 
đi, trở thành hung. 

* Tham Lang gặp Hỏa Tĩnh: Là phú ông cách. 

* Tham Lang gặp Linh Tỉnh: Là cách "Tướng- Tướng chỉ 
danh", số phát về võ nghiệp. 

** Cặp Cô Thần, Quả Tú: Cô Thần thuộc dương Hỏa; Quả 
Tú âm Hỏa. Hai sao này hội với Cát tính thì phù cát; hội với 
Hung tình thì thành hung, gây hại. 

* Nam bị Cô Thần, Nữ bị Quả Tú cư Mệnh. 

* Cô Quả ở cụng Quan Lộc là hợp cách. 

* Quở, Cô hột uới Quý tỉnh là người học thức uyên thâm, 
tính tình nghiêm nghị. 

* Cô, Quủ hội uới Quyên tỉnh 1ã số có địa vị cao sang. 

* Người thuộc Mệnh Hỏa hoặc Mệnh Thổ mà có cách "Vô 
Chính diệu", lại cô Cô Qủa đóng ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và Tả 
Hữu, Thai Tọa hội chiếu là số vinh hiển, phú quý. 

* Cô Quả hội Tử Phủ là cách "Vương Tướng Quả Cô", phải 
có thêm cát tỉnh phù trợ mới tốt. 
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* Quả Cô hội Vũ Khúc là số sát phu, khắc tử, con cái bất 
hiếu, tối kị nữ Mệnh. 


Sáu Bọi Tinh: Khốc- Hư ; Tang- Hổ ; Song Hao 


** Cặp Thiên Khốc, Thiên Hư: Khốc thuộc dương im; 
Hư thuộc âm Thổ. Hai sao này chủ về lo buồn, thương nhớ; 
Miếu địa ở Tý, Ngo. 

* Khốc Hư thủ Mênh miếu địa: Là số người phát muộn, tuổi 
trẻ dễ thất bại, nhiều chuyện buên; phải trên năm mươi tuổi 
mới tốt. 

* Khốc Hư hội ở Tý, Ngọ miếu địa, cùng uới cát tính: Là số 
anh hùng, danh tiếng cao. Khốc Hư hội Hoa Cái, Hóa Quyền ở 
Mão, Dậu là đạt cách "Khốc-Quyên minh danh uu thế", số người 
có công danh được sử sách lưu truyền. 

* Khốc Hư thủ Mênh nơi hãm địa: Là người có vành mắt 
hay bị thâm đen, trí nhớ kém, hình khắc lục thân. Nói chung 
Khốc Hư hãm địa thì hình thương, sầu muộn, gia trạch tốn hại. 


** Cặp Tang Môn, Bạch Hồ: Tang Môn thuộc Mộc; Bạch 
Hổ thuộc Kim. Miếu địa ở Mão, Dậu; Vượng địa ở Dần, Thân. 


Là hai bại tỉnh chủ về hình thương, tai nạn, bệnh tật. 
Tang- Hổ ở hầm địa chủ về phá bại tài sản, công danh; nếu Nhị 
Hạn mà gặp thì có chuyện đau buồn. Phụ nữ sinh để mà gặp 
Tang-Hổ hội Lưu Hà thì khó tránh mổ xẻ. Tang Môn cư Mão 
như hiệu lệnh treo trước cửa nhà trời. 


* Bạch Hổ cư Dậu (chính Tây): Là cách "Hổ khiếu Tây 
phương" là Hồ đã no về hang nghỉ. Bạch Hổ thuộc im cư Kim 
phương (tức cung Dậu) là nơi xa xôi, không a1 đặt chân đến. (ý 
muốn nói Hổ không còn hung dữ như lúc đói). 

* Tang-Hồổ miếu địa nhập Mênh: Là cách "Tứ phương còn 
phục anh hùng", số của người văn võ song toàn, lập nên 
nghiệp lớn. 
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* Tang-Hổ lâm Mệnh: Là người có vẻ mặt u buồn, hay bị 
các chứng huyết áp, đờm nhiệt, bệnh ruột già, bệnh phổi. Hội 
với Dương, Đà thì dễ bị bệnh phong thấp. 


* Tụng-Hồổ hội Đường Phù, Tếu Thư: Là "Hồ mang hòm 
sắc" tượng trưng cho văn tài, bằng cấp. 


* Tang-Hổ hội uới Long Trì Phương Các, thành bộ Tứ 
Linh: Có thể trấn áp được tai họa, hung tình. Nếu lưu Hạn mà 
gặp Tứ Linh thì có thể giải được tai họa. Thêm Hoa Cái thành 
Ngũ Linh càng tốt. 


Hôn nhân, thi cử, cầu công danh mà gặp Tứ Linh là đắc cách. 

* Tang - Hổ hội uới Hình, Hư: Tùy ở "miếu" hay "hãm" mà 
đánh giá tốt hay xấu. 

** Cặp Song Hao: Đai Hao, Tiểu Hao: Hai sao này thuộc 
Thủy, Miếu địa ở Mão, Dậu, Vượng địa ở Tý, Ngọ. Chủ về sự 
hao tốn. Trong cơ thể Song Hao là cái mũi; cho nên người có 
Song Hao cư Mênh thường có mũi hếch. Nếu gặp phải hãm địa 
thì người bé nhỏ, thích cờ bạc, rượu chè. 


* Song Hao lâm Mênh hay Quan, miếu địa (Mão, Dậu) thì 
như Văn tỉnh, số người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, làm 
nên. Nếu Song Hao lâm Mệnh mà lại hội với Mã, Riêu là số kê 
hoang toàng, chỉ ăn chơi, phá hoại tổ nghiệp. 


* Song Hao cư Quan Lộc đắc cách hơn cư Mệnh, Thân. 


* Song Hao ở Mão Dâu là thế "chúng thủy triêu đông", tất 
tốt, số được nhiều người ngưỡng mộ, phú quý cao. 


** Cặp Thiên La, Địa Võng: Là hai hung tỉnh chỉ đóng ở 
hai cung Thìn, Tuất. Hai cung này được coi như "Thiên La- Địa 
Võng" là /ưới trời, rào đất, các sao tốt rơi vào đều giảm tác 
dụng, nếu không có các sao hóa giải đi kèm. Nếu Tử Vi, Thiên 
Tướng ở hai cung Thìn, Tuất, mà không gặp Hung tỉnh nhập 
miếu để phá La Võng thì Tử, Tướng cũng trở thành vô dụng, vì 
đã mắc vào "lưới trời, rào đất". Vì vậy cần phải có Thiên Hình 
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hay Kình Dương hoặc hung tỉnh khác nhập miếu đi kèm Tử 
Tướng thì hai sao này mới thoát, để phát huy tác dụng. 

** Cặp Thiên Thương, Thiên Sứ: Thiên Thương thuộc 
dương Thủy; Thiên Sứ thuộc âm Thủy. Là hai hung tỉnh chủ về 
sự hao tán, tai nạn, bệnh tật. Thiên Thương hãm ở Thìn, Mũi; 
Thiên Sứ hãm ở Sửu, Tuất. 

* Thương-Sứ lưu Nhị Hạn, thì xuất hành phải đề phòng tai 
nạn, có chuyện lo buổn. Hội với Thái Tuế, Dương, Đà hãm địa, 
thường bị hao tán, thị phi khẩu thiệt, kiện tụng. Nếu hội với 
Song Hao, Tang, Hổ là số người bị bằng hữu ly tán, thuộc hạ dễ 
bỏ đi, súc vật nuôi dễ bị chết. 

** Cặp Phú Toái, Kiếp Sát: Phá Toái thuộc Thủy; Kiếp 
Sát thuộc Hỏa. Là hai hung tỉnh: Phá Toái chủ phá bại, hao tán 
tài sản; Kiếp Sát chủ hình thương, tai nạn, mổ xẻ. Là hai sao 
nhỏ nhưng là phụ tá đắc lực cho bốn hung tinh: Kiếp, Không, 
Linh, Hỏa, làm tăng sức phá hoại của chúng. 

* Phá Toái, Kiếp Sát hội uới Thết Sát, Phá Quân, lại thêm 
Đà La, Hóa Lộc, là người làm nghề đánh bắt (cá) hay nghề đồ tế 
phát đạt. 

* Lưu Hạnh có Phá, Kiếp hội uới Hỏa Tình, Tang, Hổ, chủ 
cháy nhà hay: tai họa hình thương. Lưu Hạn lúc tuổi già là chỉ 
sự ốm đau, chết chóc, tang ma. 


* Nữ Mệnh lưu Hạn, khi chữa đẻ khó tránh được mổ xẻ. 


Cóc sao đứng lẻ 


** Thiên Hình: thuộc Hỏa, Miếu địa là Dần, Mão, Dậu, 
Tuất. Là hung tỉnh, chủ hình thương, tai nạn. 


* Nhưng Thiên Hình miếu đia trở thành Hỷ Thần; hội với 
Văn Tỉnh trở thành người học hành thành đạt. 


* Thiên Hình thủ Mệnh là người lùn thấp, lưng ngắn, tính 
nết cục cằn, thô lễ. 
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* Thiên Hình hội Tướng, Ấn, Binh, là người võ nghiệp lừng 
lẫy, quan coi giữ biên cương. Hội với Liêm Trinh thì khó tránh 
được hình ngục. 

* Thiên Hình hãm địa hội cùng sót tỉnh, chủ về tai nạn, 
hình thương. 

** Thiên Không: thuộc Hỏa, Miếu, Vượng ở Tị, Ngọ, Dần 
Mão. Là hung tính, chủ về sự đổ võ. 

* Mệnh có Tam Không chủ chiếu, là cách cơ nghiệp bị đổ võ, 
số phải làm nhà nhiều lần. 

* Mệnh ngộ Thiên Không, là số người lận đận trong học tập, 
thi cử đường công danh nhiều phần trắc trở. 

* Thiên Không hội Đào Hoa, là người tuy có hiểu biết, mưu 
cơ, nhưng cơ nghiệp nửa đường bị đổ vỡ, gọi là cách "Bán thiên 
chiết xỉ" như chim đang bay lưng trời bị gãy cánh. 

** Tràng Sinh: thuộc Thủy. Hội với vòng Lộc Tổn, Thái 
Tuế để chỉ sự thịnh suy của bản thân cùng vợ con và các thành 
viên trong gia đình. 

* Tràng Sinh hợp cách lại hội uới cát tính, là gia đình yên 
vui thăng tiến, con cháu phúc lộc lâu bền. Hội với Tham Lang 
là hợp cách nhất, chủ về Phúc, Lộc, Thọ. 

* Tràng Sinh hội Không Vong uà sát tỉnh, thì gia đình tổn 
hại, gặp tai biến, hiếm muộn con (xem thêm vòng Tràng Sinh 
ở trên) l 

** Điếểu Khách: thuộc im; chủ về ngôn luận, sự đa ngôn, 
tính thích văn chương, thơ phú. 

* Mã .- Khốc - Khách lâm Mệnh, ví như ngựa có đủ yên 
cương, vòng nhạc treo cổ, là số người có học vấn cao, có tài hùng 
biện, giỏi về ngoại giao. 

* Điếu Khách hội Song Hao, Tung, Hổ, là bộ bại tình, chủ 
sự phá hoại gia sản, bệnh tật, hình thương. 
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** Tướng Quân: thuộc Mộc; chủ về lòng can đám, nghỉ vệ, 
binh quyền. 

* Cung Mệnh hay cung Quan Lộc có Tướng Quân, Thiên 
Tướng đóng giữ là cách "Lưỡng Tướng" (xuất tướng, nhập 
tướng) là số người phát về binh nghiệp. (Lưỡng Tướng mà một 
thủ Mệnh, một ở cung Quan hay cung Thiên Di thì hợp cách 
hơn Lưỡng Tướng đồng cung). 

* Tướng Quân hội uới Binh, Hình, Ấn, là võ công hiển hách. 

** Quan Phù: thuộc Hỏa, chủ thông minh, cơ mưu, quyền 
bính. 

* Quan Phù hội uới Thái Tuế, Tuế Phú hoặc hội Cơ, Lương, 
Tung, Hổ, Hình, ở miếu địa thì tăng thêm hiệu lực tốt đẹp. 

* Quan Phù hội uới Tuế, Đà, Hình, Kị nơi hãm địa, thì số 
khó tránh hình ngục. 

** Đẩu Quân: thuộc Hỏa; là sao. Nguyệt Tướng, gần giống 
Phục Binh, Hóa Kí. 

* Hội uới Cát tính miếu uượng, thì tăng thêm tính uy nghị, 
nghiêm cấn. 

* Hội uới Hung tỉnh hãm địa, thì như Phục Bình, Hóa EỊ, 
tăng thêm tính gian hiểm, thị phi và hay gây gổ. 

* Đểu Quân cư Quan Lộc, Tời Bạch, là hợp cách, số giữ 
được của lâu bền. 

** Cặp sao đặc biệt "Tuần Không, Triệt Lộ" (còn gọi 
chung là Không Vong): Hai sao này tuy rất quan trọng nhưng ít 
sách nói rõ. Theo sách "Tử Vi nghiệm lý" của tác giả Thiên 
Lương thì : 

* Triệt Lộ (hay Triệt Lộ Không Vong) an theo hàng Can của 
tuổi, đóng ở giáp biên hai cung Địa bàn, cứ hai tuổi Thiên Can 
thì có chung một vị trí của Triệt: 

- Tuổi Giáp - Kỷ, Triệt đóng ở giáp biên Thân Dậu; 


367 


- Tuổi Ất - Canh, Triệt đóng ở giáp biên Ngọ Mùi; 

- Tuổi Bính - Tân, Triệt đóng ở giáp biên Thìn Tị; 

- Tuổi Đinh - Nhâm, Triệt đóng ở giáp biên Dân Mão; 

- Tuổi Mậu - Quý, Triệt đóng ở giáp biên Tý Sửu. 

Như vậy là ở hai cung Tuất Hợi không có Triệt đóng. Xem 
hình vẽ dưới). 

Ví dụ: Tuổi Giáp - Ký, Triệt đóng ở biên hai cung Thân - 
Dậu là ranh giới giữa hai cung âm dương, cũng là ranh giới 
giữa hai tuổi Giáp (dương) và tuổi Kỷ (âm). Triệt Lộ đóng ở đó 
có nghĩa là chặn đứng lại, đóng chặt cửa đối với những tác hại 
của các hung tỉnh, ¿heo chiêu thuận đối uới tuổi Dương Nơm, 
am Nữ; uà chiêu nghịch đối uới tuổi Âm Nam, Dương Nữ. Vì thế 
mà tất cả nhưng hung sát tỉnh từ Tam hợp chiếu vào vùng đã bị 
Triệt đóng giữ đều không còn hiệu lực (7m phương xung sát 
hạnh nhất Triệt nhỉ khả bằng), giống như của đã bị đóng chặt 
thì phường trộm cướp chỉ có thể đứng bên ngoài. 


* Còn Tuần Không (Hay Tuần Trung Không Vong) thì đóng 
đủ cả 6 cặp giáp biên của 12 cung địa bàn. Mỗi vị trí đều là cuối 
của con Giấp trên và đầu con Giáp dưới. Ví dụ tuổi Giáp Ngọ 
thì Tuân đóng ở biên 2 cung Thìn - TỊ, tức là cuối Giáp Ngọ và 
đầu Giáp Thìn. Như vậy Tuần Không là cái cầu nối giữa hơi 
con Giáp, mọi việc đến cầu nối là phải đi chậm lại. Nếu Triệt lộ 
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ví như cái hãm trước của cỗ xe thì Tuần trung là cái hãm sau 
của cỗ xe ấy. 


Tuân uò Triệt đều có nghĩa là "không", nhưng cái Không 
của Triệt là phá tan nút thành không; còn cái Không của Tuần 
là kừm hãm loi, không cho phép đến nhanh, nên trước mắt là 
"không". 


* Nếu Tuân, Triệt đóng ở Mệnh thì phải phân biệt tuổi âm 
dương để biết mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ. Tuổi dương theo 
chiều thuận đến cung đương có Triệt đóng; tuổi âm theo chiều 
nghịch đến cung âm có Triệt đóng. Như vậy những cung phía 
sau Triệt là những cung đã đi qua không bị ảnh hưởng: còn 
những cung phía trước là những cung bị Triệt chặn ngang, phối 
chịu ảnh hưởng. 


* Nếu Mệnh bị Triệt đóng thì tuổi niên thiếu gặp nhiều khó 
khăn, trắc trở. 

* Nếu Mệnh bi Tuần đóng thì khi trưởng thành hay bị kìm 
hãm khi bắt tay vào công việc, khó thành sự nghiệp. 

LẢ 

* Nếu Mệnh bì cả Tuân lẫn Triệt thì cuộc đời sẽ có nhiều 
vất vả long đong (Tuần Triệt đồng cung không phải là trường 
hợp phá nhau). 


Trường hợp Tuổn - Triệt phó nhau 


* Mệnh chỉ có Tuần hay Triệt đóng, khi lưu Đại Hạn lại gặp 
Tuần hay Triệt, là cái nọ phá gỡ cái kia nên đương sự được bình 
an vô sự. 

* Thân bị Triệt đóng, nếu gặp Tuần sớm quó sẽ không hóa 
giải nổi, phải đến các hạn từ 30 tuổi trở lên mà gặp Tuần mới 
tránh khỏi tác hại của Triệt. 

* Mệnh, Thân bị cả Tuần lẫn Triệt đóng, là không có tháo 
gõ, xấu. Ngay đến Đại vận Tam hợp tuổi thì ảnh hưởng tốt cũng 
chi còn 50%. ' 


369 


* Người tuổi đương mà Mệnh đóng ở cung âm, hay ngược 
lại, người tuổi âm mù Mệnh đóng ở cung dương, có Tuần hay 
Triệt giữ, đến Đại Vận lại gặp Tuần hay Triệt là số gặp thời. vận 
tốt mở ra hai lần chầm chậm ở hai cung đại hạn nằm hai bên 
Tuần hay Triệt đóng. 


Đến đây chúng ta đây nghiên cứu những nét cơ bản của 
phương pháp lấy số và giải đoán một lá số Tử Vi. Các tình 
huống tóm lược trên chỉ là những "kinh nghiệm" của người xưa 
trong một số giới hạn các trường hợp nêu lên để bạn đọc tham 
khảo, còn trong thực tế thì có quá nhiều sự phức tạp khác nhau 
do các tương tác của 110 sao trong 12 cung số gây nên, như 
hàng triệu các thế cờ, đến nỗi không một nhà giải đoán nào, dù 
có trí nhớ như thần cũng không thể nhớ hết. Đến Trần Đoàn, 
người sáng tạo ra môn này cũng thế, ông không thể nhớ nổi. Vì 
vậy trong cuốn sách ông viết ra đầu tiên “Tứ Vi Đẩu số toờn 
thư” còn lưu lại, phần lý thuyết rất ngắn gọn, riêng phần giải 
đoán, ông đã phải nêu ra tới 120 bản số Tử Vi khác nhau của 
các danh nhân xưa về đủ các mặt hoạt động, cho đến những 
người bình thường, kẻ yểu vong hay người cô phụ, để độc giả có 
thể nghiên cứu tự tìm ra cách giải đoán hay. Trong những 
trang đầu chúng ta đã biết là đối với mọi khoa dự báo, người 
giải đoán còn phải tùy từng trường hợp cụ thể, tùy từng con 
người cụ thể, tùy từng thời gian lịch sử cụ thể, mà có cách giải 
đoán khác nhau thì mới linh nghiệm. Trong ba cái "tùy" ấy 
(Tam Tùy), thì cái "#ùy người" là rất quan trọng. Cùng một lá số 
gần giống nhau về thể cách các sao nhưng đối với một kẻ vô lại 
thì Mệnh Vận bao giờ cũng khác những bậc hiển nhân hay 
những anh hùng thao lược. Do đó việc giải đoán Tử Vi không 
phải chỉ đòi hỏi khả năng thuộc các thế tương tác khác nhau 
của sao và sự vận dụng linh hoạt tài tình theo các tình huống, 


mà còn phải tỉnh thông môn "7m lý nhân cách" để vận dụng 
vào từng con người. Như ta đã-biết, môn này lại liên quan chặt 
chẽ đến khoa "Nhân Tướng học", vì vậy những người giỏi giải 
đoán các môn số Hà Lạc và Tử Vi cũng là những người rất giỏi 
về môn Nhân Tướng. Họ có thể xem sắc thái hiện trên nét mặt, 
cử chì, lời nói của con người mà đoán rất trúng tính cách bên 
trong của người đó. Rồi căn cứ vào lá số, họ có thể dự báo rất 
chính xác mệnh vận của người xem. 
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ĐÔI DÒNG CUỐI SÁCH 


Các khoa dự báo Nhân Văn cổ đều dựa trên sự phân loại 
nhân học theo vị trí không gian của Dịch, với Hệ Toạ Độ 
"Không-Thời gian" theo "Âm Dương- Ngũ Hành" kèm các Hệ 
Tiên Đề về Vũ Trụ và Nhân sinh theo các nguyên lý của Hệ Nhị 
phân. Chúng đã có sức sống dai dẳng hàng ngàn năm, trải qua 
nhiều giai đoạn thăng trầm và ngày nay lại tỏa sáng. Tuy nhiên 
đúng hay sai và giới hạn của các khoa này "đúng đến mức nào", 
vẫn còn cần sự khảo sát và chứng nghiệm của chính bạn đọc. 
Đối với các di sản có trí tuệ của người xưa, dù còn nhiều điều ta 
chưa thật hiểu rõ và đôi khi lẫn lộn những điều huyển bí, bất 
cập, chúng ta cũng không nên gạt bỏ hết để chúng mai một, gây 
nên những tổn thất không đáng có cho đời sau ! Nếu chỉ cơi các 
khoa này như những môn xác xuất cổ có tính giải trí trí tuệ như 
môn "cờ tướng" hay "tổ tôm" xưa, thì chúng cũng là những thú 
vui thanh nhã, đáng tham khảo lúc rảnh. 


Những điều còn bất cập do khả năng của người viết còn hạn 
hẹp, mong bạn đọc lượng thứ. 


Trí tuệ thì vô cùng mà sức hiểu biết của mỗi người thì có hạn, 
cuốn sách này chắc chắn chưa thể thỏa mãn được nhiều bạn đọc, 
tác giả chân thành mong sự chỉ giáo và góp ý của đọc giả. 

Hò Nội, cuối Xuân 2001 


Hoàng Tuấn 
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